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TRĂỷ NGHIÊM VÀ TỰ LUẬN 
NGỮ VĂN 8 


Để ônluyện, vươn lên học khá và học giỏi Ngữ văn 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI 


Các em học vình quý men, 

Cuốn sách này gồm có 4Š bo đẻ: ŠŠSŠ cau hoi trác nghieêm và 4Š bài Tap 

lam văn tự luan. Moi bo de gom có 2 phản: 
- Đề trắc nghiém. 
- Đề tư luan. 

Các kiên thức vé Nụưữ pháp, Tap lam van và Văn học được quy tụ và phan 
danh trong từng bọ đe, trong ca 4Š bo đe. 

Đé trác nghiêm nhàm kiem tra và đạnh giá khách quan sự nhớ biết, nhản 
biết “Hot số đơn vị kiên thức Ngư van của học sinh đa được học táp, tích luy, so 
sánh và le thông trong quá trình học táp thuốc pham ví chương trình cụ thể; ứ 
đây tà Chương trình Ngữ văn 8 Trung học Cơ sở. 

Đề tự luân là mót hoặc hai đề văn nhằm kiểm tra kiên thức Văn học, Ngữ 
pháp, Táp làm văn, đông thời đánh giá các kỉ nàng viết văn của học sinh như 
phản tích đế, láp dàn ý, dùng từ, đạt cáu, dựng đoan, cách mở bài và két bài, kĩ 
năng phán tích, cảm thụ, bình luận một tác phẩm van chương (ngắn), một trích 
đoan, hoác giải thích, chứng mình, bình luận mot van đẻ chính trị, văn hoá, xã 
hỏi rai gắn gủi và thiết yếu đối với tam hón và cuộc sông của thế hệ tre. 

Wều đề trắc nghiệm chỉ kiếm tra sự nhớ biết, nhản biết (cái gì? của ai? 
dúng hay sai? v.v...) thì đề tự luận lại nhằm kiếm tra đánh giá năng lực phản 
tích, cảm thụ văn chương, kĩ năng dùng từ, đặt cáu, dựng đoạn, bố cục, nghệ 
thuật điển đạt (hay, mạch lạc, biểu cảm, hàm súc...) kiến thức văn học, kiểm tra 
về chữ viết, về cách trình bày... của thí sinh. Mót để tự luan thường đặt ra một số 
cáu hỏi: nhự thể nào? tại sao? phái làm gì?... ở đây không còn là chuyện đánh 
dâu đúng, sai mà phải viết thành án bản. Văn hay chữ tôt là cái thước, cái cán 
để nhận ra giá trị đích thực của một bài vân tự luận. 

Sự kết hợp để trắc nghiệm và đề tự luận trong mỏi bỏ đề thi Ngữ văn có 
thể kiêm tra toàn diện kiến thức Ngữ văn (Ngữ pháp, Tap làm văn, Văn học, 
kiến thức cuộc sống của thí sinh). 

Vì thẻ, học sinh phái học và hành, ón và luyện Ngữ văn một cách toàn 
diện, hệ thống và cụ thẻ thì mới có thể đạt được điểm cao trong bài kiểm tra, bài 
thị. 

Cuốn sách này dùng để tự đọc và tự học. Hì vọng nó sẻ giúp các em học 
sinh lớp 8 Trung học Cơ sở ón luyên kiên thức Ngữ văn trong quá trình học tập 
và thi cử. 

Chúc các em nỗ lực vươn lên học giỏi. 

Hà Nội, I tháng 6 năm 2006 
Thay mát nhóm Văn học Thuận Hoá 
Tà Thành Sơn 


# Tôi đi học. 
# Cáp đỏ khai quát của nghĩa từ ngữ. 
*# Tính thong nhát ve chủ đe của vàn bán, 


!, Cho biết, trong 3Ÿ tác phạm van đáy của Thanh Tỉnh, “Tỏi đi học” được ím trong tác 
nhàm nao? 


A, TOne mẹ” CEập truyền ngàn, T911) 
B..” Vgdm ngài tìm tran” Vấp truyện ngàn, T943) 
CC. Những giọt nước biên” (Tập truyền ngân, TUŠ6) 


1. “Tỏi đi học” của Thanh Tỉnh đước viet theo the loại nao? 


A. Tiểu thuyết B. Hoi kỉ 
€. Bút kí B). Truyền ngắn 
3. Nhan vat chính được nói đen trong truycn ngàn "Toi đị học” la nhan vat nao? 
A, Bà mẹ B. Nhân vật “tôi” 
€. Ông đốc D. Thấy giáo trẻ 


4. Theo em, nhan vạt chính trong truyen ngàn “Ti đi học” được miều tả và kế ở phương 
điẹn nào la chủ yew? Hay chọn y dụng. 


A. Cử chỉ. hành động B. Ngôn ngữ 
€. Tâm trạng D. Ngoại hình 


$. Dien biến tam trạng của nhan vat "toE` trong buới tựu trường được tác giả kể theo 
trình I thời gian - không gian: mot buối váng sớm mùa thú, khí tren đường làng đi tới 
trường, khi đứng giữa sản trường, kÌủ vào ngôi trong lớp học. 


A, Đúng B.. Sái 


6. Chet thơ trong sáng, nhẹ nhàng, rung động va thám thía của truyền "Tỏi đi học” được 
the hìc" qua phường thức biếu dạt nào là chủ yeu? Chón đáp an đúng, 


A. Tư sự B. Biểu cảm 
€. Thuyết mình D. Miều tà 
7. Chu ý dúng nào sau đây nói về chủ đẻ truyén "Tỏi đì học”. 

Á. Truyện *Fói đí học” diễn tả những cảm xúc lo âu, sợ sệt của các em bé 
trong buổi tựu trường đầu tiên của đời mình. 

B. Truyện "7ó¿ đị học” nói lên tình thương và sự quan tâm của giá đình và 
nhà trường đối với việc học hành của tuổi thơ. 

€. Truyện “Fói đi học” thể hiện cảm giác, cảm xúc báng khuâng, trong sáng, 
sâu sũc nảy nở trong lòng tuổi thơ trong buổi tựu trường đầu tiên. 

Ð. Truyện "Tôi đị học” chỉ rõ được cấp sách đến trường đi học là niềm vui 
hạnh phúc to đẹp nhất của tuổi thơ. 


®. Phương thức biẻu dạt nào được thể hiện qua cảu văn sau đáy? 

"Hằng năm cứ vào buổi thụ, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không 
nhưng đám này bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơnu man của: bú 
ti trường”. 

A. Tự sự. B. Miêu tả. 

C. Biểu cảm. D. Miêu tả và biểu cảm. 

9. Trong cáu ván có máy từ láy, là những từ láy nào? 

A. Có một từ láy: “bàng bạc”. 

B. Có hai từ láy: "bàng bạc”, "nao nức”. 

€. Có ba từ láy: "bàng bạc”, "nao mức”, “Mơn man”. 

ÐĐ. Không có từ láy nào cả. 

10. Đọc thẩm cảu văn: "Tỏi quẻn thế nào được những cảm giác trong sáng áy nảy : 
trong lòng tỏi như mấy cành hoa tươi mím cười giữa bầu trời quang đãng". Em hãïy cÌ 
biết tác dụng của biện pháp tu từ so sánh và nhân hoá được sử dụng trong câu vàn?? 
“4. Làm cho câu văn có hình ảnh đẹp. 
B. Vừa làm cho câu văn có hình đẹp, gợi cảm vừa làm nổi bật ý: những; cải 
giác trong sáng nảy nở trong lòng tuổi thơ buổi tựu trường đầu tiêm m. 
mãi là những kỉ niệm đẹp, vô cùng sâu sắc đối với nhân vật 'tôi” cũn 
như đối với nhiều người là không bao giờ có thể quên, lúc nào cũng; cải 
thấy mới mẻ. 

C. Dù đã khôn lớn nhưng không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp buổi tụ 

trường. 

Ù. Buổi tựu trường đầu tiên là kỉ niệm vô cùng sâu sắc và đẹp đẽ. 

LI. Những câu văn sau đảy thể hiện ý nghĩa, tâm trạng gì của nhán vát tôi? 

"Cảnh vật chưng quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự tha 
đổi lớn: hôm nay tôi đi học. 

Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đà 
như thằng Sơn nữa. 

Trong chiếc áo vải đù đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn 
Đọc đường thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi áo quân tươm tất. nhí nÌệnH: gọi têi 

_ nhan hay trao sách vở cho nhau xem mà tôi thèm..." 

Chọn đáp án đúng. 

A. Ý nghĩa ngây thơ, hồn nhiên. 

B. Cảm thấy mình đã bước đầu khôn lớn, chững chạc trong buổi tựt trường. 

€. Khát vọng được học tập. 

U. Cả 3 ý A, B, C. 

12. Nhẩm đọc đoạn văn sau: 

"Cũng nhụự tôi. mấy cáu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bén ngườ. thản, ch 
dám nhìn một nữa hay đâm đị từng bước nhẹ. Họ nhự con châm con đứng bên bờ tí 
nhìn quang trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vựng, và ước 
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» thẩm ước nhí những người hác trà cũ, bút lấp, Biết thay để khỏi phải rụt rẻ 
pnụ canh lạ”, 


Cho biet, tac gia đã đụng bien pháp tú tr gì trong đuan van tren? 


A, Điệp ngữ. B. Nhân họa 
€. So sánh. D). So sành và điệp ngữ. 


I. Đáp an nao trúng nhất vé tác dung của bích pháp tu tr được Thanh Tịnh sử dụng 
„ng đoan ván trên đay” 

Á; Diễn tả tâm trạng xơ sét, rụt rẻ, ngáp ngừng e sợ của nhân vật “tôi” và các 

bạn học trò mới khi đứng giữa sản trường buổi tựu trường. 

B. Thể hiện niềm ao ước thâm muốn được như những học trò cũ, biết lớp, 

biết thầy để khỏi ph: rút rẻ trong cảnh lạ 

Œ. Nói lên ước mơ lớn khón. được học hành gioi giang để vươn tới những 

chân trời xa xôi, bao là 

Ð. Tất cả các ý A.B.C 
1. Có phái những đòng ín đâm trong đoan vấn sau làm nói bát tảm trạng hồi hộp của 
hản vất *tóÈ` khi đứng xép hàng nghe ông dóc đọc tên tưng người? 

"Ông đợc trường Mĩ Lí cho gọi mày cảu học trò mới đến đứng trước lớp ba. 
trường làng nhà nén không có phòng riẻng của ong đọc. Trong lúc ông ta đọc tên 
me người, tôi cảm thấy nh qua tìm tôi ngừng đáp. Tỏi quên cả mẹ tôi đứng seu 
lí. Nuhe gọi đến tên, tỏi tự nhiên giát mình và lúng táng”. 

Á. Đúng B. Không đúng. 
$. Các tự in đạm trong hai cau vấn sau đáy là loai từ ạt? 

“Các em phải gắng học đẻ thay mẹ được vui lòng và để thẩy dạy các em 
If/C StNg SWớng”. 

Á. Danh từ. B. Động từ. €. Tĩnh từ. D. Trạng từ. 

6. Hai cáu vân san đã thể hiển những đức tính gỉ của ông đóc và thầy giáo trẻ? 

"Ông đóc tươi cười nhẫn nụi chờ chúng tôi... Một thảy giáo trẻ tuổi, gương 
lắt tởi cười, dung đón chủng tỏi trước cửa lớp”, 

A. Rất vui vẻ. 

B. Rất hiển hậu. 

€. Hết lòng sản sóc và thương yêu học sinh. 

Ð. Có cả A, B, C. , 

7. "Bàn tay” trong hai cảu ván vau là hình ảnh được xảy dựng bảng biện pháp tu từ 
ào? 


“Tỏi cảm thấy xan lưng tỏi có mỏi bàn tay dịu dàng đây tôi tới trước... Một 
tàn fey qtell nhẹ vuot múi tóc tỏi”. 

A. Biểu tượng. — B.So sánh. C. Hoán dụ. Ð. Ẩn dụ. 
8. Hình ảnh "bản tay” trong hai cảu văn trẻn nhằm điền tả ý gỉ? 

Á. Sự sản sóc của mẹ hiền. 

B.. Sự âu vếm của mẹ hiền. 


€, Tình thương con báo la của mẹ hiện. 
Ð. Tâm lòng mẹ hiển bao là sản sóc, âu yém, chờ che, nàng đỡ và thương y 
đối với con thơ. 
19. Đoạn vấn sau đáy miều tả tâm trạng gì của nhàn vát "toi" khí ngôi tromg áp? 

“Một mùi hương lạ vòng lén trong lớp. Tróng hình gì treo thê tường, Ì 
cũng thấy lạ và hay hay. Tái nhìn bàn ghế chỗ tỏi ngôi rat cẩn thậm tồi tự nhỉ. 
lạm nhận là vạt riêng của mình. Tỏi nhìu người bạn tỉ hon ngói bên tôi, HỘt ngu 
bạn tỏi cÍứa lẻ guen biết, nướng lòng tỏi vẫn không cảm thây xự và lạt chút nào. 
quyền luyện tự nhiên và bắt ngờ quá đến tỏi củng không dám tin có thiật. 

Hãy chọn ý đúng trong các ý sau: 

Á. Cảm giác lạ, bảng khuảng. 

B. Cảm thấy gắn bó với lớp học. 

€. Tình bạn náy nở trong lòng. 

D. Xúc động bảng khung, cảm thấy gắn bó và yêu thương trườmg lớp và bị 

học tuổi nhỏ. 
20. Nẻu định nghìa vẻ "từ ngữ có nghĩa rộng”, môi học xinh đã viết: 

"Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khí phạm vì của từ ngĩữ đá bán hà 
phạm ví nghĩa của một xổ từ ngữ khác" 

A. Đúng B. Sai. 

21. Trong ba ví dụ về từ ngữ có nghĩa rộng tỉn đậm) được néu ra ở sau đÏâ\, tÍet em. 
dúng hay sai. 

- Cáy ăn quả: cây cam, cây xoài, cây đừa, cây hồng xiêm. cây mặn,... 

- Vũ khí: gươm, giáo, cũng tên, súng trường, đại bác, tên lửa... 

- Lương thực: thóc gạo, ngõ. khoai. sẵn, cao lương... 

- Đụng cụ học táp: thước kẻ, bút chì, bút máy, ẻ-ke, tẩy.... 

- Súc vát: trâu, bò, chó, mèo, gà, lợn.... 

A. Đúng B. Sai. 

22. Khi nảo thì mót từ ngừ được coi là có nghĩa hẹp? 

A. Khi phạm ví nghĩa của từ ngữ đó chỉ được bạo hàm trong phẩm vì nghĩ 

của một từ ngữ khác. 

B. Khi từ ngữ đó đồng nghĩa với một số từ ngữ khác. 

€. Khi nghĩa của từ ngữ đó trái nghĩa với một số từ ngữ khác. 

Ð. Khi phạm vì nghĩa của từ ngữ đó bao hàm phạm vì nghĩa củi một số tì 

npữ khác. 
23. Trong các cách sắp xép các nhóm từ ngữ sau đáy, cách sắp xếp nào khuôn: đún;? 
A. Những người thân yêu trong gia đình: ông. bà, cha: mẹ. anh, chịt, en (nột thịt 
B. Nông cụ: cày, bừa, cuốc, mai, gau.... 
€C. Dụng cụ thợ mộc: cưa. bào, cuốc, xẻng, cái bạy,... 


Ð. Giá cảm: vịt, gà, ngan, ngông.... 


314. (0m de của van ban là eí” - lai chân Ý dưng 
\. Chủ de là văn dc clúnh sản đe chủ ven của vàn bạn 
BH. Clm dc chính lá dco v củ vàn lá 
€ Chú để là cốt túy en của tác phim ĐH sút 
D. Chủ để chính là thần đe của vàn bán 
25. Mon tr chí đe của ván ban, tà cu cán €W táo nÌ ng yeu to Hảo?” 
A, Cần cứ vào nhận đe 
B. Căn cứ vào cót truven và nhĩ vat 
€, Cần cứ vào ngọn nạ văn bàn 
Ð. Cân cứ vào tát ca các veu to, nhận to của vàn bạn, của tác phẩm, 
26. Tinh thong nhat của chí đe the lien ở chủ nao? 
\. Không có yếu tò nào thi hoặc thiên 
B. Cầu trúc. bọ cúc, chí chế 
CC Tài ca các yêu to cát xám bán đẹu hương ve mọt điểm duy nhất của văn bản. 
Củ A.B.C đã nói 
37. Chu đé của bài `W#ưng có que toi” là gi” Hay chún v dụng. 
Á. Cây cọ rất có ích 
B. Rừng co rất dep 
€, Người sông Tháo rất yeu rừng co. 
Ð. Rừng cọ rất đẹp, Người sóng Thao dị đâu cũng nhớ rừng cọ, nhớ tha thiết 
quê hương yeu dâu của mình. 
28. Chủ đẻ bài thơ *Qua Đéo VYuang” của Bà Huyen Thanh Quan là gì? Em hãy chọn 
đếtp an đụng. 
Ác Tả cảnh Đèo Ngang lúc xe tà, 
B. Nói buốn có đơn của người lừ khách 
€: Nỗi nhớ nhà. nhớ qúc cúi Khách lí hương 
Ð. Bài thơ tả cảnh Đèo Ngàng lúc ngày tàn, qua đó thể hiện nội buôn cô đơn, 
nói buốn nhớ nhà, nhớ que của khách lí hương, 
29. Hãy phản tích và nen cảm nghĩ vẻ truyện "Tỏi đì học” của Thanh Tịnh. 
Bài làm 


“Tỏi dd học” là một truyền ngân màng màu sắc hoài niệm của Thanh Tịnh 
ín trong tập “Owé mế”, xuất bản năm 1941. Tác giả kể lại những kỉ niệm êm 
đém, sâu sắc của tuổi thơ, trong buổi tựu trường đấu tiên trong đời, khi ông 
được mẹ dẫn đi đưa vào học lớp 5, lớp đâu cấp tiểu học của trường Pháp - Việt 
trước năm [945. 


Mở đâu truyện là hai câu văn được tao thành 2 đoạn văn rất gợi cảm. Câu I 
nói xác thủ với lí rụng, với máy "bởng bạc ° eợi nhớ những Ký niệm “9 nan”, 
nh nhẹ lầng lâmg của buổi từu trường Câu văn thứ 2, tác giá dùng mót hình 
ảnh số sánh - nhân hóa de hình tường cảm piúc trong sáng nảy nở trong lòng 
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Thự máy cành họa tưới mu cười giữa bẩm trời quang đâng” Giọng văn nhìẹ 
nhàng. giàu cảm xúc. Những thể hệ học trò ngày xưa đã học thuộc lòng 2 câu 
văn này: h 

“Hàng năm cứ vào chối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có 
những đám máy bàng bạc, lòng tỏi lại náo mức những kỉ niệm mơn man của lười 
HỊfMH tPtỜng. 

Tỏi quên thể nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi 
nh mãy cành hoa tươi mữm cười giữa bắn trời quang đăng”. 


Buổi tựu trường xà xưa ấy thật đáng nhớ, đó là "một buổi mai đây xương 
thứ và gió lạnh”, cậu con trai bé bỏng được mẹ “án yếm nắm tay đản đỉ. Con 
đường đi đến trường là con đường làng “dài và hẹp” vốn "đã quen đi lại lắm lắm” 
nhưng tự nhiên chú bé "ấy !¿”. Cảnh vật quê nhà hình như “đều théy đổi” bởi 
lẽ “tì chính lòng tôi đã có sự thay đổi lớn: hôm nay tỏi đì học”. Chú bé 7, 8 tuổi 
cảm thấy mình đã lớn, không còn chơi bời lêu lồng “!ôi gwứ sông thả điểu nhà 
thẳng Quý và không đỉ ra đồng nô đùa nh thằng Sơn nữa”. 

Buổi tựu trường xa xưa ấy thật đáng nhớ. Chú bé cảm thấy mình “rưwy 
trọng và đứng đán” khi được mặc chiếc áo vải dù đen dài, khi trong tay cầm 2 
quyển vở mới. Chú rất “hẻm” cảnh mấy cậu nhỏ bằng trạc tuổi mình “ứo quản 
trươm tất nhí nành” gọi tên nhau, trao sách vở cho nhau xem, có nhiều cậu vừa 
ôm sách vở vừa cầm cả bút thước nữa. Mẹ chú đã cầm bút thước hộ chú. Chú 
non nớt ngây thơ nghĩ: "chắc chỉ người thạo mới cẩm mỏi bút thước” Ý nghĩ ẩy 
thoáng qua tâm trí chú bé “như làn máy lướt ngàng trên ngọn múi”. Lần thứ hai, 
Thanh Tịnh lại sáng tạo nên một so sánh lí thú thể hiện ý nghĩ hồn nhiên ngây 
thơ của chú bé trên đường tựu trường. 

Phần thứ hai cửa truyện nhắc lại những cảm xúc, ý nghĩ về ngôi trường, về 
quang cảnh ngày tựu trường và những xúc động của chú bé. 

Trường làng Mi Lí đã được chú bé ghé lại một lần chỉ cách ngày tựu trường 
mấy hóm, khi chú đi bẩy chim quyên với thằng Minh. Đối với chú, đó là một 
nơi xa lạ; các lớp có cửa kính, có bản đỏ treo trên tường. Nhà trường “cưo ráo” 
và "sạch xẻ”... Nhưng buổi tựu trường hôm nay, chú lại thấy khác. Trường Mĩ 
Lí "vữa vỉnh vấn vừa odi nghiêm như cái đình làng Hoà Ấp". Vì thế chú bé "đưa 
ra lo sợ vấn vợ". Đó là tâm trạng hồn nhiên, ngây thơ của tuổi thơ trong buổi 
tựu trường khi đứng trước ngôi trường:xa lạ mới mẻ. Trường Mĩ Lí như một 
ngày hội: *đủy đặc cả người”, người nào cũng áo quần “sạch ve”, gương mặt 
cũng "`vư¿ tươi sảng xúư"” 

Thanh Tịnh đã ghỉ lại rất sống, rất chân thực, cảm động những rung động, 
những biến thái tâm lí của những cậu học trò mới. Họ "bở ngỡ đứng nép bẻn 
người thân”, *®clủ đâm nhìn một nữa hay đám đị từng bước nhẹ”. Đây là một so 
xánh rất hay nói lên tâm lí đáng yêu ấy: “Họ như con chỉmn con đứng bén bờ tổ, 
nhìu quảng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngáp ngừng e xợ”. 
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Tiếng trồng trường, tieng trong trường ngày khai giảng, tiếng trống ngày 
tựu trường ở đâu và bắt cứ thời nào cũng gây chân động, hỏi hộp kì lạ. Hồi 
trong buổi tựu trường của trường MỊ Lí đã 000 tang đói cơ lòng” chú bé. Khi 
học xinh xếp hàng vào lớp, chủ cảm thầy mình 22 tớ” Và tất cá học trò mới 


đếu bất đầu “ng nể Hườu tuuý” Tưởng như  bớớzy `) mà bị “kéo đâu” tới 
trước. Co chân rồi duối chán “cứ đenh dang mi” Toàn thân thì YHn chú theo 
nhấp bước rộn ràng trong các lớp”. Và khi ông đốc gọi tên, khi ông đốc nói..., 
các em học trò mới vào học lớp Năm "42 lung rung càng hìng túng hơn” Nhiễu 


em "ó1 mặt khóc”, nhiều em */uúf thí” Riệng chú bé thì có “bản ray địn dàng 
đẩy tới trước” nhưng vẫn "lô đảm vào lòng mẹ nức ủở khác”. Có bạo giờ chú 
quên được cái bàn tay yếu thương của mẹ nhẹ vuốt lên mái tóc mình. Tuy vậy, 
chú bé khi xếp hàng vào lớp Năm. được thấy giáo trẻ tuổi tươi cười đứng đón 
trước cửa lớp, nhưng chú vàn cảm thấy lẻ loi: Trong thời thơ ấm tôi cÍuưứ lấn 
nào thấy và mẹ tỏi nìt làn 0ày” 

Phần thứ bà của truyền nói lén cảm xúc, ý nghĩ của chú bé khi ngồi trong 
lớp. Chú cảm thấy một mùi hương là xông lên trong lớp. Chú nhìn các vật treo 
trên tường đều *0hấy lự và lay hay” Nhìn bàn phế rồi nhìn bạn, tuy "*cluướ hể 
quen biể!" mà cảm thấy “quyển luyện tự nhiền ”. Một con chỉm liệng đến, 
đứng bên bờ cửa sổ hót rồi bay đi, chú bé đưa mát “(hềm thuổng"..., chú nhớ lại 
kỉ niềm cũ di bẩy chím bên bờ sông Viêm. Chú lại trở vẻ thực tại, khi nghe 
tiếng phần của thầy gạch mạnh trên bảng đen. Chú vòng tay lên bàn. Chú lãm 
nhằm đánh vần. Bài viết tập "Tỏi d7 học” là bài học đầu tiên trong buổi tựu 
trường thời thơ ấu của chú. Ki niệm ấy như mỏt dâu son trong tâm hồn vô cùng 
tươi sáng. 

*Tôi đi học” là một trang hỏi úc của Thanh Tịnh. Nhân vật "ó7" được thể 
hiện rất sống, rất đáng yêu. Được mẹ hiển đất tay đưa đến trường trong ngày tựu 
trường, nhưng chú vẫn cảm thây hồi hộp, lo sợ, lẻ loi trước cảnh trường mới, 
thấy giáo mới, bạn học mới... Chú và bạn bè tuổi thơ dang ngỡ ngàng trước một 
chân trời mới, rất đẹp và mênh mông bao là. 


NTði đí học” là trang văn đây chất thơ. Chất thơ của kỉ niệm thời thơ ău 
ngày tựu trường. Chất thơ ở giọng vận nhẹ nhàng truyền cảm. Chất thơ ở sự lắng 
đọng và khơi gợi tầm hồn kí ức thời cáp sách trong môi chúng tá. "722 đi lọc” 
là một tiếng lòng man mác, bảng khuâng của một thời để nhớ, một thời để yêu. 
30. Tám trạng hồi hộp, cảm giác bở ngỡ của nhán vật "tôi" trong 

buổi tựu trường qua truyện ngắn `Tôi đi học" của Thanh Tịnh. 
Bài làm 

Sôi đỉ học” của Thanh Tỉnh là một truyện ngắn xuất sắc đã thể hiện một 
cách xúc đóng tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhân vật *ó/” - chú bé được 
mẹ đưa đến trường vào học lớp Năm trong ngày tựu trường. 

Đó là "một buổi mai dây xương thu và gió lạnh", chú bé mặc “chiếc áo vdi 
dù đen đài”, chú cảm thấy “trang trọng và chứng đâu”. Lòng chú `tng bừng rộn rấ” 
đượ mẹ hiến “¿m yếm mới ( cv” dẫn dị 0n côn đường làng thân thuộc “đi và 


hẹp”. Chú võ cùng xúc động, cảm thấy bỡ ngỡ, cảm thấy bị, tường nhự con đường 
làng và mọi cảnh vật xung quanh ""đéu thay đói”. Chú đã nghĩ về sự bỡ ngỡ ấy: "vì 
chính lòng tỏi đang có sự thay đổi lớn: hôm này tôi đỉ học”. 

Chú bảng khuâng tự hào thấy mình đã lớn khôn, không còn lẻu lổng đi thả 
điều, đi ra đồng nô đùa như thắng Sơn, thằng Quý nữa. Chú “¿êm ” cảnh mấy cậu 
học trò bằng tuổi mình "đo guản ươm tất, nhí nhành gói tên nhan hay trao xách vở 
cho nhan ve. Chỉ cắm hai quyển vở mới, dù 'fay ghì chất chát” mà chú vẫn cẳm 
thấy “uởng”, rồi một quyển vở “véch rư và chếch đâu củỉ: vướng đá. Nhìn thấy 
mấy cậu ôm sách vở nhiều lại còn kèm cả bút thước nữa, chú ngây thơ nghĩ: "các 
chỉ người thạo mới cảm nổi bút thước". Ý nghĩ, tâm lí ấy của nhân vật "éói” đã 
thoáng qua trong trí mình một cách nhẹ nhàng "dự một làn máy lướt ngàng trên 
ngọn múi”. 

Khi đứng trước ngôi trường. chú bé càng hồi hộp, bỡ ngỡ. Chú ngạc nhiên 
trước cảnh đông vui “đáy đực cả người” trước sân trường; ai cũng áo quần “xuclt xử”, 
gương mặt cũng "` tới sáng xúa”. Chú đã từng đi bảy chím quyền với thàng Minh, 
và ghé lại trường một lần. đi quanh các lớp, cảm thấy trường *\¿ f¿”, “cao ráo và 
sạch sẽ hơn các nhà trong làng”. Buổi tựu trường hôm nay, chú cám thấy trường Mỹ 
Lí của mình *vờu vinh vấn odi nghiêm như cúi đình làng Hòa Ấp". Đứng giữa sân 
trường rộng, chú bé “*đđm rớ lo sợ vấn vơ". Đó là tâm trạng bồi hỏi, bỡ ngỡ rất thực, 
rất điển hình đối với tuổi thơ trong buổi tựu trường đầu tiên của đời mình. _ 

Chú bé cũng như những học trò mới khác *bỡ ngỡ đựng nép bên người thản”, 
chỉ đám “nhìu một nứa”, chỉ đám “đị từng bước nhẹ”. Tất cả đều “như còn chỉm 
con dưng bên bờ tổ, nhìn quảng trời rộng muốn bay, nÌưng còn ngáp ngừng e sợ"... 

Chú cảm thấy lòng mình vô cùng hồi hộp "ức vớng đội” bởi một hồi trống 
trường; cảm thấy mình “*ck vớ”, "tụng về lúng túng”. Chân “*khóng ,”” như bị một 
sức mạnh "kéo dđ?w” về phíu trước; lúc "co", lúc ®duôï", cứ "dẻnh dàng mái". Chú 
cũng như các cậu học trò mới vì quá hồi hộp mà "*zwu ruu theo nhịp bước rộn ràng 
trong các lớp”. 

L.úc nghe ông đốc đọc tên từng người, chú bé xúc động. hồi hộp đến độ quả 
tìm như "wwữ»w đạp” lật mình lúng túng”, chú "quên cá mẹ” đứng sau mình. 
Nghe òng đốc dặn dò, “&òng em mào đám trả lời”; trước cái nhìn của mọi người, 
các học trò mới cũng như nhân vật “ó?` càng thêm “ứng túag”. Nhiều học trờ mới 
"ôm mát khóc”, chú bé cũng "dư đẩu vào lòng mẹ mức nở khóc theo”. Mặc dù lúc 
ấy "mọt bàn tay dịu dàng”, "một bàn tay quen nhẹ” của mẹ hiển “vuốt mái tác” 
cho, nhưng chú vẫn cảm thấy cô đơn, lẻ loi.hơn bao giờ hết khi xếp hàng di vào lớn: 
"Trong thời thờ ẩn, tôi chưa lẳn nào thấy và mẹ tôi nhì lấn này”. 

Cảm xúc hồi hộp, bâng khuảng dâng lên màn mác trong lòng khi chú vào 
ngồi trong lớp, cảm thấy "nội mài hương lạ vòng lên”. Chú “thấy lạ và hay hay” 
những hình treo trên tường. Chú nhìn bàn ghế rồi lạm nhận đó là "tả/ tiếng cửa 
mìm ”. nhìn người bạn tí hon ngồi cạnh không cảm thấy xa lạ mà "ven luy¿n tự 
nhiên”... Có lúc chú "*⁄ww mát thêm thuờng” một cánh chím... Chú vòng tay lén bàn 


1Ð 


lim nhàm đẳnh vận bản viết tạp ớcdb ái — Tiếng phần của thầy giáo đã đưa chú 
ĐỢ VỆ Tu thú£” 

Thanh Tình đã điện tá nhe kì tiếm, nhúng dien biến tâm trang họi họp. 
cam giác bơ ngỡ của nÌ an vạt “t7 Irone bBuoi tt trường theo trình tự thời gián 


Mám lúc đâu là buới sớm mái mộ đàn dị trên còn đường làng, sau đó là lúc 
đứng piữa sản trường, mọt lioi trone vang len, nghe ong đọc đọc tên và đạn đò, cuối 
cùng là Khi thấy piáo trẻ đua vào lợi 

Ki niềm äy rất xà súc và rat đẹp, vì the sàu này ""dng nđm cứ vào chi thịt, 
kúi ngoựt thường rung nen và tren kiodg có nhữmð định máy bảng bạc, lòng tỏi lại 
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# Trong lòng mẹ (trích " Những ngảy thơ ấu") 
* "[rường từ vưng. 
*# Bồ cục của van bản, 


1. Trong lòng me” được trích trong tác phẩm nào của nhà vân Nguyên Hồng? 


A. Bí vo B. Những ngày thơ ấu. 
C. Cửa biển. D. Núi rừng Yên Thể. 
2.`Những ngày thư au`` được \iel (eo tlie luai nào? 
A. Tiêu thuyết B. Truyền ngắn. 
€. Hỏi kí. D. Tuy búi 
3. Theo em, hỏi kì cản chan thúc hay van đước lưự can (bìa). 
Á. Phái chín thức B. Được hư cấu (bịa). 


4. Noi dung doan trích Trong long me” là gi? 
A. Kế lại những đâu kho bị giày vò của bé Hông - đứa bé mồ côi bố, phải xu 
me, đăng ăn chức năm chờ ngời 
B. Kể lại âm mưu đọc địa. tình bản của bà cô của bé Hồng. 
C. Kể ấp đến. 
Ð. Kế lại nội đau khổ bị giày vò và niềm vui sướng, yêu kính của bé Hồng 
đời với mẹ khí gặp lai me sau pẩn môi năm trời xa cách. 


¡ nội chờ mong mẹ vẻ của bé Hông khí ngày giỏ đầu bố 
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$. Từ ngữ nào nói đúng tâm địa bà cô của bé Hồng? 


A. Ghen ghét, nhẫn tâm. B. Lắm lời, thích phỉ báng. 
€. Hiểm độc và tàn nhẫn. D. Xấu xa đê tiện. 


6. Thẩm đọc các câu văn saw: 

*Tưưởng đến vẻ mặt râu rằu và sự hiển từ của mẹ tôi, và nghĩ đến cảnh tiến 
thốn một tình thương ấp tỉ từng phen làm tôi rới mước mắt, tôi toan trả lời có. 

« Nhưng đời nào tình thương yên và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp 
tâm tạanh bẩn vâm phạm đến... 

Nước mắt tuôn ròng ròng rới vuống hai bên mép rồi chan hoà đám đìia ở 

cằm và ở cổ” 

- Tình cảm của bé Hồng đối với mẹ như thế nào được diễn tả trong các cảu văn 


trén? 
A, Rất thương mẹ. B. Rất cảm thông với mẹ. 
€. Vô cùng tủi nhục, đau đớn. Ð. Tất cả A, B, C. 


7. Những từ in đậm trong hai cáu văn sau thuộc từ loại nào” 

"Mẹ tỏi vừa kéo tay tôi, vừa xoa đâu tỏi hỏi. thì tôi oà lên khóc rồi cứ thẻ 
nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo”. 

A. Danh từ B. Động từ €. Tính từ Ð. Trạng từ 
8. Cau văn dưới đảy, các từ in đậm là thuộc từ loại gì? 

*Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và mước da mắn làm nổi 
bạt màu hồng của hai gò má”. 

A. Danh từ B. Động từ €. Tính từ Ð. Trạng từ 
9. Các từ ngữ in đảm trong câu vấn trén có tác dụng gì? 

Á. Miêu tả vẻ đẹp của người mẹ trẻ. 

B. Biểu lộ niềm ngạc nhiên sung sướng, tự hào của đứa con đối với mẹ hiền. 

€. Có cả A và B. 

10. Có phải đoạn văn sau đây diễn tả niềm sung sướng và hạnh phúc tội đôi củe đứa con 
sau gần một năm trời xa cách đã được gặp lại mẹ, được ôm áp yéu thương? 

*Tôi ngồi trên đệm ve, đài áp đùi mẹ tôi, đẩu ngủ vào cánh tay ĐH tôi, tôi 
thấy những cảm giác đm áp đã mất đỉ bằng lại mơn man khắp da thịt” 

A. Đúng ' B. Chưa đúng. 
LỊ. Đọc điển cảm đoạn văn sau: 

"Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào báu vữa tóng của 
người mẹ, để bàn tay người mẹ vuỡt ve từ trần xuống cằm, và gải rôm ở xing lưng 
cho, mới thấy người mẹ có một êm địM vỏ cùng”. 

Chọn đáp án đúng: 

A. Không thể thiếu tình thương của người mẹ. 

B. Người mẹ là người yêu thương con nhất. 

€C. Người mẹ đôn hậu và giàu đức hí sinh. 

Ð. Tình thương và sự ôm ấp của người mẹ là nguồn hạnh phúc vỏ lận củi đứa con. 


12. The nao la trường tH vưng:” 
\; Tã tập hợp các từ có net chúng về nglHa, và có mồi tương quan gần gũi với nhau 
B. Là những từ cũng nè với nhau 
€. [Là những từ gần nehìa với nhĩ 
Ð. Là những từ có thể thấy thẻ nhấu trong cau 
13. Đọc bài thơ sau, và cho biet các tự ìn đảm cản vep đúng vào trường từ vựng nảo? 
Rún đâu biếng học 
Lê Quý Đôn 
Chúng phơi lu đấu cũng giong nhà, 
Ni chim bien lọc chang dạt tha 
Then đèn ho lứa can làng tt, 
®lav thiet Hai gản tắt có chủ 
Rúo mép chỉ quen thông nói đöi, 
Lăn lưng cam cÍủN Hiêhg toi tra. 
Từ này Trấn [Lo chăm nghe học, 
Kc hở mang dan tiếng thé gia 
A. Động vật B. Loài bò sắt 
€. Loài rắn Ù. Loài thú đữ 
14. Các từ ngữ in đảm trong cảu văn sau có đúng cùng mỏi trường từ vựng hay không? 
"Gương mật te tôi vấn tưới xáng với đới mát trong và nước đa mịn, làm nổi 
bạt màu hồng của hai gò má” 
(Trong lòng mẹ) 
A., Đúng B. Sai 
15. Bỏ cục là gì? 


Bố cục văn bản là cách sắp xếp và trình bày c¡ 
để tao nên tính hoàn chỉnh của tác phẩm. 


ý, các phần một cách hợp lí 


A. Đúng B. Chư đụng 
16. Bỏ cục văn bản 3 phần là những phản nào? 
- Mở hài 
~ Thân bài 
- Kết bài 
A. Đúng B. Sai 


17 Bỏ cục 4 phản trong một bài thư tứ tuyet Đường luật gồm có những phần nào? 
~ Khai (câu 1) 
- Thừa (câu 2) 
- Chuyển (câu 3) 
~ Hợp (câu 4) 
A. Sai B. Đúng 


18. Có phái 4 phản: đé, thua, luan, ket là bọn phản trong bái thơ bát cá ương luat2 

A. Đúng B. Sui. 
19. Phan tích nhan vất be long qua chương 4 "Trong lòng me ` 

(trích Những ngày thơ áu” của Nguyen Hóng). 
Bài làm 

“Người mẹ có một ém dịu vỏ củng...”. Người mẹ đã trở vẻ đúng ngày giỏ 
để làm trọn đạo lí và tự khẳng định tư cách người vợ. người mẹ trong giá đình. 
Mẹ đem về cho hai con nhiều quà. Tan học, trên đường vẻ nhà, bé Hóng pặp lại 
mẹ sau một năm đài xa cách. Em gọi rối rít: ÐMợ ức? Mơ ơi Ð Mơ đi P`. Cảnh 
hai mẹ con gặp lại nhau mừng mừng, túi túi. Mẹ cảm nón vấy.,.. mẹ Kéo tay con, 
xơa đầu con, hỏi... Con “áo lén khúc nức 0đ”, 0e cũng sụt theo... Con sung 
sướng ngắm nhìn gương mặt thương yêu của mẹ, tự hào vì mẹ “rể tơi xung”, 
đôi mắt trong”, "ước dụ mịn”, gò má "màu hồng”. Bé Hồng được sống trong 
những giày phút hạnh phúc nhất. Em được "ông nhìn và ôm dịp cát lành hài 
tám tì của mình”. Em sung xướng “ddu nạa vào cảnh tay mẹ”, Báo “cảm giác 
cấm áp” đã mắt dị, này lại “tướu man khắp dạ thị”. Miệng mẹ "vính văn nhai 
trán” phá ra "thơm the lụ thường”. Bé Nông vô cùng hãnh điện về mc. Có ngữ 
có ca: “Mẫu tứ tính thám”. Tục ngữ có nói: *Đứa còn là hạt máu cát đòi của 
mẹ”. Tình mẹ con là vô cùng thiết tha, sâu nặng. Phút giây gặp lại mẹ, bé Hồng 
nói là những phút "z¿ø z2”. Và em khẳng dịnh ngợi ca: *Phới bé lại và lăn vào 
lòng một người mẹ. áp mặt vào bẩu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người 
mẹ vuốt ve từ trần vuống cẩm, và gửi rôm ở xóng lưng cho. mới thấy n"gười mẹ 


Có một cm dịu vỏ cùng”. 

Tiêu chí để bình giá hồi kí là sự chân thực. Mọi sự đếo gọt, tö màu sẽ làm cho 
hồi kí trở thành vỏ nghĩa. Chương * frơng làng mẹ” rất chân thực và cảm động. Đó là 
giá trị văn chương đích thực. Lòng con thương nhớ. yêu kính mẹ, sung sướng và tự 
hào khi gặp lại mẹ, giọt nước mắt, cảm p giác ém dịu khi được sống bên mẹ hiền... đó 
là tình mẫu tử, lòng hiểu thảo. Những tình cảm sâu sắc ấy làm nên vẻ đẹp văn chương, 
trong hồi kí của Nguyên Hồng, 60 năm vẻ trước... 

Đáp án đẻ 


Cau | † 
Trả lời | B | 


15 | 16 |17 [18 


4[s|s|?|s|»|re[n[trz[i3[14 
A|A|BỊA 


ĐỊC|D|B|C|C|A|D|A|B|A 


ĐỀ 3+4 


* Tức nước vỡ bờ (trích "'Fát đèn" của Ngõ Tất Tổ) 


* Xày dựng đoạn vàn trong van bản 


1. Tác pham "Tất đẻn” của Ngó Tái Tó được sáng tác bằng thể loại nào? 
A. Bút kí B. Tiểu thuyết €. Truyện ngân D. Phóng sự 
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2. Đoan Tức nước vớ bơ trích trong ` Pat den đước thịc tien bảng phương thức biếu 
đứt nao” 


Á, Biếu cảm l. NIteu tịi C, Tưrsu Ð. Thuyết mình 
3. Trích đoan `Túc nước vớ bài có may nhan vat ta những nhàn vat não” 

A. Hài nhân vật (chỉ Dâu và ten cái le) 

B. Bà nhân vật (chị Dâu. ten cái lé, tên hàu cần lí trường). 

€. Bốn nhân vật (chỉ Đau, chong chỉ Dâu, tên cái lẻ, tên hầu cận lí trưởng). 


4. *Túe nước vở bở` kẻ lại hai ví viec đá điền ra tai nha chỉ Đau: Cai lé đen đóc stứu, thét 
troi anh [lau khi anh đang om:; đe bao ve chóng và day cho bón cường hào môi bài học, 
chỉ Iau dd đánh nạa tên cai le và tén liáu can lì trương. 


A. Đúng B. Su 
§. Đọc lại các CHHỉ tỉet, các ví tiếc Xa: 

Œỏ đâm roi vưởng đút, cát lé thét bảng giang khán khăn của người luứt nhiều vái 
cũ. ""Fhàng kía ÐÔng tướng mày chết đêm qua, củn vàng đáy à” Nộp tiển sim ? Mai 

Cúi lẻ kháng đẻ cho của dược nói hét cảu, trơn ngược hai mắt, hẳn quát: 
tMay định nói cho cha mày ngÌc đây d” Sưu của nhà nước mà đâm mở mm vín 
khát Ly 

Cũi lệ vận giong hàm hệ “Nếu khong có tiên nóp xứ cho ông bảy giờ, thì 
ông SẺ đỡ cả nhà mày đĩ, cÌi máng thối dT” 

tha này ! Tha này PÔ - Vừa nói hàn vữa bịch luôn vào ngực chị Dạu nấy 
bịch rồi lựi sản đến để trói anh Đau 

Củi lẻ tát vào mặt chỉ một cái đánh báp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu 

Hân nạđ chóng quêo trên mặt đất. niềng vẫn nhàm nhâm thét trói vợ chồng 
kể thiếu xifu 

tầm hãy cho biết tác gia đã lọi tả bản chát xán xa của tẻn cai lệ bằng những yêu tỏ 
nào” 

Á Ngôn nạ (tiếng thét. tieng chữi), 

B. Điệu bộ, cử chỉ. ˆ 

€. Hành động (bịch vào ngực chị lậu mãy bịch, tát một cái đánh bốp vào 

mặt chị Dậu). 

D. Có tất cá A, B, C. ` 
6. Qua các chỉ tiet, sự việc ay, tác gia đã vạch trần bỏ mắt tha u chát qì.của ca 
ĐAI HỌC QUỐC GIA HẢ NỘI 
TRUNG TÂM THÔNG TỊN THỰ VIỆN 


A. Cực kì hỏng hách. điền cuồng 
B. Võ cùng thỏ lỗ, cục căn. 

€. Bất nhân, độc ác, tần nhẫn. 
Ù, Gồm tất cả A, B, C. 


7. Tám lí, tính cách chị Dậu được miều tả trong quá trình phát triển của sự việc: lúc đầu 
thì nhn nhường, nhản nhục van xin, có nén giản, vé sau thì liều mạng cự lại, rồi ra tay 
đánh nga nhào là đầu tráu mắt ngứa, đay cho chúng mót bài học nhớ đời. 

A. Chưa đúng B. Đúng 
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&. Đọc đoạn vn sau: 

*Chị Dạu nghiên hai hàm rằng: * Mày trói ngày chồng bà đỉ, bà chế mày Vem P 

Rồi chị tàn lấy cổ hẳm, ấn di ra cửa. Sức leo khoeo của anh chang nghiệ 
chạy không kịp với sức vô đẩy của người đàn bà lực điển, hẳn ngữ choig quèo trẻ 
mặt đặt, niệng vẫn nhằm nhằm thét trói vợ chồng kẻ thiên xưu 

Người nhà lí trưởng sân sở bước đếm giơ gây chực đánh chị Dáuu. Nhanh nh 
cắt, chị Dán nắm được ngay gáy của hắn. Hai người giảng có nhau, dt đẩy nhài 
tồi di nảy đếu buông gáy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ còn kêu kihéc ðm xòn 
Kếi cục. anh chàng *hẳu cận ông lf* yến hơn chỉ chàng con mọn, hẳển bị chị nà 
tim tóc lắng cho một cái, ngã nhào ra thêm. 

- Hãy cho biết Ngó Tát Tỏ đả sử dụng phương thức biếu đat nào đe ghỉ lại cảni 
chị Dậu trừng trị tên cai lệ và tên `'hầu cán óng lf"? 


A. Biểu cảm B. Tự sự. 
€,. Miều tả D. Tự sự và miều tả. 


9. "Tức nước vở bờ" đa làm hiện len chị Dạu là mọt con người nữ te nào”? 
A. Nhẫn nhục, đau khổ. 
B. Giàu tình thương yêu chồng con. 
€. Căm thù bọn tay sai của thực dân phong kiến. 
Ð. Có tỉnh thần dũng cảm, phản kháng quyết liệt bọn tay sai đầu trrâv mặt ngựa 
E. Gồm tất cả B, C, D. 
10. Đoạn trích "Tức nước vỡ bờ” rất đặc sắc về mặt nghệ thuát: khắc hoạ nhân vát sắc 
nét, lối kể chuyện giàu kịch tính, hồi hộp, ngòn ngữ bình dị, hóm hình. 
Á. Không đúng B. Đúng 
L1. Chọn đáp án đúng qua các nhận định sau về giá trị nội dung tư tưởng đơqn trích 
“Tức nước vở bờ”. 
A. Phản ánh nồi thống khổ của người nông dân vì sưu thuế đã mãn của chế 
độ thực dân phong kiến. 
B. Vạch trần bộ mặt độc ác, vỏ nhân đạo của bọn tay sai - công cụ cửa shính 
quyền thực dân phong kiến. 
€. Ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của người nông dân trong» quộc :ống, 
trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột. 
ÐĐ. Gồm tất cả A. B, C. 
- 12. Nhà văn Vũ Ngoc Phan có viết: "Cái đoạn chị Dâu đánh nhan với tên cả lẻ là mót 
đoạn tuyết khéo”. Ý kiến của em như thẻ nào? 
A. Tán thành B. Không đồng ý 
13. Những từ in đâm trong hai lời nói sau đây của chị Dậu là từ loại gi? 
- "Chồng tôi dam cm, ông không được phép hành hạ P° 
- "Mày trói ngay chồng bà đỉ, bà cho mày vem ?Ẻ. 


Á. Danh từ B. Đại từ xưng hô 
€, Tính từ D. Động từ. 


14. Đoan văn là gì? Ý kiến em như the nao về định nụhúa đoan vấn sau day? 

Một văn bản góm có nhiều doan vàn hợp thành. Vậy, đoạn văn là một phân 
của văn bản. Đoạn văn có thẻ chỉ có mót câu văn, củng có thể do một số câu văn tạo 
thành Đoạn văn biểu đạt mốt ý tương đồi trọn ven của vận bán, Vẻ hình thức, chữ 
đầu đầu đoạn văn phải viết họa, lùi vào do một ö (khoảng Tem) tính từ lẻ. Kết thúc 
đoạn văn bằng dấu chấm xuống dòng 

A. Sai B. Đúng 
1Š. (Cau chủ đề của đoan vàn la cau thẻ nao?” Chón ý đúng: 

A. Câu chủ để đoạn văn là cầu nêu lên ý chính của đoạn. 

B. Câu chủ để đoạn văn là cáu chốt của đoàn vận 

C., Câu chủ đề đoạn văn là cầu mạng ý nghĩa khái quát của đoạn văn. 

Ð. Câu chủ đề là câu màng nội dụng khái quát của đoạn văn; lời lẽ ngắn gọn, 
thường đủ hai thành phần chính C-V: nó có thể đứng đầu đoạn văn (đoạn 
diễn dịch), cũng có thể đứng cuối đoan văn (đoạn quy nạp). 

1ó. (ó máy cách trình bày doan vấn? - Có nhiều cách trình bảy đoạn van. Có 4 cách thường 
dùmg như sau: f đoạn điền dịch, 2 doan quy nap, 3 đoan song hành, 4 đoan móc xích. 

A. Đúng B. Sai. 

17. Đoan văn này là đoạn văn được trình bày theo cách dựng đoạn nào? 


"Đang ta vì đại thật Trong lịch xứ ta có ghỉ chuyện anh hùng dân tộc là 
Thánh Giáng đã dùng gốc trẻ đánh đuổi giác ngoại vâm. Trong những ngày đâu 
khám chiến, Đăng ta la lạnh dụo hàng nghìn hàng vàn anh lìng noi gương Thánh 
Giómeg dùng gây tắm vông đánh thực dân Pháp” 

Hồ Chỉ Minh 


Á. Đoạn quy nạp B. Đoạn diễn dịch 
€. Đoạn song hành Ð. Đoạn móc xích 

18. Trong doan vàn trên, cảu in đảm có phải là cảu chủ đẻ không? 
A. Đúng l. Sai 


19. lĐoạn văn này có 4 cáu. Câu nào là cảu chủ đế? 

"@ Dân không đủ muối, Dan phải lò. ®Dản không có gạo ăn đủ nó, dán 
khômg có vdi mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các chắn bé không có trường học, Đẳng 
phdii lo. @Tửt cả mọi việc, Dáng phải lo". 


Á. Câu số I B. Câu số 2 €. Câu số 3 D. Câu số 4 
28. Đoan vàn trén được dựng theo cách nào? 

Á, Quy nạp B. Diễn dịch €, Song hành D. Móc xích 
2l. Hoan ván song hành không có câu chui đề - Nói thể đúng hay sai? 

A. Sử B. Đúng 


21. Hoan vàn sau đầy được dựng đoan theo cách gì? 

"NI giữa Hạ Long vào mùa xương, tạ cảm thấy những hòn đáo vừa và lạ, vừa 
dqtem thuộc, mờ tờ, đáo đáo Chung quanh ta, xương buông trắng voá. Con thuyền 
bởi trong sương nh bơi trong thay Tiếng xông vò long bong trên mạn thuyền 
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Tiếng gõ thuyền lộc cộc của bạn chài xăn cá, âm vang mặt vịnh. Thắnh thoảng, nãy 
: 
con hải âu đột ngột hiện ra trong màn sương”. 


Thí Sảnh 
A. Đoạn diễn dịch B. Đoạn quy nạp 
€C. Đoạn song hành D. Đoạn móc xích 


23. Phản tích nhân vật chị Dậu qua cảnh “Tức nước vỡ bờ" trích trong tác phẩm 'Tát 
đèn" của Ngỏ Tất Tố. 
Bài làm 

Chị Dậu là một phụ nữ nông dân cứng cỏi, đám đấu tranh chống áp: líc, 
lúc nào chị cũng cố “bươn ra, vàng vảy” để thoát khỏi tai họa. Chị rất niẫn 
nhục trong xưng hô với bọn cường hào. Chị tự xưng là: “cháu”, ®nhà cháu”. Gọi 
bọn cai lệ là “*ông”, “cháu van ông, nhà cháu vừa mới truh được một lúc ôm la 
cho !Ð Khi bị "tát đánh bấp”, bị “bịch” vào ngực, khi tên cai lệ “giớt phải! cái 
dây thừng” trong tay tên hầu cận lí trưởng, “chạy xám xáp” đến trói anh Du, 
khí anh còn “ốm rể rể”, thái độ chị Dậu trở nên quyết liệt. Chị Dậu “vn mự”, 
“nghiên hai hàm răng” cự lại: “Chồng tôi đan ốm, không được phép hành lu. 
Lũ thú dữ lồng lén, chị căm giận thách thức: “Mày trói ngày chồng bà dfi.bà 
cho mày vem ?Ẻ. *®Chán” đã trở thành “bà”, “ông” đã biến thành "*mày”! Uly hế 
bọn cường hào bị hạ bệ! Tay thước, roi song, dây thừng của lũ đầu trâu! nặt 
ngưa trở nên võ nghĩa đối với chị. Chị Dậu đã đũng cảm đánh ngã nhào tên :ai 
lệ và tên hầu cận lí trưởng. Chị đã dạy cho bọn chúng một bài học đích điáip! 
Chị Dậu đã phủ nhận tất cả. Hình ảnh chị Dậu sừng sững hiên ngang: “7d! mrồi 
tì. Để cho chúng nó làm tình làm tội mái thế, tôi không chịu được..."”. 

Có người cho rằng hành động chị Dậu đánh lại bọn cai lệ là hành ‹đág . 
phản kháng mang tính tự phát. Nhà văn Nguyễn Tuân đã bình luận thật hy: 
“Trên cái tốt giời tối đất của đồng lúa ngày xưa, hiện lên một cái chân dung ức 
quan của chị Dậu”. Chương “Tức nước vỡ bờ” thật hay. Giọng văn của Ngô "ất 
Tố tràn đầy niềm vui hả hê! Thái độ yêu ghét của Ngô Tất Tố rất rõ ràng.. Óg 
lên án chính sách sưu thuế dã man, ông khinh bí bọn quan lại thì dâm ô., bn 
cường hào thì tham lam bê tha, độc ác. Ông đã dành cho vợ chồng chị D@ìuvà 
đàn con thơ, nhất là cái Tí bao tình thương và lòng trắc ẩn. 

Chị Dậu, chồng con chị cũng như hàng triệu nông đân là nạn nhâm ủa 
chế độ thực đân nửa phong kiến. Sưu thuế đã man, ách áp bức của bọn crưàp 
hào địa chủ đã tước đoạt quyền sống làm người của họ. Nhân vật chị D4âulà 
hiện thân cho bao phẩm chất tốt đẹp của người nữ nông dân như đảm đang,, ồn 
hậu, giàu tình thương chồng, thương con, dũng cảm chống áp bức. 

Bức chân dung chị Dậu đã tô đậm giá trị hiện thực và tỉnh thần nhâm do 
của tiểu thuyết *7át đèn”. Ta càng cảm thấy: “Bán chất của nhân vật chị lần 
rất khỏe cứ thấy lăn vả vào bóng tối mà phá ra”, như Nguyễn Tuân đã nhậm! xt. 
34. Bình luận về tiểu thuyết "Tắt đèn”, nhà văn Vũ Ngọc Phan có viêt: 

"Có doạn chỉ Dậu đánh nhau với tên cai lệ là mội đoạn tuyệt khéo”. 
Em hãy phân tích và chứng minh cái "tuyệt khéo" đó qua cảnh “Tức nước vỡ bờ}”. . 
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Bái làm 

tCát đoạn cử Đau dúnh nhàn với tên cụt fe là mát đoan tuyết khéo”, đó là 
lời bình luận của nhà vận Vũ Ngọc Phan vẻ tiểu thuyết ' đềø” của Ngô Tất Tố. 

* Tát đèn” có nhiều điểm rất hay, rất khéo: có nhiêu trang làm xúc động lòng 
người. Trong đó có cảnh Y2: vở bở”, một trang văn “(ưyệt khéo”, giàu kịch 
tính như một màn bị hài kịch. Có tiếng khóc, tiếng rên Có tiếng chửi, có tiếng van 
xin, có lời thách thức. Có cảnh đánh nhau giữa người dàn bà lực điền với tên cai lệ. 

Anh [Đâu vừa mới *'/⁄ ` được một lát thì tén cái lệ, tên hầu cận lí trưởng với 
roi xong, tay thước, đây thừng “vớ xáp” kéo tới. L.ũ sai nha sát khí đăng đăng, Chỉ . 
một tiếng thét *®/bẳng k/ứ?" thế mà tên cai lẻ đã làm cho anh Dậu vừa kể miệng vào 
bát cháo đã "lấn đừng ra” chết ngất! Hãn chửi chỉ Dâu thậm tế, khi chị thiết tha xin 
khất sưu. Hắn *ợn mụược hai mắt” quất: "Mày định nói cho cha mày nghe đây à? 
Sưu của nhà nước mà đám mở mồm vấn khát", Hàn chạy *sẩm sáp” đến chỗ anh 
Dậu để trói kẻ thiểu sưu. Hắn đã man “bích” vào ngức chị Dậu, "Vớt ánh bối” vào 
mặt chị Dậu. Hãn lồng lên như một con thú dữ. Ngôn ngữ, điệu bộ, hành động của 
tên cai lẻ được đặc tả “tuyết khéo” đã vạch trân bộ mặt ghê tởm của một tên sai nha 
mất hết cả tính người. 

Còn có gì “yết khéo” nữa? Cánh đánh nhau giữa chị Dậu và tên cai lệ diễn 
ra dữ dội, và hết sức bất ngờ. Người đàn bà con mọn chỉ có hai bàn tay không. 
Trong lúc đó, tên cai lệ, tên hầu cận lí trưởng nào roi song, nào dây thừng tay thước. 
Bị "b¿cñ” vào ngực, bị "Yát đánh bốpp” vào mặt, người chồng ốm đau sắp bị trói, chị 
Dậu đã phản ứng lại dữ dội. Sau cái "nghiên hai hàm răng” thách thức, chị Dậu đã 
“im lấy cổ" và “ấm đúi” tên cai lẽ, làm cho hắn “nụ chởng quèo” trên mặt đất. 
Thật hài hước, kẻ “#ứt nhiều vái cữ" tuy đã bị đánh ngã nhào, nhưng miệng hắn 
tuân nham nhằm thét trói vợ chồng kẻ thiểu sưu”. Sau đó, chị Dậu còn "vật nhau” 
với tên hầu cận lí trưởng. Chị đã *#m tóc” và ®lẳng cho một cát”, làm cho hắn “nụđ 
nhào ra thêm”. Người đọc vô cùng hả hê trước sức mạnh phản kháng của chị Dậu. 
Người đàn bà con mọn đã hạ nhục, đã đánh ngã nhào bọn đầu trâu mặt ngựa, tay 
chân lũ cường hào gian ác, tanh hồi. 

Cảnh “Tức nước vỡ bờ” còn có gì "tryét khéo” nữa? Những lời đối thoại thật 
khéo. Ngòi bút của Ngô Tất Tố *!wyét khéo" khi nói vé cách đối đáp, ứng xử, tỉnh 
thần, thái độ, hành động của chị Dậu. Lúc đầu chị nín nhịn nhẫn nhục van xin: 
"Nhà chán dã túng lại phải... Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khát...”; 
*®Khốn nạn ?Ọ Nhà cháu đã không có, đẳu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ng 
trông lại P...: “Cháu van ông, nhà chúu vừa mới tỉnh được một lúc. ông tha cho ?"... 

Sau đó, chị Dậu đã hoàn toàn thay đổi. Chị trở nên táo bạo và quyết liệt. Chồng 
sắp bị trói, chị bị tên cai lệ chửi và "“b/ck” vào ngực mấy cái. Chị cự lại: “Chồng tôi 
đam ôm, ông không được phép hành hạ ?°. Cai lệ "tát dánh bốp” vào mặt chị Ïậu. 
Như lửa đổ thêm dầu, chị đã “phiến hai hàm răng" thách thức: “Mày trói ngay 
chồng bà đi, bà cho mày vem !"`. Và chị đã đánh ngã nhào hai tên chó má! Dưới ngòi 
bút “yết khéo” của ông Đầu xứ Tố, ta thấy *Trén cái tối giời tối đất của đồng lúa 
ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chỉ Dát”" (Nguyễn Tuân). 


Thật vậy, Ngô Tất Tố viết “0uyệt khéo”. Sự việc ở nông thôn ngày xưa rất 
thực, rất sống. Trang văn thấm đầy tình nhân đạo. Ông đã chỉ ra cái hiện tượng 
“Con giun véo mãi cũng quần”. Ông đã nêu lên một quy luật hiển nhiên: “®Có áp 
bức có đấu tranh”. Chị Dậu là một người vợ, người mẹ đảm đang, giàu tình thương 
và rất cứng cỏi. Cái “tuyệt khéo” của Ngô Tất Tố là đã dựng nên bức chân dung chị 


C8= [E[E[S[S[S[Z[ETE ST ha 


ĐỀ 5+6 


* Lão Hạc. 
* Từ tượng hình, từ tượng thanh. 


* Liên kết các đoạn văn trong văn bản. 


1. Nam Cao chỉ để lại một cuốn tiểu thuyết duy nhất, đó là cưồn “Sống mòn". Ý kiến ấy 
đúng hay sai? 


A. Đúng B. Sai 
2. Tác phẩm "Lão Hạc" được Nam Cao sáng tác theo thể loại nào? 
A. Tiểu thuyết B. Bút kí C. Truyện ngắn — D. Hồi kí 


3. Nam Cao để lại gần 100 truyện ngắn. Có phải truyện "Chí Phèo" là một kiệt tác văn 
chương? 


A. Sai B. Đúng 


4. Truyện “Lao Hạc" có khá đóng nhân vật. Theo em, những nhân vật nào là nhân lật 
chính của truyện? 


A. Lão Hạc, anh con trai, vợ chồng ông giáo, Binh Tư, thằng Xiên, thằng Mực. 
B. Lão Hạc, anh con trai, ông giáo, Binh Tư 
€. Lão Hạc, cậu Vàng, ông giáo, Binh Tư. 
Ð. Lão Hạc. ông giáo, cậu Vàng. 
5. Thời gian đầu, lão Hạc đau khổ, dần vặt vì những nguyên cớ nào? 
A. Vợ chết. 
B. Nhà nghèo. 
C. Anh con trai đi phụ đồn điển cao su, đi biệt mãi... 
Ú). Tuổi già cô đơn ốm đau. 
E. Gom tất cả A, B, C, D 


6. Cơ mụi thời gian, lao Hác đa có nhưng nhấn vat nao lam cho dưa tính thân? 
A. Bình Tư Ông muáo 
€, Câu Vàng D. Ông piáo và cầu Vàng 
7. Phương thực biet đạt chủ veu trong đoan van van là phương thuc nao? 
Tung ngời năm a\, còn Â0w đị BẠN chang, nó lay còn trai mát ông phó lí, 
nhà có của. Thàng còn lào sinh phán củủ: Ngày máy lam sau, nó ra tình đến sở mộ 
phú, chứa thể KÍ giấy vín cl làm đòn điên của SH 


l.ão rần rân nước mát báo (ÓI: 


- Trước khi đi, nó còn cho tỏi bà đông bạc, ông e nó gửi thẻ 
xong. vay trước được mày đóng, mài đưa ve cho tôi bạ dong. Nó đưa cho tôi bà đồng 
và báo: “Cáøg biều thấy bạ đáng dc tíunH thoảng thủ du quả; vưa nay con ở nhà 
mãi cing chẳng nói tháy được ba nào, thủ cũn ch cũng chẳng phái lo; tháy bòn 
wườn đút với làm thuc làm tmườn thép cho ngiệt tạ thể nào cũng chủ ăn: con dì 
chuyển này cố chỉ làm án, báo giờ có bạc trâm mới vẻ¿ không có tiểu, sống khổ 
vong xơ ở cúi làng này, nhục lam”. Tỏi chỉ còn biết khóc chứ còn biết làm sao được 
nữa? Thẻ của nó, người tà giữ. Hình của nó. người tà chụp rồi. Nó lại đã lấy tiền 
của người trì. Nó là người của người tá rồi, chứ đầu có còn là con tôi?....” 
Á, Thuyết mình. B. Miệu tả. 


€, Tự sự. Ú). Bieu cảm. 


8. Có phái đoan ván sau đa% thẻ hiên sự châm chút yeu thương của lão Hạc đổi ki cậu 
Vang nhự đói với môi đứa con đưa cháu thơ bé? 

"do gọi nó là cầu Vàng nhự một bà hiểm loi gọi đứa con cẩu tự. Thủnh 
thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rắn cho mó hay đem nó ra ao tắm. Lão cho 
nó ăn Cơm trong một cát bát nút mụt nhà widn. lựo an gì cũng chỉa clo nó cùng 
ăn, Những buốt tới, klú lão nong rượu, thì nó ngói ở dưới chân. Lao cứ nhắm vài 
miớng lai gấp cho nó mọtHiệng nhất người tạ gấp thức ăn cho con trẻ...” 

A. Đúng. B. Khong đúng. 

9. Đọc Những cau sau, và cho biết đo là những kiêu cảu gì? 


*Ä kháng + À không † Không giết cản Vàng dau nh f.. Cậu Vàng của ông 
ngoạn lâm ? Ông không cho giết... Ong để cần Vàng ông nuôi... , 


Á. Câu cầu khiến. B. Câu cảm thần. 
€', Câu nghĩ vấn. D. Cầu trấn thuật. 


10. Vẻ già, ldo Hạc còn gáp nhai những khó khản tai hoa náo nữa? 
Á Một trận ốm kéo dài đúng hai tháng mười tám ngày. 


BỊ. Trần bão phá sạch sành sanh hoa màu trong vườn. 


C, Gạo cứ kém mãi dị: lão Hạc và 
mà vận đói đeo đói đất 


âu Vàng án mới ngày hết hà hào gạo thế 


B), Tuổi già sức yêu không ai thuế lm nữa. 
E. Gôm tâtci \.B.C,.D 


LI. Đây là hình ảnh lão Hạc sau khi bán cáu Vàng: 

SMật ldo đột nhiên có rữm lại. Những vết nhăn vỏ lại với nhau, ép cho hước 
mắt chảy ra. Cát đấu lão ngoẹo về một bẻn và cái miệng móm mém của läo miền 
Mu còn nất. Ldo lụu la khóc... `, z 

- Cho biết phương thức biểu đạt chủ yếu qua đoạn văn trên? 

A. Tự sự. B. Miêu tả. 

€. Biểu cảm. D. Thuyết mình. 

12. Đạc thâm cảu văn này và cho biết ý nghĩa của nó? 

"Ông giáo nói phải! Kiếp con chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp cho nó để nó 
làm kiếp người, may ra có sung sướng hơn một chút... kiếp người như kiếp tôi 
chẳng hạn !..."". 

A. Lão Hạc ân hận, xót thương cậu Vàng. 

B. Lão Hạc tự thương mình. 

€. Lão Hạc chua chát nghĩ về kiếp người đói khổ, đau khổ. 

Ð. Gồm tất cả A, B, C. 

13. Sau khi gửi ông giáo "giữ hộ" ba sào vườn, gửi ông giáo ba mươi đóng bạc để phòng 
chết "gọi là của lão có tí chút", lão Hạc đã sống rất cực khỏ: 

*,. Lão chỉ ăn khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đâu từ đấy, lão chế tạo được: 
món gì, ăn món ấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm thì ăn 
rau má, với thỉnh thoảng một vài củ ráy hay bữa trai, bữa ốc”. 

Cho biết, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào để gây ám ảnh? 

A. Liệt kê. B. Điệp ngữ. 

C. So sánh. D. Ẩn dụ. 

14. Sự xuất hiện của nhân vật Bình Tư có tác dụng nêu bật đức tính gì của Lão Hạc? 
Ai: “Lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết chứ chỉ vừa đáu—” - Lời của 
Binh Tư. 

B. Lão Hạc sống thật thà, lương thiện. 

€. Lão Hạc rất hiển lành. 

Ð. Lão Hạc giàu lòng tự trọng. 

15. Có người nói: "Cái chết của lão Hạc là một cái chết đau đớn sà vô cùng tÍhương 
tảm ?°. Ý em thể nào? 

A. Không đúng. B. Đúng. 

16. Đoạn văn sau đảy được tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu nào? 

“Lo Hạc đang vật vã ở trên giường. đâu tóc rũ rượi, quản áo vộc vệch, hai 
mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chắc chấc lại bị giật 
mạnh một cái, nảy lên. Lao vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chét". 

A. Tự sự. B. Biểu cảm. 

C. Miêu tả. D. Thuyết mình. 

17. Đọc đoạn văn sau, rồi chọn đáp án đúng: 

“Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc di! Lao hãy yên lòng mà nắm mắt! lao 

đừng lo gì cho cái vườn của lao. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi coi trai lão về, 
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tôi ve tro lạt cho hàn và hái luan “Đụ lư cát Viướu mụt củng củ than vĩnh ta nh đà 
có (le lại cho anh tron téu củ thui liệt chứ khong cltn luán th một xáo 

A. Tình thương xót của ong piáo đói với lào Hà 

B. Nhân cách trong sách cao đẹp của ong giáo 

€. Ca ngợi tình thương con và đức hị sinh cao quý của lão Hạc. 

DU. Góm tất cá A. BC 


18. Nhan vật lao Hạc, mới lao nông nghéo khó, có đơn, gìa nua, ôm đau, nhưng có bao 
phẩm chát tỏi đẹp. Đó la những phám chát gì? 


A. Cân cù, hiển lành. chát phác B. Giàu tình thương con. 
CC Nghèo mà trong sách. tự trong Ð. Thương yếu loài vật. 


E. Gồm tất cả A, B, C, D. 
19. Y nào nói lên đúng nhát nói đụng và ý nghĩa truyền "Lao Hạc". 
A. Số phân đau thương của người nông dân trước Cách mạng. 
B. Phẩm chất tốt đẹp của người nông dân. 
C. Cái đói và miếng ăn giày vò kiếp người đói khố. 
Ð. Có tất cả A, B. C. 
20. Các ví dụ sau đáy, những tư in đạm có phái là những từ tương hình? 
"Đốc lên khúc khuỷu, dũc thăm thẳm. 
Heo hút côn máy, súng ngửi trời”. : 
(-Tây Tiến” - Quang Dũng) 
*Thán gầy guộc. lú mong manh, 
Mà sao nén luy, nên thành trẻ ơi 
(Tre Viêt Nam" - Nguyễn Duy) 
*Những luồng run rấy rung rình lá, 
Đôi nhánh khó gẩy vương móng manh”. 
('Đây mùa thu tới” - Xuân Diệu) 
A. Đúng. B. Sai. 
21. Cho biết các từ in đảm trong các câu thơ sau là từ tượng thanh hay tương hình? 
"Quyền đã gọi hè quang quác quác, 
Gà từng gáy xáng tể tè te`. 
(Chim chích choè” - Nguyễn Khuyến) 
"St soạt gió trên tà áo biếc, 
Trên giàn thiên lí. Bóng vuận sang”. 
('Mùa xuân chín" - Hàn Mặc Tử) 
' Trong hoa oanh ríu rút nhau, 
Nước thôn róc rách chảy máu vuống ghếnh". 
("Tỉ bà hành” - Bạch Cư Dị) 
A. Từ tượng hình. B. Từ tượng thanh. 


22. Có máy cách liên kết đoạn văn? - Có liai cách liên kết đoạn vàn. Một là, cùng; từ 
ngữ để liên kết đoạn văn. Hai là, dùng câu nói để liên kết doan văn. 

A. Đúng. B. Sai. 

23. Đọc đoạn văn sau, và cho biết những từ ngữ nào đã được sử dụng để liên két đoạn vản:? 

“Làng Trường Lưu thuộc huyện Can Lộc. tính Hà Tĩnh. Trường Lưu cách 
Đồng Lộc độ 9km. 

Là que hương Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713 - 1789). Ông là Thượng 
thự bộ Công, từng làm Tế tửu Quốc: Tử Giám, là thảy học của chúa Trịnh Sảm và 
vua Lê Dục Tông. 

Sau khi về hưu, ông mở trường dạy học, đào tạo được hàng trăm tú tài, cử 
nhàn, 30 tiến sĩ, trong số đó có Phạm Nguyễn Du, Phạm Quý Thích,... Thạc Đình 
học liệu là trung tâm giáo dục lớn do Nguyễn Huy Oánh sáng lập ra, tiếng thơm 
lan truyền bốn cốt”. 

- Chả in đậm có đúng là từ ngữ để liên ket đoạn văn không? 

A. Sai. B. Đúng. 

24. Câu văn in đậm (rong văn bản sau có phải là câu nối để liền kết đoạn văn không? 

“Học thơ ca dân gian và thơ cổ điển cho vững chải nghề thơ, thà biế† rất sâu 
rất thạo rồi sau đó không dùng theo, vì mình thấy cái lối mới của mình hay lươn 
nhiều, không theo một cách tự giác, chứ không phải vì chưa hiểu biết. 

Trở lại với vần thơ dân gian. Trong bài "Biển" (1961). tôi đã dùng nhiều 
vấn theo lối hát dặm Nghệ Tĩnh: 

“Bờ đẹp dể cát vàng 


_— Thoai thoải hàng thông đứng 
Như lặng lẻ mơ màng 
Suốt ngàn năm bên sóng”... 


(Xuân Diệu)`" 
A. Đúng. : B. Chưa đúng. vi 
25. Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện nuắn cùng tên của Nam Cao. 


Bài làm 

Viết về để tài nông dân trước cách mạng, "/o Hạc” là một truyện ngắn đặc 
sắc của nhà văn Nam Cao. Một truyện ngàn chứa chan tình người, lay động bao nỗi 
xót thương khi tác giả kể vẻ cuộc đời cô đơn bẩt hạnh và cái chết đau đớn của một 
lão nóng nghèo khổ. Nhân vật lão Hạc đã để lại trong lòng ta bao ám ảnh khi nghĩ 
vẻ số phận con người, số phận người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ. 

1L. Tao Hạc, một con người nghèo khố, bát hạnh. Bá sào vườn, một túp lẻu, 
một con chó vàng... đó là tài sản, vốn liêng của lão. Vợ chết đã lâu, cảnh gà trông 
nuôi con, lão lần hồi làm thuế kiểm sống. Đứa con trai đọc nhất khôn - ó trăm bạc 
để cưới vợ, cảm thấy “ðhục lân” đã "pháa ch” đì phụ đón điền cao su Nam Kỳ, 
biển biệt 5, 6 năm chưa về. Tuổi già, sống có quanh, nói bắt hạnh ngày thêm chồng 
chất. Lão Hạc chỉ còn biết làm bạn với con chó vàng, Lão bị ốm một trê+ kéo đài 2 
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váng I§ ngày. Không một người thân hen cạnh đỡ đân, sản sóc cho một bát cháo, 
vột chén thuốc! Tình cảnh äy thất đáng thương! Tiếp theo một trận bão to, cây trái 
oá màu trong vườn bị phá sách sành sanh Lắng mát nghề xơi. Đàn bà cón gái 
'ong làng đi làm thuế rất nhiều, giành hết mọi việc Sâu trần ốm, lão Hạc yếu hẳn 
¡ý chàng ai thuê lão đi lùm nữa. Thất nghiệp! Giá gạo mọi ngày một cao. Lão và 
âu Vàng, mỏi ngày ăn hết bà hào mà vẫn “đó? đeo đói đất" Bao nhiều tiền bán 
oa lợi trong vườn dành dum được bảy lâu này, lão đã chí tiêu gần hết trong trận 
m† 


TNhưng đời người tạ khong chỉ khó mọt lán (1) Láo Hạc ơi! Ta có quyền 
tự cho tạ một tí gì đán?” Nhân vật õng giáo đã nghĩ như thể khi nghe lão Hạc nói 
É ý định phải bán con chó. Câu Vàng “d ke”, môi ngày cậu ấy ăn 


"bỏ rẻ cũng 
tất hào rưới, hai hào”. Lão Hạc gắt yêu cậu Vàng, nhưng *fáy tiền đâu mà nuôi 
ược?” Lão Hạc phải bán cậu Vàng cho thàng Xiến. thăng Mục... Bán cậu Vàng 
ong, lão Hạc bị đẩy sâu xuống đáy vực bị thảm, Lão cảm thấy mình là một kẻ *ể¿ 
Ím°, đã già mà còn “đánh lừu mỏi còn chó!” Đói khổ, túng bấn, cô đơn... ngày 
tột thêm năng nề... lão Hạc chỉ ăn khoai, ăn củ chuối, ấn sung luộc, ăn rau má, 
vinh thoảng một vài củ rấy, hay bữa trai bữa ốc. Lão từ chối mọi sự giúp đỡ của 
ng giáo "gên như là hách dịch”. Lão xa ông giáo dân, chò dựa tỉnh thần của lão 
ấy lâu nay. Lão Hạc đã ăn bà chó để tư tử. Lão chết đau đớn thê thám: đầu tóc rũ 
đợi, mắãt long sòng sọc, tru tréo, bọt mép sùi ra... vật và đến hai giờ đồng hồ rồi 
tới chết! Cái chết thật là dữ dội! 

S6 phận một con người, một kiếp người như lão Hạc thật đáng thương. Với 
hủ nghĩa nhân đạo thống thiết, Nam Cao đã nói lên bạo tình thương xót đối với 
hững con người đau khổ, bế tắc phải tìm đến cái chết thê thảm. Chí Phèo tự sát 
ng mũi dao, Lang Rận thất cổ chết... Và lão Hạc đã quyền sinh bằng cái bá chó! 
ão Hạc đã từng hỏi ông giáo”... uến kiếp người cũng khở nốt thì ta nén làm kiếp 
ì cho thát xưởng””. Câu hỏi ấy đã thể hiện nội dau khổ tốt cùng của một kiếp 
gpười. 


3. Lưo Hạc, mỏi con người chát phác, hiện lành, nhản hậu. Lão rất yêu con. 
tiết con buồn vì không có tiền để cưới vợ "do thương còn lắm. `. Lão đau đớn khi 
øn sắp đi làm phụ đồn điển cao su. Lão chỉ biết khóc: '* he của nó, người ta giữ. 
lình của mỏ. người ta đã chụp rói (...). Nó là người của người ta rồi, chứ đâm còn 
ì cạn tôi? Cao sh đỉ để khó vẻ (Ca dao). Con trai lão Hạc đã đi "bắn bặt” năm, 
ấu năm chưa vẻ. Hoa lợi trong vườn, bán được bao nhiều lão dành dụm cho con, hì 
ong khi con trở vẻ "có cíút vớn mà làm ăn” Lão tự bảo: *Mnh vườn là của con 
1. Của mẹ nó tậu th nó Ínướng `. Đói khổ quá, nhưng lão Hạc đã piữ trọn vẹn ba 
ào vườn cho con, Lão đã tìm đến cái chết, "(hà chết chứ không chịu bán đị một 
do” “Tất cả vì con, một sự hí sinh thắm lãng cực kì to lớn! 


Lòng nhân hậu của lão Hạc được thể hiện sâu sắc đối với con chó vàng mà 
gười con trai để lại. Lão quý nó, đặt tên nó là "c¿w \Ý¿ng”. Cho nó ấn cơm trong 
át sứ như nhà giàu. Bắt rận hoặc đem nó ra câu ao tâm. Lão ăn gì cũng chía cho 
âu Vàng cùng ăn. Lão ngôi uốn" rượu, câu Vàng ngối dưới chân, lão nhấm một 


miếng lại gấp cho nó mọt miếng như người tì gấp thức ăn cho con trẻ. Lão tầm sĩ 
với cậu Vàng như tầm sự với mọt người thân yêu ruột rà: “Cựu Vàng của ng ngoai 
lẫm ! Ông không cho giei Ông để cậu Vàng ông nhồi `. Có thể nói, cậu Vàn, 
được lão Hạc chăm sóc, nuôi nâng như con, như cháu; nó là nguồn vui, chỗ dự: 
tỉnh thần, nơi san sẻ tình thương, giúp lão Hạc vợi đi ít nhiều nỗi buồn cô đơn, ca) 
đẳng. Cậu Vàng là một phần cuộc đời lão Hạc. Nó đã tỏa sáng tâm hồn và làm án! 
lên bản tính tốt đẹp của óng lão nông đau khổ, bất hạnh này. Vì thế, sau khi bát 
cậu Vàng đi, từ túng quẫn, lão Hạc chìm xuống đáy bể bi kịch, dẫn đến cái chết ví 
cùng thảm thương. 

3. Lựo Hạc là một nóng dân nghèo khở mà trong xạch, giàn lòng tự trọng 
Trong đói khổ cùng cực phải ăn củ chuối, củ ráy..., ông giáo mời lão ăn khoai, uốn; 
nước chè, lão cười hồn hậu và khất *óng giáo cho để khi khác”. Ông giáo ngấn 
ngầm giúp đỡ, lão từ chối “=2! cách gán nh hách dịch". Bất đắc đi phải bán coi 
chó; bán xong rồi, lão dau đớn, lương tâm dân vặt: *Ƒhì ra tôi già bằng này trổ 
dâm rồi còn đánh lừa mọt cán chớ” Ba sào vườn gửi lại nguyên vẹn cho con trai 
như một lời nguyễn định ninh: “Cá tườn là của con ta (...). Của mẹ nó tậu thì né 
hưởng”. Trước khi chết, lão gửi lại ông giáo mảnh vườn cho con, và gửi lại 30 đồng 
bạc để “lZ có chết... gọi là của lão có tí chút...”, vì lão không muốn làm phiển đết 
hàng xóm. Nam Cao đã tỉnh tế đưa nhân vật Bính Tư, một kẻ “/dm nghể ăn frộn"” ẻ 
phần cuối truyện, tạo nên một sự đối sánh đặc sắc, làm nổi bật tấm lòng trong sạch 
tự trọng của lão Hạc, một lão nông chân quê đáng trọng. 

Tóm lại, cuộc đời của lão Hạc đầy nước mắt, nhiều đau khổ và bất hạnh 
Sống thì âm thầm, nghèo đói, cô đơn; chết thì quần quại, đau đớn. Tuy thế, lão Hạc 
lại có bao phẩm chất tốt đẹp như hiển lành, chất phác, vị tha, nhân hậu, trong sạch 
và tự trọng... Lão Hạc là một điển hình về người nông dân Việt Nam trong xã hội 
cũ được Nam Cao miều tả chân thực, với bao trân trọng xót thương, thấm đượm mội 
tính thần nhân đạo thống thiết. 

26. Phản tích nhắn vát óng giáo trong truyền "Lão Hạc” của Nam Cao. 
Bài làm 

Đọc truyện “(đo Hạc”, ta bắt gập báo con người, bao số phận, bao mảnh 
đời đáng thương, bao tấm lòng đáng trọng: Lão Hạc và cậu con trai *®phẩn chí" 
đi phu đồn điển cao su, ông giáo và người vợ, Binh Tư và thằng Mục, thằng 
Xiên,... Giữa bóng tối cuộc đời cùng quần sau xóm làng quê bùn đọng, tì vẫn 
tìm thấy ít nhiều ánh sáng tâm hồn nhân hậu, chứa chan tình thương yêu Bên 
cạnh nhân vật lão Hạc là ông giáo, một nhân vật để lại bao ấn tượng đối vớ mỗi 
chúng ta về người trí thức nghèo trong xã hội cũ. 

Không rõ họ tên là gì. Hai tiếng "“óze giớo" đã khẳng định vị thế củ: một 
con người giữa làng quê trước năm 1945 “hiểu chữ nghĩa, nhiều lí luậu, tgười 
tự kiêng uể”. Hai tiếng "ỏng giáo” từ miệng lão Hạc nói ra, lúc nào cũng đượm 
vẻ thần tình, cung kính, trọng vọng: "Cặu Vàng dì đời rồi ông giáo ©Œ°... 
"Vang, ông giáo dạy phái! Đối với chúng mình thì thể là sung sướng”..., "Tôi 
cần rơm, cắn cỏ tỏi ly ông giáo! 
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Hãy di ngược thời gián, tịã ve thời trái Đệ của one pháo. Là một con người 
shăm chỉ, ham mế, sóng vị một lí tương đẹp với bảo móng tưởng, Ông đã từng lần 
lồn vào tần Sài Gòn, "ỏa toớc \ rø ng” thời ấy, de làm ăn, để học tập, để gây 
đựng sự nghiệp. Cái và:li "dương toàn nhớ vách” được người thanh niên ấy rất 


Tháng 0065 cất kỉ mềm "dụ nhưng xà me đẹp tả cao tong” ấy, hơn sáu chục năm 


sau côn làm cho ta xúc đồng và quý trong một nhân cách đẹp 


Gòn, 
quần áo bán gân hết, vé que chỉ có mọt và-[Í sách, Nếu lão Hạc quý cậu Vàng bao 
nhiều thì ông giáo lại quy những quyền sách của mình bảy nhiều. Bởi lẽ những 
quyển sách ây đã làm bừng len trong lòng ông "2U mót rựng đóng” thời trai trẻ, 
làm cho cuộc đời thêm màu ý vị, sống say mề, `/ ong treo, biết vét và biết ghét". 


Con người "/Wén cluữ nọhữg” äy li nghèo, Sau mọt trận ốm nặng ở 


Cái nghèo vẫn đeo đẳng ông giáo mãi, "óng giáo khở trường tr". Vận hạn 
xảy ra luôn luôn như ông nghĩ: "Đời người ta khong chỉ hở môi án” h cứ bán 
đần đị. Chỉ còn giữ lại Š quyền sách với lời nguyễn: *— đỡ có phối chết cũng không 
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báu”. Như một kẻ cùng đường phải bán máu, Đứa còn thơ bị chứng kiết lị gần kiệt 
sức, ông giáo đã phải bán nốt đi Š cuốn sách cuối cùng. cát gia tài quý piá nhất của 
người trì thức nghèo. "Lớo Học ơi! Tạ có quyền giữ cho ta một tí gì đâu ?”, lời than 
ìy cất lên nghe thật nuột, đã thể hiện một nhân cách đẹp trước sự khốn cùng: 
Siết sông, và dám hí sinh vì cuộc sống! 


Ông giáo là một trí thức có trái tìm nhân hậu rất đáng quý. Ông là chỗ dựa 
inh thần, là niềm an ủi, tin cậy của lão Hạc. Ông giáo là nơi để lão Hạc san sẻ bao 
nồi đau, nói buôn. Nhờ đọc hộ một lá thư. nhờ viết hộ một lá thư cho đứa con trai đi 
phú đón điển. Tâm sự về mánh vườn và chuyện đứa con trai "đều chỉ" không lấy 
được vợ. San sẻ vẻ nội đạu buốn sau khi bán cậu Vàng cho thẳng Mục, thẳng 
Kiên,... Có lúc là một điểu thuốc lào, một bát nước chè xanh, một củ khoai lang... 
"Lúc tắt lửa tối đèn có nhat”. Ông giáo đã đồng cảm, đã thương xót, đã san sẻ với 
lão Hạc với tất cả tình người. Ai đã từng là độc giả của Nam Cao, chắc sẽ không 
bao piờ quên mẩu đối thoại này: 


SIõi bùi ngừi nhìn lao, báo 


Kióp dì cũng thẻ thai, cụ 4ˆ Cụ tinh tôi xu xddng lươn chăng? 


The thì không biết nét Kiếp người cũng khở nói thì ta nén làm kiếp gì cho 
thật xướng” 
Lao cười tà họ xòng xọc. Tỏi nắm lấy cải vai gáy của lao, ôn tốn bảo: 
Chẳng kỉ 
ngói vưiỡng phản này chơi, tỏi đỉ luộc mấy củ khoai lang, nấu một đấm chè tươi thật 
đặc; ông con mình ăn khoai, nồng nước chè, rói hút thuốc lào... Thế là sướng. 


gì An xướng thái, nhưng có cát này là sung xướng: bảy giờ cụ 


Váng! Ông giáo dạy nhái! Dđi với chủng mình thì thể là sung xướng... 


thự thể thường thám”: Không chỉ an ủi, động 
viên, mà ông còn tìm mọi cách để "ám mgứmn giúp” khí biết lão Hạc đã nhiều 
ngày ăn rau, ấn khoai, ăn củ ráy... Trong lúc đàn con của ông giáo cũng đang đói; 
sát nghĩa cử "!á lành đướn lá rách” ấy mới cao đẹp biết bao! 


Ông giáo đã thương lão Hạc 
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Ông giáo nghèo mà đức độ lắm. Trước khi ăn bá chó, lão Hạc đã gửi ‹ 
giáo 30 đồng để phòng khi chết “gói fd cưa lão có tí chút. `, gửi lại ông giác 
xào vườn cho đứa con trai... Tình tiết ấy nói lên lão Hạc rất tin ông giáo. € 
giáo là người để lão Hạc *choø mặt gửi vàng”, Giữa cái xã hội đen bạc thời 
một bà cô đành cho đứa cháu nội bát nước cháo đã vừa ra như một sự bố 
(Những ngày thơ ấm), vợ tên địa chủ bắt bí, bóp nặn người đàn bà khốn cùng 
mua rẻ đứa con gái lên bảy tuổi và ổ chó (Tát đẻ»), một tên phụ mẫu ăn 
đồng hào của chị nhà quẻ (22g hứo có mới)... tà mới thấy niềm tín, sự k 
trọng của kẻ khốn cùng đổi với ông giáo thật là thánh thiện. 

“Trước cái chết *¿/ữ Jð7” của lão Hạc, cái chết "đen đớn và bất thành lìmh, 
có ông giáo và Binh Tư hiểu... Ông giáo khẽ cất lời than trước vong linh người l 
giểng hiển lành tội nghiệp. Trong giọt lệ là những lời hứa của một nhân cách 
đẹp, đáng trọng: “úo Hạc ơi! Lao Hạc ơi! Lao hãy yên lòng mà nhắm mất! ¡ 
đừng lo gì cho cái vườn của ldo. Tôi xe cố giữ gìn cho lao. Đến khi con trai lão 
tôi xế trao lại cho hẳn và báo hàn: Dây là cái vườn mà ông cụ thân xinh ra anh 
cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chết chứ không chìu bán đỉ một xào...”. 


Cùng với ông giáo Thứ trong "Sống mòn”, Điền trong "Trăng sáng”, nhân 
“rối” trong “Mua nhà”, hình ảnh ông giáo trong truyện "Lo Hạc” đã kết tỉnh 
tâm và cái tài của Nam Cao trong nghệ thuật xây dựng nhân vật - nhà vân nph 
ông giáo khổ trường tư - trọng xã hội thực dân nửa phong kiến. Đó là những ‹ 
người nghèo mà trong sạch, hãm hở và nhiệt tâm từng ôm ấp bao mộng đẹp, sí 
nhân hậu, vị tha. Có người đã cho rằng, ông giáo là một nhân vật tự truyện, m¡ 
đáng đấp hình bóng Nam Cao. Ý kiến ấy rất lí thú. 


Trong truyện “do Hạc”, ông giáo vừa là nhân vật, vừa là người đẫn chuy 
Không phải là nhân vật trung tâm, nhưng sự hiện diện của ông giáo đã làm ‹ 
"Bức tranh qué" ngày xà xưa ấy thêm sáng tỏ. Nhân vật ông giáo là chiếc gương 
sáng cuộc đời và tâm hỏn lão Hạc, đã góp phần tô đậm giá trị nhân đạo của trụ! 


ngắn đặc sắc này. 
Đáp án đẻ § + 6 


Cau |1]J2|J3|4|s|s|[7[s»|[»+9 |[mlnla 
Trảlời | A | C|B|D|E|[D|C|A|B|E|B|ID 
Câu | 13 |14|15|16|17[18|19|2o|2 [22 |23|24 
Trả lời | A | B|B|C|D|E|D|A|B|A|BỊ|A 
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ĐE 7 
* Từ ngư dịa phương và biết ngữ xà hồi. 
* Tom tát vàn bản tự sự, 
* Luyen tạp tóm tạt van bản tự sự, 


1.( 1n vdung- 
\. Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ được dùng ở Nghệ Tĩnh. 
B. Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ được dùng ở Miễn Nam. 
€. Từ ngữ đai phương li từ ngữ chỉ dùng ở vùng sâu vùng xa. 
Ð. Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ được sử dụng ở một số vùng, một số địa 
phương nhất định 
2. Các tự ín đâm trong bài ca dao sau đây là tí nạ địa phương (thuộc vùng nào) trên 
đạt Hước t4? 
1Đưme ben Nữ dong ngó ben te đồng 
mệnh mong bát ngát, 
Đưmg bén tế đồng nọó bén Hí đông 
cũng bát ngát món Mông. 
Thần em nhự chén lúa dòng đòng, 1 


Phát phơ dưới ngọn nẵng hồng bạn mai". 


A. Vùng đồng bằng Bắc Bộ. B. Vùng Nghệ Tĩnh. 
€C. Vùng Nam Trung Bọ. D. Vùng đồng bảng Nam Bộ. 


4. Chữ "đâu" và chữ "troc” trong hai cau sau, chữ nào là tiếng địa phương?” 
Ấn trên ngôi trối 
- Được dàng chân lại lán đàng dân 
A. Trốc. B. Đâu 
4. Trong các từ: lợn. heo, lợi, trì tự não là tự phố thông? 
A. Nhi lợn ăn cơm năm, nhôi tầm ăn cơm đưng. 
B. Đua bò giò heo 
€. Nói toạc móng leo 
D. Người tuổi hơi tỉnh nét hiện lành. 
E.Giơỡng ứn cho nén đản 
5. Trong các từ: (chó, khuven, cảy, căn, từ nào là tự phở thông? 
ẠA. DI vem lạn Vẻ ra vào, 
Mươn dường chỉ khuyến chui rào vấn ghé ?" 


Ca dao 
b. *Cũng loài cẩu trệ (lợn) tanh hỏi, 
Cũng phường bản nước buôn nòi hại đân” 
Ca dao 
C. *Chó cáy gản nhà, gà cậy gản chuông”. 
Ca dao 


31 


D. “Quản tạ khí mạnh vuốt nại đâu, 
Thể diệt vâm lăng lũ sói cầy". 
Hồ Chí Minh 
6. Chọn định nghĩa đúng về biệt ngữ xã hội: 
A. Biệt ngữ xã hội là tiếng lóng. 
B. Biệt ngữ xã hội là tiếng dùng trong các phường hội, làng nghề. 
€. Biệt ngữ xã hội là loại từ ngữ chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hộ 
nhất định nào đó. 
Ð. Biệt ngữ xã hội là tiếng ám chỉ của một số ít người dùng. 
7. Trong đoạn thơ sau, từ in đậm có phải là từ địa phương không? 
“Ngày hôm nay, ồn ào, trên bến đổ, 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về. 
Nhờ ơn trời. biển lặng. cá đây ghe. 
Những con cá tươi ngon, thân bạc trắng”. 
("Quê hương" - Tế Hanh) 
: A. Đúng B. Sai 
8. Có thể thay thể từ "bảy chừ" trong đoạn thơ sau bằng từ nào? 
“Báy chữ sông nước về ta, 
Đi khơi đỉ lộng thuyền ra thuyền vào. 
Báy chữ biển rộng trời cao, 
Cá tôm cũng sướng. lòng nào chẳng vuán!". 
` ("Mẹ Suốt" - Tố Hữu) 
A. Bao giờ B. Hôm qua C. Bây giờ Ð. Ngày ray/ 
9. Giải nghĩa các từ địa phương trong những ví dụ sau: 
- Giàu bán ló, khó bán con. 
(Tục ngữ) 
-_ Xấm chưuôm, tối cá, em ơi, 
Tối chuôm mà nỏ có nơi cá nằm. 
` (Ca dao) 
Ghe bầu cập bến chàng ơi, 
Mướu sau, gió nổi, tôi trời vắng sao? 
(Ca dao) 
A. Lá: lúa (tiếng Nghệ Tĩnh). 
B. Chuôm: ao (tiếng miền trong). 
€. Nó có: không có, chẳng có (tiếng miền trong). 
D. Ghe bầu: thuyền độc mộc (tiếng miền Nam). 
E. Tất cả A, B, C, Ð đều đúng. 
F. Tất cả A, B, C, Ð đều sai. 


THỊ, Ttmh và giai nga tí đĩa phương trong đoan thờ vau 
l 


NhHg 1g vớ m9 Đạt Tà 


Chunu 


Thun nàH Đụ cửng to vòtt 

Nght lứu lưng dẹa 

Nằm Hrến (ni thing 

Âi lo lun nàn nụaHự Đờ củf trắng 

QJt cliah 111 hi NI (lê HA 

Đang nở và tia” 

Đăng nở 

Tư com chữ Đá Tạp" 

Của Đá ( MỚI Vante bệhN PHtrg bắp 

NH0 TÍN tHỮ CHOI HH đa” 
('Nhớ” - Hỗng Nguyên) 


A. Đăng nớứ: dàng ấy B. Bạp: ngõ 
(CÓ có Ð. Tát ca Á, B, C đếu đúng. 
F.Tiica ABC đều sai 

là) Tom tát tác phạm "Tát đèn” của Vẹo Tat To, 


Bài làm 
Cu chen trong ÐFáf đếø” dich rà trong mọt vụ đọc sưu. đốc thuế ở một 
me que - làng Đồng Núi dưới thời Pháp thuộc. Công làng bị đóng chặt. Bọn hào lí 
và TẾ BAN SE XỚI roi sone, đây thừng, tay thước, nghénh ngàng đi lại ngoài đường 


thết trôi ke thiếu sửu, Tieng trong ngũ liên, tiếng tù và nổi lên suốt đếm ngày. 

Sáu 2 cất tạng liên tiếp (tạng mẹ chông và tạng chú Hợi), gia đình chị Dậu 
ty vợ hong “địu dưt mặt t7” quảnh năm mà vẫn “cơm không đủ ăn, áo không đủ 
mặc”, điển Hay đã "đen đến bạc nhị. bác nhất trong hạng củng định”. Anh Dậu lại bị 
trận onh kéo đài máy tháng trời... Khong có tien nộp sưu, anh Dậu đã bị bọn cường 


hào “bơi troi nÂụế trái cá de giet thú”. Chỉ Đậu tắt tì ngược xuôi chạy vạy, phải đứt 
tuốt bấm đưa con gái đầu lòng và ö chó cho vợ chống Nghị Quế để trang trải "ái 
nự Nhật nước”. Lí trường làng Đồng Xá bắt anh Dâu phải nộp suất sưu cho chú Hợi 
đã chết từ năm ngoái vì "“chéft cũng không trỏn được nợ Nhà nước”, Bị ốm, bị trồi, 
bị đánh... anh Dậu bị ngất dị, rũ như xác chết, được khiếng trả về nhà. Sáng sớm 
“ôm sau, Khi ảnh Dâu còn “2u rẻ rể" đang nghền cổ húp cháo thì tay chân bọn hào 
lí lại âm đến Chúng lỏng lên chứi măng, bịch vào ngực và tắt đánh bốp vào mặt chị 
Đâu, Clhị Dâu văn lay chúng thá trói chóng mình. Nhưng tên cai lệ đã gầm lên, rồi 
nhấy thốc vào trỏi anh Dâu khi anh Dậu đã lân ra chết ngất. Chị Dâu nghiền hai 
hàm răng thách thức, rót xong vào định ngã nhào tên cai lệ và tên hầu cận lí trưởng, 
những ke đã “ớt nhiềm vài củ” 


Cu Dán bị bắt giải len huyen, Err phú Tư An thấy Thị Đào có nước da đen 
đồn, đội mát sắc đã giờ rò bí ói Chị Dạu đã "22 to” cả năm giấy bạc vào mặt 
côn qUN đâm ö, rọi vùng chày - “Mog nở nhà nước” vẫn còn đó, chị Dậu phải lén 


33 


tỉnh đi ở vú. Một đêm tối trời, cụ cố thượng đã ngoài 80 tuổi mò vào buồng cl 
Dâu. Chị Dậu vùng chạy thoát ra ngoài, trong khi "ểrời ti đen nhụự mực” 
„5 Tóm tắt truyện "Lão Hạc" của Nam Cao. 

Bài làm 

Vợ lão Hạc chết. Lão Hạc và cậu con trai sống trên mảnh vườn bạ sào, NE 
nghèo, không có tiền cưới vợ, anh con trai phẫn chí đi làm phụ đón điển. Ngày ra d 
anh biểu bố 3 đồng bạc để ăn quà; lão khóc. Từ đó, lão Hạc sống thui thủi một mìn 
trong túp lều nơi xó vườn. Lão làm thuê để nuôi thân. Chỉ có con chó ở bẻn cạn] 
lão gọi là "cậu Vdng”, lão quý nó như người đàn bà hiếm hoi quý đứa con cầu tự. 

Hết hạn một công-ta 3 năm, anh con trai vẫn chưa về. Gần 4 năm vẫn chủ 
về. Lão âm thầm đợi chờ và chỉ biết tâm sự với cậu Vàng. Tiền bán hoa lợi tron 
vườn được đồng nào lão dành dụm lại đồng ấy. Vợ lão thắt lưng buộc bụng, tậ 
mảnh vườn SƠ đồng: lão nói với ông giáo "Của mẹ nó tậu thì nó lung". 

Một trận ốm kéo dài 2 tháng 18 ngày, lão yếu đi ghé lắm. Làng mất vé sợ 
lão Hạc không có việc làm. Rồi lại bão, hoa màu trong vườn bị phá sạch sành san 
Gạo mỗi ngày một kém. Mỗi ngày lão và cậu Vàng ăn hết ba hào gạo mà vẫn dc 
đeo đói đất. Lão Hạc phải bán con chó được 5 đồng cho thằng Xiến thăng Mục gi¿ 
thịt. Sau khi bán chó, lão khóc. 

Lão Hạc tâm sự với ông giáo vẻ kiếp người khổ sở của mình: lão nhờ ôn, 
giáo giữ hộ mảnh vườn cho cậu con trai, gửi ông giáo 30 đồng bạc để phòng khi lã. 
chết “gợi là của lão có tí chút, còn bao nhiều đành nhờ hàng vóm cả...”. Từ đó, lã 
Hạc ăn khoai, ăn cú ráy, củ chuối. sung luộc.... chế tạo được món gì ăn món ấy. 

Lão Hạc xin Binh Tư cái bá chó... Cái chết của lão Hạc thật dữ dội, hai má 
long lên sòng sọc, bọt mép sùi ra,... vật vã đến 2 giờ đồng hỏ rồi mới chết. Chỉ c¡ 
ông giáo và Binh Tư mới hiểu được cái chết đau đớn và bất thình lình của lão Hạc 
Ông giáo nhìn thi thể lão Hạc rồi khẽ hứa giữ gìn mảnh vườn cho lão và sẽ trao lạ 
trọn vẹn cho anh con trai lão khi hẳn trở về. 


Đáp án để 7 


IENESE 
A|AIC 


; 


* ©'ô bé bán điểm. 


* Trợ từ, thán từ. 
* Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự. 


1. An-đéc-xen là nhà vân của nước nao? 
A. Thuy Sĩ. B. Thuy Điển. 
€, Đàn Mạch. D. Pháp. 
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2. {n-đec-ven nói tieng với loai trtven viet cho đúc ga nao” 

Á. Trẻ em ` B. [hị dàn 

B. Những thuy thủ Ð), In npheo thành thị 
3. [ruye của ‹Án<đÉC-Y€H mang ma vác tịe nâu” 

Á, Giàu yếu 1ö tường tượng 

B. Mang màu sắc thân kì như có tích 

€. Tuyện đàn xen giữa hiện thực và mông tường 

D. Gôm tất cả A, BC, 
4. Đoan trích ”Có bé bán diem” ke vé chuyen gì? 


- Ke về chuyên một em bé mo cói mẹ, nghèo Kho ở với người chà cay nghiệt, 
Trong đếm giáo thừa, chân trấn do đàm trên tiyết, bụng đói, lần mò đi bán điểm. 
Rét quá. em lần lượt đốt hết một báo diễn de sưới. Ảnh sáng que điểm đã đem đến 
cho em nhiều mỏng tưởng đẹp: được sươi âm, được ân ngông quay, được nhìn cây 
Nó en. được gặp lại bà. Trước khi năm chết trên tuyết, trong ánh lửa que điêm cuối 
cùng. em thây bà câm tay bay lén châu Thương đề, 

A. Đúng B, Sai 
Š. Hien thực trong truyện "Có bé ban diem” là gì? 


Á, Nhà nghèo, mẹ mắt, ở với bố cày nghiệt. Nơi ở Ì 


à một xó tối tăm lạnh lẽo, 


luôn luôn nghe những lời màng nhiềÈ chửi rủa”. 
B. Bung đói chân trần, đi trên tuyết để bán diễm trong đêm giao thừa. Không 
bán được bao diễm nào, không được ai bố thí cho một xu. 
€. Lạnh quá, đói quá vẫn không đấm vẻ nhà. Vé nhà vẫn rét và thế nào cũng 
bị chà măng. 
Ð. Em đã chết vì giá rét trong đêm piao thừa, 
E. Có tắt cả A, B,C, D. 
6. Em bẻ quet que điểm thứ nhát, em be tương chứng ngôi trước một lò sưởi. Chọn ý 
đúng nói len móng tưởng đó? 
A. Em mơ về một mái ấm gia đình. 
B. Đăng trải qua lạnh giá rét mướt, em mơ được sưới ấm, 
€, Em mơ ngọn lửa và hơi âm lò sưới xua tan cảnh tầm tối, lạnh lẽo của đời mình. 
D. Em nhớ tới ngọn lửa ấm mài bà nhẹn nhóm năm xưa, 
7. Những hình anh nào gơi tả tòng tưởng a2 
Á. TNuon lửa lúc đâu vạnh lam, dụn dịn bìeh dĩ, trắng ra, rực hỏng lên 
quanh que go, sáng chói tráng đến vui mắt”. 
B. '7ón tướng chừng nhí đang nuối trước một lò xươi bằng xát... lửa cháy 
nom đến vH má, và tỏa ra hơi nóng địt đáng, 


k 


“Khi thyẻt pÌú kìn mặt đái, giá bắc thối vũn viút mà được ngôi hàng giờ 
nh thể, trong đem đóng rét huớt, tr®ớc mội lò xưới thì khoái biết bạo ?Ð. 
D, Góm B và C 
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&. Tác giả đã đùng biên pháp tu tứ gì trong cau vân khí nói vé mong tường em bé, khi e 
đánh que diêm thứ lai? 

"Bàn ăn dã dọn, khăn trưi bản trắng thuh, trên bàn toàn bát đĩa bằng xứ gì 
giá, và có cả một cốn ngông quay Nhưng điên kì điên nhất là ngông tạ nhảy + 
khỏi đĩu và mang ca đạo án, phhốc vét cảm trên le, tien vẻ phía em bé`, 

AÁ. So sánh. B. Ấn du. €. Nhân hoá. Ð. Hoán dụ. 


9. Móng tưởng em bé vé cáy thông Nó-en sau khi em quet que điem thứ ba. Những từ ¡ 
đậm trong cảu văn sau là từ loai gì? 


*àng ngàn ngọn nén sáng rực, láp lánh trên cành lá xanh tưới và rất nhíẻ 
bức: tranlt nhàn sắc rực rở nh những bức bày trong các t hàng hiện ra trước mí 
em bể”, 

A. Danh từ. B. Tính từ. C. Động từ. D. Trạng từ. 

10. Em bé cánh que điềm thự tứ, em bé "đhn tháy rõ ràng bà em đang nHm cười 4c 
em. Khi em đánh tiếp nhưĩng que diem còn lại trong báo điển: em thấy bà em 1 
lớn và đẹp lao. bà em cám láy tay em, hai bà châu vụt báy lén chân Thượng đề: 

- Vậy ý nghĩa của móng tưởng này là gì? 

A, Được gặp bà sống yên vui trong lòng bà. 

B. Khao khát tình thương của bà trao cho. 

€. Muốn được trường sinh bắt tứ. 

Ð. Muốn thoát khỏi cảnh ngộ đen tối "chẳng còn đói rét, đau buồn nào đ 

doa nữa”. 
LI, Hình ảnh em bé bán diem chét vì giá rét trong đem giao thứa "có đói má hỏng v 
đồi môi (lang mũ cười” có ý nghĩa gì? 

Á. Một cái chết thanh thiàn. 

B. Chết trong mộng tưởng dep, 

€. Tác giá gửi gấm bao tình thương đời với tuổi thơ bất hạnh. 

D. Truyện g 

E. Gồm tất cá A. l, €, D 
12. Qua những lẩn em bé đói điểm và mông tưởng của em bé, Â<dóc<YeH NHốH gh 
gắm tình thương đến mọi tam lần thối thơ, cắn mong cho tát cả các em tÌhơ ượ 
vống dì to, được Yên vu xung xưửng trong tình thươn 


1 giá trị nhân bản 


không một em nào bị đc 
rót, bị hắt luài. Đỏ là ý nghĩa của truyền *Em bé bán điểm”. Ý kiến em thẻ nào? 

A. Đồng ý. B. Không đúng. 
13. Thán tự là nhưng từ nhú the nào” 

Á., Dùng để bọc lo tình cảm 

B. Dùng để gọi dịp 

€, Thường đứng ở dâu cầu 

D. Có trường hợp duớc tích thành cau đặc biết, 

#. Gồm A.B.C.D 
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1. Trong bạ vt đu van, ca than th đường đe gót đa khong”? 


Mơ bwuas uất cam chị 


bì nụ lru Ainrtcdl\ cai r lo lhimg” 
Ca dao 
Wet dưng lại tuong Í de, 
Đua nhúcH tực đút tu vang bày nhiều † 
Ca dao 
Tran ot, tạ bút Hán Hày, 
Tra út trực FHDN0 HN cay vớt tạ 
Ca dao 
A, Khong. B.Coö 
1Š. Trong các ví đụ sau, ví đu nao không có than tt? 
A. tÓI Kùn Lang " Hài Khn Lan † 


Thái thoi thiếp hủ phụ chàng rự đáy 
(Truyền Kiểu" - Nguyễn Du) 
b. SỐ hay ! Buận Vớng củi nạo (lùng 
\ dang Fởi TÝ ảng rợi... thị mềnh móng” 
("Ti bà” - Bích Khê) 
œ “Chàng về thiếp vấn trong theo, 
Trung nước, nước chay, trông bèo, bèo trôi 
Trong họa, họa Chẳng HÓA CHờI, 
Trong múi, ni (ứNh, Hồng HgHời, Người va...” 
(Ca dao) 
DU. ®Côn đáy phố cũ rêu phong, 
Làng nghe lịch xi Ngàn nậm vong về 
Ho Gơm xóng vỏ và bởi. 
Ơi hàng liền có đi chờ nhớ thương 
("Trở về Hà Nội" - Định Thể Vinh) 
16. Trợ từ là gi? Chọn ý đúng: 
Á. Trợ từ là những từ để đưa đẩy trong cảu, 
B. Trợ từ là những từ để tạo giọng điệu, để biểu cảm trong câu, 
€, Trợ từ những từ đứng trước hoặc sau động từ, để bổ nghĩa cho động từ 
trong câu. 
D. Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ khác trong câu để nhấn mạnh 
hoặc biểu thị thái dò đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó. 
17. Các từ in đậm trong các ví du sau có đúng là trợ từ hay không? 
- Chính điểu tháy nhắc khẽ em đã ghỉ sáu trong lòng 
- Đẹp ơi là đẹp những bỏng mai vàng bừng nở 


- Các con phái làm ngay lời ông bà đặn keo quên 


- HH0 HÃM Hủ ven tụ 
Chu đúng đội cừng vào xi ra tứ 
Hoa vn tìm nhậu thám bạo nói nhớ 
Đến Cút dì, tạ tri lại ChiếM nay 
Lê Phan Quỷnh 
ˆ Vũ là vui gương kéo là, 
Ai trí ám đó mẫn mà với di? 
Nguyễn Du 

A. Đúng. B. Sai. 
18. Trong văn bản tự sự, những yêu tỏ mïêu tá có tác đụng gì? 

A. Làm hiện lên cảnh vật, khung cảnh nơi sự việc diễn ra. 
B. Làm nổi bật ngoại hình nhân vật. 

€. Diễn tả tâm trạng, hành động của nhân vật. 

D. Có cả A, B, C. 

19. Đọc đoạn văn sau: 

NIói rất ngạc nhiền thấy Tri đmg vững sữmg trên đài, xắp đến với anh Bọ 
Muôm. Thì ra chủ Trữi nhà (ói bẩy lắu vẫn còn cảm nhà Bọ Muôm. Cái tận đòn 
của các mụ Bọ Muẩm nanh ác lấn ấy vẫn chưa thể quên ? Còn căm nặng đến độ 
báy giờ khi gặp một gữ Bọ Mudm và lạ cũng khiến Trữi nổi máu đòn thù. Trấi lên 
đài ngay. 

Gã Bọ Muôm kia dã đánh ngũ được máy địch thủ nhép hôm qua đương nhơn 
nhơn ra vẻ. Tiưức gã cũng không phải tay vừa. Người gã xanh rực và vạm vỡ, bắp 
chân bắp càng bóng nhảy, mập mạp. Ling gà sở lén, rắn chắc, và đôi cánH màu lá 
cây làm thành chiếc áo giáp che kí vuông tân đuôi: Đẳng đuôi, mắc thêm lưỡi 
gươm cong hoắt. Đâu gđ lớn, mút nhọn lại, lúc rất khoe. Hai vành râu trắng phan. 
Đôi mắt tỉ hí nhự mắt cá. Hai tảng răng thì den và nhọn khoảm khoảm. 

Nếu không có Trữi lén võ dài thì Bọ Muôm dược đấu thẳng với Bọ Wgựa để 
tranh chức trạng võ...". 


('Dể Mèn phiêu lưu kí" - Tô Hoài) 
Hãy cho biết, Tú Hoái cú tử dụng yék tù tieu tỉ khí nói về gã Bọ Muồn trên võ 
đài khỏng? 
A, Có. B. Không. 


20. Trong đoạn văn sau, cảu nào trtc tiếp biểu cảm? 


-"® Ốm dạy, tôi vẻ quẻ, hành lí chỉ vên vẹn có một cái và lỉ đựng toài những 
sách. ® Ôi những quyển xách rdi nâng nấu! @ Tỏi dã nguyện giữ chúng su đời, để 
lim lại cái kỉ niệm một thời chăm chỉ, hàng hái và tín tưởng đây những saymê đẹp 
và cao vọng; mỗi lâm mở một quyển xách ra, chưa kịp đọc dòng nào, tôi đã thấy 


bừng lên trong lòng tôi nhục một rang đong, cái hình onnh tuổi hai nHời troig trêo, 


là một lân"... 
("Lão Hạc" - Nam C:o) 
A. Câu I. B. Câu 3 €. Cụn 3 ]) Câu 4. 


biết véu và biết ghét. ® Nhưng đời người tạ khong chỉ 


21. Cam nghĩ vẻ truyen “Có be bạn diem” 
Bái làm 

[rong chúng tà. chúc lái đã có nhieếu bạn tp đọc "Đây chu thiên nga, 
dọc “Admg mưu cá”, của nhà vàn Xn déc-ven - nhà văn nói tiếng của Đán 
Mạch trong thể kí T9, Ông là nhà vàn của Tới 0u, một người và mọt nhà” ơi 
loại truyện kể cho trẻ em. Cái phòng vị phương Bạc, với hoa tuyết, với cách 
thiên ngà. với nàng tiên cá. với ngọn lưu điểm thân Kì, .. như đưa tuổi thơ chủi, 
ta vào xống với bạo giäc mở huyện aö, những giác mơ tuyết đẹp. 


Truyện “Có be bán diêm” được An-déc-xen viết vào năm 845, khi ông 
đã có trên 20 năm cảm bút, tẻn tuổi lừng dành the giới. Nó thuộc loại truyện vừa 
thực vừa dõ, vừa mang máu sắc có tích thân Kì, vưa đâm đà chất thơ trữ tình, gợi 
lên mốt tình thương. một về đẹp nhân văn vắng giá. Em bé bán diêm đã chết 
cóng trong tuyết, với má họng và doi mỏi nhữ mìm cười tưởng được rủ bàng 
những piác mơ huyện thói! 


Người đọc từng bàn khoăn tự hỏi: mỹ em bé đi đâu? Nhiều ngư 1 
em bẻ mô cối mẹ. Tuổi thơ đẹp nhất của em là quảng thời gian được song bên 
bà nói hiển hậu trong ngôi nhà xinh xân có đây trường xuân bạo quanh, Cuộc 
đời em trở nên bất hạnh từ sau ngày bà nói mát, sống bén người bố thô lỗ, cục 
cần, em phái “chịu chui rúc trong một vỏ tỏi tàm, lưôn luôn nghe những lời 
mắng "hiệc chưa ra”. 

An-đéc-xen dẫn chúng ta đi theo cón đườn+ bản điểm của cô bé, Một thời 
điểm điển hình nói lên sư nghèo khó. nói lên nói bất hạnh tốt cùng của một eni 
bé, Đó là một đem giao thừa "ze? dự dội, ruyết rơi”. Em ra đi đầu trần, lúc đầu 
có đôi “giày vưi piốze”, nhưng chỉ một lát sau thói. s1à,; của em, chiếc thì bị xe 
song mà nghiên. chiếc thứ hai thì bị một thăng bé xa là iượm lấy, tùng lên trời, 
và nó bảo đem vẻ *fởm nói cho con chó san này”, Em di bản điểm trong đêm tối 
với đói chân trán nhỏ bé, chẳng mãẫy chọc "chún em đo ứng lên, rồi tím bẩm lại 
tỉ rẻ”: Nhìn em, ai mà chăng thương tâm”? 

Nhà văn tạo nên hai nghịch cảnh một đếm giao thừa. Một em bé đi bán 
điểm suốt một ngày mà chẳng bản được một bao điểm nào, “bụng đói cát rét” đi 
lang tháng trên đường, châng được ai bố thí cho em chút định! Mái tóc và lưng 
em bám đầy tuyết. Trải lại, cửa xó mọi nhà đếu “váng rực ảnh đèn” và trong phố 
thì “tMC mức mi ngàng quay”. Đó là hài cảnh trái ngược. Câu chuyên trở nên 
thâm vị đời cay đáng! Trên bước đường bán diêm kiêm sống giữa đêm giao 
em bé đang sống trong có đơn, buồn túi. Một quá khứ hạnh phúc trở về 
trong tâm hồn em. Mái nhà xưa với dây trường xuân, với hình ảnh bà nội, đầm 
ảm thể, yên vui thế! Này còn đâu? Mái nhà hiện tại thì tôi tần, suốt ngầy em chỉ 
luôn nghe lời mãng chứa, Số phần em bé bán điểm thật cay đăng và đáng thương 
biết bạo! Mót tuổi thơ tham đẩy lẻ, Đăng sau cảnh đời, số phận em bé bán diễm 
đếm giao thừa là một cái nhìn dõi theo của nhà văn An-đéc-xen với nhiều trắc 
ấn, vớt nói lo khôn nguôi., 


Cö bé bán diêm ngoài cái rét, đơn côi,... còn có một nỗi đau tỉnh thần, 


luôn liên bị giày vò, ám ảnh hết sức nặng nề. Ở nhà thì bị bố mắng nhiếc chưi 
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rủa, lạng tháng trong đêm tuyết, giáo thưa, nếu khong bản được báo điểm hà 
không ai bố thí chớ một đồng xu nào đem vẻ, nhật định em sẻ bí bố đẳnh! Nị 
bất hạnh này thật đắng sợ. nó luôn luon để nàng tạm lon em. Có biết rang 
SInh thương của chà mẹ là thiên hứng tết thơ” mới thấy cất sâu sắc tron 
tấm lòng nhân ái của nhà vàn Đàn Mạch, Ông nhậc khẽ ai đó đang được sốn 
yêu thương, sung sướng trong vòng tay bỏ mẹ mình nến biết càm thông Với cỉ 
khổ tâm, nỗi thương đàu của các bạn nhỏ bắt hạnh như có bé bán điểm này, Bè 
lẽ, biết san sẻ cùng đồng loại cũng là hành phúc 

Phần cảm động nhất, hạy nhật khi tác giá nói về những cơn mơ của em b 
bán điểm. Em đã đánh hét cả mọt báo điểm trên táx, Lúc đâu là "đánh liền 
quẹt một quc, với ý định ` vi cío dợ rét ớt cục - Naọn lửa của một du 
điểm sao có thể chống lại cá một đêm dày sương ð⁄yet" Lúc đâu em chỉ thấy 
em chỉ phát hiện ra ngọn lựa điềm đầu là Ttvu/ lưu” 31 “tảng cá”, “tức hàn 
lén quanh que gỗ tróng đen vui mi”, Từ niềm vui nhỏ nhoi, bình dị của mọt en 
bé con nhà nghèo như thể, em đã bước vào những cơn mơ kì dieu, Môi que diện 
từ tay em bé quẹt lên là có một ngọn lửa “¿2 677. Quý điểm thứ nhất '*x¿g ự 
nh than hồng” làm cho em **06 ng chừng nhị de 0gồi tri một lò ướt bản 
vất có những hình nói bảng dáng báng nhoáng”. Ngon lửa trong lò sười ấy “loi 


đếm vui mắt và táa ra hơi nóng dịu dàas”, Đó cũng là mơ ước của những thâi 
phân nghèo khổ trén đời giữa mùa dong giá rét dài le thế! Nhà văn có cái tần 


đẹp, cái tấm lòng nhân hậu và giàu trí tương tượng mới đồng cảàm với những en 
bé nghèo khổ qua những mơ ước bình dị như vậy. 

: Quc diêm thứ hai bùng cháy dẫn hón em đến một mái nhà ém ấm có "ta 
rèm bằng vdi màu”, có một mâm cô sang trọng. Một bàn ăn có khăn trái bài 
trắng tỉnh, có bát đĩa bằng sứ quý giá, có ngông quay. Em đang “ung đói cụ 
réi” mà, nên em thấy có một điều kỳ diệu nhất là "#gông ta nhảy ra khởi đĩa vé 
mang cả dạo ăn phóng xế! cắm trên im, tiên nể phía em”. Que điểm tắt, mộng 
tan. Em bé bán diêm vẫn ngồi cò đơn một mình dưới trời tuyết trong đêm giác 
thừa. Hỡi ai còn mang trong lòng tình người nhất định sẽ chảy lệ khi nghĩ và 
thân phận em bé sau khí quc diễm thứ bai tát, mộng tan. 

Lại que điềm thứ ba nữa bùng chấy. Em bé như thầy trước mắt mình mộ 
cây Nô-en được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn ngọn nén sáng rực, lấp lánl 
trên cành lá xanh tươi... Em đang giơ tấy với vẻ phía cây... thì điêm tắt Lấi 
này, em thấy các ngọn nến bay lên cao mãi rồi “biển thanh nIưững ngồi de trêi 
trời". Chất văn và cảm xúc của câu chuyen kể đã màng mốt nóng độ mới. Tìỉ 
ngọn nến trên cây Nô-en (trong mơ) em nghĩ đến trời xao lắp lánh, rồi chặt 
chờn về một ngôi sao đổi ngôi, một linh hồn nào đó đã “9ð fên trời với TMưựn 
té". Cũng cần cảm thụ được hình ảnh Thương đề trong câu chuyện kể củi An 
đéc-xen, đó là một biểu tượng vẻ niềm tín hướng tới cái võ cùng cao cá, Điện 
liêng và tốt đẹp. Thượng đê trong ước mơ, chứ khỏne phải trong đạo giáo, cũng 
như Tiên, Phật trong cổ tích Việt Nam vày 

Em bé chìm đần vào giấc mơ huyền điệu tuôi thơ khi em quet que diễn 
thứ tư. Trong ánh lửa xanh tỏa ra từ cây diễm, em bé "0ÿ thấy rõ ràng là en 
đang mũm cười với em”, Và lấn này cũng váy, điểm cháy rỏi tần, lầm tạt giác 
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móng ”Qúc điểm tát phút, và ao ình tức sang trên Khuốn mặt em bé cũng biến 
nh Đã hơn mốt the kì trôi qua tỪ nai VI đec xen viết truyền này (Í&4S) 
những người đọc Khát hành tráh - những có, cau học tro nhỏ bé đăng ven - hình 
HÌ vàn còn néhc vang vàng đầu đầy lời nguyen cau của có bẻ bán điểm tội 
nghiệp, Châu vẫn ngoạn ngoàn đây bà ớt! “Chúa cuu bà, bà vấn Thường để chỉ 
nan cho chu về vớt hà 

Chấp chờn trone mơ tương, Đếm càng ve khúyä, rét càng đữ và tuyết càng 
phú dây mới đất, em nọi nhàu chiếu sáng, Bá em hiến lên to lớn và đẹp lão. 
Ba nội cảm tị em báy len cao, cao miật ¡ong cụu: đói rét, san buôn nào đe 


dứt” em nữa. Hn bà châu TÁ ve han Flu#re dế” 

CN 110 của MI đec-ven Tà đã nói ve cái chết của em bé bán diễm, chết 
đói, chết rét trong tivet mài Không ơi tạ sự bị thi hãi hùng. Em chưa chết và 
em không chết! Em đã cùng bà nói giả từ cái hiến thực cay đăng, phũ phằng và 
cói cút này đệ bước sang the giới mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn, Đó là nơi 
mở tước của em: len trời với Thượng de chỉ nhàn Tình ảnh em bé bán điệêm chết 
nà tren túyet, giữa những Báo điểm, trong đó có một báo đã đốt hết nhấn “có 
dt mài long tà đạt Ho! (dự H2 cờ” trong ngày mồng một Tết là mội hình 
ảnh nhiều Ý nghĩa gọi len báo xót xà trong lòng người, Bầu trời thì xanh nhạt, 
mát trời lên chói chàng. tuyết vận phú mặt đất Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. 
Và họ bảo nhàu: “Chúc nó muuan xướt cho am TT. Trái đất và bầu trời vẫn đẹp. 
Văn có Kể võ tình trước nội đâu của đóng loại, Đời văn nhiều nghịch cảnh dau 
buốn nhí */šếf vưn pÌu kín mát đàt”, Ai mà biết được “cổnh huy hoàng lúc lai 
bà chuẩn bay lén đẻ đứn lây HÌhHg ticUt vHẾ dN nám: 

Đọc truyện “Co ñe bán die”, hình tượng ngọn lửa - điểm là hình tượng 
lầp lãnh nhất. Đó là ngọn lửa của ước mở tuổi thơ vẻ mái ấm gia đình, vẻ ẩm no 
và hạnh phúc, được ăn ngon và vui chơi, ước mơ vẻ tình thương gia đình mà ông 
bà. chà mẹ đem lại cho con chấu, Từ ngọn lửa - diêm đã hóa thành những ngói 
› trên trời... để soi đường cho em bé bày lén với Thượng để. Qua ngọn lửa và 
ngôi sao sáng, An-dec-xen đã cảm thông, trần trọng, ngợi ca những mơ ước 
hoặc là bình dị hoặc là kì điệu của tuổi thơ. Vẻ đẹp nhân văn của truyện "Có bé 
bán dic” được thê hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa. Và ông cũng nhắc 
khểẻ mới người phải biết sau xế tình thương, đừng có phũ phàng hoặc vỏ tình 
trước nói đau, bắt hạnh của các em nhỏ. An-đéc-xen có một lối viết nhẹ nhàng. 
Giá trị nhân bản của truyền “Có bé bán điểm” giúp ta thấy được, ông là nhà văn 
của "Of thời, mọi nuới và mọi nhà” như Huy-gỏ dại văn hào Pháp đã nói. Hãy 
nghĩ đến và phản đầu vì một NGÀY MAI - một NGÀY MAI đẹp - cho tuổi thơ 
trong âm nọ, hạnh phúc và ca hát, hòa bình 
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ĐỀ 9 + 10 


* Đánh nhau với cói xay gió (trích Đón Kí-hó-te). 
* Tình thái từ. 


* Luyện tập viết đoạn văn tự sự két hợp với miều tả và biểu cảm. 


1. Xéc-van-tétx (1547-1616) là nhà vân lỏi lạc của nước náo thưi Vân hoá Phục hưng? 

A. Pháp B.Ý C. Tây Ban Nha —D. Anh 
2. Đón Ki-hó-té, nhân vật chính của truyện là mút nhan vát thẻ nào? 

Á. Một anh hùng 

B. Một hiệp sĩ 

€. Một con người mụ mắm học đòi hiệp sĩ phiếu lưu. 

Ð. Một anh hùng phò nguy cứu đời. 
3. Đoạn trích ` Đánh nhau với cói xay gió” được tác gia viết bảng cảm hứng gì? 

A. Ca ngợi B. Châm biêm 

€C. Đồng tình Ð. Không biểu lộ thái độ, tình cảm gì cả: 
4. Ngoài nhân vật Đón Ki-hô-lé, trong đoạn trích, tác giả còn nhắc đến những nhân vật 
nào nữa? 

A. Giám mã Xan-chô Pan-xa. 

B. Nàng Đuyn-xi-nẻ-a, tình nương xinh đẹp của Đôn Ki-hô-tê. 

€C. Những chiếc cối xay gió. 

D. Gã không lồ Bri-a-rẻ-ô. 

E. Lão pháp sư Phơ-re-xtôn. 

E. Gồm tất cả A, B, C. D, E. 
5. Với Đán Ki-hd-tẻ thì những cói xay gió giữa đồng là những kẻ nào? 

A. Ba bốn chục tên khổng lồ ghẻ gớm. 

B. Gã khổng lồ Bri-a-rẻ-ö. 

€. Lão pháp sư Phơ-re-xIôni 
6. Câu nói của giám mã Xan-chỏ: ` Ï lưu ngài, vuát hiện ở kía chẳng phái là tên khổng 
lổ đâu mà chỉ là những cởi vay giá...” cho tháy anh ta là mới con người nữa thể nào? 

Á. Đang mơ màng trong men rượu. 

B. Rất tỉnh táo, có đầu óc thực tế. 

€, Một kẻ hèn nhát. 

D. Đầu độc, mất trí. 
7. Cáu nói của Đán Ki-hỏ-tẻ thể liền tâm Hừ, tình cách ạt? 

“Vận may ph rỉ khiến cho x nghĩep củ[a cÌHLg ta tÓU dÍc† quá. XH HÔNG 
muốn, vì kỳa kìa, anh bạn Xanh chủ Pan-vd oi, có den bạ bón chục tên khốnglô ghê 
gớm, tự quyết giao chiến giết hét bọn chủng: và với hưừng chiên lợi phẩm tu được, 
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Ltd tt SC Bất (an gian kề let dự Rạ mua vs ¡ đe chui chỉnh đụng, và quét 


vúcÍ cứi thong VAm và Ha Elicn 1a cự Ñủ nhưng sự C thua địv” 

Vs Mọt Hiệp sĩ chín chính sóng và chiến đám xi mọt Tí tương: trừ ác, phò 

ngúy, củu đới. phụng xứ Chua xà lầm piàu 

B. Mót Kế mu man vị đã bị đâu đọc bởi các sách hiệp sĩ phiêu lưu, mơ mộng 

ho huyen 

€, Mọt Kế ngông cuống rõ dài 

Ð. Một kẻ làm trò cưới cho thiện hạ 
&. Hay đọc điên cam đoan tán vạt: 

TÍu lúc chủ Hơi lên Ha làm gia nhẹ và các củnh quat lớn của nhưng chúc 
củi vay há hắt đâm cÍhaen đomy: ty thế, Đàm Ất lio 1e liên nát: "Đủ cho bọn ng 
có tung nhiên Cánh tây lon cự dữ Kluảng là Bị hú rẻ ð, các người củng xắp pHưái đèn 
tôi ` Nói vono, lâu HHuct tÌtth tà: HìCd tán ĐH Hang PNVU-Vi-nC-et của mình 
củM it cho trong TC mấy thư nay, rét lay Khuen che kăi thân, tay lăm lắm nạon 
giáo, lạo thác còn Ño-( nan té pứu tháng tdi chiếc coi vay giá gân nÌất ở trước 
mặt, Vd đd0 HH giáo vào Cảnh quát: sài Năm cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo 
tây tân tranh, kéo TÍNGU Có HA VI HịỢi trại VẰNg na và 

Xưu-c hd Pan-vd với thúc lừa chụy đei cứu, và Kửi tới nơi thì thảy chủ nắm 
khong của quảy: đó là két quá cái nụa tt trời giảng của lão và con Ñỏ-\(<nan<t¿” 

- Cho biết trong canh này, tác giá đã xứ dụng những phương thức biểu đạt nào? 

A. Tự sự B. Miều tả 

€, Kết hợp tự sự với miều tà D. Thuyết mình. 


9. Ý nảo nói đúng nguyên nhan thát bai tham hai của Đón Ki-hỏ-tê trong cuốc đánh 
nhau với củi xay gió? 
A. "Töi đã chẳng bảo ngài rằng phải coi chừng căn thân đẩy w, nắng đó chỉ 


là nhường chiếc củi vay gió, di mà chẳng biết thể, trừ kẻ nào đâu óc cũng 


quy Chồng nu cói vay?” 

B “Chỉnh tạo pháp vít Phí-re- ôn trước đây đã đinh cấp thư phòng và xách 
` vØ của ta, búy già lựi biên những tên không ló thành cái vay gió để tước 
đủ của tạ niềm vành quang đánh bụi chẳng, vì lâo thâm thủ tạ lắm cơ...” 

€, Vì nàng Đuyn-xi nề-a không đến cứu giúp. 

D, Vì gió bất ngờ nổi lén. 
10. Câu nồi: `Đng thế, ta khang kén đạn là vì các liệp vĩ giang hồ cá bị thương thể 
nào cũng khong được rên từ, dụ võ cả gan ruột ta ngoài” Chọn cách đánh giá: 


Á, Đó là khẩu khí và cách ứng xử của một hiệp sĩ chân chính. 


B. Sống đua đòi các hiệp xĩ giang họ qua sách hiệp sĩ phiêu lưu. 


€. Lối nói khoe mẽ, buồn cười. h 


D. Quá múi mắm quay cuống. 
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L1, Hình ảnh Xan-cho ngôi an và th rướu ngan lanh khi ngôi tren lưng lựa, nằm Hgtí sa) 
xuởt đêm dưới các vòm cấy, và vúy nghĩ "(1 nọhe dị từ kiem chuyền phiến TIM này 
dù cá nạhy hiểm đến đâu cũng chàme tát và gi mà lại thoại mát nữa là khác” - đá 
cho tháy anh giám mã là người nhìu the nào” 

A. Vai u thịt bấp, vô tâm võ từ 

B. Lấy chuyện ăn nẹụ và uống rươu làm thú vui. 

€. Sống thoải mái, tư nhiên. 

D. Gồm tất cả A. B, C. 

12. Sau chiến bại vì sao Đón Ki-ho-te khong ân không ngủ? 

A. Chỉ nghĩ đến chính chiến phiêu lưu. 

B. Quá mụ mẫm. 

€. Nhớ tới tình nương Đuyn-xi-nê-a và học đòi cách sống của các hiệp sĩ 

giang hồ mà lão tà từng đọc trong sách. 

D. Coi thường chuyen ăn uống, cho đó là chuyên tâm thường. 

13. Tình thái từ là gì? 

Tình thái từ là những từ được thêm vào câu đề cầu tao câu nghĩ vấn, câu cầu 
khiến, câu cảm thán, và đẻ biểu thị các sắc thái tình cảm của người nói. 

A. Đúng B. Sử 
14. Đọc đoạn thơ sau và cho biết tác dụng của tình thái từ (đã in đảm) là thẻ nào? 

®Nãy quên đĩ mọi lo âu, mẹ nhé 
Đừng buồn phiến quá đồi về con 
Mẹ chớ dđỉ đủ lại lụi trên đường 
Khoác tả do Nàng vưa cũ nát” 
: ("Thư gửi mẹ" - Ê-xẽ-nín) 

AÁ. Tình thái từ trong cân nghí vấn. 

B. Tình thái từ trong câu cầu khiến. 

€. Tình thái từ trong cầu cảm thán. 

15. Có phải chữ "chứ" trong ví du van là tình thai từ bieu lo vự bản khoản lo lắng và 
được thém vào cảu để cái t0 cúAt nghỉ tú” 

Bà lo láng gióng lai lát chạy xưng "Bác trai đã khá rồi chữ?” 

(Trích "Tắt đèn") 

A. Sử B. Đúng 
1ú. Đọc đoạn vấn sau và cho biết: 

*,„. Các giong hát trưa nhì khí gún khí và. lúc bổng lúc trầm, lúc là giọng kùn 
phát ra từ cuống, Họng với những luyện láy thánh thót kiểu vứ Tỉ-rôn. Đó không 
phải là bài hát mà là phác thảo điệu luyện nhẹ nhàng của một bài hát. Tỏi không 
thể hiểu đó là cái gì, nhưng nghe tát thiệt Những hợp dm ghỉ-ta yên ớt say đắm 
đhó, giai điện nhẹ nhằm dẻ đạhe đá và hình bóng đơn đọc của còn người nhỏ bé vận 
(đỗ den giữa khung cảnh luyện đáo của mặt lo tôi thám, giữa ảnh trắng tỏa sáng, với 
hai nóc nhọn lớn trên định tháp lám lì vươn cao và những bảng cây đương hình 


4+ 


chối ð trong VWỚN, tát cá NÂU ung cái chỉ đế Ra lung, nhường đẹp Khóa tạ, huặc là tài 


tntg pH va 


WfcH dt HHg lau gui „ tít bọt cưa te vere hong chốc Erở nen có Ý nghĩa 
tư chờ ve don vớt frl Tớ lo gi cá quát boy hưui MÌNH! pH tật, Ngọt ngdua nơ 
Đae trịHựg lo tt [lại váu+ vớt tết tìt tị (duee d0 vớt Hới l8 trc1t đời 


Hot gia BÌNH tước ca, tru lang cam Ta nhi cau ven thang, lí vone trán (lâN 
tớ 0Hen VHỆ Xông Khung dưuYcH các ÂÍo0 NHAN ạt, tu do gi” — Toi bát giác Hải 

đấy, nó đấy, HW Khải mọi pÌng tụt dẹp và chà tho dương vay bọc lay anh Có bạo 
NÊN AC lực duHt hãy cảng long dự mủ lHE tho lại do, hay Tướng thụ cho thỏa 


thách những sử mà anh củn cán ` Từt ca la của duẾ, 9H củ là hạnh ph 
(Trích truyen "Luy-xer-nø" - Lep Tôn-xtôi) 
. 
Án có tự sự lì, CHìị có miều tà 
€ Chi có biếu cam B). Ket họi: từ sự. miều tả với biếu cám, 
17. Tam tát cảnh "`Đanh nhau với coi vay giỏ” 


Bài làm 

Đón Ki-hỏ-tê lái dân thân vào chính chiến Thầy cưỡi ngựa dị trước, trÒ 
cười lừa theo sau. Chợt nhìn thay bạ bọn chục còi xay gió giữa dong, Đón Kí: 
hó-te chờ đó là lũ Không lò hung tơn phái xone ra Kết Heu đời chúng. Nhất định 
sẽ giàu tó, sau khí đánh thăng thú chiến lợi phạm Mặc chờ giám mã Xan-trô 
Pan-xa cạn ngân, Đón Ki-hỏ-tế vẫn hàng máu thúc con chiến mã Rö-xi-nan-tẻ 
xông lén. Vừa lúc ấy, gió thối môi lúc mọt manh. Lão hiệp sĩ vừa thét lớn vừa 
quay tít khiển 
ngọn giáo gãy tam tành, cả người lần ngựa ngã chống kênh ra đất, Giám mã thúc 
lừa tới cứu thì thấy chủ năm khong cưa quấy sau cái ngã như trời giáng. Sau khi 
hỏi tình. Đón Ki-ho-te cho ràng pháp sử Phơ-re-xton đã đánh cắp thư phòng và 
sách vớ của mình, này lại tước mặt phần vỉnh quang chiến thắng. 


xông vào bất bọn Không lò đến tối! Gió nói len dữ doi, cánh q 


Nan-trô vực Đón Ki-hó-te ngôi lên ngựa, hai người lại tiếp tục tiến lén 
Tuy buốn phiến về chuyến mắt ngọn giáo, nhưng Đôn Ki-hô-te vẫn cảm khái 
nhấc lại chuyện hiệp sĩ Va-gax lúc chiến đấu bị gầy gươm đã nhỏ cây sồi làm 
vũ khí, giết được bạo quản giặc Moô-ro, trở thành "áp xí điệt địch” lừng đạnh. 
Đón Ki-ho-te cao hưng nói mình sẽ nho mọt cấy sói làm vũ khí và sẽ lập nén 
những chiến công mới phí thường. 


tai thấy trò nói chuyện, Thấy tuyến bố mình không keu đau vì các hiệp sĩ 
giảng họ có bị thương cũng không được rên rỉ. Còn giám mã thì dược Đón Ki- 
hồ-tế cho phép cứ việc rên là vì cho tới này chưa thầy sách kiếm hiệp nào ngân 
cảm cả! 


Đến bữa ấn, thầy báo chưa muốn ấn, còn giám mã ngồi trên mình lừa ăn 
tốn lành, Xan-o Pan-xa càm thầy cái nghề đi tìm 
kiêm chuyên phiêu lưu tuy có nạghy hiểm sone khong đến nội vất vá! 


một cách Khoát trả, tú rượu n 


Đếm đó, hai thầy tro nếu dưới góc cấy, Đón Ki-ho-tê bé mọt cành khó lần 
vào cần gãy làm thành mọt ngọn giáo. Suot đem thao thức chỉ nhớ tới tình 
nương ĐÐuyn-Xxi-ne-a, Xan trỏ Pan-xa thì ngủ một giác đến sáng, vừa mở mát đã 
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tu rượu, chỉ lo bầu rượu đã với khó tìm được nơi mua rượu, Còn lão hiệp xĩ 
không ăn sáng, vì theo lão nói. chỉ cần nghì đến người yêu cũng đủ no rồi 

18. Phán tích và nêu cảm nghĩ vẻ cảnh 'Đanh nhau với coi vay giỏ” trích trong tác 
phám ` Đón Ki-hó-tê". 


Bài làm 

Cuốn tiểu thuyết */22 K¿ hó rẻ” Tà một kiệt tác sáng ngời chủ nghĩa nhân 
văn cao đẹp, là một trong những tác phầm vì đại nhất thời Phục hưng. Nó đã 
làm tên tuổi Xée-van-tex trở thành bất từ, sóng mãi trong lòng nhân loại cùng 
với những tên tuổi lừng danh như Sêc-xpia. Ra-bờ-le.... - vị trí vĩnh quang của 
những người đặt nền móng cho nên văn học thời đại mới 

Xéc-van-tex đã viết cuốn tiểu thuyết này trong vòng LŨ năm (1605 - 
1615); ông viết trong nghèo khổ và nghiệt ngã của cuộc đời. Khi tập II ra đời, 
cuốn tiểu thuyết trọn bộ thì chỉ một năm sau nhà văn quá đời, 

Đôn Ki-hô-tê xuất thần là mọt lão quý tọc nghèo ở nóng thên tên là 
Ki-ha-đa. Người lão gây gò. cao lénh khênh, và trạc năm chục tuổi. Lão sày mê 
các truyện hiệp sĩ phiêu lưu. đầu óc lão ngày mót trở nen mụ mẫm, chìm đấm 
trong mộng tưởng hão huyện. Lão mơ ước trợ thành mót hiệp sĩ giang hồ đi 
khắp nước Tây Ban Nhà, phò đời cứu nguy. diệt trừ lũ không lồ yêu quái, thiết 
lập lại trật tự và công lí. để lại bao chiến công oanh liệt cho đời. 

Con ngựa gầy được lão phong cho cái tẻn rất oai: chiến mã Rô-x:-nan-tê. 
Lão tự xưng là hiệp sĩ Đón Ki-hỏ-tẻ xứ Mantra. Anh nóng dân lùn, cạc mịch 
được lão phong tước: giám mã Xan-trỏo Pan-xa. Đã là hiệp sĩ thời thượng thì 
phái có tình nhân. Lão nhớ ngày một phụ nữ mà lão thấm yêu trộm nhớ thời còn 
trai trẻ, lão liển bạn cho á nhà quẻ này một cái tên rất quý tộc, mĩ miều: Công 
nương Ðuyn-xi-nê~a đuy Tó-bó-xó. Lão làm lẻ thụ phong trước ngày lêa đường 
chính chiến. Có một chỉ tiết khá thú vị là trong lẻ thụ phong này tại quấn trọ, 
hai á gái điểm được nhà hiệp sĩ xứ Man-tra bạn tước thành 2 công nương vô 
cùng tỏn quý. Hài hước nhất là lão tìm được bình khí, giáp trụ của tổ tiên đã han 
gỉ, rồi lão sửa chữa, đánh bóng lai để tự vũ trang cho mình. 

Đó là những điều cẩn bí.+ ¿ hiệp sĩ Đón Ki-hô-té khí chúng ta âm hiểu 
chuyện "“*Đúnh nhan với cói vay giỏ" của lão, Sau trận đánh nhau với bọn lái 
buôn vì họ không chịu nhận công nương Đuyn-xi-né-a là đẹp nhất trín gian, 
Đôn Ki-hô-tẻ bị nên một trân nhữ tử, bị bát đưa về làng một thời gian, giờ đây 
lão lai ra đi với mộng chiến cóng mới, Lân này có quản giầm mã Xan rõ Pàn- 
xa theo hấu. Trận đánh nhau với lũ cối xay gió là một trần đánh nảy lửa là đỉnh 
cao cúa màn hài kịch, chế giều những kẻ ngông cuống, mẻ muội, luận luôn 
sống trong mộng tưởng hão huy 

Trận đánh điển ra vào lúc bạn trưa. Từ xà nhìn thấy bà bốn chục cối Xay 
gió giữa đồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì “túẽ 2y” đã tới, quân dịch là 
Tẩy chục tên khẩng lô lumụ tơn”, mà cánh tày mỗi đứa dài tới gần 2 dùn 
Không biết là lão có hay môi đâm đài đến 132 mét, đâu phải vừa? Lão shải két 
liễu đời lũ khổng lỏ yêu quái này. trước là đe thủ chiến lợi phẩm mà trở nên 
giàu sang phú quý, sau nữa là quét sạch cái giống xâu xà này khỏi trái đít và để 
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Nphune xứ Chúa” Phối công báng mà nói ràng, túy lão có “du gà háu cáo” 
những mục tiêu chiến đầu của lạo khong kem phản thiêng Hếng! Mặc dù đã bị 
giảm mãi Xan-tro Pán vài hết lời cạn ngắn, nhưng lão hiệp sĩ bố ngoài tai hét, 
Trước Khi đánh nhàu Đón Richo-te an nói tát 762 62”. Lúc thị nạt quan 
phẩm mà: ” VeH du vớ tha hay th Mụn lính ta và mà cam Kùnh trong lúc ta 
đhư ưng đâu Vdf cÍHH0 hưng Huat cước gia rumll dai go và chênh léch. Lúc thì 
lão hiệp sĩ thét lớn, đang đang sắt Khi “0 xúc vn kia, không được chạy trồn 1 
”. Lúc thì oäi 
phong lắm liệt cảnh cáo: “Đó cho bọn người có vung nhiều cánh tay hơn cả 


Có tạ là Biệp vĩ ĐMỌt thự not na đến đo vi vớt hon nụhớứi đáy † 


khong là Bri-a-rô-d, các naWdt cũng phúi đến tài PẺ 


Trước lúc vào giao phong 
với lũ khong lộ này mà cánh tay mi đứa đài pạn bàng 2 đâm thì khong lò Bri-a- 
rẻ ð xã Xưa đủ có đến THỦ cánh tay cũng chàng so sảnh được, vì thẻ Đôn Ki-ho- 
tế không quên “cứu cưu tảng Đuvn A1 ne d phủ hà tà giúp cho trong CƠN HụH\ 
bí này” Pư thể của lão hiếp xỉ vỏ cùng đũng mãnh, hiển ngàng ` khiến che 
kín thu, tay lạm làm nụon giáo, thúc côn Ño- vị nan tẻ phí thẳng tới chiếc cỏÏ 
vay gió gảu nhát”. Lão đã "đâm mũi giáo vào cảnh quạt cối vay”, Tưởng là lũ 
không lỏ sẽ máu đồ xương tan, Ai ngờ "gió nói lên dữ dội, cánh qHạt quay tt 
kien mụan giáo sạy tạm tàn”, Đầy là hình ảnh lão hiệp sĩ lừng danh trên chiến 
địa “Cư người lan ngựa mại chúng kenh rự đút”, Vũ lúc quan giám mã thúc lừa 
tới cứu thì đã thầy chủ tướng ` 


Thảm khong CMWd quay van cái nga nh trời giảng”. 


Đoạn văn hài hước hóm hình. Nghề thuật dựng cảnh và kế chuyện rất tài 
tình làm hiện lén một trăn đánh thời trung có. Có dàn trận. Có đấu khẩu trước 
lúc giao phong. Có cảnh đánh nhau dữ dội, quyết từ. Có bãi chiến trường sau 
trận đánh điển ra. Hiệp sĩ Đón Ki-hỏ-tẻ là một "oyyười hàng” đích thực sống 
trong áo tưởng hão huyện, sự mù mắm đã lên đến cực độ, cối xay gió mà lão 
cho là không lỏ quái vậU Ngôn ngữ Khoác lác, trong rồng, đại ngôn, cũng thét 
vang lúc xung trận. Cứ chị, điệu bộ và hành đóng cũng rất tự tín, đăng hoàng, 
cực kỳ oái phong lắm liệt Đúng là coi cái chết nhẹ tựa lông hồng! Hình ảnh 
Đến Ki-ho-tế năm không cựa quậy trên mát đất trước cập mắt của quan giám 
mã là nét vẽ biểm họa đặc sắc nhất có giá trị chế giều tầng lớp hiệp sĩ thời trung 
cố đã lỏi thời! Người đọc không nhịn được cười khi lão hiệp sĩ cầu cứu tình 
nưỡng trước lúc giao đầu! 


Câu chuyển giữa hai thầy trò sau trận đánh nhau với cổi xay gió cũng cực 
kì thú ví. Chết mà nết không chữa! Bí thám bại nhục nhã mà vẫn còn khoác lác, 
Trước lời am ủi của quản giám mã, Đón Ki-ho-te đã chỉ cho anh béo lùn biết 
rằng cái nghệ củng kiếm T/ướn luán biển chuycø”, nghĩa là sự thăng, bại là 
chuyên bình thường: Nguyên nhân thất bại theo Đón Ki-hó-tê rất bất ngờ vì lão 
pháp sư Phơ-re-xtôn đã đánh cấp mất "sách rớt bảo bối của lão, Hân đã "thám 
thủ ta", hàn đã tước mắt phản vĩnh quang chiến thăng của tạ! Đúng là khẩu khí 


của hiệp sĩ xứ Man-tra lừng dành thiên hạ! 


Thương cho con ngựa gây nhóm “bộ foạc su lưng” vẫn phải công chủ. 
Đón Ki-hỏ-tẻ quyết định dị về phía cảng, hý vong 


mio hiểm khác” mà thị thố tài nâng, Eiep sĩ tô ra rất buồn phiển vẻ cái giáo bị 
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'sÈ gđp được nhiều chuyền 


gãy. Cái vốn sách vở kiếm hiệp lại rụ lão tà vào giác móng hão huyến, Lão nhậc 
tới hiệp sĩ Tây Bàn Nha ngày xưa là Va-pax, giữa trận đánh. gươm bị sấy, đã 
nhố cày sồi làm vũ khí tieu diệt quản Mo-ro, nhờ thê mà trợ nen bất tự vẻi biệt 
hiệu "Hiệp xĩ diệt địch”, làm rạng rỡ chúu con đời đời. Kẻ lại câu chuyên ấy, 
Đôn Ki-hô-tê muốn nói len chí hướng mình muốn theo gương người xưa, cũng 
sẽ nhỏ cây sói để diệt địch. sẽ lập nên "tưng cÍuen cong phí thường” mà quan 
giám mã à người có diem phúc được mục kích! Qua đó, tà thấy Đón Ki-ho-tê 
vẫn kiêu hùng, tự tín, đâu óc anh ta quá mẻ muồi. khoác lúc đến cực đó! 

Khi 
“làm ngài vẹo vọ hẳn đỉ” thì ch 
tạ không kêu đam là vì các hiệp v 
dữ xổ cả thốt ra ngoài". Đó cũng là một nét rất “ơuf ñhững” của Đón Ki-hô-tết 
Khi Xan-trỏ tâm sự là néu có bị gai đâm cũng kêu lén thì ông chủ tội bạ đã 
"không nấm được cười”, đình đạc nói với giám mã: “cứ tiéc rên lự” vì "cho tới 
nay cÍuta thấy xách kiểm hiệp nào ngàn củM cá”, 

Phần cuối là chuyện ân. chuyện neủ của hai thấy trò chàng hiệp sĩ. Hai 
thầy trò cùng đi giang hỏ. với "/ý 62g” dẹp bát công, cứu nguy phò đời những 
trong tâm hồn, tính cách là hai thể giới riếng bieU Đẹn giờ ăn, Đón Ki-hô-tê 
không hiểu vì sao mà "cớ uốn án”, Còn Xan-ro. sau khi được phép chủ, 
ngồi thoải mái trên lưng lừa "du một cách khoá trả”, nghiêng bầu rượu */U mới 
hơi ngọn lành”. Đúng là "dĩ thác về phiến”, Xan-tro vừa nhằm rượu, quên cả 
những lời hứa hẹn của chủ phong anh tá làm thông đốc sau này, vừa vụ: vẻ suy 
ngẫm vẻ cái nghề đi tìm kiếm chuyển phiêu lưu “0y có #guy hiểm song không 
đến nổi vdt vd". Đó cũng là mọt nét vẽ hài hước vẻ sự “cíi ớng án san, cái 
tớc mơ vớ” ở đời! 

Đêm đến, hai thây trò nằm dưới gốc cây. Giám mã sau khí đánh chén no 
say "làm một giác đến sáng”. Sáng đây vừa mở mặt ra đã vớ ngay bầu rượu, bác 
hơi buồn vì bảu rượu đã vơi di. mà quãng đường này khó đào đâu ra rượu để đồ 
vào cho đầy! Trái lại, Đón Ki-hô-tê thì suốt đếm thao thức. Chàng đã sẻ "rớt 
cành ki” lắp vào cán gấy làm thành một ngọn giáo! Chàng trẫn trọc thâu đêm 
vì thương nhớ tình nương Ðuyn xi-nê-a. Chiếu quá đã nhịn, sáng này lại không 
ăn, chẳng phải là Đón Ki-hỏ-tê bị đau nên không ân được, mà là chàng đang 
xống trong mộng mị, vì chỉ "ghi đến người yêu cũng đụ nà rồi P°, 

Nhân vật giám mã Xan-trô là một nhân vật phụ. một nét vẽ bố trợ nhưng 
rất sống động. Một mặt, nó có giá trị làm nổi bật tính cách ngóng cướng, mụ 
mắm, ôm ấp những mộng tưởng hão huyện của Đón Ki-hỏ-tê về cuộc đời hiệp 

mặt khác. thể hiện một quan niệm sống phác thực. hôn nhiên, giản 1ị... của 
những người dân quê yêu đời. thiết thực. 

NOành nhan với cói vay giá” là một trang đời, một trong những “chiến 
công oanh Hết" của Đồn Ki-hô-tê hiệp sĩ xứ Man-tra đã phí vào sự sáđ)! Xéc- 
van-tex đã sử dụng thủ pháp trào lông. phóng đại và tương phản đổi lập rong kể 
chuyện để dựng cảnh. đã làm hiện lên mót trang hiếp sĩ Tây Bạn Nhà thời Trung 


ám mã "(bạt hờ” nhắc lại sự thất trăn vừa quá, cái ngã chúc hẳn 
Ung the Và nêu 


ng hiệp sĩ hón nhiên tra lời 
giume hỗ cá bí thương cũng không đực rêu r, 
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cố đã lỗi thời! Đăng sau cầu văn, dòng chữ, tà luôn luôn bắt gấp nụ cười hóm 
hình của Xéc-van-tex, Đăng sau nụ cười chế piều của nhà văn 'à sự để cao trong 
mọt chừng mức nhất đình tình yeu tự đo. bình đăng, sống thiết thực yêu đời... 
máing tình nhân vấn 


de 9 + Í( 


* Chiếc lá cuoi cùng 
* Chương trình địa phương (phản Tiếng Viet) 
* Lập dàn ý cho bài văn tư sư kết hợp với miêu tả và biểu cảm 


I.O' Hen-ri (1862-1910) la nhà vấn nước náo” 


A. Pháp B. Nga 
€C. Mi Ð. Tây Bản Nhà. 
2. “Chiếc lá cuối cùng” của @ˆ Hen-ri được sáng tác bảng thể loại nào? 
A. Bút kí B. Hỏi kí 
€. Tiểu thuyết D. Truyện ngắn 


3. Đọc đoạn văn sau và cho biết: 

“Nhưng, ð kìa ? Sau trận mưu vi đạp và nhưng cơn gió phũ phàng kéo dài 
guốt cá một đêm, tưởng chừng nút không bạo giờ dự, vẫn còn một chiếc lá thường 
wuin bám trên bức tường gạch. Đá là chiếc lá chối cùng trên cây. Ở gản cưỡng lá 
còn giữ màn vanlt xua, nhưng với rìu lá hình rằng cưa đã nhướm màn vàng úa, 
chiếc lá tận đng cảm treo bám vào cảnh cách mặt đất chừng hai mươi bộ” 

- Đáy là sự ngạc nhiên của ai? 


A, Bác sĩ B. Cụ già Bơ-men 
€. Có Xiu D. Cô Giỏn-xi 

4. Qua đoạn văn trên, tác giả đã dùng biẻn pháp tu từ nào để miêu tả chiếc lá cuối cùng? 
A. So sánh B. Nhân hoá 


€. Điệp ngữ D. Ẩn dụ 
$. Cum từ *chuyến đi xa với bí dn” trong cảu vàn: "Cái có đơn nhất trong khắp thẻ gian 
là một tâm hồn đang chuẩn bì sân sàng cho chuyển đi xa xói bí ẩn của mình" là một ẩn. 
dụ để núi về gi? 


A. Chỉ một chuyến đi chơi xa. 
B. Nói về cái chết. 

C. Chỉ sự bất lực, mét mỏi 

D. Nói về sự ân hân, day dứt, 
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6. Những chỉ tiết sau đảy nói len điều gì vé Œion-vi? 

- Giờ thì chỉ có thể cho em vín tỉ chảo và chút xữa phá ít rượu vang đe 

- Chị Xiu thân yêu ơi, mọt ngày nào đủ em hà vọng xế được về vĩnh Na-plơ. 

- Và buổi chiếu hỏm đá, Xin tới bên giường Giỏn-v năm, thấy Giỏn-ví đang 
vui về đạn một chiếc khăn choàng len màu vạnh thẩm rất vỏ dụng, chị ôm lấy cả 
người Giỏn-ví lẫn những chiéc gởi 

A. Giôn-xi rất đói. 

B. Giôn-xi nói lời giã biệt - vĩnh biệt. 

€, Giôn-xi muốn để lại một kỉ niệm cho Xiu trước khi mãi. 

D, Giôn-xi bình phục dân, tử thần đã bị đánh lui. 

7. Đọc đoạn cuối và đọc chảm máy dòng này: 

%2. Em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường vuân 
cuối cùng ở trên tường. Em cá ldy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó rung rỉnh hoặc 
luy động khi gió thổi không” Ồ. em thân yếm, đó chính là kiệt tác của cụ Bz-men - 
cụ về nó ở đấy vào cái đêm mà chióc lá cuối cũng đã rụng” 

Hãy chọn ý trả lời đúng: 

A. Thể hiện niềm vui của chị Xiu. 

B. Chị Xiu báo cho Giôn-xi biết điểu bí mật "trẻ chước lá chối cũng”. 

C. Chị Xiu muốn lưu ý Giôn-xi hãy nhìn cho kĩ chiếc lá cuối cùng trên cây 

thường xuân. 

D. Chị Xiu muốn nói cho Giỏn-xi biết cụ Bơ-men đã cứu sống Giôn-3i, và cụ 

là ân nhân của hai chị em mình. 
8. Tại sao chị Xiu lại nói chiếc lá cuói cùng là kiệt tác của cụ Bơ-men? 

A, Một bức vẽ 

B. Một bức hoạ độc đáo. 

€. Một bức tranh có ích đem lại sự sống và niềm vui cho đồng loại. 

D, Một tấm lòng cao cá. 

E. Gồm tất cả A, B, C, D. 

9. Truyện "Chiếc lá cuối cùng" rất đặc vắc, có tình huỏng bát ngờ, háp đản. Em thảy thế nào? 
1 A. Đúng B, Không đúng 
10. Có ý kiến cho rằng: Truyện "Chiếc lá cuối cùng” là một tác phẩm đặc xắc có 2 
chủ để: 

- Ca ngợi tấm lòng cao cả, nhân hậu, giàn đức hí sinh. 

- Chỉ rõ nghệ thuật chân chính là nghệ thuật hưởng tới con người, vì hạnh 
pluic của con người. 

Ý kiển em thể nào? 

A, Không nhất trí . B. Đồng ý. 

11. Có bạn đã khẳng định ràng từ `me` là tiếng phố thóng, còn các tiếng: "bẩm má, ` 
trong các ví đụ sau là tiếng địa phương. Em cho là đúng hay sai? 
®Con rự tiền tivển vd vôi 
Yêm bắm yêu nước cả đói mẹ liệt” 
('Bẩm ơi" - Tổ Hữu) 
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*Nghìn muốn gian khở chẳng nẻ 
Má chờ con nhé, con vể, má ơi) 
("Chung mội lới thể" - Nguyễn Bính) 
®Ú tôi ngày ấy MỖI nHìa vuảh, 
Đảm liễu máy bay sắc trắng ngắn 
Lại dâm chúng tôi về nhận họ, 
Bến miền quê ngoại của hai thân” 
("Đường về quê mẹ" - Đoàn Văn Cừ) 

A. Sai B. Đúng 
12. Đðc truyền sau và tìm các yêu tổ miề% tả và biểu cảm kẻt hợp với tư sự. Mót truyền 
ngắn, ket hợp rat chát chế và mạch lạc. 

Con chim hỏng 

1. Một người đi sẵn ở Thiên Tân đem bẫy vào rừng đánh bắt được một con 
chỉm hỏng mái rất đẹp. Bỏ chỉm vào lồng, đem về. Con chím trống cứ bay theo, cất 
tiếmg kêu rất ai oán. Con trống bay theo về tận nhà người đi sản, kêu khóc như van 
xin cho đến tối mịt mới chịu bay đi. 

2. Mờ sáng hôm sau, người đi săn dậy mở cửa đã nhìn thấy con chim trống 
đậu: trước sân, Chim vẫy cánh nhịp nhàng như có ý ra hiệu gì. Người đi săn lại gần, 
định sát lấy cho được cả đôi. Chim trống vươn cao cổ, nhả ra một cục vàng rất to, 
sáng lấp lánh. Người đi sản chợt hiểu, hỏi: “Muốn chuộc vợ sưo”” Bền thả con 
chỉm mái ra. Đôi chìm mừng mừng tủi tủi, quanh quấn mãi, chưa nỡ bay di... 

3. Người đi sản cân vàng. Được hai lạng sáu đồng cân. Cẩm cục vàng trên 
tay.. anh ta xúc động nghĩ: *®Cẩm thí không biết gì mà còn chứng tình thể? Có nồi 
buoin nào bằng nội buồn của đôi lứa phải chỉa lí. Loài cẩm thú cũng thế 2... 

(Theo "Liêu trai chí dị") 
L3. Phản tích và nẻu cảm nghĩ vẽ truyện "Chiếc lá cuối cùng" của Ó Hen-ri. 
Bài làm 

Đọc truyện "Chiếc lá cuối cùng", lúc đầu người đọc cứ đỉnh ninh là cô Giôn- 
xỉ mhất định sẽ chết vì bệnh viêm phổi. Nhưng tình huống đã đảo ngược, giàu kịch 
tính và kết thúc bất ngờ: chiếc lá cuối cùng sắp rụng, và Giôn-xi sẽ chết. Sau một 
đêm bão tuyết, chiếc lá cuối cùng đã rụng mà chẳng ai hay, bức vẽ “chiếc lá cuối 
cùng” vẫn bám chắc cây thường xuân, chính chiếc lá ấy, bức vẽ kì diệu ấy đã cứu 
sống ðiôn-xi. Cụ Bơ-men, tác giả bức vẽ ấy đã chết ở tuổi 60, sau 2 ngày bị viêm 
phối rặng 

Kết thúc bất ngờ ấy, đã khắc sâu vẻ đẹp tâm hồn của nghệ sĩ già Bơ-men, đã 
tô điận giá 'rị tư tưởng và nghệ thuật của truyện. 

- Cụ Bơ-men suốt đè: chưa chạm tới cái gấu áo của nàng MI thuật. Cụ khao 
khátt vẽ nên kiệt tác. “C//ec ¿¿ cuối cũng” được sáng tạo nên trong gió tuyết lạnh 
lẽo là kiệt tác của cụ Bơ-men để lại cho đời. Kiệt tác ấy đã kết tỉnh bao tình thương 
của người nghệ sĩ chân chính. Kiệt tác ấy đã chỉ rõ nghệ thuật chân chính luôn 
hướng tới sự sống và hạnh phúc của con người. 
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- Giôn-xi đã bình phục. được cứu sóng. Nhưng cụ Bơ-men đã chết vì bệnh 
sưng phổi. Lòng nhân ái. đức hi sinh của cụ ơ-men tòa sắng trang văn và cuộc đời. 
Cụ đã chết một cách âm thầm. lãng lẽ nhưng cao quý biết bạo! Một cái thang, một 
cái đèn bão. những chiếc bút và máng màu... đó là kỉ vật của cụ Bơ-men để lại cùng 
bức tranh “*Cec lá cuối củng” mãi mãi đẹp như một bài ca. 

ƠfHenri là cây bút truyền ngắn xuất sắc của nền văn học Mĩ đầu thể kỉ XX. 
Giải thưởng o'Henri là giải thương vận chương ở MI dành cho những truyện ngắn 
hay nhất hàng năm. Tên tuổi nhà văn mãi mãi lưu danh hậu thể. 

Truyện “C/iớc lá cuối củng” tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật của O°Henri. 
Truyện chỉ có 3 nhân vật, những họa sĩ nghèo: Xiu, Giôn-xi và cụ già Bơ-men. 
Truyện có kết cấu chặt chế, hầu như không có chỉ tiết nào thừa, diễn biên xúc động 
như khi nói về trận ốm kéo dài của Giỏn-xi và cái chết bất ngờ của cụ Bơ-men. Có 
ý kiến cho rằng: 

Truyện “Chiếc lá cuối củng” của O'Hemri là bức thông điệp màu xanh về tình 
thương và sự sống của con người” 

1. Truyện "*Ciiớc lá cuối củng” của O Hlenri đã thể hiện một tình bạn cao 
quý vim động. Giôn-xi và Xiu là hai nữ họa sĩ trẻ, tuy nghèo mà lãm ước mơ, nhiều 
yêu uiương. Họ gắn bó với nhau vẻ những sở thích và vẻ nghệ thuật mà kết thành 
chị em cùng chung nhau thuê một phòng họa nơi phố nghèo. Mùa đông năm ây, 
chứng viêm phổi hoành hành đã *túnh nụđ hàng chục nạn nhán”. Giốn-xi cũng bị 
cảnh lạnh, nằm liệt giường. Mọi thứ thuốc men, đều trở thành *+:ó ¿ag”, cô yên trí 
là mình "không thể khỏi được”. Giôn-xi lại bị ám ảnh, một khi chiếc lá cuối cùng 
của cây thường xuân phía cửa số rụng xuống thì cô *cững rø đi thôi”. Sự sụp đố về 
tỉnh thần của cô họa sĩ trẻ bất hạnh làm cho bệnh tình ngày thêm trầm trọng. 

Chính trong hoàn cảnh bí đát ấy. tình bạn được thử thách. Xiu thương đứa em 
nuôi võ cùng. Cô đã khóc "đớn trời đàm cá một chiếc khăn trai bàn Nhát Bản". Xìu 
lo âu. Xiu sản sóc và hết lòng chạy chữa cho em. Xiu làm việc nhiều hơn để kiếm 
thêm tiền mua thuốc và thức ăn cho Giốn-xi. Khi đứa em tội nghiệp "*»ðđm yên lặng 
và trắng nhợt nh môi pho tượng bị đó" thì Xiu vẫn kiên nhẫn an ủi em. Cô nói qua 
lần nước mất: 

#Em thân yêu, em yêu dâu Ð.. Em hãy lứa với chị là hãy nhắm mắt lại tà 
không nhìn ra ngoài cứu sỏ nữa... Em hãy "cố ngủ địt 

Xiu đã tận tình sản sóc em, lúc thì quấy nước súp gà. lúc thì pha sữa với rượu 
Boóc-dô. lúc thì đặt thêm göi. lúc thì mời bác sĩ. lúc thì cẩu cứu bác Bơ-men. Xiu 
đã giành giật với tử thần để chạy chữa cho đứa em nuôi bé bỏng tôi nghiệp. 

Xiu là hiện thân của tầm lòng trắc ẩn vị tha, là một con người giàu đức hi 
sinh thầm lặng, có một trái tim nhân hậu mênh mông. Xiu là một nhân vật rất đẹp 
làm ta xúc động và ngưỡng mô vẻ một tình bạn, tình chị em thủy chung, cao quý. 
Nhân vật Xiu tỏa sáng " bức thông điệp màu vành” của "Chiếc lá chối cũng”. 

2. Để cứu người khỏi tai loa. có những con người đứng trước cái chết không 
hề sợ chết. Cụ già Bơ-men. mót họa sĩ già là một con người giầu đức hí sinh như 
vậy. Năm ấy, cụ Bơ-me› ` 60 tuối, khác khó, đã 40 năm cảm bút về mà vẫn không 
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VỚI tới được “ước do tí dứ dháu” cua nghề thuật Tuy vậy, cụ đã nói với có Xiu: 
SAU ngày 2 tết xế về Mọi đắc pm kiệt vuát ”- Ông không ngồi làm mẫu nữa, 
mùi đã đứng trong còn mứa lạnh léo, đại đẳng, phá lấn tuyết đang đổ xuống, chỉ 
miẶC HIỘU cát áo xơ mĩ cũ màu xanh, đứng suốt đem âm thám sáng tạo nên "chiếc lá 
củoi c0” chước lạ dung can” Co bắc long lọn, nhưng chiếc lá thường xuân 
lạnh 


tu đúc "ấy vận bám chắc lấy cảnh, Giay và áo quần cụ họa sĩ đã ướt sũng và 
buốt Cụ Bơ-men đã chết vị sững phối. Chiếc lá cuối cùng đo cụ “tế” nên đã đánh 
lui thân chết. cứu sóng có Giỏn-xi Quén mình đệ cứu người là một hành động cao 
cá Ci chết của cụ pià Bơ-men đẹp hơn mọi bài ca. Nếu chúa bị đóng đính chịu nạn 
vị hành phúc của con người, thì cụ Bơ-men cao đẹp thay đã xả thân vì sự sống của 
Giốn-xi. Cụ đã vĩnh viên rà đi, nhưng chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác, cụ để lại 
cho đời, vì sử sông và hành phúc của con người thì còn lại mãi mãi. Giôn-xi khỏi 
benh, cô lạng ngàm Tóc ưu 2ét vuát” của cụ Bơ-men, và cô xúc động nghĩ: "Cụ 
wề nó vdo cút đếm tá chuếc lá chủ? chụ đã runự” vớt tất cá tình thương và lòng 
biết ơn võ hạn. Hơn mọt thế Kì này, hàng triệu độc giả trên hành tính đã cúi dầu 
nghiêng mình trước nehira cứ và cát chết của họa sĩ già Bơ-men. 


3. “Chước lá cuối cũng” là mọt trong những tác phẩm văn học nước ngoài đã 
đem đến cho chúng ta nhiều nhà thú." tháng điép màu van” ấy, mãi mãi tươi 
nón trong lòng người. Tình bạn bè, tình chị em. tấm lòng nhân hậu, đức hi sinh của 
họa sĩ trẻ và giả ấy làm cho người đọc tin yêu hơn vào lòng tốt của con người. Nó 
nhân nhủ nhân loại: hãy phân đấu cho hạnh phúc của con người. hãy đem nghệ 
thuật phục vụ con người.Vẻ đẹp nhân văn, giá trị nhân bản của "Clếc lá cnối 
củng” đã rùng động tâm hón mỏi chúng ta. 

Nghệ sĩ Bơ-men đã ngã xuống vì nghệ thuật, đã hí sinh vì sự sống và hạnh phúc 
của con người. Nghẻ thuật hướng tới con người là nghệ thuật đẹp nhất, lâu bền nhất! 


Đáp án đe II 


# Hai cây phong 
* Nói quá 


1. Ai-ma-tdp là nhà vân nước nào? 


A. Pháp B. Liên Xô (cũ) 
C. Đức Ð. Ba Lan 
2. "Hai cây phong” trích từ tác phẩm nào? 
Á. Những tâm lòng cao cá? B. Người thầy đầu tiên. 
C. Đôn Ki-hô-tẻ. D. Chiếc lá cuối cùng. 


3. Đoạn đầu: "Làng Ku-ku-rẻu chung tôi nằm ven mì... chạy tt đến chân trời phía 
tây” có ý nghĩa gì trong câu chuyện? Chọn ý hợp lí nhát. 

A. Người kể chuyện tự hào giới thiệu về vị trí cảnh sắc làng Ku-ku-rêu thân 

yêu của quê hương mình. 

B. Giới thiệu một phong cảnh thảo nguyên phương Bắc. 

C. Bức tranh hùng vĩ về làng Ku-ku-rêu. 

D. Vẻ đẹp độc đáo của một làng quê vùng Ca-dắc-xtan. 

4. Đoạn văn sau đây nói về những tình cảm gì của nhán vật "tỏÈ" đôi với hai cây phong? 

"Đã bao lân tôi từ những chốn va vôi trở về Ku-ku-rẻn và lân nào tôi cũng 
nghĩ thẩm với một nỗi buồn da diết: "Ta xắp được thấy chúng chưa, hai cây phong 
sinh đôi ấy? Mong sao chóng về làng, chóng lên đổi mà đến với hai cảy phong! Rồi 
sau đó cứ đứng dưới gốc cây để nghe mái tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngảy ngất". 

A. Nỗi buồn day dứt nhớ hai cây phong của người tha hương. 

B. Mong được gặp lại hai cây phong. 

+ C. Niềm vui sướng ngây ngất khi được đứng dưới gốc cây phong để nghe 
tiếng lá reo. 

D. Tình yêu cây phong gắn liền với tình yêu làng tha thiết. 

E. Gồm tất cả A, B, C, D. : 
$. Đọc diễn cảm đoạn văn sau: 

“Trong làng tôi không thiếu gì các loại cảy, nhưng hai cây phong này khác 
hẳn - chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, chan chứa những 
lời ca êm dịu. Dù ta tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng cũng vẫn 
nghiêng ngả thân cáy, lay động lá cành, không ngới tiếng rì rào theo nhiều cung 

- bậc khác nhan. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thuỷ triều đáng lên vỗ vào bãi 
cát, có khi lại nghe như một ti2ng thì thẩm thiết tha nồng thắm truyền qua lá cành 
nhị một đốm lửa vô hình, có khi hai cảy phong bằng im bặt một thoáng, rồi khắp lá 
cành lại cất tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nào. Và khi máy đen kéo 
đến cùng với bão đông, xô gãy cành, tỉa trụi lá, hai cây phong nghiêng ngả tấm 
thân dẻo dai và reo và và như nột ngọn lửa bốc cháy Pừng rực”. 

Cho biết tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt nào trong đoạn văn? 

A. Tự sự B. Miêu tả 

C. Biểu cảm D. Tư sự gắn với miêu tả và biểu cảm. 

6. Trong đoạn văn trẻn, tác giả đã vận dung tài tình nhiều biện pháp tu từ. Cho biết 
những biện pháp tu từ nào là chủ yếu? 


A, So sánh và nhân hoá. B.Ấn dụ và nhân hoá. 
€. Điệp ngữ và so sánh. Ð. Điệp ngữ và ẩn dụ 


7. Kỉ niềm nào về hai cáy phong cử in đâm mãi trong lòng nhân vất "töÏ". Đó là những kỉ 
niệm nào? 
Á. Năm học cuối cùng. trước khi bắt đầu nghỉ hè, bọn con trai tro lên hai cây 
* phong phá tổ chim, hai cây phong nghiêng ngả đong đưa như chào mời. 


B. 727” và các bạn thí nhàu “92 cơ điểm và khéo léo hơn ví" trêo mãi lên 
những cành cao ngắt, cao đến ngàng tâm cánh chím bày. 
€. Sung sướng được ngắm nhịn mót thẻ giới đẹp để vô ngần của không gian 
bao là: chuồng ngựa của nong trang, dài thao nguyên hoàng vụ, những 
đồng sông lấp lánh, những đám mây, đồng có... 
D. Gồm A,B,C 
8. Những từ in đâm trong cau văn thuốc từ loai nảo? 
® Chung tôi ngồi nép trên các củnh cáy, lắng nghề tiếng gió do huyền, và 
tiếng lá cảy đáp lại lời gíó. thì thám to nhỏ về những miền đất bí ẩn đây xức qicsen 
rũ lần xau cliân trời và thám biêng bieỄ kia" 
A. Danh từ B. Động từ 
€. Tính từ D. Trạng từ 
9. Đọc lại đoạn văn sau đáy và cho biết đoạn ván gôm những kiểu câu gì? 
*Thiủơ ấy chỉ có một điều tỏi chưa hệ nghĩ đếh: ai là người đã trồng lưu cán 
phúng trên đổi này? Người vỏ danh ấy đữ mơ tóc gì, đã nói những gì khí vùi hai 
góc cảy vuông đất, người dv đã ấp tỉ những niềm hì vọng gì khí vụn với chúng nơi 


đáy trên đính đổi cao này?” 
A. Câu trần thuật B. Câu cảm thán 
€. Câu nghỉ vấn D. Câu cầu khiến 
10. Chọn mội ý tưởng đẹp nói về bài `Hai cảy phong". 
A. Tình sâu nghĩa nặng đối với qué hương thân yêu. 
B. Thầy Đuy-sen, người trồng cây cũng là người trồng người. 
€. Án quả nhớ kẻ trồng cây. 
D. "ơi cây phong” là một bài văn đấy chất thơ đem đến nhiều rung động, 
khám phá. ` 
E. Gồm tất cả A, B, C, D. 
L1. Có nhà giáo cho biết: nói quá, phóng đại, thâm xưng, khoa trương là những từ đồng 
nghĩa, gần nghĩa. 
A. Đúng B. Sai. 
12. Bài sau đây sử dụng lỏi nói quá nhảm mục đích gì? 
"Lô mũi mười tâm gánh lông, 
Chồng yên chồng bảo râu trồng trởi cho. 
Đêm nằm thì gáy ø ö, 
Chẳng yêu chồng bảo gáy cho vụ nhà. 
Đi chợ thì huy ăn qua. 
Chẳng yên chồng bảo về nhà đỡ cơm 
Trên đu những rắc cùng rơm, 
Chồng yên chồng bảo hoa thom rắc đắn 


®%a dao 
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A. Nói cho vui B. Để châm biếm 

€,. Không đúng sư thật D. Để giáo dục 
13. Cảm nhận về trích đoạn "Hai cay phòng” (Người thây đâu tiên” của Aixma-töp). 

Bài làm 

1. *Người thầy đâu tiên” là tác phẩm xuất sắc của Ai-ma-tốp, nhà văn xứ Cư- 
rơ-gư-xtan của nước Cộng hòa ở vùng Trung Á thuộc Liên Xô trước đây. */i cảy 
phong" là phần đầu của truyền gợi tả cảnh sắc làng Kur-ku-rêu, hồi tưởng lại những 
kỉ niệm êm đềm về hai cây phong của chón quê dào dạt tâm hón đứa con đi xa về 
thăm nơi chôn nhau cắt rốn của mình. : 

Trích đoạn này đã thể hiện một cách đảm thăm. thiết tha tình yêu cố hương, 
biểu lộ lòng biết ơn người thầy đầu tiên đã trống cây và trông người nơi thảo 
nguyên hoang vu mênh mông. 

2. Phần đầu trích đoạn nói vẻ cảnh sắc làng Kur-ku-rêu, chốn quê thân yêu 
của nhân vật "ở?" - họa sĩ. sau những năm tháng đi xa trở vẻ thăm làng. Những 
tiếng: "Làng Kur-ku-rẻn chủng tài”... "phía dưới làng tôi", *phía trên láng tồi" 
cất lén thật gợi cảm, đầm ấm và mến thương biết bạo! Làng ở “tên chân nói” trên 
một cao nguyên. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, bao là. Có "ung lũng đá! vàng”, có 
cánh thảo nguyên Ca-dắc-xtan "ónh móng” Có khe nước "do do từ nhiềm ngách 
đá đổ vuöng”, có rặng núi Đen và con đường sắt “bảng Qua đồng bằng chạy tít đến 
tận chân trời phía tây”. Cảnh sắc quê hương được cảm nhận bằng những hình ảnh 
đường nét đậm nhạt, cao thấp, gần xa làm hiện lên một không gian nghệ thuật rất 
đẹp với bao yêu mến tự hào của một đứa con đổi với cố hương, của một họa sĩ tài 
hoa trước thiên nhiên kì thú. Sau câu chữ là bao cảm xúc dâng trào, với bao bồi hồi 
thương nhớ. 

Nhớ làng Kur-ku-rêu đối với đứa con xa quê trở về là nhớ hai cây phong trên 
đổi cao ở đầu làng. Họa sĩ biết hai cây phong "tử thưở bắt đâu biết mìnH”, một sự 
gắn bó thiết tha với cả một đời người. Hai cây phong lớn “hư những ngọn hài đăng 
đặt trên múi” từng gây ấn tượng đối với bất cứ ai, dù "đi nữ phía nào” đến thăm làng 
Kur-ku-rêu. Riêng đối với họa sĩ, mỏi lấn về thăm quê nhà đã "0 vư đưa mắt tìm 
hai cây phong thân thuộc ấy" và tự coi đó là "bởn phản đáu tiến" của mình. Với 
họa sĩ, tình yêu quê hương đã chan hòa, đã gắn bó với tình thương nhớ hai cây 
phong lớn đầu làng. 

Nhớ hai cây phong đối với họa sĩ là nhớ “với một nói buẩn da điếP”; nến càng 
về gần tới làng lại càng nhớ. Đứa con li hương tự hỏi thẩm lòng mình: “7œ sẻ? được 
thấy chúng chưa, hai cảy phong sinh đồi ấy” Mong sao chóng vẻ tới làng. chóng 
lên đôi mà đến với hai cây phong "`. Và hạnh phúc biết bao đối với đứa conxa quê 
lâu ngày mới trở về, được “đu dưới góc cảy để nghe mới tiếng lá reo cho đến khí 
Say sưu ngây ngất". 


Nk. 


Nhớ cây phong đối với khách tha hương là nhớ "ểi¿ng nói riêng”, "tem hồn 
riêng, chan chứa những lời ca êm dịu” của nó. Nhớ cây phong là nhớ dáng hnh của 
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nó, nhớ thân cây "222 seư`”, nhớ am thánh "0ì ráo” của kí cành “ủy động” cả 
bạn ngày hạy bạn đếm, AI-=ma-top đã sáng tạo nên hàng loạt ân dụ, số sánh và nhân 
vn lon Hẻng” của hai cây phong 


hóa dc gỢi tà và biếu Cam VỀ 0000 Hi 1e) 


quê nhà: TM tuổi! lần xông thủy triển dang lên, và vào bái cát", "nh một tiếng thả 
tháuh thốt tha năng thâm chuven qua lạ cành, nút thạt đồm lứa vỏ hình... Có lúc 


bí cấy phong tưởng nhí đang tràm tự “hong tứ hạt tất thoáng” rồi “cát Heng 


Hho cúi tHÓI THƠI HA tung Hiếc người mưo ”. Neũ cấy tre, luý trẻ lãng tá, trong 
NHữứo búng than bọc lay than - Tay ôn tay mu tre dán nhau thêm” (Nguyên Duy), 
thủ cấy phong làng Kur-ku-reu, cấy phong tháo nguyen trong mây đen và bão đông 
bị Tô gay cảnh, tra trưa lđ”, nó vẫn “đeo dại và rêo và vũ nh một ngọn lứa bối 
cháy mừng rực”. Hai cây phong có một sức sóng vỏ cùng mãnh liệt, biểu tượng cho 
bạo phẩm chất tốt đẹp của con người quê hương, con người thảo nguyên. 

Đây là một đoạn văn hay nhất, giàu hình tương và biểu cảm nhất nói vẻ hai 
cây phong, thể hiện một sự tưởng tượng kì điệu, phong phú, với tất cả tình yêu nông 
hậu đói với hoa có, cây lá; một đoạn văn đáng học thuộc, đáng nhớ: 

« "Trong làng tôi không thiểu gì các loại cây, nhưng hai cây phong này khác 
hẳn... và reo vù vù như một ngọn lửa bốc cháy rừng rực”. 

Họa sĩ yêu hai cây phong quê nhà với tất cả tầm lòng và tình nghĩa thủy 
chung. như ông đã tâm sự: "Tưởi trẻ của tỏi đã để lại nai ấy, bên cạnh chúng nhí 
mọi tinh vỡ của chiếc gương thân vành” 


Minh vỡ của chiếc gương tẩm vành” 
ấy là tăm hồn tuổi thơ võ cùng trong sáng 


3. Ký ức tuổi thơ về hai cây phong quê nhà: 


Phần hai trích đoạn */fới cáy phong”, tác giá Kết hợp tự sự với miêu tả, nhắc 
lại kỉ niệm tuổi thơ êm đêm. Hoài niềm tuổi thơ vẻ quê hương bao giờ cũng đằm 
thăm. thiết tha. Với con người Việt Nam chúng tá, mỏi lân đi xa nhớ quê là nhớ 
hương vì đậm đà “ð hở canh ram muống nhớ cà dâm tương”, là nhớ con đò, cánh 
diểu biếc, nhớ cây đa. giếng nước, sân đình, là nhớ dòng sông quê mẹ với bao kỉ 
niệm mọi thời thơ bé: 

Nạn bè toi tM Hảm tịuH bá 
Báay chữm nón bơi lội trẻn xòng 
Tôi đưa tay ôi nước vào lòng 
Sông mở nước ôm tỏi vào đa 
( Nhớ con sông quê hương” - Tế Hanh) 

Nhân vật hợa sĩ nhớ quê hương. nhớ làng Kur-ku-rêu là nhớ kí niệm tuổi thơ 
với cây phong thân thương. Không bao giờ có thể quên được “bưởi học cưới củng” 
năm ẩy, trước khi bắt đầu nghỉ hè. Bọn con trai nghịch ngợm và hồn nhiên “reo hỏ, 
huýt còi đm P” chạy lên đôi... Hai cây phong như những người bạn thân tình mở 
lòng đón tiếp “nghiêng ngữ dung chưa nhí muôn chào mời... đến với bóng râm mắt 
Hượi và tiếng lá vào vạc dịu hiển”. *LN nhóc còn để chân đất” trèo lên hai cây 
phong "(du chấn động cả vương quốc loài chỉ”. Trên ngọn cây phong “những 
cành cao nụát”, bọn trẻ nhỏ làng Kur-ku-rêu vỏ cùng sung sướng ngắm nhìn cảnh 
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vật gần xa, chúng tưởng như "có một pháp thân thông nào vụt mở ru rước mắt... cả 
một thế giới đẹp để vô ngắn của không gian bao la và ánh sáng”. 

Cây phong đã mở rộng tầm mắt, làm sáng lên tâm hồn tuổi thơ, làm cho lũ 
trẻ *yửng sôf”, tất cả đều “nín thở ngồi lặng đì”... phóng tầm mắt vẻ bốn phía chân 
trời. Bức tranh quê hương hiển hiện, như mở rộng, như vẫy gọi. Chuồng ngựa của 
nông trang, dải thảo nguyên hoang vu, “vớ thẩm biêng biẻc”. Những dòng sông xa 
lạ *ldb lánh tận chân trời như những sợi chỉ bạc mỏng manh”. Lũ trẻ "lẳng nghe 
tiếng gió do huyền", tiếng “thì thâm to nhớ" của “lá cây đáp lại lời giớ", rồi chúng 
nghĩ về những miền đất lạ nơi chân trời xa xôi, về bầu trời, những đám mây, những 
đồng cỏ, sông ngòi, "hững miền đất bí ẩn đẩy sức quyển rũ lẩn sau chán trời va 
thẩm biếng biếc kia". Cậu bé - hoạ sĩ tương lai vô cùng xúc động “lắng nghe tiếng 
hai cây phong rì rào, tìm đập rộn ràng vì thẳng thốt và vui sướng”... lồng mơ 
tưởng và “cố hình dung ra những miền va lạ kia...”. Hai cây phong trên đồi quê 
không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn nâng cánh ước mơ cho những em bé làng Kur- 
ku-rêu bay tới những chân trời xa xôi tươi sáng... Sau này, khi đã trưởng thành, 
nhân vật họa sĩ mới tự hỏi lòng mình - điều mà thuở ấu thơ chưa hề nghĩ đến: *A¿ /à 
người đã trồng hai cây phong trên đổi này? Người vô danh ấy đã ước mơ gì, đã nói 

_ những gì khi vùi hai gốc cây xuống đất. người ấy dã ấp ủ những niềm hì vọng gì khi 
vun với chúng nơi đây, trên đỉnh đổi cao này?”. Tuổi thơ non nớt cũng không hiểu 
vì sao quả đổi có hai cây phong ấy, bà con làng mình gọi là "Trường Ðuy-sen”... 
Tình cảm “ăn quả nhớ người trồng cáy" đã được Ai-ma-tốp diễn tả một cách tỉnh 
tế, sâu lắng, đầy chất thơ. Phần sau truyện “Người thảy đâu tiên” đã nói rõ những 
tình cảm, tư tưởng tốt đẹp đó. 


3. Trích đoạn “Hai cây phong” là trang văn chứa chan thi vị đã thể hiện một 
cách sâu sắc tình yêu quê hương, tình yêu cây cỏ, cảnh sắc thiên nhiên quề nhà. 
Những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, và lòng biết ơn người thầy đầu tiên của đời mình, 
của quê hương mình đã làm nên chất thơ của truyện. 

Đoạn văn tả tiếng nói riêng, tâm hồn riêng của cây phong là hay nhất. Đoạn 
văn kể lại kỉ niệm tuổi thơ trèo lên hai cây phong nhìn về bốn phía chân trời là cảm 
động nhất. Dòng hỏi tưởng, nỗi nhớ hai cây phong của nhân vật họa sĩ như được 
chất lọc từ nơi sâu thẳm tâm hồn, rất chân thực, hồn nhiên và trong sáng. Vẻ đẹp 
cây phong là vẻ đẹp thảo nguyên phương Bắc. *//zi cáy phong là bài ca nghĩa tình 
về quê hương, về người thầy vĩ đại đã “(rồng cáy và trồng người"... 


L Trả bài | B [B |A |E [DA |b || 
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ĐỀ 13 + 14 


* Ôn tập truyền kí Viết Nam. 
* Thóng tín về Ngày Trái Đặt nam 200V). 


* Nói giảm, nói tranh. 
* Luyện nói: Ke chuyên theo ngói ke két hợp với 
miêu tả và biếu cảm. 


1. Những tác phẩm trong dòng vân học hiền thực trước nảm 194S mà các em đã học là 
những tác phảm nào? Nhà vấn nao?” 

- NTôöi đí học” trích trong “Qué mẹ” của Thanh Tình. 

- NTức nước vỡ bờ" trích trong “Tát đè” của Ngõ Tất Tố. 

- Lao Hạc” của Nam Cao. 

- XTrong lòng mẹ” trích trong *Mhững ngày thơ du” của Nguyên Hồng. 

A. Đúng B. Sai 
2. Cho biết thể loại mỗi tác phẩm? 

- NTôi đi học” là truyện ngăn. 

~ *Ldo Hạc” là truyện ngăn. 


~ 2 ất đèn” là tiểu thuyết. 
- ®Những ngày thơ đu” là hồi kí. 
A, Sai B. Đúng 
3. Giá trị nội dung tư tưởng của những tác phẩm áy là gì? 
A, Giá trị hiện thực. B. Giá trị nhân đạo. €. Cá A và B. 


4. Tác phẩm nào thể hiện cuộc sóng cùng khổ đau thương và phẩm chất tốt đẹp của 
người nông dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc? 

AÁ. “Tắt đèn". B. "Lão Hạc". C. Cả A và B. 
5. Tác phảm nào ghỉ lại tảm trạng hói hộp, bở ngỡ và những kỉ niệm trong sáng của một 
em bé trong buổi tựu trường đầu tiền? 

A, “Tắt đèn" B. "1L ưo Hạc” 

€, "Những ngày thơ ấu” D. YƑöi dị học” 
6. Đoan trích nào đã thể hiện mỏi cách "tuyệt khéo” bỏ mát đóc ác tàn nhắn của bọn tay 
sai (luc dân phong kiến và tỉnh thản phản kháng quyết liết của người nông dân? 

A, "Lao Hạc” B. "Tỏi dị học” 

€, "Tước nước vỡ bờ) D. "Trong lòng mẹ” 
7. Hình ảnh người mẹ đón hàn, tán tảo được nhắc đên thát cảm động qua những tác 
phám nào? 


A. "Lao Hạc” B. "Tỏi dị học” 

€. “Tát đèn" D.*NIhững ngày thơ đu” E. Cá B,C, D. 
8. Phương thức bieu đạt chính của các tác phẩm ấy là tự sự có đúng không? 

Á. Sai B. Đúng. 
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9. Từ năm 1970 trở đi, "Ngày Trai Đai” là ngày nào” 


Á. Ngày 22 - 4 hàng năm B. Ngày I- Š 
€. Ngày l -6 D. Ngày 20 - II 

10. Tính đen năm 2000 đã có bao nhieu nước tham gia `Vgày Trái Đát"? - L4l nước. 
A. Đúng B. Sai. 


L1. Nam 2000 là năm đầu tiền Viết Nam tham gia "Ngày Trái Đát” với chủ đề gì? 

A,. Trồng cây gây rừng. 

B. Chống ô nhiềm bảo vệ nguồn nước. 

€. Khí đốt và chất thải công nghiệp. 

D. Môi trường xanh sạch dẹp. 

E. Một ngày không sử dụng bao bì ni lông. 

12. Văn bản "Thông tin về Ngày Trái Đái năm 2000” cho biết mỏi ngày ở nước ta thải ra 
bao nhiều bao bì nỉ lông? 

- Hàng triệu bao bì nï lông. 

A. Đúng B. Sai. 

13. Có $ nguy hại lớn về việc sứ đụng bừa bãi bao bì nỉ lòng gảy ra, là những nguy cơ nào? 

- Bao bì nỉ lông lắm vào đất làm cản trở quá trình xinh trưởng của các loài 
thực vật, làm cẩn trở sự phát triển của cở, gáy ra hiện tượng xói mòn ở các Wừng 
đổi múi. 

- Bao bì nỉ lông vứt bừa bãi làm tắc nghền công rãnh. gây ra ngập? lụt về mùa 
nướa, mui phát xinh nhiều, lấy truyền dịch bénh. 

- Bua bì mỉ lông trỏi ra biển làm chết các xinh vật khỉ chúng nuốt phải. 

- Bao bì nỉ lông màu chứa cúc khm loại nhĩt chỉ, ca-di-n đem đựng thực phẩm 
làm ô nhiễm thực phẩm, sẻ gáy tác hại cho não và ng thư phối cho người đhìng. 

- Bao bì nỉ lông thải đem đối, trong khói chứa khí độc đí-ô-vin gây ngộ độc. 
khó thở, nôn ra máu, gây ung thự và các đủ tật băm xinh cho trẻ sơ xinh. 

A. Sai B. Đúng. 

14. Văn bản "Thông tin vé Ngày Trái Đát năm 2000` đã đưa ra 4 kiến nghị là những 
kiến nghị nào? 

- Thay đổi thói quen xử dụng bao mì lông, cũng nhan giảm thiểu cách sử đụng. 

- Không sử dụng bao bì nỉ lòng khi không cán thiết 

- Thay đổi bao bì mỉ lỏng bảng giấy, lá, nhát là khí dùng để gói thực phẩm. 

~ Tuyên truyềmn cho mọi người thảy rổ tác hại ghé gớm của việc sử dụng và 
wứt thải bừa bđi bạo bì nỉ lông 

A. Đúng B. Sai. 
15. Mục tiêu của chủ để "*Mót ngày không sử dụng bao bì nỉ lóng là gì?" - "Hãy bảo vệ 
Trái Đất, ngói nhà chung của chúng ta trước những nguy cơ ö nhiềm môi trường đang 
gia tăng. : 
A. Chưa đúng B. Đúng. 
16. Chọn định nghĩa đúng về nỏi giảm, nói tránh:` 

A. Nói giảm nói tránh cho tiên lợi, không dài dòng văn tư. 
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Bị. Nói piàm nói trình de đồ mát thì giờ 
€, Nói giảm nói tranh đe đố phiên hà 
Ð. Nói giam nói tránh là mọt biến pháp tu từ dùng cách điển đạt tế nhị, uyển 
chuyển, tránh gậy cảm giác quá đâu buôn, hé sơ, năng nề; tránh thô tục, 
thiếu lịch sư 
17. Đọc lại that to: 
"Cai lẻ không đc cho chỉ nát liet cán, trơn t"ụWớc hai mắt hẳn quát 
May định nói cho chủ mày nghe đạy â” Sưu của nhà nước mà mày đám mở 
mon VI khát! 
("Tức nước vỡ bở") 
Á. Cai lệ đã dùng cách nói giảm nói tránh 
B. Đó là tiếng chứi rất thỏ tục, là lời để doa của cai lệ đối với người thiểu 
sưu, Hãn là tên tay sai đã mất hết tính người, nên hắn chưa bao giờ biết 
nói giảm, nói tránh! 
18. Chữ in đâm trong đoạn thơ sau diễn tả ý gì? 
- "Ông mi năm nao? - Ngày đói lắp 
Buôm cao cÍO xông bán cờ sao 
Bà về nà đái làng treo lưới 
Biển dòng, Hòn Mó giác bản vào 
("Mẹ Tơm" - Tổ Hữu) 
A. Mẹ Tơm di vng. 
B. Mẹ Tơm về quê ngoại 
€, Mẹ Tơm đã mất năm đói 1945 
Ð. Mẹ Tơm di xa chưa vẻ. 
19. Hảy tưởng tương mình là chỉ Dâu và kẻ lại chuyen chỉ Dau đánh tên cai lẻ. 
Bài làm 
Xế trưa hôm ãy, lí trường làng Đông Xá bất tôi giải ra đình. Chúng bắt tôi 
khai vẻ chuyện chống đối chính quyền, để lập cung giải huyện. Có đủ mặt quan 
viên, Có cả lí cựu nữa. Nhiều người dân kéo đến, đứng lố nhố phía ngoài đình. 
- Thị Đào, sao mày đám đánh người nhà của quan! Tôi mày to lắm. Tù mọt 
góng! Mày hãy kể lại việc làm ngô ngược của mày, để làng lập cung. 


Lí đương vừa nói vừa đập tay xuống chiếu, Máy tên tay chân chạy lắng xăng. 
Tỏi chẳng sợ. 

- Các ông nên hỏi hài thăng khốn nàn ấy chứ! Nhưng các ông muốn lập cung 
chứ gì? Ừthì tôi nói. Chồng tôi bị ông lí trói đánh thập tử nhất sinh. Sợ xẩy ra án 
mạng, ông lí đã sai tay chân gánh chồng tỏi về nhà trả cho mẹ con tôi. Mẹ con tôi, 
bà con hàng xóm chạy chữa mãi, chồng tôi mới hoàn hồn. 

- Thị Đào. mày dài dòng lãm! Nói ngày vào sự việc! - Lí đương ngất lời tôi 
và nạt băng giọng lè nhè 
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~ Mười đánh còn tránh miếng ăn”, có phải không nào? Chồng tôi vừa k 
miệng vào bát cháo thì tên cai lệ xồng xóc kéo tới, hắn thét trói. Chồng tôi chỉ 
ngất lăn đùng ra! Tôi van xin. Tôi đâu phải là kẻ quá quát. Nhưng hắn là đứa bí 
nhân đã chửi tôi thậm :ệ. Hắn gào lên: *?¿ „ảy * Thá này ?* Hắn bịch vào ngụ 
tôi mấy bịch. Hắn sấn đến trói chồng tối. Phải cứu chỏng tôi chứ. Tôi nghiêm sắ 
mật, nói với hắn: “Chồng tỏi dan ốm, ông không được phép hành hạ ?"*. "Sự đc 
mềm nắn, rắn buông ?* Ai ngờ, hãn lấn tới áp chế. Hãn tát đánh bốp vào mặt tô 
Hắn như con ché đại lồng lên, hắn nhảy vào trói chồng tôi. Máu trong người tôi sẻ 
lên. Tôi nghiến hai hàm răng. Tôi chỉ tay vào mặt hắn: *Âfày trói ngày chồng bà d 
bà cho mày vem , 

Tôi còn sợ gì nữa. Cái đồ nghiện oặt ây, tôi coi như rơm như rác. Tôi túm lấ 
cổ hắn, tôi ấn dúi hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất. Còn cái thằng hầu cận ông I 
không tự biết thân lại còn giơ gậy đánh tỏi. Hắn bị tôi tắm tóc, lắng cho một c¿ 
ngã nhào ra thểm. Hai thằng khốn nạn ấy lổm ngồm bò dậy, chạy thục mạng v 
đình. Chúng đã bỏ lại ở nhà tôi nào roi song, tay thước, dây thừng... Đáng lẽ té 
phải đánh cho hai tên ấy một trận nhừ tử. Nhưng đánh chó còn ngó đến chúa nhì 
Tói nể ông lí đấy!... 

Xung quanh đình có tiếng cười rúc rích. 

Lí cựu ngồi trên chiếu, xoay mình vuốt râu, tủm tim cười. 

Lí đương cất tiếng: "Con Thị Đào này ghê gớm lắm ! Bướng bình lắm ! Pha 
giải ngay lên quan phủ để trừng trị !...”. 

Bài làm của Trương Quang Vũ lớp 8 
Học sinh trường THCS Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi) 
20. Hãy nêu cảm nhận của em sau khi đọc bài ` Thông tin Ngày Trái Đất năm 2000". 
* Bài làm 

Văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất nắm 2000” đã đem đến cho mỗi chún, 
ta những kiến thức cần biết, nén biết và phải biết. 

1. Về tổ chức và mục đích. 

*Ngày Trái Đấf"” là ngày 2^-^ hàng năm; lúc đầu do một tổ chức bảo vệ mô 
trường của Mĩ khởi xướng từ năm |97U; đến nay đã có I41 nước trên thế giới than 
gia nhằm mục đích bảo vệ môi trường, những vấn để môi trường nóng bỏng nhâ 
của từng nước hoặc từng khu vực. 

Năm 2000, Việt Nam mới gia nhập tổ chức "*Vụày Trái Đđf"”. Nước ta đã nêt 
lén chủ để "Một ngày không sử dụng bao bì ni lông” 

2. Tác hại. 

Tác giả đã phân tích, đã giải thích một cách sáng tỏ về những tác hại của việt 
sử dụng bao bì ni lông. Đó là những điều mà số đông người trong chúng ta chưa hị 
biết. Có § tác hại đáng sợ như sau: 

~ Một là, bao bì nị lông có chứa chất pla-xtic, một chất không phân hủy sĩ 
gây nguy hại đối với mỏi trường khi khăp mọi nơi trên đạt nước ta. mỗi ngày vứt ra 
thải ra hàng triệu bao bì nỉ lông; vứt bừa bài khắp mọi nơi công cộng, từ ao hồ 
sông ngòi đến đường phố, chơ búa, làng mạc... 
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- Hai là, bạo bì nị lòng Khi Lắn vào đất sẽ làm cần trở quá trình phát triển của 
các lo thức Vật như cáx trong, họii có... xẻ dân đến sự xót mòn ở các vùng đồi núi. 

~ Bà là, bao bì mì long vựt bứa bài sẽ làm tác nghền cổng rành, kênh mương, 
gây nén cảnh ứng đọng, neạp lụt, làm cho ruối muối phát sinh, lây truyền dịch 
bênh, Bao bì mí lòng trôi ra biến làm chết các xinh vật khi nuốt phải, 

- Bồn là, bao bì mí long mẫu vốn hàm chứa các chất như chì, ca-đi-mi sẽ làm 
ð nhiềm thực phẩm, gây tác hai cho não và nguyên nhân gây ung thư phổi. 

- Năm là, khi đốt các báo bí mí lông phê thái, khói độc ấy vì có chứa chất đị- 
ô-xmn sẽ gây ngộ đọc. khó thơ, ngạt thờ, nón ra máu, gầy rồi loạn chức năng, gây 
ung thư và các đị tật bm sinh cho trẻ sơ sinh 

Tóm lại, sử dụng và vứt bừa bãi bao bì ní long sẽ đầu độc môi xinh và môi 
trường, sẽ gây nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc sống của con người. 
Những điều ấy, chúng ta chứa hiểu và chưa hệ nghĩ tới. 

3. Những kiến nghi 

*Nuay Trái Đất năm: 3000 của Việt Nam neu lên chủ để *Một ngày không 


dùng bao bì mí lỏng” thật võ cùng cấp thiết và thiết thực. Nếu mọi người, mọi nhà, 
nếu ÄÚ triệu con người Viết Nam đều tự giác thực hiện thì chúng ta sẽ giảm được 
hàng trăm triệu, hàng nghìn triệu bao bì nị long trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, 
sẽ mang lại bao lợi ích vô cùng to lớn. Có đi quanh Hồ Tây, có đến Hạ Long, Đồ 
Sơn. Sâm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu,... có dạo quanh sản trường, bệnh viện, chợ 
búa.... ta mới nhận thấy con người Việt Nam tà đã và đang sử dụng bao bì nỉ lông 
một cách bừa bãi như thế nào! 

Tổ chức "gay Trái Dát năm: 3000” của Việt Nam đã nêu lên những kiến 
nghỉ rât thiết thực: 


- Hãy thay đổi thói quen và giảm thiểu sử dụng bao bì nỉ lông. 

~ Hãy không sử dụng bao bì ni lông khi không cần thiết. 

- Hãy dùng giấy, lá để gói thực phẩm. 

- Hãy nói cho mọi người trong nhà và bè bạn biết những tác hại ghê gớm vẻ 
việc xử dụng bao bì nỉ lông. 

Vì bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta, ai cũng phải quan tâm tới 
Trái Đất hơn nữa, góp phần bảo vệ môi trường. Một trong những việc làm của 
chúng tạ là *Móf mgày kháng dùng bạo nỉ làng” 

Thông tín về Ngày Trái Đất năm 2000° là văn bản thuyết mình. Những kiến 
thức khoa học vẻ độc tố, vẻ tác hại của bao bì nỉ lông được tác giả phân tích, giải 
thích một cách ngắn gọn, sáng tỏ, đẩy sức thuyết phục. Những kiến nghị mà tác giả 
nêu lên rất thiết thực; đó là những điểu mà ai cũng có thể làm được để góp phần báo 
vệ môi trường nơi ta đang sinh sống. 


Đáp án để I3+14 
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* Câu ghép 
* Tìm hiểu chung vé vàn bản thuyết mính 


1. Nêu đỉnh nghĩa về cảu ghép? Chọn đáp án đúng. 


A. Câu ghép là câu văn dài. 

B. Câu ghép là câu văn có nhiều ý. 

€. Câu ghép là câu văn có hai, bà... động từ trở lên. 

D. Câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cúm C-V không bao chứa nhau 
tạo thành, mỗi cụm €-V là một vế câu. 


2. Trong các ví đụ sau, cảu nào là cảu ghép? 


Á. Mặt trăng mỗi lúc một lên cao thêm 

B. Gió càng thối mạnh, sóng biển càng cuộn lên nhấp nhô. 

€. Đoàn thuyền cá đây khoang trở vẻ bên trong bóng chiều hôm. 

D. Em lắng nghe lời ru con cất lên từ một ngói nhà nhỏ cuối xóm văng. 


3. Có máy cách nởi các vế cảu ghép? - Có 2 cách: nói bằng quan hệ từ hoặc cập quan hệ 
từ; nổi bằng dâu câu (đấu phảy, dấu chấm pháảy, đâu hai chăm). 


A. Đúng B. Sai 


4. Câu ghép nào trong các ví dụ sau được nói bảng quan hé từ? 


A. Nghe bạ tiếng trống, hàng trăm học sinh reo lên rồi ào ra sân trường nhú 
một đàn chim vỡ t6. 

B. Tốp này đá cầu, tốp kia nhảy dây, bọn con trai đá bóng, ... 

€. Thằng Dần khóc thét lên, níu chặt lấy chị Tí. 

D. Hàng đàn chim hoàng hốt kêu lên, chao đi chao lại trên đầu. 


$. Câu ghép nào được nói bảng cấp quan hệ từ trong các câu ghép sau? 


A. Bính Tư làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão Hạc bởi vì (ão lương 
thiện quá. 

(Lão Hạc) 

B. Chúng tôi ngồi nép trên các cành cây, lăng nghe tiếng gió ảo huyền và 
tiếng lá cây đáp lại lời gió, thì thảm to nhỏ vẻ những miễn đất bí ẩn đẩy 
sức quyến rũ lần sau chân trời xa thắm biếng biếc kia. 

(Hai cây phong) 

€. Mẹ vẫn nhỏ nhẹ nhắc: con không chỉ ngoan ngoãn mà còn phải học giỏi, 
lao động tốt như cúc anh. các chị. 

Ð. Trăm con suối đều đồ vào các đồng sóng, trăm dòng sông đều đổ và biển cả. 


6. Các cập từ ngữ in đâm có phai là cập quan hẻ từ trong cau ghép khong? 
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- Mác dù đường ngát truông dài, 
Nhưng anh vẫn tới giữ lời thuy chúng 
Ca dao 


Nếu cái tien phe pháp lai tấp và chăm cửu thì nhát định xẻ trở thành 
học vụ giải 
A. Khong đúng B. Đúng 
7. Chon ý đúng với vẻ van thuyết mình: 
A- Văn thuyết mình cũng li vàn tự sự 
B. Văn thuyết mình để giới thiếu nhân vật 
€. Văn thuyết mình để giải thích sự vật 
D. Văn thuyết mình là kieu vận bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống 
nhằm cúng cáp kien thức vẻ đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,... của các 
hiện tượng và sự vật trong tế nhien, xã hỏi bảng phương thức trình bày, 
giới thiêu. giải thích 
8. Văn thuyết mình phái đam báo những yeu cảu gi? 
- Tỉnh Khách quản 


- Tính xác thực 
- Tĩnh rõ ràng. 

A. Đúng B. Sai 
9. Bai đọc tham khảo: 

1. Trường đại học Harvard (Ha-vớt) 

Tốt nghiệp Harvard (Ha-vơt) là một danh dự ở MI vì trường đại học này có 
những truyền thống làu đới. Trường ở thành phố Cambrige (Cam-brit-giơ) thuộc 
ngoại ví Boston. Cambriee nguyên là tẻn một thành phố đại học của Anh. 

Trường Harvard được thành lập năm I636 bởi Công ty Anh Massachusetts 
Bay Company. Trường mang ten Harvard. một mục sử trẻ để lại cho trường một nửa 
tài sản (780 bảng) và thư viện (320 cuốn) của mình. Liúc đầu chỉ có I2 học sinh và 
mội thầy giáo, do giáo phái Thanh giáo xây dựng, với mục đích đào tạo mục sư cho 
các thuộc địa mới của Anh. Trường lày tẻn Cambrige trước khi đổi tên là trường 
Trung học và sau là trường Đại học Harviard. 

Năm T040 ông Henry Dunster (Hen-ry Đan-xtớ) tốt nghiệp trường Đại học 
Cambrige ở Anh, được cứ làm hiệu trưởng trường Harvard. Ông điều hành theo mô 
hình của Anh và đạy các môn: Khoc học xã hội, ngôn ngữ và 3 môn triết học. Khoa 
thần học ra đời năm 1721 nhờ sự giúp đỡ của một nhà kinh doanh ở London để trả 
lương cho giáo viên. Sáu năm sau, trường có thêm khoa toán học và khoa triết học. 
Trong 100 năm đầu, trường phải dựa vào sự giúp đỡ của nhà nước thuộc địa, nhờ 
các khoán tiền ủng hộ của các cưu sinh viên và tổ chức nhân đạo, cho đến năm 
1833 thì chàm dứt. Harvard bắt đầu phát triển mạnh kể từ khi ông C.W.Eliot 
(Ê-li-ơU) được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trong năm R69. Là một người có đầu óc 
cách tân. ông đã đưa nhiều bộ môn mới vào chương trình giảng dạy, cải cách 
phương pháp giảng dạy. đổi mới cơ sở vật chất kĩ thuật. Ông đã khỏi phục khoa luật 
và cải cách khoa y. Thành tích lớn nhất của ông là bạn hành “chế độ lựớ chọn”, cho 
phép sinh viền được tự do chọn môn học. Do đó, số sinh viên từ 1.000 đã tăng lên 
3.000, và số khoa tăng từ 49 lên 2378. Nhà trường trở thành tổ chức giáo dục tiên 
phong trong nước. là nơi xuất hiện nhiều giáo sư xuất sắc, nổi tiếng thế giới. Ông 
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Eliot luôn luôn tín rằng *?ường dại học là thay dựy chân Eú, là cái khó chân lí, và 
là người đi từm chản lf". Ông đã nghỉ hưu vào năm 1909 

Việc tổ chức chế độ nỏi trú và chế đó trợ lí học tập là sáng kiên đầu tiên của 
hiệu trưởng A.L.Powell (Pau-ơl). Ông còn sửa đổi "chè độ lựa chọn", vì öng cho 
rằng “uột người có học phải am tường một vài môn và có hiểu biết chủng về các 
môn khác”. Nhờ các khoản tiền giúp qua nhiều thập kí. trường đã xây được I0 khu 
nội trú cho thây. trò và các trợ lí F 

Sau đó, hiệu trưởng 1.B. Conant (Câu-nơn!) đã thực hiện chương trình giáo 
dục tổng hợp vào năm 1949, quy định mi sinh viên bät buộc phải học các môn 
thuộc 3 lĩnh vực - khoa học nhân văn, khoa học xã hội. và khoa học tự nhiên. Ông 
đặt ra chế độ học bổng giúp các thanh niên ưu tú có điều kiện học tập. 

Đến năm 1953, hiệu trưởng N.M. Pusey (Piu-zi) tổ chức các trung tâm 
nghiên cứu Đông Á, Trung Đông và Liên Xỏ. Ngoài ra. trường còn ra báo hàng 
ngày cho sinh viên Harvard tờ “The Crimson EEye” là cơ quan phát triển các nhân tài 
báo chí Mì như: Donald Graham, chủ bút báo ”Washineton Post”, Peter Kzmn, trợ lí 
chủ bút báo "Wall Street Journal";: Anthony Lewis, nhà báo chuyên giữ mọt mục 
của tờ "New York Times”. Cần kể thêm những nhà báo lớn của Mĩ, như: Walter 
Lippman, các nhà văn có hạng như: T.S.Eliot, Robert Frost và Walliice, Stevens... 

Hiện nay trường Đại học Harvard là một tổ chức học đường có quyền tự hào 
với 100 thư viện lưu giữ trên 10 triểu cuốn sách, 8 viên bảo tàng, và đầy đủ những 
phương tiện học tập và nghiên cứu đóc nhất ở nước Mi. Năm 1965, trường sát nhập 
với một trường Đại học nữ la Radcliffe Colepe. 

Trong 353 năm tồn tại, trường Harvard đã đào tạo nhiều chính thách và 
nhiều nhà khoa học, trong số đó có 6 tổng thống. 29 nhà khoa học và hoạt động xã 
hội được giải thưởng Nobel, và 27 người được giải thưởng Pulizer. Trường Harvard 
đã cho ra mắt thế giới chiếc máy tính dùng số đâu tiên, chiếc phổi bảng sất đầu 
tiên, chiếc đồng hồ chính xác nhất và mọt loạt các phát minh và phát kiến, kể cả lí 
thuyết di truyền về hành vi của con người. 

Học sinh mới vào trường, được chào đón bằng câu chăm ngôn nổi bật trên 
tường: "Vdo đáy để lớn lên trong sư thông thái, ra dĩ để phục vụ tốt hơn đất nước 


tà đồng loại của bạn”. 

Ngày nay để được tiếp nhận vào trường Đại học Harvard, môi thí sinh phải 
hoàn thành các thủ tục nhập học khá chặt chế và phải đóng 60.000 dõ la cho 4 năm 
học. Mỗi năm, trường tiếp nhận đơn xin học của khoảng 11.000 xinh viêt, không 
riêng của Mĩ mà của cả các nước trên khắp thẻ giới, nhưng chỉ có khoảng 16% đủ 
tiêu chuẩn vào học. Trường có khoảng 36.000 sinh viên 

Hữu Ngọc 

2. Viết một bài văn thuyết mình vẻ chiếu cói và nghẻ dệt chiếu cái. 

Nghề trồng cói, trồng đay để dệt chiếu có đã làu đời ở nước ta. Ở các chợ 
phiên cuối năm trên mọi miền quê, khu vực bán chiếu lúc nào cũng người ra vào 
mua bán tấp nập. Chiếu Cải, Chiểu Đót, Chiếu Cạp Điều. Chiếu kẻ sọc, Chiếu in 
hoa, Chiếu sợi xe, Chiếu đơn, Chiếu đói. Chiếu trơn, Chiếu đâu, Chiếu gơn... được 
dùng bán đủ màu sắc, tỏa mùi thơm nồng nàn. gợi sự âm áp của mùa đông. 
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Cói và đạy được trong ở những cánh bài nước ngọt. Cói bánh t cát vẻ phân 
loài, dùng đạo hay máy che (che đói, chế bà), đem phơi sản. Đạy già đơn về, bóc tước 
vỏ đem ngàm, phơi khó, xe thành xơi đều trang muột, Người thợ thủ công dêt chiếu 
bảng khung cửi cổ truyền Ngày này, có nơi đã dùng máy dệt chiếu. Kĩ thuật đết 
chiều là ở mặt chiều phẳng lì, sơi cói đều tầm tấp và óng nuột, hai đường biên được 
bên thất chất, thật đều, không com. Dân giản có câu ca lưu truyền: “Mua chiếu vem 
biên, người hiển ven mát”. Chiếu đẹt xong có thể được mm hoa, sau đó đem hấp cách 
thủy trên chảo lớn, vạc lớn độ bà bón giờ rồi đem phơi khó để chống mốc. 

Chiếu để trải giường, và còn dùng để đáp. Một cấp vợ chồng sắp cưới, thứ 
mua sắm đầu tiên là đôi chiếu trải giường, Cá đạo có câu: 

"Ginh em đói cÍHIẾU en năm, 
Đôi chân em đả đói tram em đeo” 

Ngày xưa chưa có nhiều bàn ghẻ thì chiếu cói là vật duy nhất dùng để ngồi. 
Chiêu trải trên sân đình, sân nhà thờ họ, chiếu trải trên nền nhà, các cụ ngồi chiếu 
cạp điều nơi trang trọng. con cháu ngồi trên chiếu cói, cùng uống rượu ăn cỗ, đông 
vui. Màn chèo “Thí Máu lén chùa”, *Nghéu Sò Ốc Hến”.... cũng chỉ diễn trên chiếu 
nơi sân đình địp đầu xuân. Người ta gọi "chiếu chèo” là vây. 

Nhiều câu ví. lời ca nói vẻ chiếc chiếu: "Sông lửm xăng, chết bó chiếu”. Săng 
là quan tài, Kẻ giàu sang thì "Âu cơn hom, năm giường hòm, đấp chiếu Hới”. Chiếu 
Hới nổi tiếng xưa nay trên miễn Bắc nước ta. Làng Hới là tên Nôm của làng Hải 
Triệu, xã Tân Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ 
được vua Lê cử đi sứ sang Tàu (thế kỉ 15), ông đã học được kĩ thuật dệt chiếu, đem 
về truyền dạy cho bà con làng xóm. Nghề dệt chiếu cói ở nước ta ra đời từ đó. 

Nguyễn Thị Lộ là cô gái xinh giòn của làng Hới từng mang chiếu cói lên 
Kinh kì Thăng Long và đã kì ngõ Nguyễn Trãi. Bài thơ đối đáp: “¿ ở đây bán chiếu 
gen...” = YTói ở Tây Hồ bán chiếu gọn...” nhiều người đã biết. 

Nghề dệt chiếu có ở nhiều nơi như Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thanh 
Hóa, Nghệ An... Chiều Nga Sơn Thanh Hóa, nức tiếng gắn xa: "Chiếu Ngủ Sơm. 
gụch Bát Tràng”... Nhưng chỉ có Hải Triểu là thịnh vượng nhất vẻ nghẻ dệt chiếu. 
Phạm Đôn Lẻ đã được dân làng đúc tượng và tôn là Thành Hoàng. Hội thi đệt chiếu 
của các cô gái làng Hới năm nào cũng nô nức diễn ra vào tháng Giêng. Cuộc thị tài 
cũng là hội giao duyên kì thú. 

Ngày nay, cuộc sống của nhân đân ta đã có nhiều đổi mới. Dân thành phố 
phần lớn dùng ga trải đóm mút, thám trải nên nhà, dùng chiếu ni-lông, chiếu tre cao 
cấp. Nhưng bà con ở các xóm làng, quê vẫn đùng chiều cói, một vật dụng thân thiết 
hàng ngày của họ. Phiên chợ Tết cuối năm, mua được đỏi chiếu hoa vẫn là niềm vưi 
bình dị, hãnh diện của nhiều người. 
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* Ôn dịch, thuốc lá. 
* Cáu ghép (tiếp theo) 
* Phương pháp thuyết minh. 


1. Bài 'Ôn dịch, thuốc lá" của Nguyên Khắc Viên là mot văn bản thuyết minh? 

A. Đúng B. Sai 
2. Ý tưởng chủ đạo của văn bản này là gì? 

A. Thuốc lá rất có hại. 

B. Phần lớn mọi bệnh tật nguy hiểm mà con người mắc phải đều do: thuốc lá 

gây ra. 
C. Ôn dịch thuốc lá de doa sức khoẻ và tính mạng loài người còn măng hơn 
cả AIDS. 

D. Đã đến lúc mọi người phải đứng lên chống lại, ngắn ngừa nạn ôn dịcHh này. 

E. Gồm cả C và D. 
*o vào văn bản, hãy nẻu lén những tác hại nguy hiểm của khói thuốc lá đối với sức 
khoe con người như thế nào? 

- Chất hắc: ín trong khói thuốc lá làm tẻ liệt những lông rung của nhưng; tế bào ở 
niềm mạc: và ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi... gây ra ho hen, viêm phế quản. 
tr *ˆ - Chất ð-xt các-bon trong khói thuốc lá thẩm vào máu, làm cho wức khoẻ 
của người nghiên thuốc lá ngày cảng sút kém. 

- Chất hắc in trong khói thuảc lá gáy nén bệnh ung thúc. Hơn 80% bệnh nhân 
tưng thự vòm họng, ng thư phời là do khói thuốc lá. 

- Các bệnh whưự huyết áp? cao, tắc động mạch, nhỏi máu cơ tìm đều do chất 
nỉ-cô-tin của thuấc lá gây ra. 

- Hàng triệu người bị bệnh viêm phế quản đêu do khói thuốc lá gây ra. 

A, Sai B. Đúng. 
4. Vé mặt đạo đức vã hội, người nghiện thuốc lá đã gảy nén những tai hoa gì? 

_- Khái thuốc lá của người nghiện đã làm cho nhiều bà mẹ nhiễm độc rồi đ¿ 

non, thai nhỉ bị nhiềm độc... 

~ Người lớm hút thuốc lá dd nẻu gương vấu cho trẻ em. 

- Thuốc lá và nghiện thuốc lá là nguyên nhân của mọi tệ nạn như trộm cắp. 
Nhiễn trẻ em phạm pháp là do nghiện thuốc lá 

A. Đúng B. Sai 
$. Phần cưởi bài "Ôn dịch, thuốc lá" tác giả kiến nghỉ: `lDd đdén lúc mọi người phải 
đứng lên chống lại. ngàn ngừa "on ôn địch này” 


Từ in đậm là từ loại gì? 
A. Danh từ B. Tính từ. 
€C. Động từ Ð. Trạng từ. 
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6. Em hiểu nghĩa của tụ "on dịch trong van bạn này như thê nào? 
Á. Một loại mài quán ph sơ 
B. Một bệnh lấy làn ngúy liếm, gây chết người hàng loạt, 
€. Là một loại dịch benh đàng sợ. 
D. Là một từ để chửi rúii 
7. Có thể chia thành 2 loai cau ghép: cau phép chính phụ và cảu ghép liên hợp. Hãy néu 
ví đụ: 
- Câu phép chính phí : 
Sẻ còn một tên vàm lược trên đả nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đâu, 
quét vách nó đị 
(Hồ Chí Minh) 
- Cây phép liên hợp: 
- MIrời sáng đản, mát trời từ từ nhỏ lén, biển cảng rộng càng trong vanh"”. 
Lê Phan Quỳnh. 
Á. Đúng B. Sai 
8. Đáy là loại cảu ghép gì? 
"Nếu di có bộ mặt không được vĩnh đẹp thì gương không báo giờ nói đối, 
minh vng là vĩnh đẹp, Nếu da mặt nhọ, gương nhắc nhớ ngày. Nếm ai buồn phiển 
cam có thì gương cũng buôn phiến can cá theo nhục để an di, để sẻ chỉa”... 


Băng Sơn 
A. Câu ghép liên hợp B. Câu ghép chính phụ 
9. #oc 4 ví Âu sau, cho biết ví dụ nào là cảu ghép liên hợp? 
A. Trên đồng cạn, dưới đồng sảu 
Chống cày, vợ cấy, con trâu đỉ bừa. 
Ca dao 
B. Bởi chàng ăn ở hai lòng. š 
Cho nén phán thiếp long dong một đời 
: Ca dao 
C. Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. 
Nguyễn Du 
D. Thà rằng liêu một thân con, 
Hoa đà ra cánh, lá còn vanh cây 
Nguyễn Du 


10. Cứu ghép nào là cáu ghép chính phụ trong các ví dụ sau? 
A. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng Bác Hồ vẫn quyết tâm đì chiến dịch Biên vú : 
B. Có tôi chưa dứt cản, cổ họng tôi dã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. ú 


Nguyên Hồng 
C. Ngọc càng mài cảng sáng, vàng càng luyện càng trong. 
Hồ Chí Minh 
D. Từ phen đá biết tuổi vàng 
Tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ 
Nguyễn Du 
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l1. Đay là cáu chép gỉ” 
“Có nhiều bạc thì mới vào được cửa quan, chứ hai bàn tay trắng thì mẫn 
răng được”. 


(Đi tim công lí) 
A. Câu ghép chính phụ B. Câu ghép liên hợp. 
75 Phản tích và néu cảm nghĩ sau khi đọc bài ˆ(Ôn dịch, thuốc lá” 
của Nguyên Khác Viên. 
Bài làm 


Nguyễn Khắc Viện là một trí thức Tây học, đỏ bác sĩ tại Pháp trong thập niên 
bốn mươi của thế kỉ XX. Ông là nhà hoạt động văn hóa, nhà hoạt động xã hội rất 
nổi tiếng, ở nước ta. 

Bài “Ôn dịch, thuốc: lá” thể hiện cái tâm và cách viết, cách nói sắc sảo, độc 
đáo của Nguyễn Khắc Viện. 

._ Nhan để rất độc đáo: “Ôn dịch, thuốc lá". Độc đáo ở hai chữ “Ôn dịch”; độc 
đáo vẻ cách dùng dấu phẩy ở đây, dấu phẩy tạo nên ngữ điệu, gợi lên một tình 
huống nguy cấp, phải báo động, gây ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe. 
Cách dùng dấu phẩy ở nhan đẻ đã thể hiện một lối nói, lối viết theo văn phong châu 
Âu hiện đại. Nếu viết: “Ôn dịch thuốc 14” hoặc “Thuốc lá là một loại ôn dịch” đêu 
được.-nhưng viết như thế thì "bảng phẳng quá”, “hiển lành quớ” không hấp dẫn, 
không phù hợp với nội dung văn bản (Chú ý, ở cuối bài tác giả có viết: “... Lại còn 
thêm đa dặcÃ thuốc: lễ hày”. 

Mở đầu tác giả đùng phép so sánh - đối chiếu để lôi kéo, thu hút người đọc: 
Dịch hạch, thổ tả, những dịch bệnh khủng khiếp từng gây ra và làm chết hàng vạn, 
hàng triệu người. Nhờ tiến bộ y học mà những dịch khủng khiếp ấy “đZ diệt rrừ 
được”. Cuối thế kỉ XX, loài người lại “lo đu vể nạn AIDS” mà “chưa tìm ra giải 
pháp” thì “ôn dịch thuốc lá dang đe dọu sức khỏe và tính mang loài người còn nặng 
hơn cả AIDS”. Sự thật khủng khiếp được nhiều nhà bác học, sau mấy chục năm và 
hơn năm vạn công trình nghiên cứu lớn tiếng báo động. Đúng là con số biết nói! 

Phần thứ hai bài văn, Nguyễn Khác Viện phân tích và chứng minh rằng ôn 
dịch thuốc lá gây ra bao tệ nạn kirh khủng. Trước hết, ông nhắc lại một câu nói nổi 
tiếng của Trần Hưng Đạo căn đặn nhà vua: “Nếu giác đánh như vũ bđo thì không 
đáng sợ, đáng sợ là giặc găm nhấm như tầm ăn đâu” để chỉ rõ ôn dịch thuốc lá giết 
đần giết mòn cơn nghiện, gây ra bao tai hại phê gớm trong cộng đồng là nguyên 
nhân, nguồn gốc của mọi tệ nạn xã hội khác. Dẫn câu nói của Trần Hưng Đạo 
không chỉ làm tiền để cho lập luận, làm cho luận cứ và luận chứng thêm phần sắc 
bén, chật chế mà còn tạo cho người đọc bao liên tưởng đầy thuyết phục về "ôn dịch, 
thuốc- lá". Thuốc lá là ôn địch, là một thứ giặc rất đáng sợ vì nó “găm nhấm” cơn 
nghiện và xã hội. 

Khói thuốc lá rất độc. chất hắc ín sẽ “làm ré liệr” những lông rung, lông mao 
của nhữaz tế bào niêm mạc ở nơi vòm họng, ở phế quản, ở nang phối; chất hắc ín 
ấy “tích tạ lại” gây ho hen, đờm dãi, và sau nhiều năm gây viêm phế quản. 
¬) 


Người nghiền thuốc là sẽ bí chịt ö-xit các-bon trong Khói thuốc lí thâm vào 
màu... làm cho sức khoe Tuy cau vư (97 

Tác giả nêu lên những số hiếu đề chứng mình "0ð địch, thuốc lá” rất đắng sợ: 
80% bênh nhân ứng thứ vòm hong và te thư phối ở bệnh viên K Tà do thuốc lá. 
Các bệnh huyet áp cao, tác đong mạch, nhòi máu cơ tim đều do chất ni-cô-tin của 
thuốc là gảy ra. Những cái chết đột xuất vẻ nhỏi mấu cơ tím, những khối ung thư 
ghẻ tởm của con bệnh 40-50 tuổi deu cho thấy "tức lợi ghế gớm của thuốc lá”. 
Hàng triệu người bị viêm phê quản làm mạt bạo nhiều ngày lao động và tổn hao sức 
khỏe đêu do thuốc lí gây ra. Những so liệu ấy đầy sức thuyết phục vì đó là những 
căn cứ khoa học, là ý kiến của bắc sĩ viên trường Bênh viên K, của bác sĩ Viên 
trường Viên Nghiên cứu các bênh trì mách nẻu lên 

Nguy hại hơn nữa là kế nghiền thuốc lá Ydj đấu độc” những người xung 
quanh bằng khói thuốc lá. Vợ cón... bí nhiễm đóc, nhất là những thai nhì. Hiện 
tượng đẻ non, đẻ ra đã suy yếu... đẻu do bị nhiềm độc bởi khói thuốc lá. Câu văn: 
"HN thuốc lá cạnh mọt người đàn bà có thai quả là một tôi ác” vang lên như một 
lời kết tôi nghiêm khác. 

Vẻ mặt đạo đức, người lớn (bố, anh, chú, bác...) nghiện thuốc lá “không 
nhữmg im óc con em mã còn nêu gương vàn”. Cho nên cầu nói: "Tôi hút, tôi bị 
bệnh, mặc tói ® chỉ là lời lề gần hướng của con nghiên! 

Phần cuối, tác giá cho biết nghiên thuốc lá là nguyên nhân của các tệ nạn khác 
như ma túy, trộm cấp. Ở Việt Nam tà, một nước thuộc diện “nghèo” mà tỉ lệ thanh 
thiếu niên hút thuốc ở các thành phố lớn "ưng với tỉ lệ các thành phố Âu - Mỹ". 

Ở châu Âu, chiến dịch chống thuốc lá rất quyết liệt. Cấm hút thuốc lá ở tất cả 
những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm (như ở Bì); cấm quảng cáo 
thuốc lá trên báo chí, vỏ tuyến. Cuối năm 1990, có thể nêu lên những khẩu hiệu: 
"Một châu 8A không còn thuốc lá" 

Trái lại, ở Việt Nam, một nơi có nhiều bệnh như sốt rét, bệnh phong, lao, ia 
chảy chưa thanh toán được, "lại ôm thêm ôn địch thuốc lá này”. Tệ nạn ấy “nghĩ 
đến mà kinh f°. Bằng tấm lòng của người thầy thuốc, Nguyễn Khắc Viện thiết tha 
kêu gọi mọi người Việt Nam "phải (ứng lên chống lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch” 
thuốc lá. 

"Ôn dịch, thuốc lá" là một văn bản thuyết mình được viết bằng một văn 
phong hiện đại, độc đáo. Các lí lẽ và dẫn chứng được tác giả nêu lên qua sự phân 
tích sắc bén, qua sự so sánh liên tưởng đầy súc thuyết phục. Bài văn đã thể hiện sự 
quan tâm và lo lắng của guyếễn Khắc Viên trước tẻ nạn “ôn địch, thuốc lđ. 

Bài văn đã nâng cao nhận thức cho mỗi chúng ta, nhất là các bạn trẻ, biết vẻ 
những tác hại ghê gớm về thợ. Và hãy coi chừng ôn dịch, thuốc lá! 

Đáp án đẻ l6 
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* Bài toán dân số. 


* Dấu ngoặc đơn và dấu hai chàm 
* Đề vàn thuyết minh và cách làm bài vàn thuyết mình 


1. "Bài toán dân số” được tác giả sử dụng nhiều phương thúc biểu đạt để làm nổi bật ý 
tưởng chủ đạo cỉa vấn đề nẻu ra. Em hãy cho biết đó là những phương thức biểu đạt nảo? 


A, Thuyết minh B. Tư sự 
C. Biểu cảm D. Miễu tả 
E. Thuyết minh và tự sự EF. Thuyết mình và lập luận 


G. Thuyết minh kết hợp với tự sự và lập luận. 
2. Câu chuyện nhà thông thái kén rẻ có được coi là sự thể hiền phương thức tự sư khỏng? 
A. Đúng B. Không đúng. : 
3. Bài toán dân số được tính toán từ một chuyền trong Kinh Thánh có phải được tác giả 
kết hợp 2 phương thức biểu đạt là thuyết mình và láp luận khóng? 


A. Đúng B. Sai 
4. Đoạn kết được tác giả sử dụng phương thức biểu đạt nào? 
A. Thuyết minh B. Tự sự : 
C. Lập luận D. Biểu cảm 
$. Vấn đề mà tác giả nêu lên trong văn bản này là gì? Chọn ý đúng. 
.. A. Bài toán dân số. 


B, Vấn đẻ dân số và kế hoạch hoá gia đình. 
1C. Con đường "tồn tại hay không tồn tại” của chính loài người. 
D. Vấn để dân số và kế hoạch hoá gia đình là con đường "tồn tại hày không 
tôn tại” của chính loài người. 
ố. Câu chuyện kén rể của nhà thông thái có vai trò và ý nghĩa trong việc làm 
nổi bật vấn để chính mà tác giả muốn nêu ra. Đó là, nếu bài toán dân số và kế 
hoạc hoá gia đình không được giải quvết thì đến một nụày khỏng và đân xé thể giới 
sẽ thóc phải có trong chuyện kén rể, nhiều đến mức có thể phúi khắp bí mặt trái 
đất này 0 Trái Đất sẽ không đủ chỗ xinh xông cho hàng tÍ tỈ con người 
"A. Sai B. Đúng 
7. Điệ. tác giả đưa ra những con xố về tỉ lệ xinh con của phụ nữ ở một số 
nước theo thông báo của Hội nghị Cai-rỏ nhằm mục đích cho thấy ở chát Phí và 
“châu Á dân xố phát triển và gia tảng quá lớn, trong đó có Việt Nam. Nếu bài toán 
dân xố và kể hoạch hoá gia dình không giải quyết được thì xự phát triển về hội nh. 
chống đói nghèo, lạc hậu. vân để giáo đục, v tế, văn đề phát triển tình tế ở các 
nước chậm phát triển sẽ không bao giờ giải quyết được. Vấn đề “nhân mọi” sẻ trở 
thành tai họa khỉ bệnh, AHI)S môi nặn một gia tăng 1 
A. Đúng B. Sai 
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®. Ho cục cua van bạn gom có Ì phạm 
Đoàn T: Tác gui đai se nút tà” ve bài toán đạn SỐ 
Đoạn Ð: Cầu chuven vẽ nhị thông thân kén rẻ Cài toán dân số) và những 
còn sẽ vẻ bài toán đân số trong théi hiến dị b 
= Đoạn 3: Giai thuyet được bái toán dân số lí: phải quyết được con đường “tốn 
tại hay không tồn tại” của chính loi người, 
A. Sài B. Dũng 
9 Rierg vé phản than bái eó 3 đoan vấn, mọi đoan vấn la mot ý lớn (môi luan điểm): 
- Vấn đề đân số được nhìn nhận từ mọt bài toán có 
Bài toán dân so được tính toàn từ mọt chuyen trong Kính Thánh. 
- Văn để dân số được nhìn nhận từ thực té. thực trạng của con người, của hai 
châu lĩc Á, Phí. 
A. Đúng B. Sai 
10. Vén dễ mà tác giả nêu lên dự làm cho mài chúng ta nâng cao nhận thức về xự 
cáp, tết, tắm quan trong vẻ bài toán địn xã và ke hoạch hoá gia đình: Việt Nam 
cltang tạ mướn công nghiệp haa, hiện đạt hoá đái nước vì nhạc tiêu dún giàn nước 
mạtuol, và hội đán chủ, công bảng, vận mình thì phái giải quyết được bài toán dân 
vỏ Và sẽ hoạch hoá gía định 
A. Sài B. Đúng 
LH. Đau hai chăm trong cáu văn đụng đe làm g2 
A. Để liệt kê 
B. Để đánh dâu (báo trước) phản giải thích, thuyết mình cho một phần trước đó. 
€, Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại. 
DĐ. Gồm cá B và C. 
12. lay nẻu tác dụng của đau hai cham trong ví đụ sau: 
Tỏi nói chuyện lào với vợ tỏi Thị gạt phát đì 
- Cho lão chết! Ai bảo lăo có tiền mà chịu khổ! Lao làm lão khổ chứ ai làm 
láo khở! Nhà mình sung xưởng gỉ mà giúp lào? Chính con mình cũng đói. 
(Lão Hạc) 


A. Đánh dâu lời dẫn trực tiếp 

B. Đánh dấu lời đối thoại 

€. Đánh dấu phần giải thích cho phần trước đó. 

D. Đánh dấu phần thuyết mính cho một phần trước đó. 

13. 'Neu tác dụng của dau hai chẳm trong các ví đụ sau: 

Khi xòng xung túc. phái hạnh lớn nhất là ve điển độ, còn khỉ gặp tai hoa, 
phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường. Có ba điều đạt tới hạnh phúc: thân vác khoẻ 
manh, tính thẩn thoái mái, trái tím trong sạch. 

Đô-mát 

Á. Đánh dầu lời dối thoại 

B. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

€, Đánh đấu phần thuyết mình cho một phần trước đó 

Ð. Đănh đâu phán giải thích cho phán trước đó, 


14. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời cáu hỏi: 

Một mặt, Nguyễn Trãi phơi phới bày bày bằng tâm hồn, mặt nữa Ông Cụ nói 
tới công việc đồng áng nhà nông, và quý báu biết bạo! Ta thử hỏi các nhà thơ Việt 
Nam xưa trước, ai đã nói được thăm thiết trong thơ Nôm như Nguyễn Trãi, về rau 
cỏ sản vật thường ngày của quê hương đất nước mình: 

®Ao guan thả giíi hai bè muống, 

Đất Bút trơn nhờ mát luôn nhìn 

Ao cạn với bèo cấy "ởng, 

Trì thanh phát có tơng xen 

Mội cày một cuốc thui nhà quẻ, 

Áng cúc lan chen vdi đậu kê 

Cáy rợp chỏi cành chím kết tở, 

Áo quang tấu ấu cá nén bảy 

Ngày tháng kẻ khoai những van hàng, 
Tường đào ngõ mặn ngại thung thăng. 
Tả lòng thanh vị nức nác, 

Vn đất di, luỏng mỏng tơi” 

Chúng ta thấy có rau muống, dọc mùng, đậu kẻ, kẻ khoai, mồng tơi, núc nác, 
củ ấu, cây sen... từ năm sáu trăm năm trước Nguyễn Trãi gửi đến cho chúng ta nay. 

Xuân Diệu 

Em hãy cho biết, dấu hai chảm ở đáy, Xuân Diệu dùng để đánh dầu lời đản trực 
tiếp thơ văn, có đúng không? 

A. Đúng B. Sai 
L5. Cho biết tác dụng của đáu ngoặc đơn là gi? 

A. Đánh dấu lời thoại. 

B. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp. 

C. Đánh dấu phần giải thích, thuyết minh cho mỏt phần trước đó. 

D. Đánh dấu phấn chú thích (giải thích, thuyết mình, bổ sung thêm). 

16. Cho biết dấu ngoặc đơn trong đoạn vàn sau dùng đẻ làm gì? 

Đối với nguyệt, với trăng, Nguyễn Trãi có tâm tình của một người bạn; tràng 
tri kỉ, trăng tương thức, bởi thế trăng xuất hiện thật đúng vào lúc Nguyễn Trãi cần 
có bạn trí âm: 

“Khách đến, vườn có hoa lác (=lác đác) 
Thơ nẻn, cửa tẩy nguyệt vào P 

Nghiền ngẫm, vừa mới hoàn thành bài thơ, "thơ nên”, thì nhìn ra cửa, thấy 
'trăng đã mọc, đã lên, và bước vào nhà! Trăng ở đây có một tâm hỏn, trắng sáng 
đẹp. trong trẻo, thanh tao, đến như một người oạn quý xuất hiện! 

Xuản Diệu 

- Dấu ngoặc đơn ở đây dùng để chú thích cho chữ "lác” trong câu thơ của 

Nguyễn Trã: nghĩa là "lác đác"”, thưa thớt, rải rác. 


A. Sai B. Đúng . 
“ Q 
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17. Thuyết mình: mọt món an qiíc kiếng. 
Cá lòng tong nàu đọt cóc 
Bài làm 

Khi mùa nước nói bát đầu đăng ở các tỉnh đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, 
thì miệt hạ lưu sóng Cứu Long dòng sóng như mệnh mông hơn. Khi con nước dâng 
cao bờ bãi là thời điểm bắt đầu của mùa cá lòng tong. Mùa này kéo đài cho đến 
cuối năm âm lịch. 

Để đánh bắt cá lòng tong, người nông dân vùng Đồng bằng sông Cứu Long 
áp dụng hai cách. Thứ nhất là cớ ø Người ta đào một cái ao rộng khoảng mười 
mét vuông, mở một cửa có rãnh nhỏ. ngắn dẫn ra sông (hoặc kinh, rạch). Nơi rãnh 
tiếp giáp kinh, rạch được chặn lại bằng phương tiện nào đó mà họ có được, nhưng 
phải đạt yêu cầu là cá vào rất thuận lợi mà ra thì... không bao giờ. Cách thứ hai là 
làm màng. IDJụng cụ là một miếng vải mùng khá rồng, mắc vào bốn thanh tre, ẩn 
xuống sông (hoặc kinh. rạch). bẻn trên rắc cám rang dụ cá đến ăn. Dụng cụ đánh 
bắt này giống như những chiếc vó mà nông dân ta đã làm từ nhiều chục năm nay. 
Nhưng để có được những con cá lòng tong nhỏ nhân, xinh xinh một cách thú vị 
không gì hơn bằng câu. Chỉ cần mốt chiếc cần cầu cùng mọt ít cơm nguội là người 
ta có thể tiêu khiển một cách... ích lợi bên bờ sông trong một trưa, một chiều nước 
lớn. Móc cơm vào lưỡi câu, quăng xuống nước. Lưỡi câu vừa chạm mặt nước, 
nhanh tay giật lên. Tòn teng cuối dây cầu là một chú cá lòng tong đang vặn mình, 
lấp lánh ánh bạc trong nắng. Cứ thể mà cảu một cách thích thú, chăng mãy chốc cá 
đầy một giỏ màng về. 

Cá lòng tong xưa nay thường được người dân đem kho, kho khỏ hoặc kho 
nước với tiêu bột ăn cơm nóng. Nhưng nếu cá được kho khô với chút mỡ cùng mọt 
ít tiêu bột thì cái ngon “thị giác” tăng hẳn lên, do mình cá bóng nhẫy những mỡ 
một cách hấp dẫn. Cá lòng tong đá (loại lòng tong to con) được dùng để chiến hoặc 
nướng rỏi "ăn suông” chấm cá với nước mắm mặn nguyên chất giảm chút ớt hiểm 
xanh, ăn kèm với nhúm rau thơm. Vị ngọt của cá, mùi thơm của rau hòa quyện. hít 
một hơi gió chàu thổ... thì còn gì bằng. 

Nhưng lòng tong còn được chế biến thành một món ít ai biết được. Món này 
tuy ngon độc đáo nhưng thực hiện lại rất đơn giản. Đó là món cá lòng tong nấu 
canh đọt cóc. Bắc nồi nước lên bếp. Cá làm sạch, để ráo. Khi nước sôi, cho cá và 
một nhóm đọt lá cóc đã được rửa sạch vào. Nước sỏi vài dạo, nêm mắm muối, bột 
ngọt vừa ăn, nhắc xuống, múc ra tô, rắc chút tiêu bội. Gắp cá lòng tong chấm nước 
mắm ớt. thêm vị chưa dộc đáo của đọt cóc thật hấp dẫn. Không giống như vị chua 
của me. vị chua của lí me, vị chua của lá giang, vị chua của bần..., vị chua của đọt 
cóc lâng làng cảm khoíi lan đần khắp người khi ta húp một muỗng nước canh. Bữa 
cơm này nếu được ăn cÍ ung với cá lòng tong kho mỡ trong một chiều mưa gió lành 
lạnh thì còn gì thích thú bằng. 
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Phương Kiểu 
Đáp án đẻ 17 


* Chương trình vàn học (địa phương). 
* Dấu ngoặc kép 


* Luyện nói: thuyết minh về mỏi thứ đỏ dùng. 


1. Lúc viết, người ta dùng dáu ngoặc kép vào những trường hợp nào? 

A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp. 

B. Đánh dấu tên tác phẩm, đầu đẻ, nhan để... được nhắc tới. 

€. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt. 

D. Có lúc đấu ngoặc kép đứng sát sau dấu hai chấm. 

E. Tất cả các trường hợp A, B, C, Ð. 

2. Dấu ngoặc kép trong ví dụ sau được dùng để làm gì? 

Khi người nông dân đang ngồi than thở thì có một người lạ đến gỉn, mang 
cho ông ta một con ngông lông trắng rất đẹp. Người ấy nói: "/Jấy chăm sóc cẩn 
thận con ngông của ta, và rồi con ngông xế chăm sóc cho anh”. 

(Truyện ngụ ngôn Ê-dốp "Con ngỗng đẻ trứng vàng”) 

A. Dùng để dẫn trực tiếp lời nói của nhàn vật. 

B. Đánh dấu từ ngữ dược hiểu theo nghĩa đặc biệt. 

C. Đánh dấu câu vân. câu thơ được trích dẫn. 

D. Dùng để chú thích nghĩa. 

3. Cá phải dấu ngoặc kép trong đoạn văn sau đáy được dùng theo nghĩa đặc bia không? 

Lần đầu tiên, tôi theo tía nuôi và thằng Cò đi "ăn ong” đây! Mấy hòm trước, 
má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ong như thế nào, nhưng tôi vẫn 
chưa hình dung được “ăn ong” ra sao. Những điều má nuôi tôi kể, trong các sách 
giáo khoa không thấy nói. 

("Đất rừng Phương Nam" - Đoàn Gỏi) 

A. Sai B. Đúng 
4. Thi sĩ Xuân Diệu dùng dấu ngoác kép trong đoạn văn sau để làm gì? 

Bà Huyện Thanh Quan, dùng từ nôm sinh động ở cái mức “ơn kuom dưới 
múi tiểu vài chú - Lác đác bên sông chợ máy nhà”, chấm phá lơ thơ và có phần 
chiếu lệ; còn Hồ Xuân Hương thì phải có cao đó. chồng chất, đã *®vưnh on cổ thụ” 
lại phải "òn voe tán”, đến hai tầng chữ, rất sống, rất diễn tả. 

(“Sự trong sảng của tiếng Việt trong hở”) 

A. Dùng để dẫn trực tiếp câu thơ hoặc một phần của câu thơ. 

B. Dùng để đưa đẩy lời văn cho sang trọng. 

C. Dùng đề minh hoa lời văn. 

D. Dùng để dẫn trực tiếp lời đổi thoại. 
$. Đọc đoạn văn sau: 

Nguyễn Trãi đã viết "Quán trung từ mệnh táp”. ®Bình Ngõ đại cáo” sang 
sảng vang dội như ngưa hí voi gầm, giáo múa pươm khua một thời sanh liệt. 
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Nguyên Trãi còn là tác giá của hái thí phẩm cố nhất, có giá trị nhật “Quốc đới thí 
tạp”. bàng chữ Nôm, và trời to tap” bàng chữ Hin Cuộc đời, sự nghiệp và thơ 
văn Nguyên Trãi mi mặt là bán cá yen tước và tự hào dân tóc. 

Chon đạp án đúng: 

A, Dùng để dẫn trực tiếp thơ vận 

B. Dùng để dẫn trực tiếp lợi đói thoại 

€. Dùng để đánh dâu đàu de, tên tác phẩm 

ÐĐ. Dùng để đánh dâu cau chữ máng ý nphía đặc biết, 
6. Đúc đoan văn va: 

Môi câu thơ hày, bài thơ há: cứ làm tà bung Kkhuâng chợt nhớ, chợt thương. 
Cá dao từ lời rự của mẹ đã thám sản vào hon ta từ ngày còn nằm trong † 

ong Đang có phú Ñì Lừu, 


Có mang Ea Flụ, có chữa Pam Phanh 


Lời tú ngọt ngào cứ ngán nứa mài 
T⁄AMh vẻ niớn Bác lún vỏ, 
V'e tranh hoa đo đẻ lai cho eđ 
ch đến trường. nghe thấy đọc câu thơ của Nguyễn Du trong “Truyện 
Kiểu”, tà chưa hiểu nhiều, nhưng cảm thấy hay, lòng như phản chiếu bao ánh sáng: 
"Long lạnh đáy nước Ôn trời, 


Thành váy khái biếc, Hơn phơi bóng vàng” 

Tiếng Việt ta đẹp, thơ tà dụ dương như tiếng sáo, tiếng đàn bầu, mẻm mại 
như dải lựa nuột nà, óng chuốt. L.ân đâu nghe có giáo dọc câu thơ của Đỏ Trung 
Quân trong bài "Quê hương” mà nước mắt tì ứa rà, vì trì mồ côi mẹ: 

* O0 lương... là bàn tay mẹ 


Dịn dàng lái lá mỏng tơi 
Bát cụnh mụcot nào toa khói 
Sam cÍHếu tam luc HH tới” 
(“Ki niệm tuổi thg”- Lê Phan Quỳnh) 
Hãy cho biết, người viết đoàn vận này dùng dấu ngoặc kép trong những 
trường hợp nào? : 
A. Để dẫn trực tiếp câu ca dào, câu thơ 
B. Để chú thích đầu đẻ, tên tác phẩm. 
€. Gồm cả A và B. 
D. Không phải như thế. 


7. Thuyết mình vẻ mỏi thứ đó dùng 
Chiếc nón 

Chiếc nón có từ bao giờ? Môi lấn thấy bà, thấy mẹ đội nón, tôi cứ bảng 
khuâng vẻ câu hỏi 

Cái nón quê kiếng bình dị thất ưa nhìn. Xương nón làm bằng trẻ, nứa, được 
vớt tròn óng chuối, được ket thành những vòng tròn có đường kính khác nhau theo 
khuôn nón. Cái chóp nón lúc nào cũng hướng vẻ trời cao. Lá lợp nón là sản phẩm 
của núi rừng. Việt Bắc. Tây Bác. Trường Sơn, Tây Nguyên, U Minh... là nguồn vô 
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tận về lá nón. Lá cọ, lá kè cũng để làm nón. Chiếc nón mới làm ra lại được quê 
một lớp mỏng đầu rái (thảo móc), óng ánh. vừa bên vừa đẹp 

Dáng hình chiếc nón cũng nhiều vẻ. Nón bạ tâm quai thao của các cô gá 
Kinh Bắc trong lễ hội mùa xuân: hội Lim. họi chùa Dâu, hát Quan họ. Lại có chiế 
nón của các bà, các cô đội lúc làm đồng, vừa chắc bén, vừa tiện lợi. Che nắng mưa 
làm quạt,... Các cô thôn nữ làm duyên sau vành nón ấy. Chiếc nón thanh nhẹ còi 
che chở cho đôi má hồng, má lắm đồng tiên thẻm xinh thêm dòn. 

Ai đã sáng tạo ra chiếc nón bài thơ xứ Huế? Lá nón trắng nõn nà; bài thơ m: 
tỏ ẩn hiện. Chiếc quai nón bằng lụa thanh tao. Vành nón nghiêng nghiêng, dịt 
đàng. e lệ, thầm kín của có gái miền núi Ngự sóng Hương. Chả thế mà du khách 
các cậu khóa ngẩn ngơ: 

"Học trò vứ Quảng ra thí, 
Gặp có gái Huế bước đỉ không đành”. 
Còn có chiếc nón dấu anh lính thú đời xưa, mà khi xem phim ta mới biết: 
*⁄gang lưng thì thắt bạo vàng. 
Đầu đói nón dân, vai mang súng dài”... 

Mẹ em bảo nước ta nắng lâm mưa nhiều. Chiếc nón là vật dụng thân thiết củ: 
mọi người, nhất là nhà nông. Vừa rẻ, vừa tiên lợi. Nhẹ nhàng dế mang theo. Cụ 
nhiều làng nghề thủ công làm nón nổi tiếng xưa nay từng được truyền tụng qua c: 
đao, dân ca: 

*Âuốn ăn cơm trắng, cá mẻ, 
Muốn dội nón tốt thì về làng Chuông”. 
hay: 
“Hới cô đội nón ba tâm, 
Có vé Yên Phụ hôm rằm lại sang. 
Phiên rắm chợ chính Yên Quang, 
Yên Hoa anh đợi loa nàng mới mua”. ` 

Chiếc nón làng Găng, chiếc nón chóp Ba Đồn, chiếc nón bài thơ xứ Huế đi 
trở thành món quà lưu niệm của khách phương xa. Nghe nói trong phòng khách củ: 
nhà thơ Xi-mô-nốp Nga có chiếc điếu cày và chiếc nón bài thơ mà ông đã mang tì 
Việt Nam về? Và trong chúng ta, ai đã từng được xem điệu múa nón. tưởng như đài 
bướm sặc sỡ đang rập rờn bay trong ngàn hoa? Hình ảnh cô nữ sinh Huế ngày xưc 
tưởng như gặp trong mộng: 

W "Những nàng thiếu nữ sóng lương. 
Đa thơm là phẩn, má luường là son 
Tiớu trường chân sát thọn thon, 
Lao vao nón mới màu sơn váng ngời” 
(*Tưau trường” - Nguyễn Bính) 

Ngày nay, ở các đô thị. hầu như không thấy học sinh đội nón đến trường. Mà 
chỉ thây những chiếc mũ vải đủ màu sắc xinh xinh. Nhưng trên đường làng, giữ: 
các phiên chợ miền quẻ, chiếc nón lá màu trắng xinh xinh thanh nhẹ vẫn thấy nhiều 


T8 


và ứa nhìn, dễ mến. Các bà, các mc, các có thón nữ. làm sao rời được chiếc nón 
que hương” 

Kiên cọn đường phát tiến, củng nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước, đời 
xong vất chất và tính thấn của nhàn đân tà ngày một phong phú hơn, sang trọng 
hơn, Nhưng giậu cúc tàn, lũy trẻ xanh, đồng lúa chín, coón trâu hiển lành. tiếng sáo 
điệu... và chiếc nón bạ tầm, chiếc nón bài thơ sẽ còn mãi trong tâm hôn nhân dân 
tì Những câu hát bài ca về chiếc nón bình dị, quê kiếng ấy vấn là sợi nhớ sợi 
thương pgiầng mặc trong họn người, mm mắc và bảng khuâng có báo giờ vơi... 


Đạp án dc 18 
Câu |12|3|4|5 
Trả lời E,A,B|AIC 


Ị 
C 
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ĐỀ 19 + 20 


# Vào nhà ngục Quang Đóng cảm tác 
* Đáp đá ở Cón Lòn 


* Ôn luyện vẻ dâu câu 
* Thuyết mình vẻ mót thể loại văn học. 


L. Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đóng cảm tác" đã được Phan Bội Chảu viết vào năm 
1914 khi nhà cách mang Việt Nam bí bọn quản phiết Quảng Đông (Trung Quốc) bắt 
giam ảm mưu trao trả cho thực dan Pháp. 


A. Đúng B. Sài 
2. Bài thơ được viẻt theo the thơ nảo? 
A. Thơ tự do B.Thơ tứ tuyệt (2 khổ) 
€. Thơ tám chữ D. Thất ngôn bát cú Đường luật. 


3. Chú đé của bài thơ là gì? 

A. Nỗi đau khổ vì bị tù đây 

B. Lẳng khao khát tự do. 

C. Ý chí kiên cường bất khuất 

Ð. Sản sàng chấp nhận mọi nguy hiểm từ đây, lạc quan và tin tưởng vào sự 
nghiệp cách mạng. 
4. Hài thơ viết theo luạt gỉ, có máy ván, đó là những vấn cụ thể nào? - Bài thơ viết theo 
luật bằng (chữ thứ hai cáu Í là chữ là thanh bằng). Có 5 vần thơ, cụ thể là: lưu - từ - 
chan - thù - đâu (chữ cuoi của các cau Í và cáu chân 2, 4, 6, 8 vần với nhau). 


A.Sm B. Đúng 

$. Giong thơ thẻ nào? 
Á, Nhẹ nhàng B. Êm ái, du dương. 
€. Hùng hón, mạnh mẽ. D. Buôn lẻ thế. 


6. Những cau thơ nao đòi nhau? Có phải cau 3 đối cảu 4, cảu Š đối câu 6 không? 
A. Đúng B. Su 
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7. Em hiểu nghĩa ba chữ ` bó kinh te" la thẻ nào” 
A. Vật đựng sản vật của cải vật chất. 
B. Chỉ sự nghiệp cách mạng to tát, vĩ đai 
€, Nói lên khát vọng độc lập, tự do. 
Ð. Lấy từ chữ “kinh bang tế thế”, nghĩa là trị nước cứu đời, một hoài bão phi 
thường của kẻ sĩ quân tử, của đấng hào kiệt phi thường. 
8. "Cuộc dán thủ” là gì? 
A. Oán hận và căm thù 
B. Chỉ cảnh bị bắt giam, bị tù đày. 
€C. Cuộc đời cách mạng, chống thực dân Pháp và bè lũ tại sai để cứu nước, 
cứu dân, giải phóng dân tộc. 
D. Cá A, B, C đẻ sai. 
9. Có ý kiến cho rằng: 
"Vào nhà ngục Quảng Đóng cảm tác” đã dựng lên hình ảnh người chiến sĩ 
cách mạng kiên cường bất khuât, lạc quan tín tưởng trong cảnh nguy hiểm tù đày. 
A. Sai B. Đúng. 
10. Bài thơ ` Đập đá ở Cón Lôn” được Phan Cháu Trình viết vào hoàn cảnh nào? 
A. Viết tại Côn Lôn. 
B. Viết vào năm 1908. 
€. Viết vào năm 1908 tại đảo Côn Lớn khi Phan Châu Trình bị thực dân Pháp 
cắm tù với cái án “lở sai chung thán. 
D. Cả A, B và C để không đúng. 
LI. Có phải bài "Đáp đá ở Côn Lỏn" được viết theo thể thơ thảt ngón bát cú Đường luát? 
A. Đúng B. Sai 
12. Chủ đề bài thơ là gỉ? 
A. Tả cảnh đập đá ở Côn Lồn. 
B. Tả cánh lao động khổ sai đập đá của người lì. 
€. Nêu cao khí phách bất khuất của người chiến sĩ cách mạng. 
Ð. Thể hiện ý chí kiên cường bái khuất, khí phách hiên ngang, lòng trung 
thành sắt son của người chiến sĩ cách mạng phi thường. 
13 Giọng thơ nhự thẻ nào? Có phái là trầm tình, ung đụng, hào hùng? 
A. Sai B. Đúng 


14. Chữ thứ hai của câu 1 bài thơ là chữ "trai" thanh bảng. Váy "Đáp đá ở Côn Lôn” 
theo luật gì của thơ thất ngôn bát cú Đường luát? 


A. Luật bằng —B. Luật trắc. 


15. Bài thơ có 5 vần, đó là những ván bảng được gieo vào chữ cuối các cáu l, 2, 4, 6, 8 
(Lủn - non - hòn - sơn - con) 


A. Sai B. Đúng 
R0 


16. Các cáp câu 3-4, 5-6 được cau trúc nh thẻ nao? 
- Xúch bìa chính tan mắm báy chủng 
Rứ tay đạp bể máy trảm làn 
Tháng ngày bạo quản thân vat với, 
MA nắng chỉ vừn (lút vật von 
A. Những câu song hành 
B. Những câu hồ ứng nhau 
€. Những câu bố sung nghĩa cho nhau 
DĐ. Hai cặp câu bình đối trong bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 
17. Các từ: `'lừng láy, sành soi, sắt son, gian nan, con con” có phải là từ láy không? 
A. Từ lấy B. Không phải. 
18. Có một học vình đã lap moi bang thông ke tông kết vẻ các đâu cảu như đưới đây. Em 
xem kì va có thẻ bỏ vung, điều chinh cho đúng. 


Bảng tổng kết về dâu câu 


_ Tên dầu câu. __ Công dụng, cách sử dụng 


Dùng để cách các từ ngữ cùng chức vụ trong câu, thành phần 
trạng ngữ với cụm chủ vị, các vế câu phép. 

Đặt ở cuối câu trấn thuật, câu cầu khiến khi ý đã trọng vẹn, khi 
câu đã dúng cú pháp. 

Đặt cuối câu hỏi (câu nghi vấn) 


Đứấn phẩy 


Đảm chín 


Địt cháảm hỏi 


Đại cuối cau cảm thần hoặc cau cầu Khiến 
Để diễn tủ người nói không nói được hết câu hoặc ngập ngừng, 
ngất quãng; tö ý còn nhiều sự vật, sự việc tương tự, làm dãn nhịp 
điệu câu vân, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị 
một nội dung bắt ngờ. 


—¬—— ———————————.-- 


ức vế trong € câu phép : đẳng lãng lập. 


Dám chữm than 


Du chẩm hứng 


Đam ( lấm phảy: 


Dùng để ngắn cách 
Đừng để đánh dâu lời đối th 
[Dùng để giải thích, chú thích, bố sung nghĩa cho một \ ý, một từ 
ngữ, một bỏ phận dứng trước câu. TM IưU Si 
Dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp, đánh dấu nhan để tác phẩm, 
đánh dấu từ ngữ có nghĩa đặc biệt trongcâu.  - -| 

ii sợch tướng Ngăn cách bộ phận chú thích, đặt trước lời đối thoại, ngăn cách 
` |câu thơ được dẫn trực tiếp. 


lời dẫn trựctiếp _ 


Dán hai châm 


Dấu ngoặc đơn 


DU ngoặc kép 


— 


19. Phản tích bài thơ ''Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đóng" của Phan Bói Chảu. 
Bài làm“ 

Vẫn viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; giọng thơ mạnh mẽ hào 
hùng. Lúc bấy giờ. nhà thơ đang bị đày đọa vô cùng đã man: cổ đeo gông, chân tay 
bị xiểng xích trong nhà ngục tử tù Quảng Đông. Có biết cảnh ngộ ấy mới cảm thấy 
cốt cách và khí phách anh hùng của Phan Bội Châu qua "*Cẻm tác vào nhà ngục 
Quảng Đông”. 

LÀI 


Phẩm để nói đến chết và sống. Câu phá để bóc lộ một tầm the coi cái chế 
nhẹ tựa lông hồng, sẵn sàng chấp nhận mọi hí sinh. ®Neu chết vòu¿ đủ thể cũng 
hay”, bởi lẽ tự biết: Chết vì nước là chết vính; Chet vĩnh còn hơn song nhục trong 
vòng nô lệ! Câu thừa đẻ lại nói đến sống: "*Còn ta, tựi lạt th cha máy PẺ *Mày" 
bè lũ thực dân Pháp, lũ vua quan bản nước, là bọn phản động Long Tế Quang, V.V,. 
*Tính” là tính sổ, tính tội ác tày trời của bè lũ. Bao căm thù, khinh bị dồn vào chỉ 
*mwày”cuối câu. 

Hai câu thực đăng đỏi, tác giả sử dụng hình ảnh tượng trưng, biếu lộ mội 
niềm tin sáng chói. Người anh hùng chân chính (thần thánh) khong thẻ chết (chôn 
trong chốn ngục tù. Con đường cách mạng *zwö/ gió ðáv” khong ke thù nào có thé 
ngăn cản được. Ngôn ngữ thơ vừa đối xứng, vừa tương phán đáy ăn tượng, Hai chỉ 
Sâu có” với "há khoa” đối lắp, phú định và kháng định mốt sự nghiệp chính 
nghĩa cao cả: 

"Trời đàm có ngục chón than thành 
Đát há không đường ruöi giá máy” 

Phần luận thể hiện một cốt cách anh hùng của người chiên xĩ vĩ đại. Một chỉ 
lớn quyết vượt qua mọi thử thách, không lùi bước trước mọi nguy hiểm khó khăn đề 
hướng tới sự nghiệp: "/á/ cạn bể Đóng”, “"mở quang ngàn Bác”. Phan Bội Châu đã 
từng kéu gọi đồng chí, đồng bào đoàn kết đứng lên chiến đâu bảng gươm giáo, 
bằng xương máu, bằng thơ ca: “thiế? chiến. thiệt chiến, luyềt chiến” để giành lại tụ 
do. ®Chẻo tác lưỡi", "váy đôi tay” là những hoán dụ nghệ thuật đây ý nghĩa. Ở phần 
thực đã nói đến trời. đất, tiếp theo phần luận lại hướng tới bể Đóng. ngàn Bác, một 
không gian nghệ thuật kì vĩ mở ra. và đó cũng là tâm vóc lớn lao của người anh 
hùng xứ Nghệ dù máu chảy dầu rơi mà "gan khong nứng, chỉ không mòn”: 

"Tát cạn bể Đông chèo tác lưới. 
h Mới quang ngàn Bắc váy đối tay” 

Hai câu kết là lời động viên, kêu gọi chiến đâu. Sư nghiệp cách mạng giải 
phóng đân tộc là to lớn. làu dài (ngàn thụ) há dâu chỉ ngày mọi ngày hài. Cho nên 
phải “gắng xức”, phải biết “ti máu nóng ra vét nhớ no lệ” (Bài ca chúc tết thanh 
niên). Và đó cũng là lời tư động viẻn mình: 

“Anh em di nãy vấn thêm tảng, 


Công nghiệp ngàn thụ há mọt ngày”. 

Ngôn ngữ khoa trương, hình ảnh tượng trưng, hài hòa cán xúng, giọng thơ 
hào hùng là vẻ đẹp bài thơ thứ hai trong chùm thơ "®Cưn tác vào hà ngục Quảng 
Đông” này. Nó là bài ca yêu nước. Cốt cách anh hùng, khí phách anh hùng của 
người con vĩ đại xứ Nghệ làm cho chúng ta cảm phục, ngưỡng mộ. 

20. Phan tích bài thơ Đáp đa ở Còn Lon” của Phan Chau Trình. 
Bài làm 

Phan Châu Trình (1873-1926), chiến sĩ cách mạng vì đại của dìn tộc ta trong 
ba thập niên đầu thế kỉ XX. Ông còn để lại nhiều thơ văn tham đượn tỉnh thần đân 
chủ và chứa chan tình yêu nước. Bài thơ "út dư ¿ Con Lo” đã thể 3iên khí phách 
hiện ngang bất khuất của người chiến sĩ cách mg trong cạnh tu đá 


bà 


Bài thợ viết theo thể thất ngọn bắt củ Đường Tuất, máng tính hàm nghĩa sâu sắc: 
“Eunm tin dnnẹ @NRt tt (on [an 
me lax lan chua là HH nụ 
Mr ft huu (liHÑ tu Ha bay đôn g, 
Nút tuy đáp be may trâm ùn 
Tihuine nụav báo quan thân vành xởi, 
Mua nàn chỉ xơ cha vắt xou 
Nhữmð kế tú trời khi lỡ bước, 
Ciian năm chủ Kể Việc con côn ` 
Nhan đề bài thơ là Đáp dư ở Cán Sơn” nói về cảnh lao động khổ sai của nhà 
thơ và các chiên sĩ yêu nước bị thực dân Pháp đày doa tại nhà tù Côn Đảo. Năm 
1908, sâu vụ chóng sưu thúc nö rà ở Trung Kì, Phần Châu Trình bị chính quyền 
thực đân bắt tam và đầy ra Côn Đảo với cái án khổ sai chúng thân. 
L Bốn câu đầu vừa tả thức cảnh đập đá, vừa biểu lò một tâm thế, một ý chí. 
Chí nàn nhí, chí làm trai coi việc "đứng giữa dứt Căn Lóa”, bị tù đầy khổ sai là 
một th;ch thức nắng né nhưng chẳng hế nào núng, vẫn `Jừng láy làm cho lở ni 
nón. Hai từ "dưng giữa” biểu thị một tự thể hiện ngàng, một tâm thế bất khuất 
trước u› vũ quản thù. Câu thơ thư hai, nhất là cụm từ "ưu cho lở núi nón” thể hiện 
chỉ khí kiên cường trước cành ngõ bị quân thù dày đọi., 


Các vị ngữ: "đánh (ưu và “dạp bể vừa tả thực sức mạnh đập đá “năm bảy 
dang” và "máy trảm hàn”, đong thời nạụ ý một quyết tâm, một ý chí căm thù phá 
tạn chốn ngục tù, lật đổ ách thông trí thực dân tàn bạo. Phép đối, cách dùng số từ, 
hàm súc, đa nghĩa làm nên giá trị nghệ thuật ở phần thực bài thơ: 


“Xích buủa đánh tan năm bảy đống, 
Ra tay đạp bể mày trăm hòn” 

2 Hai câu 5, 6 đối nhau rất chỉnh. Lấy thời gian bị cẩm tù (tháng ngày) đối 
với #giaz truân thử thách (mưa nắng) lây thân dày dạn phong trần (thân sành sỏi) đối 
với tình thần cứng cỏi trung kiến (da sắt son). Tât cả đã làm hiện lên hình ảnh một 
chiến š cách mạng có tâm hón và khí phách cao đẹp. “Tản sành xóf"” và "dạ sắt 
søw” làhai hình ảnh ăn du nói lên một cách hàm súc và hình tượng phẩm chất cách 
mạng c1a nhà thơ: 

XTháng ngày bạo quản thân sành sói, 
Mưa nắng chỉ xờn đạ sắt son.” 

Cúc từ ngữ: "bơo quản” và "chỉ xờn” biểu thị một thái độ sẩn sàng chấp 
nhận. một quyết tâm dám thách thức với bạo lực quân thù. Tỉnh thần ấy, ta bắt gặp 
nhicu trong *Vhúf ký trong tà” của Hồ Chí Minh hơn 30 năm sau: 

*Kiên trì và nhắn nại, 
Không chịu lùi một phán: 
Vật chát tuy dan khổ, 
Không nao nứng tính thán” 
("Bốn tháng rồi") 


3. Hai câu kết thể hiện bản lĩnh phi thường của những người có chí lớn, mưu 
đồ đại sự (vá trời) mà không thành (lỡ bước). Đó là những anh hùng thất thế mà vẫn 
hiên ngang, coi chuyện tù đày, gian nan chỉ là “việc con con” không đáng kể, 
không đáng nói. Câu kết toát lên một phong thái ung dung tự tại, rất ngạo nghễ của 
nhà chiến sĩ: 

“Những kể vá trời khi lẽ bước. 
Gian nan chỉ kể việc côn con.” 

“Đạp đá ở Côn Lôn” tiêu biểu cho thơ ca viết trong nhà tù thực dân của các 
chiến sĩ yêu nước và cách mạng đầu thế ki XX. Bài thơ có giọng điệu đình đạc, hào 
hùng. Ngôn ngữ hàm súc, vừa bình dị vừa cổ kính trang trọng. Người xưa thường 
lấy thơ để giãi bày cái tâm, để nói lên cái chí. Sản sàng xả thân để cứu nước, sắt son 
thủy chung với dân tộc, bất khuất hiên ngang trước cảnh tù đày, đó là cái tâm, cái 
chí của Phan Châu Trinh thể hiện trong bài thơ “Đáp đá ở Côn Lỏn” này. Cái tâm, 
cái chí của nhà cách mạng tiền bối Phan Châu Trình là bài học lớn cho chúng ta 
ngưỡng mộ và noi theo. 

Đáp án đề 19 + 20 


| Cam |1|2|3|4|s|s|7|s |9 |to[ni|tz [r3 |t4|ts[ [t7 
| Trả lời |A|D[D|n|cla|p[c|p|c|A|p|B|A [n |[nỊA, 
ĐỀ 21 
* Muốn làm thằng Cuội 


* Ôn tập và kiểm tra phản Tiếng Việt 


1. Tản Đà là nhà thơ lỗi lạc, nổi tiếng nhất trén thỉ đàn Việt Nam trong thập siên hai 
mươi của thế kỉ XX. 
A. Đúng. B. Sai. 
2. Chọn ý đúng trong các nhận định sau: 
A. Tản Đà là nhà thơ cổ điển. 
B. Tản Đà là nhà thơ yêu nước. 
C. Tản Đà là nhà thơ lãng mạn thoát lì. 
D. Tản Đà là nhà thơ hiện dại. 
3. Nhận xét nào sau đây đúng với vị thế của thơ Tản Đà trong nền thì ca Việt Nan. 
A. Thơ Tản Đà đã đặt nền móng cho thơ mới Việt Nam. 
B. Thơ Tản Đà là cái gạch nối giữa hai nền thơ cổ điển và nền thơ Hiện đại 
Việt Nam. 
C. Thơ Tản Đà mở đầu nền thi ca Việt Nam hiện đại. 
D. Thơ Tản Đà là sự khởi đầu chói sáng của thơ Việt Nam viết bảng chữ 
Quốc ngữ. 


4. Hải `Mudn làm thàng Cuối” được viết Đang thể thơ đảo” 

A. Thơ bảy chữ B. Thơ tư do. 

€. Bài hành thất ngón D. Thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 
5$. Chủ đé của bài thơ ` Muon làm thàng C uó` là ạt? 

A. Chán ngắn cõi trần 

B. Mơ tưởng chốn cung trăng để thành thơi vui thú. 

C. Lòng yêu đời và cuộc sống thanh cao của nhà thơ. 

D. Tâm sự của nhà thơ buồn chán trước thực tại tầm thường, xấu xa, muốn 

được thoát li bằng mộng tưởng lên cung Quế với chị Hằng. 

6. Cáu thơ `Đẻm thu buồn lắm chị Hàng ơi "` là cảu cảm thán? 


A. Sai. B. Đúng. 
7. "Cung quẻ đã ai ngói đó chưa?` là cau nghỉ ván, cảu hồi tu từ? 
A. Sai. B. Đúng. 


8. Bải thơ "Muốn làm thàng Cuội” viết theo luật bằng, ván bằng, đúng thỉ pháp thất 
ngón bát cú Đường luáit? 

A. Sai. B. Đúng. 
9. Cấu trúc câu 3 đối với câu 4, cáu 5 đối với cảu 6 là như thế nào? 

A. Đó là các câu trơng phẩm thực và phẩn luận của bài thơ. 

B. Đó là hai cặp câu song hành nhau. 

€. Đó là các câu bổ sung ý nghĩa cho nhau. 

D. Đó là các câu đối nhau theo từng cặp (câu 3 đối câu 4, câu 5 đối câu 6) 
10. Các từ: “buồn, chán, chơi, ti, vui, cười” - đã thể hiện tâm sự, tâm trạng mộng 
tưởng của Tản Đà. Có đúng khóng? 

A. Sai. B. Đúng. 
L1I. Lập bảng tổng kết về: từ tượng hình, từ tượng thanh, từ địa phương, biệt ngữ vã 


hội. nói qHá. nói giảm nói tránh. 


xố S⁄ c> Nội dung, tác dụng 

Là những từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, màu sắc, tính chất, trạng 
thái của sự vật. 

Là những từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên và của con người 
Là những từ ngữ chỉ được dùng ở một vùng quê, một địa 
ương nhất định. 

Là từ ngữ chỉ quen dùng trong một tầng 


TT 


Từ tượng hình 


Từ tượng thanh 


Từ địa phương 


Biệt nụữ vã hội 


Là một biện pháp tu từ dùng lối nói cường điệu, phóng đại 
Nói quá mức độ, quy mô, tính chất của hiện tượng, sự vật để gây ấn 
tượng, tăng biểu cảm. 
Là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển để 
tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nẻ, tránh thô 
tục, khiếm nhã, bất lịch sự. 


Nói giảm, 
nói tránh 
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2. Láp bảng tổng kết về: thán từ, trợ từ, tình :lui từ, cán ghép đẳng lập, cán ghép 
chính phụ. 


x 


Nói dựng, tác dung 


_ thức 


Là những từ biểu lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ của người nói, 

hoặc dùng để gọi đáp. ? L- ý 00 TcE. 
Là những từ đi kèm một từ ngữ khác để nhãn mạnh, hoặc biểu 
thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó. 

Là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghỉ vấn, câu cầu 
khiến, câu cảm thán, và để biểu thị sắc thái tình cảm của người 
nói. 


Thán từ 


Trợ từ 


Tình thái từ 


Câu ghép 
đẳng lập _ 
Cân ghép 
chính phụ 


Là kiểu câu BGsCti” Có các vế khốc. Ang nhau về my, pháp. 


Là câu ghép có vế phụ thuộc chứa quan hệ từ. 


L3. Cảm nhận về bài thơ *Muốn làm thằng Cuội” của Tản Đà thì sĩ. 
Bài làm 
Những năm hai mươi của thế kỉ 7X, Tản Đà là thi bá trên thí đàn Việt Nam. 
Tài hoa, lãng mạn, thoát li và ngông là phong cách nghệ thuật của thi sĩ Tản Đà. 
Trong _ “Thú ăn chơi”, thì sĩ viết: 
“Trời sinh ra bác Tản Đà, 
Quê hương thời có, cửa nhà thời không. 
Nửa đời Nam. Bác. Tảy, Đông, 
Bạn bè sum họp, vợ chóng biệt lỉ 
Tủi thơ đeo khắp ba kì, 
Lạ chỉ rừng biển, thiếu gì gió trăng... 
Bài “Muốn làm thằng Cuội” là bài thơ kiệt tác, tiêu biểu cho Xung cách 
nghệ thuật của Tản Đà thi sĩ: 
®Đềm thủ buổn lắm chỉ Hằng ơi ! 
Trần thể em nay chán nửa rồi 
Cung quế đã di nuải đó chứa? 
Cành đa vín chị nhắc lên chơi 
Có bẩu có bạn can chỉ túi, 
Cùng gió, cùng mày thể mới vui. 
Rồi cứ mỗi năm rầm tháng tám. 
Tựa nhau trông vưống thế gian cười." 
1. Mở đầu bài thơ là một tiếng kêu "buồn lún clủ Hằng ơi P°. Một tiếng kêu 
đây ắp tâm sự. Thi sĩ Xuân Diệu đã nhận xét như vậy: 
Đêm thụ buồn lắm chị Hằng ơi † 


Trần thế em nay chún mứa rồi `" 


§n 


Nồi buôn đến mức °Đwöø Íớớ, trong có đơn chỉ còn biết gọi chị Hằng để 
giãi bày tâm sứ, Bà tiếng “củi Haøw ác ÐẺ rất biệu cảm, ý vị làm cho giọng thơ thiết 
tha thái mặt. Câu thơ man mác sự buốn và chấn. Tàn Đã đã từng viết: "Đời đáng 
chút lui Kông hông ván ””, này thì đã “chân mưa ra”. Bến thơ in trong tập "Khối 
tình cơi ` Xuất bạn năm T916, quá đó tí thay rõ nguyên có sâu xa, buôn và chắn vì 
trân the vị cước đời xâu xã, vì chế độ thức đân nữa phong kiến ngột ngạt, thối nát, 
tù hầm. Vì công danh dờ dang: ""Fait cớo, phán tháp, chỉ khử nát”. Buồn vì non nước 
đang bị ngoại bang thông trị “Lẻ di giản giuư với giane sau”, Đó là nội buồn của 
một thê hệ: trong vòng nộ lệ lầm than. Là mốt thì xĩ đa cảm, đa tình, nội buồn đã kết 
thành mỏi sâu: 

ta ngôi hút mụomg bạo xiHÚ lục, 
AHát nhốt tơ tắM mày đoan v01 `` 
("Để khối tinh con thứ nhất") 
ân thành thiết tha, như nài mì 


23 Mót chữ "2ˆ rất c 


Cũng quê đã ai ngồi đó chứa” 
Cảnh đụ vn chị nhắc lên chơi ` 
Eai cầu thực đã làm rõ để bài "Mới làm thẳng Cuó?” ở nơi cũng trăng, cũng 
qué. Cải thỏi tụ từ gợi nhiều màn mác bảng khuâng. "®Cở»: đe” đã trở thành cái 
thang bắc len chín tầng mày xanh để “chý nhắc lén chơi” cũng quế. Đó là giấc 
mộng thoát lí. Mông vì chắn đời, ngắn đời. Mộng có tính phủ định: 
> ghi đời lắm lúc không bảng mộng, 


Tiếc mộng bao nhiên lại ngắn đời" 
("Nhớ mông") 

3 Có lên được củng quê mới đỡ *⁄”, mới thỏa thích "te mới vui”. Có chị 
Hằng làm báu bạn. Có gió, có mây cùng chơi với. Điệp ngữ (có, cùng) và phép đối 
được vín dụng sáng tạo, có cả tiểu đối và bình đối. Cách ngất nhịp 2/2/3 tạo nên 
giọng thơ nhún nhày lãng làng. Thẩm đảm vần thơ là chất phong tình lãng mạn. 
Đọc liệt ngèhe rất thú vị: 

“Có báu, có bạn can chỉ Hải, 
Cùng gió, từng mây thể mới vi.” 

Đúng như nhà phẻ bình văn học Lẻ Thanh trong cuốn “Ƒẩn Đà rhỉ sĩ" (1939) 
đã nhật xét: "Thơ của óng (Tân Đà) là chất thơ trong nhự lọc với những cảnh 
tHượnte Khang rổ rét, những hình ảnh mờ mờ, ông về những bức tranh tuyệt bút; với 
nhưữngg #f tường làng láng, với những cảm giác mơ mộng, ông làm nén những câu 
tÍtc/ EHUy(f thui 

+1 Cát ngóng, cái phong tình của thí sĩ đã dâng lên cực điểm. Đêm rằm tháng 
tám, llà đêm trung thu đẹp nhất. Chẳng cèn buồn vì cô đơn nữa. thí sĩ được cùng chị 
Hằng: "f@ nhàn trông vuông thể gian cười”, Cái cử chỉ “tới nhau” và nụ cười ấy 
cũng làm giấc mộng đẹp. Thoáng một chút mía mai (cho trần 'hế) nhưng đầy thú 
vị vì đướ. thoát li, được thỏa thích nơi củng quế: 

®Rói cứ mỗi năm nằm tháng tám, 
Tựa nhau trồng vuông thể gian cười." 
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Cái kết thoát lì. Một cách nói phong tình, tài hoa. Có đọc bài thơ *!/ểu trời” 
mới thấy được, cảm được cái hay, cái thú vị của bài *Mườa làm thẳng Cuối”. Nữa 
đêm, Tản Đà tỉnh dậy đun nước pha trà, rồi ngâm thơ... Trời nghe giọng ngâm bèn 
sai hai tiên nữ xuống cõi trần rước thi sĩ bay lên. Thí sĩ đọc thơ cho Trời và bẩy tiên 
nghe. Tất cả đều tấm tắc khen: 

*®Văn đã giàu thay, lại lắm lới 
Trời nghe Trời cũng bật buồn cười ! 
Chư tiên ao tức tranh nhau đặn 
- Anh gánh lén đây bán chợ Trời ?° 
("Hầu trời") 

Bài “Muốn làm thằng Cuội"” là một bài thơ có thi đẻ độc đáo, thú vị. Giọng 
thơ nhẹ nhàng, thanh thoát, chơi vơi. Trí tưởng tượng phong phú, kì diệu. Chất 
mộng ảo, sắc màu lãng mạn thấm đâm bài thơ. 

Tuy có nói đến buồn, nói đến chán, có nói đến thoát li, có thấm vị phong 
tình... nhưng toàn bài thơ toát lên một tỉnh thần phủ định thực tại xã hội thực dân 
nửa phong kiến xấu xa, khao khát được sống trong sạch hơn, thanh cao hơn, để mãi 
mãi giữ trọn thiên lương cao đẹp. Giá trị đích thực của bài thơ *Muôi: làm thẳng 
Cuột” là ở chỗ ấy. 

Đáp án đẻ 21 


E—THHAHDDIDHIDDD 


* Hai chữ nước nhà. 
loạt động ngữ văn: làm thơ bảy chữ 


1. Sao lại gọi là Á Nam Trần Tuấn Khải. 
~ Trần Tuấn Khải (1895 - 1983) là họ tên nhà thơ. 


- Á Nam là bút đanh nhà thơ Trần Tuấn Khải. 
~ Một cách gọi đặc biệt: vừa có bút danh vừa có họ tên. 
A. Đúng B. Sai. 
2. Đề tài và cảm hứng bài thơ “Hai chữ nước nhà" là gì? 
- Đề tài lịch sử và cảm hứng yêu nước. 


A. Sai B. Đúng. 

3. Bài thơ "Hai chữ nước nhà" được sáng tác theo thể thơ nào? 
A. Lục bát. B. Thất ngôn trường thiên. 
C. Song thất lục bát. D. Thơ tự do. 

4. Giọng thơ của bài "Hai chữ nước nhà” như thế nào? 
A. Hùng hồn mạnh mẽ. B. Trầm bồng du dương. 
C. Nhẹ nhàng thiết tha. D. Bi hùng thống thiết 
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$. Bài thơ đã tái hiến lai mỏi cảu chuyên lịch sứ của đản lóc ta đầu thể kỉ XV, đó là 
chuyền gi? 

Năm 1407 giác Minh kéo quân sang xâm lược nước ta. Cha con Hồ Quý Ly 
và mọt số đại thần trong đó có Nguyễn Phí Khanh bị giặc bắt, bị giặc đóng cũi giải 
vé Trung Quốc. 

Nguyễn Trãi tiên chà lên tận ái Nam Quản. Tác giả nhắc lại lời Nguyễn Phí 
Khanh đặn con là Nguyên Trãi phải nuôi mới hận thù, quyết chiến đấu giành lại Tổ 
quốc: "Ngon cờ độc lập máu đào còn đáy”. 

A. Đúng B. Sai. 

6. Bỏn câu thơ đầu đã dựng lén mọi khong gian, mọi cảnh tượng như thể nào? 
®Chốn di Bắc máy xâu dm đạm, 
Cối giời Nam gió thẩm đìu hàm, 
Bón bé liổ thét châm kêu, 
Đoái nom phong cảnh như khéu bất bình”. 

4. Cả đất nước từ ải Bác đến cõi giời Nam. 

B. Bao trùm một không khí đau thương tang tóc đưới ách thống trị của quân 

cuồng Minh xâm lược. 

€. Nỗi bất bình của dân tộc ngùn ngụt bốc lên. 


D. Gồm tất cá A, B. C. 
7. Cau Con ơi, con nhớ lấy lời chủ khuyến” có phải là câu cảm thán không? 
Â. Đúng . B. Sai.. 


8. Đoạa thơ sau đáy nêu lên những tư tưởng tình cảm gì? 
“Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định, 
Mấy ngàn năm suy thịnh đổi thay, 
Giời Nam riêng một cối này, 
Anh làng liệp nữ xưa nay kém gì P°. 

4. Một đất nước có chủ quyền. 
B. Giống Hồng Lạc là chủ nhân của đất nước đã mấy ngàn năm. 
£. Tự hào về dân tộc ta có nhiều anh hùng hiệp nữ, tự lập, tự cường. 
D. Gồm tất cả A, B, C. 


9. Những câu thơ nào diến tả cảnh đát nước bị đốt phá, nhân dân tang tóc điêu linh đưới 
ách thóng trị tàn bạo của giặc Minh xám lược? 


A. “Bốn phương khói lửa bừng bừng, 

Xiết bao thảm hoạ xương rừng máu sông ?” 
B. ®Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 

Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con”. 
& “®Khói Nùng Lĩnh như vây khối uất, 


Sông Hồng Giang nhường vật cơn sẩw”. 
D. Tất cả A, B, C. 


10. Những từ ngữ nào điền ta tám trạng của Nguyên Phí Khanh trước cảnh nước Hát 
nhà tan được thể hiện trong đoan thơ này? 
"Phẩm vong quốc kể sao xiết kể, 
Trong cơ đổ nhường xé tâm can, 
IVgam ngùi cát khúc: giời than, 
Thương tám nòi giống lâm that nói này P° 
Đó là các từ ngữ: kể xao cho viết, về tàm cạn, ngắm ngùi khóc than, thương tâm. 
A. Sai B. Đúng. 
L1. Hai câu thơ sau thể hiện tám trang gì của người cha? 
"Con ơi, càng nói cảng đau, 
Lấy ai tế độ đàn sau đó mà?” 
A. Đau đớn, lo lắng cho tiền đồ của dân tộc. B. Sầu tủi. 


€. Bị quan. D. Căm thù. 
12. Hai câu thơ trén có đúng đó là cáu cảm thán và cảu hơi tu từ không? 
A. Sai B. Đúng. 


13. Hai khổ thơ cuởi là lời cha khuyén con. (Gồm những ý gì? 

A. Khuyên cơn hãy "*'giưng sơn gánh vác” để trả thù nước, rửa thù nhà. 

B. Khuyên con “ðhớ tổ tông khí trước”, nhớ công ơn của tổ tiên ông cha 

nghìn đời. 

C. Khuyên con quyết đem máu đào phất cao ngọn cờ độc lập. 

D. Gồm tất cả A. B. C. 

14. Hãy nêu cảm nghĩ ngắn của em sau khi đọc bài thơ "Hai chữ nước nhà" của Á Nam 
Trần Tuấn Khải. 

Bài thơ "Hai chữ nước nhà” là khúc bì ca uất hận vẻ nợ nước thù nhà, về tình 
phụ tử cao dày sâu nặng, là lời non nước cao cả và thiêng liêng. Bài học vẻ chí phục 
thù rửa hận cho giang san giống nòi thấm đượm bài ca, có giá trị bồi đắp tỉnh thần 
yêu nước, niềm tự tôn, tự hào cho mỗi chúng ta. 

A. Đúng B. Sai 
15. Thuyết mình về một loài hoa mà em yêu thích. 

Bài làm 
Cây thuốc bỏng 

Mẹ em là y sĩ xã. Trong vườn, mẹ trồng nhiều loại rau. Một vài mảnh đất, 
chậu sứ, mẹ trồng một số loài hoa làm thuốc. Cây thuốc bỏng được trồng trong một 
chậu gốm Bát Tràng, đặt ở góc sân thật trang trọng. 

Năm em lên 2 tuổi bị bỏng. Phích nước nóng bị vỡ làm em bỏng chân phải; 
đến nay còn sẹo, đa tím đen. Mẹ trồng cây thuốc bỏng từ năm đó. 

Cây thuốc bỏng nhà em trồng đã được gần nhiều năm thế mà quanh nầm 
xanh tốt, lá đày, thân mập. Lá đơn giản, nhưng khác nhau ở hình dạng: lá ở dưới 
gốc hình bầu dục hay hình trứng, lá ở đầu cành to hơn, dài ra, đôi khi xả thuỳ lông, 
chim, mép có răng cưa tròn. Từ các gốc rãng cưa khi tiếp xúc với đất ẩm có thể mọc 
ra cây con. 
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Hoa bóng nở thành chính Súc họa màu đỏ tía, màn đỏ gạch, mầu vàng tiẩm, 
màu trăng xanh, Góc họa dàn từ 3 - 3cm, bú bằm, Cánh họa hình tam giác, thường là 
màu đỏ gạch, đài họa màu xanh ảnh đỏ. Lá xanh sum sẽ ôm lấy gốc hoa. 

Cây thuốc bóng sóng khoe, chịu nâng và chịu rét giỏi, Cây ra hoa nhiều vào 
mùa xuân và mùa hè Me chim sóc cây hoa bong đặc biết, 

Mùa thụ, mẹ cát lí, cành, họa, đem ú một tuần trong lá chuối. Sau đó mẹ 
đem giã. lọc lấy nước rỏi chưng cất, phá thêm một ít rượu. Các sản phụ bị nứt đầu 
vú. người bị bỏng được chữa bảng loại thuốc bỏng chỉ độ mười ngày sau là khỏi. 

Cây thuốc bỏng. hoa không rực rỡ và ngất hương như hồng, nhài, quế. Nó 
mộc mạc, giản dị, khiêm tốn, nhưng rất có ích. Một thứ "cây nhà, lá vườn” không 
thể thiếu đối với chúng tạ. 
1S. Phan tích trích đoan 36 cau trong bái thơ ` Hai chữ nước nhà” của Trần Tuấn Khải. 

Bài làm 

Những năm 2Ó của thẻ kỉ trước, những bài hát theo các lần điệu dân ca, 
những bài thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn... được truyền bá sâu rộng trong 
đân gian. Những đề tài lịch sử, những gương anh hùng được Trần Tuấn Khải nói 
đến có giá trị khích lẻ tình thần yếu nước, nói lên nôi đau nhục nô lệ lầm than, bày 
tỏ khát vọng độc lập tự do không bao giờ nguôi. 

Đoạn trích bài thơ */fú chứ ước nhà” gồm có 36 câu thơ song thất lục bát 
được Trân Tuấn Khải sắng tác vào năm 1926, in trong tập "Bút quan hoài”. Trong 
lời đẻ từ, nhà thơ nói rõ cảm hứng của mình là *Ÿ gi? lời ông Phí Khanh dặn ông 
Nguyễn Trái khi ông bị quản Minh bắt giải sang Tàn. Qua đó, ta cảm nhận được 
®Hai chữ nước nhà” là bài thơ mượn đề tài lịch sử để thể hiện cảm hứng yêu nước, 
kích thích lòng yêu nước cho quốc dân đỏng bào khi đang làm thân trâu ngựa cho 
thực dân Pháp. Lời đẻ từ đưa chúng ta trở về những năm tháng đau thương của đất 
nước và đân tộc. Năm 1407, giác Minh xâm lược nước ta, dìm đất nước ta vào máu 
lửa. chúng đã bất cha con Hồ Quý I.y và một số đại thần, trong đó có Nguyễn Phi 
Khanh giải về Tàu. Có thể nói bài thơ là lời cha đặn con về “ai chữ nước nhà”, vẻ 
mối thù nhà nợ nước. 

1. Phần đầu, tác giả gợi lên cảnh đất nước dau thương dưới ách thống trị của 
giặc Minh tần bạo. Những hình ảnh nhân hóa rất gợi: "máy sâu đảm đạm, “gió thẩm 
đìu hìn”, “hổ thét chìm kéu”... Cảnh vật, núi sông như mang nỗi đau của con người. 
Cả một không gian rộng lớn từ *chớï ¿¿ Bắc” đến "cối giời Nam” và “khắp bốn bể” 
đều thấm máu và nước mắt của hàng triệu con người: 

®Chổn di Bắc. mày xẩu dám đạm, 
Cối giời Nam, gió thám đìu hiu 
Bốn bẻ lở thét chím kén... 

Trước thảm cảnh “ong /juốc” người cha già trên con đường đi đày ngồn 
ngàng nỗi niễm. Các chữ, các hình ảnh như: "bát bình”, *hạt mắm nóng thấm quanh 
bồn nước”, "tâm tä cháu rơi" đã nói lên một cách cảm động "đi hận” của người anh 
hùng thất thế. một b- ! ch lịch sử của cha con Phí Khanh và Nguyễn Trãi. Câu thơ 
như thấm đầy lê. giọng thơ thiết tha não nùng: 
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YTrông con tắm tã châu rơi, 
Côn ơi, còn nhớ lấy lời cha khuyên” 

Nguyễn Trãi có câu thơ chữ Hán: *Aøl hàng dĩ hận kỉ thiên niền”, nghĩa là 
người anh hùng để lại mối hận đến nghìn năm. Phản đầu bài “Hư chữ nước nhà”, 
Trần Tuấn Khải đã nói lên thật xúc động nỏi đau nước mất nhà tan, nỗi **⁄/7 hận” 
của người anh hùng thất thế Nguyễn Phi Khanh. 

2. Phần thứ hai là những lời thống thiết chà dặn con. 

Nhớ “Hai chữ nước nhà” là nhớ về giòng giống, Hồng Lạc, là nhớ về lịch sử 
trường tồn “máy ngàn năm” của dân tộc, là nhớ giang sơn *giời Nam riêng một cõi 
này”, là nhớ đến bao “anh làng hiệp nữ” như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường 
Kiệt, Trần Quốc Tuấn... Nhớ */¿¡ clữ mước nhà” là để nâng cao lòng tự tôn, tự hào 
dân tộc: 

“Giời Nam riêng mội cối này, 
Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì ?". 
Giọng thơ trở nên bừng bừng căm giận khi cha dặn con hãy khắc cốt ghi tâm 
những tội ác tày trời của quân “cuồng Minh”: 
“Bốn phương khói lửa bừng bừng. 
Xiết bao thảm họa vương rừng máu xông ! 
Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 
Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con, 
Làm cho xiêu tán hao mòn 
(...) 
Khói Nùng Lĩnh như vây khối uất, 
Sông Hồng Giang nhường vật cơn sản”... 

Những từ ngữ hình ảnh: “khói lưu bừng bừng”, "ương rừng máu sông”, 
“thành tung quách vố”, "đất khóc giời than”, ®vảy khối uất”, “vật cơm sâu”... tuy 
mang tính ước lệ, nhưng trong văn cảnh vẫn có sức truyền cảm mạnh nẽ vì đã gợi 
lên bao nỗi đau nhục mất nước, lòng căm thù đối với quân xâm lược. Địc biệt đoạn 
thơ của Trần Tuấn Khải đã đem đến liên tường cho người đọc về “Bà Ngó đại 
cáo”, đoạn nói về tội ác giặc Minh tàn bạo: 

“Nướng dân đen trên ngọn la hung tàn, 
Vùi con đỏ xuống dưới hẳm tai vạ. 
Đôi trời, lừa dân, đủ muôn nghìn kế, 
Gáy bình, kết oán, trải hai mitơi năm. 
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, 
Nàng thuế khóa sạch không đẩm mi...” 

Người cha bị cùm trói, bị giải sang Tàu, nhìn cơ đồ giang san nà đau đớn 
như *° xé tâm can”. Càng đau đớn, càng lo lắng cho vận mệnh của đất nước, tương lai 
của giống nồi. Câu cảm thán kết hợp với câu hỏi tu từ cất lên vô cùng théng thiết: 


"Con ơi ? Càng nói càng đan, 
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Lấy ai tế độ đàn san đó mà?” 

Vấn thơ như chứa đây lệ, có lời than, có tiếng nức nở. Lời cha đặn con cũng 
là 7í non nước. 

3. Tám câu sau trong phần cuối trích đoạn vừa nói lên bí kịch của người cha: 
"ưới già sức vé”, "sa cơ đành chịu bó tay”,.., vừa trông cậy vào con để trả thù 
nh. rửa hận nước: "*Œưng sơn gánh vác xa này cáy con...”. Cha thiết tha dặn con 
lầcuối: hãy "1 mước”, hãy "nhớ tổ tông”. hãy đem máu đào mà hi sinh chiến đấu 
ch độc lập của Tổ quốc. Đó là *ới chữ mước nhà”, đó là những lời huyết lệ: 

*Con nên nhớ tổ tông khi trước, 
Đã từng phén vì nước gian lao. 
Bác Nam bờ cối phán nao, 
Ngọn cờ độc lặp máu đào còn dây...” 

"Hai chữ nước nhà” là một bài thơ hay và cảm dộng. Nó nói lên một cách 
hài súc cỏ đọng nỗi đau, nỗi nhục mất nước của dân tộc ta trong thế kỉ I5 và căm 
thiđối với giặc Minh cướp nước. Sâu xa hơn, bài thơ đã khích lệ lòng yêu nước của 
đốg bào, khẻu gợi khát vọng độc lập tự do của dân tộc khi đang làm thân trâu 
nga cho thực dân Pháp. “Hai chữ nước nhà” vừa là lời cha dặn con, vừa là lời Tổ 
quc kêu gọi. 

Từ ngôn ngữ, hình ảnh đến giọng thơ vần thơ, từ những cặp câu thất ngôn đối 
nhủ đến những hình ảnh nhân hóa, tượng trưng ước lệ đều cho thấy một bút pháp 
ngệ thuật rất già dặn, giàu bản sắc của Á Nam. 

Trong thời Pháp thuộc, bài thơ “ơi chữ nước nhà” đã làm lay động hàng 
trịa con người. Ngày nay, nó vẫn làm ta xúc động. 
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* Nhớ rừng. 
* Ông đỏ. 


* Câu nghỉ vấn. 
* Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh 


L. fíc giả bài thơ "Nhớ rừng" là ai? 


A. Xuân Diệu. B. Tế Hanh. C. Thế Lữ. Ð. Hàn Mặc Tử. 
2. Tơng bài `'Nhớ rừng", tâm trạng của nhân vát trừ tình là nhán vát nào? 

A. Tác giả. B. Chúa sơn lâm. 

€. Một anh hùng thất thế. D. Mọi người. 


3. Tim trạng của nhân vật trữ tình là tâm trạng gì? 
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A. Căm hờm uất hận vì bị tù hãm 
B. Nuối tiếc một thời oanh liệt đã qua 
€. Chán ghét những cánh tâm thường eìa đòi 
Ð. Khao khát tự do 
E. Gồm tất cả A. B, C, D 
4. Khung cảnh núi rừng nơi ` hảm thiêng ngự trí` là mọt cảnh tương như thể nào? 


A. Cảnh không đời nào thay đổi. B. Canh tâm thường giả đối. 
C. Những mô gò thấp kém. Ð. Cảnh nước non hùng vì oai linh. 


5. Nải đau khở, uảt hận và túi nhục của chúa sơn lâm khi nảm trong củi sắt là những tì? 
A. Trở thành thứ đỏ chơi. làm trò lạ mắt 
B. Bị lũ người ngạo mạn. ngẩn ngơ “giương mắt chế giều” 
€, Chúa sơn lâm bị tù hãm phải "chịu ngàng bấy” với bọn gấu "dở hơi”, với 
cặp báo "vô tư lự”. 
D. Gồm tất cả A, B. C. 
6. Đọc đoạn thơ sau và cho biet, tác giả đã sử dụng bien pháp tu từ nảo để điền tả cốt 
cách "tung hoành” những ngày xưa của chúa sơn lâm và tạo nen giong thơ hào hìng 
mạnh me? 
*Tú xông mãi trong tình tÌuương nói nhớ 
Thuờở tung hoành hống hách những ngày vưa 
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cảy giả 
Với tiếng gió gảo ngàn, với giọng nguồn hét núi 
Với khi thét khúc trường ca dữ dội". 
A. Điệp ngữ B. So sánh 
€. Nhân hoá D. Điệp ngữ, nhân hoá. 
7. Các hình ảnh: “chân, tấm thản, mắt” trong các cáu thơ sau là hình ảnh được tạo 
nén bằng biện pháp tu từ nao? 
* Ea bước ehâm lén, ông dục, dường làng, 
Lượn tâm thân nh vóng cuộn nhịp nhàng, 
Với bóng âm thẩm, lá gai, có sắc 
Trong hang tối mắt thán khi đã quắc. 


Là khiển cho mọi vật dữ tà hơi” 


A. So sánh B. Ấn dụ 
€. Hoán dụ Ð. Nhân hoá 


8. Bài thơ được tác giả ngắt thành 5 đoạn, theo em thì đoạn thơ nào là hay nhái, 
tráng lệ nhát? - Đó là đoạn 3. 

A. Đúng. B. Sai. 
9. Đọc đoạn thơ sau: 
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TNưa dâu nIữmg chu vàng bén bở suối 
Tứ và mua chưng trung nh trăng tan” 
Đam những mụdy tui chuyền bán pÏHtg ngàn 
Tạ line Họ giung vdmtt tứ (lạt HH” 
Tan những Bình tình ca vành nàng goi, 
Ticnre cu ca guíc Hựu tạ tụ bừng” 
Đá Hung c Hẻm len láng nu du rững 
Tầt thủ viet manH nuất trởi av gắt, 
ĐC ta chưêm lày rên phần bí mắt? 
Thun tt hàn anh Hết nay côn đâu ?” 


Cho biết ý chính cú đoàn thơ là gì? 


\; Nói lên tam tran; của chúa sơn Em tiếc nuôi thời oanh liệt đã qua, này 


khong còn nữa 
E. Ta cành núi rừng trong mọi thời gián 
Œ. Niệm tự hào của chúa sơn lầm vẻ một thời oanhh liệt. 


Ð. Tát cả đều sai. 


1U. Tá: giá sử dụng thánh công những biên pháp tu từ nảo (chủ yêu) trong đoạn thơ tren? 


4%. Điện ngữ. -B. Nhân hoá và câu hỏi tu từ. 
€, So sánh. D. Câu hỏi tụ từ và điệp ngữ. 
LH. Cát trúc đoạn thơ tren la cau trúc tự bình vẻ thời gian và không gian. 
Thời gian Khóng gian 

- Đêm văng - Suối, trăng 

- Ngày mưa - Bốn phương ngàn, cảnh giang san 

- Bình minh - Cây xanh nắng gội, chím ca. 

- Chiều tàn - Rừme. mát trời. 
\.Su": B. Đúng. 


12. Cuphai đây là những tự lay khong? Tự ín dam trong các cau thơ ở đoạn Š: 


Nơi thênh tháng tà vùng vậy ngày vưa, 
Có biết chẳng trong nÏững nụày Hgao ngán. 
Để hón ta phảng phát dược gân người. 

Hãi cảnh rừng ghé gớm của tà ơi ! 


\. Đúng. B. Sai 
13. Hồa thơ Nhớ rừng” được viet theo the thơ nào? 
\. Thơ tự do. B. Thơ tắm chữ. 
Thơ thất ngôn. D. Thơ lục bát. 
14. lÂn điện bài thơ như the nào? 
\. Thiết tha. B. Hùng trắng. 
Œ, Thiết tha. hùng trắng. D. Du dương. 
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15. Chủ đề bài thơ "Nhớ rừng" là gì? 
A. Nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng 
B. Tiếc nuối một thời oanh liệt đã qua. 
C. Niềm khao khát tự do vùng vẫy. 
D. Gồm tất cả A, B, C. 
16. Trong cuốn "Thi nhản Việt Nam", nhà ván Hoài Thanh đã viết như sau về Thế Lữ: 
"Độ ấy thơ mới vừa ra dời. Thế Lữ nhụt vừng xao đột hiện ánh sáng chói khắp 
cả trời thơ Việt Nam”. 
Và như ta đã biết: "Nhớ rừng” là bài thơ kiệt tác của nền thì ca Việt Nam 
hiện đựi. 


A. Đúng. B. Sai 
17. Bài thơ “Ông đồ" của Vũ Đình Liên được viết theo thể thơ gì? 
A. Thơ lục bát. B. Thơ bảy chữ. 
€. Thơ năm chữ. D. Thơ tư do. 
18. Hai cáu thơ “Hoa tay thảo những nét - Như phượng nưìa rồng bay” nói lên gi? 
A. Ông đồ có hoa tay. 
B. Ông đồ rất tài hoa. 
C. Ông đồ có hoa tay viết câu đối rất đẹp. 
D. Ông đồ văn hay chữ tốt. 
19. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì trong hai cáu thơ trên? 
A. Hoán dụ (hoa tay) 
B. Ẩn dụ. 
C. So sánh (những nét như phượng múa rồng bay) 
D. Hoán dụ và so sánh. 


20. Vũ Đình Liên đã sử dụng biện pháp tu từ nhán hoá trong hai cảu thơ saw? 
"Giấy đỏ buỷn không thắm 
Mực đong trong nghiên xám...” 
A. Sai. B. Đúng. 
21. Hình ảnh ông đồ trong hai khổ thơ đầu với hãi khổ thơ 3, 4 được miêu tỉ bằng thủ 
pháp nghệ thuật tương phản, có đúng khỏng? 


A. Đúng. B. Sai 
22. Cảm cuởï bài thơ "Hồn ¿ đâu bảy giờ?" có đúng là cảu nghỉ ván” 
A. Sai. B. Đúng. 


23. Chọn ý đúng nói về chủ đề bài thơ "Ông đó"? 
Á. Ca ngợi ông đồ viết câu đối đẹp. 
B. Chỉ rõ số phận của những tài tử đa truân. 
C. Tiếc thương một nét đẹp văn hoá bị mai mội. 
D. Qua hình ảnh đáng thương của ông đồ già, nhà thơ biểu lô tình xót thương 
đối với một lớp người đang tàn tạ, và nội nhớ tiếc cảnh cũ người xưa. 


34 Phan tịch hứi NhuarieHe của Flíe Eú 


Hai lun 


lhệ Lữ (1907-1989) Tà bút dành cụ, Neusen thứ Lc Tắm thơ, viết truyền, 
viet kict, lầm đạo diện Chú tịch Hoi nghe vĩ sản KHiảu V tét Nam. Phương diện nào 
ống cũtg có thành iu XUẤT xát 

Ihe Tủ lí chú xí tien phone. được ngơi cà lì “s4 f x” trong phong trào 
tho nội” (EĐ33-IU411. Tác phẩm thời Mi cứu 7©” the hiện một “#00 thư rộng 


`. VỐ Cam hứng lầng màn đào đất, nong nàn, say đâm và thiết tha. 

bài thơ “Nho rưng” được The Lũ viết năm {9341, trị trong tập TAay vên thí” 
xuất bài năm T935. Mượn lời côn họ Bị nhội ở vườn Bách thú, tác giả thể hiện tắm sự 
uất, cm hờn và niềm khao Khát tự do mãnh liet của còn người bị giam cầm, nô lệ. 

I Ciâm một khỏi cảm hờn trong củi xát 

Eì nhốt "21 cửc vớ”, cảm hờn tát hán đã chưa chất thành *Áh?”, "gảm” 
mặt mà châng tan, càng “vớ” càng cáy đang. Chỉ còn biết "năm đài” bất lực, đau 
khó. Bị Tu”, bị Tnhớc nhàn tt lui”, trợ thành Ti do chư” cho “người kia 
ngưo ĐH, ngàn ngơ”. Đàu Khó nhất là chúa sơn làm này bị tầm thường hóa, vị thể 
bị Xuôn3 cấp: 

Thư gang báy củng họn gân dd lợi, 
Với cập báo chuông bén và tự lị” 

Đó là một nét tâm trạng điện hình đầy bí kích của chúa sơn lâm khi bị sa cơ, 
thất thể bị giam cầm. Trong hoàn cảnh lịch sử đất nước ta Khi bài thơ ra đời (1934) 
thì nói tủi nhục, cảm hờn. cay đăng của con hồ cũng đồng diều với bí kịch của nhân 
đân tạ tong xích xiêng nộ lẻ sóng trong tầm tôi “hở hước lan thun”. 

3 Ta sống mãi trong tình thương nội nhớ. 

"nh thương nổi nhớ” sống mãi, chẳng bào giờ quên. Nhớ "thuở tung 
hoaui. T, ®nhớ canh sơn lam bóng cả cầy giả”. Nhớ khúc nhạc rừng hùng tráng dữ 
dội: Chỉ "hở", chữ “tới” và cách ngất nhịp (4-3-2, 5-Š, 4-2-2...) biến hoá, cân 
xứng đš làm dội lên nói nhớ tiếc khôn nguồi, nhớ côn cào, nhớ da diệt. Sự phong 
phú vẻ thúc diều đã khác họa đời sống nội tầm võ cùng manh mẽ của một nhân vật 
phí thường từng có một quá khí oanh liệt Một tấm thân ""iw xóng cuộn nhịp 
nhàng” Một bước chân cao sang đầy uy lục “đống dọc, dường hoàng”. Một cập 
thất thẩn” và Khi "đã guắc”"; "mọi vất đếu ñm hai”, Một sức mạnh của uy quyền 
bất khả xâm phạm. 

Những vấn thơ đây nhạc điệu nói vẻ nói nhớ: 

thở cảnh vơn lâm bồng cá cáy giả 


\ 27 120g gió gào ngàn, với giong nghôn hệt nỉ. 
Với khi thét khúc trường ca dữ đói 

Tạ bước chân lên, đẳng dục, đường hoàng, 
Tưựn tim thâm nhí xắnh cuốn nhịp nhàng 

Vờn bảng âm thẩm, ká guí, có xắc 

Trong hang tới, mắt thần Khí đã quát 

Tả khiến cho moi vát đèn ñ lrưi 
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Các động từ "'gào, hér, rhér" đặc tả khúc trường ca dữ dội của rừng núi, suối 
ngàn thiêng liêng, hùng tráng. Đó là những câu thơ tuyết bút làm sang trong cho 
“Thơ mới” 1932-1941. 

Ta nằm đài”... rồi "ta vồng mới trong tình thương nói nhớ”. Nhớ khi “ta 
hước clian lén... ", nhớ một thời vàng son mẹ trị: 

"Ta biết ta cha tế củủứ muôn loài, 
Giữa chốn thảo hoa không tên, không thối” 

Một chữ *¿” vang lên đẩy kiêu hãnh tự hào. Chúa sơn lâm được miều tả, 
được khắc hoạ trong chiều sâu của tâm iinh. trong chiều cao của uy quyền được 
khẳng định. 

Các câu hỏi tu từ liên tiếp xuất hiện như một nỗi niềm lay tính và khêu pợi 
nỗi "whở" trào lên: “nào dúu những. ”. "dán những ngày ”, "đâu những bình 
mình...", *đáu những chiến. `. Nhớ mãi không nguồi. nhớ đếm trăng và suối, nhớ 
những ngày mưa rừng, nhớ bình mình, nhớ giãc ngủ, nhớ tiếng chim ca. Và nhớ 
“những chiêu lênh láng máu... Đoạn thơ tráng lẻ nói vẻ 4 nỗi nhớ của chúa sơn 
lâm, nhớ triển miên ngày và đêm, sớm và chiều, mưa và nắng, thức và ngủ, lúc say 
mồi và lúc lặng ngắm, lúc đợi chờ... Một không gian nghệ thuật được tái hiện và 
'mô tả qua bộ tứ bình của một nhà danh họa. Chúa sơn lâm có lúc mơ mộng giữa 
cảnh suối trăng, có lúc trắm ngâm trong chiêm nghiệm, có lúc nén xuống, kiên 
nhẫn đợi chờ để *tuuw hoành... và "quác mắt..."! 

Đoạn thơ 10 câu này là đoạn thơ hay nhất trong bài *Mhớ rừng”: 

“Nào đâu những đém vàng bên bờ suối, 
Tụ say mỗi dưng tống ánh trăng tan? 
Đâu những ngày na chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? , 
Đâu những bình minl cảy vạnh nắng 


Tiếng chùm ca giác ngủ tạ tưng bừng”? 
Đâu những chiến lên lắng máu sau rừng 
Ta đợi chết nành mặt trời gáy gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phản bí mật” 
~ Than ôi ! Thời oanh liệt này còn đâu?” 

Sau nổi nhớ một thuở vàng son. môi thời oanh liệt, bổng chúa sơn lâm chợt 
tỉnh mộng, trở về thực tại với cái cũi sắt, đau đớn và cay đẳng vô cùng. Như một trái 
núi sụp đổ xuống, mãnh hồ cất lời than. Sự kết hợp giữa cảm thán với câu hỏi từ từ 
làm dội lên một lời thơ, một tiếng than của "lừm: , tiẻng xứ cơ”, của một kẻ phí 
thường thất thế. Đó cũng là tiếng thở dài của một lớp người khao khát tư do ngày ấy: 

tt Tham ót ? Thời oanh liệt nay còn đâu?” 

3. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu: 

Lại trở về nội buồn đau và nội nhớ “cảnh mước nón làng v?”. Chỉ còn biết 
nhăn gửi thiết tha và bổn chốn: 


Dhì 


NHời cíảnh rững ghế gớm của ta ơi ?” 


“Nhớ trưmg” Tà bài thơ tuyết bút Nó được xếp vào loại T0 bài thơ hay nhất 
của È7/ở mới” (1033-1941), Hình tương tráng lẻ, kỳ vĩ, Lối điển tả và sử dụng 
ngôn 1pữ biên hóa. Chất nhạc đa thành và phức điệu tạo nên những vần thơ dụ 
dương Thơ nén họa nén nhậc như cuốn hút và làm mẻ say hồn ta. 

Hình tượng chúa sơn làm với nói nhớ rừng được nói đến với bao "lớp lớp 
sóng cối”, Trong nói đau sa cơ, thất the có niềm kiếu hãnh tự hào. Bài thơ như một 
lời nhìn gửi thiết tha vẻ tình yêu thương đất nước. Tư tưởng lớn nhất của bài thơ là 
nói lẻi cái giá tự do, và khát vọng từ do 
25. Phan tích bài thư *Ông đỏ" của Vũ Đình Liên 

Sài lam 

Vũ Đình Liên (1913-1996) là nhà giáo từng viết văn và làm thơ. Ông nổi 
tiếng trong phong trào *Ÿhơ mới” với bài *Óng đớ" viết theo thể ngũ ngôn trường 
thiên gồm có 20 câu thơ. Nó thuộc loại thí phẩm *⁄ cạn” mà *0ứ sả” biểu lộ một 
hồn thờ nhân hậu, giàu tình thương người và mang niềm hoài cổ bâng khuâng. 

Ông đồ là những nhà nho. không đỏ dạt cao để đi làm quan, mà chỉ ngồi dạy 
học "chữ nghĩa Thánh hiển" - Ông đồ được nhà thơ nói đến là nhà nho tài hoa. Ông 
xuất hiện vào độ “hou dào nở”... "bén phố đông người qua”. Ông đã có những 
tháng agày đẹp. những kỉ niệm đẹp: 

"Hoa tay tháo những nét 
Như phượng na rồng bạy” 

Hoa đào nỡ tươi đẹp. Giấy đỏ đẹp, mực Tàu đen nhánh. Nét chữ bay lượn tài 
hoa. Còn gì viai sướng hơn: 

“Bên phố lòng người qa 
Bao nhiều người thuê viết 
Tim tắc ngợi khen tài”. 

Thời thế đã đổi thay. Hán học lụi tàn trong xã hội thực dân nửa phong kiến: 
*Thái có ra gì cái chữ Nho - Ông Nghè. ông Cổng cũng nằm có..." (Tú Xương). 
Ông đồ già là một khách tài tử sinh bãt phùng thời. Xưa "phố đông người qHd `, 
này “rồi năm mỗi vắng” Xưa kia "bạo nhiên người thuê viếf", bây giờ “người thuê 
viết néy đân”®*, Một câu hỏi cất lên nhiều ngơ ngác, cảm thương. Nỗi sầu, nồi tủi từ 
lòng êng đồ mhư làm cho mực khô và đọng lại trong *»gihiên sáu”, như làm cho 
giấy đ› nhạt nhòa "buồn khỏng thắm”. Giấy đỏ, nghiên mực được nhân hóa, thấm 
bao nếi buồn tê tái của nhân tình thế sự: 

*Giáy đỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên vân...” 

Cảnh vật buồn. Lòng người buồn. Vũ Đình Liên đã xuất thần viết nên hai câu 
thơ tuyệt bút llay đông bao thương cảm trong lòng người. 

Nồi buồn từ lòng người thẩm sâu. tỏa rộng vào không gian cảnh vật. Dưới 
trời ma bụi **ông đỏ vn ngói đảy) như bất động. Lẻ loi và cô đơn: "“®Qwứ đường 
khỏmgai hay”. Cái vàng của lá. cái nhạt nhòa của giấy, của mưa bụi đấy trời và cơn 
mưa trong lòng người. Một nồi buồn lê thê: 
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tràng Fơi Trên gáy 
Ngoài trời HatG bị bạ” 

Thơ tả ít mà gợi nhiều Cánh vật tàn tạ menh mang, Lòng người buổm thương 
thấm thí:. 

Khép lại bài thơ là một câu hỏi điển tí mót nội buôn rồng vàng, thương tiếc, 
xót xa. Hoa đào lại nở. Ông đỏ già di đâu vẻ đâu. 

t Nam nay đào lại nở 
Không thấy óng đó vưa 
Nữ HgHời Hôn năm cũ 
Hồn ở đản bảy giờ?” 

Thương ông đồ cũng là thương một lớp người đã vĩnh viên lùi vàa quá khứ. 
Thương ông đồ cũng là xót thương một nền văn hóa lụi tàn dưới ách thống trị của 
ngoại bang. Sự đồng cảm xót thương của Vũ Đình Liên dõi với ong đỏ đã trang trải 
và thấm sâu vào từng câu thơ, vấn thơ. Thủ pháp tương phản. két hợp với nhân hóa, 
ẩn dụ, đã tạo nên nhiều hình ảnh gợi cảm, thể hiện một bút pháp nghệ thuật điêu 
luyện. đậm đà. 

Bài thơ “Ông dở" chứa chan tỉnh thần nhân đạo. “heo đuối nghệ văm mà làm 
được một bài thơ như thể cũng đủ. Nghĩa là đủ lưu dụnh với người đời” (Hoài 
Thanh). Đó là những lời tốt đẹp nhất, trân trọng nhất mà tác giả Tủ nhán Việt 
Nam đã dành cho Vũ Đình Liên và bài thơ kiệt tác "0y (2`. 

Đáp án đẻ 23 + 24 


i11 
TIEHI 


ĐỀ 25 + 26 


Câu H 1 
| Trảlời | B | C | TH 


* Què hương. 
* Khi con tu hú. 


* Câu nghỉ vấn (tiếp theo) 
* Thuyết mình về một phương pháp. 


1. Bài thơ "Quê hương" được Te Hlanh viết khỉ côn học Trung học tại Huẻ, nêm: 1939 ỉn 
trong táp thơ `Nghẹn ngào”, sau được ïm lại trong táp "Hoa niên” (1945) của lắc (giả, 


A. Đúng B. Sa. 

2. Bài ''Qué hương" được viet bằng thẻ thơ gì? 
A. Thơ tự do. B. Thơ bảy tiếng. 
€. Thơ tám chữ. Ð. Thơ lục bát. 
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Ÿ. Hạ thơ được chía fan may phán, v mới phán la gi? 
Có + phú 


Hi cầu đâu: du thưa bu ltryf (HC JHLIH 


- Su cầu tiếp theo: Cu ta thói (anh cả 
- Tam cầu kề tiep: Cu lang chen đó đoàn thuyền ra khơi đánh cả trở về 
= Bọn câu cuối: Nt nhớ tung hại của đứa củn tha lương 
A.sSu B. Đúng 
+. ức cau thơ sau, linh danh thơ đước vay đựng bảng biên pháp tt từ gì? 
~ Chiếc thuyen nhẹ hàng nhữ còn tuần mã. 
- Cánh buôm giương to nhí manh hón làng 
A, Nhân hoá B. Hoán dụ 
€. Ấn du D. So sánh 
§. Đo: đoạn thơ và cho biet các tín đạm thuốc tứ loai Hảo? 
“Khi trúi trong, gió nhe, vớm mai hồng 
Đán thui thung Bối thuyền đi đánh cá 
€ le thuycn nhe hằng nÌtt con tản mã 
Pháng thú chèo, tạ HC VWOE trường giang 
Cúnh bu giường to nhĩ mạnh hồn làng 
Rướn than trúng báo la thâu góp gió. 
Ngày hỏạt xa ẩn ào trên bên đổ, 
Ca đán làng tấp nập đón he về 
hở ón trời biên lặng cá đây ghé 
Những con củ tới ngôn, thân bạc trắng” 
A. Dành từ B. Tính từ 
€, Động từ D. Trợ từ 
6, Đoøn thơ đã thể hiện ý tưởng gì? 
A. Niềm vui của đoàn trai trắng 
B. Miều tả con thuyền, mái chèo, cánh buốm ra khơi 
€, Ca ngơi tỉnh thân lao động của làng chài. 
Ù). Khí thể ra khơi mạnh mẽ và hào hứng của đoàn trai trắng làng chài. 


7. Các tự: "ôn ào, tdp nắp, lăng, đây, tươi ngon, bạc trẳng, ngăm, nồng, xứ xăm” 
thuốc £f loại nào” 


4. Động từ B. Tính từ 
€. Trợ từ D. Tình thái từ. 
8. Tác tiả sụ đụng biên pháp tú từ gì trong hai cầu thơ sau? 
“Chiếc thuyền it bến mới trở về nằm 


Nụhớ chứt muối thẩm điân trong thớ vở. 


I0I 


A.Ấn dụ B. So sánh 
€. Hoán dụ D. Nhân hoá 
9. Bón câu cuỏi bài thơ thể hiện nói nhớ thiết tha làng chài của đứa con tha hương. Tình 
cảm áy được diễn tả qua từ ngữ nào? - Tình cảm ấy được chiên ta qua điệp ngữ: "lòng 
tôi luôn tưởng nhớ... tôi thấy nhớ..." 
“Nay và cách lòng tỏi luôn tIểởng nhớ 
Màu nước danh, cá bạc, chiếc buốm vôi 
Thoáng còn thuyền rẻ xóng chạy ra khơi 
Tôi thấy nhớ cái mài nóng mặn quđ” 
("Nhớ con sông quê hương" - Tể danh) 
A. Đúng B. Sui 
10. Chủ để bài thơ "Quê hương” là gì? 
- Bài thơ nói lên nỗi nhớ làng chài quê hương của đứa con tha hương. 
A. Sai , B. Đúng 
11. Nêu xuất xứ bài thơ "Khi con tu hú” của Tố Hữu. 
Tố Hữu viết bài thơ “Ki cóu f hứ” vào thắng 7 năm 1939 khi ông bị thực 
dân Pháp cầm tù tại nhà lao Thừa Phủ (Huê). Bài thơ được in trong tập "Từ ấy” của 
Tố Hữu. 


A. Đúng B. Sai 
12. "Khi con tu hú" được viết bằng thể thơ gì? 
A. Thơ tám chữ B. Thơ thất ngôn 
€. Thơ lục bát D. Thơ tự do 
13. Hình ảnh nào xuất hiện đầu, cuỏi bài thở? 
A. Lúa chiêm B. Trời xanh 
€. Tu hú D. Tiếng ve 
E. Nắng đào F. Con diều sáo 
14. Bốn câu cuối bài thơ, lòng uất hận của tác giả được diễn tả bằng loại cầu nào? 
A. Câu trần thuật B. Câu cầu khiến 
C. Câu nghỉ vấn D. Câu cảm thán 


15. Chủ để bài thơ *`Khi con tu hú` là gì? 
Bài thơ thể hiện nỗi nhớ da diết đông quê, lòng uất hận bị giam cầm và khao 
khát tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. 


A. Đúng B. Sai 
1ó. Phản tích và nêu cảm nghĩ bài thơ "`Quẻ hương" của Tế Hanh. 
Bài làm 


Thị sĩ Tế Hanh sinh năm 1921, ở Quảng Ngãi, miền Trung. Năm I8 tuổi 
đang học Trung học tại Huế, ông viết bài thơ *®Qué hương”. Bài thơ có 20 câu, mỗi 
câu có § chữ. Lời thơ trong sáng, hình ảnh sáng tạo, cảm xúc nồng hậu thiết tha. 
Tình yêu quê hương. lòng thương nhớ quẻ hương của đứa con xa quê được trang trải 
tua những vần thơ đậm đà, ý vị. 
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|. Húi câu thơ đầu, với hai chữ “(2u tai” cắt lên đây thương nhớ tự hào. Đó 
là một lầng chài ven biên miền Trung Song nước bạo là "“bưo táy”, Làng cách xa 
biển ”⁄/0 ngày voze”, mọt cách trú hị đọ đất đân đã. Chữ *1222” rất hay, nói lên nghề 
chải luới là nghẻ chính rất lầu đời của [ane roi 
tang trú ở văn lạm ;lụÍt chải lHới, 
Nước bụa váy cách Biên! Hứa ngày xông” t 
Sáu câu thơ tiếp theo nói vẻ cảnh ra khơi đánh cá của trai trắng “làng tỏi `. 
Đó là những bình mình đẹp. Báu trời trong sáng, gió nhe thối, ánh mai hồng bừng 
lên. C¿c tính từ dùng rất chọn lọc, tạo nền hình ảnh đẹp: "ong", “nhẹ”, "hồng", 
Giỹng thơ nhỏ nhe, tầm tình, Nhữ có tiếng reo: 


“Khi trời rong, giá thự, xửm Hai lưng 
Đến trái trmg bơi thuyền đỉ đánh cá". 

Niềm vui đi chính phục biến và khí thế ra khơi của bà con dân chài được thể 
hiện qua các hình ảnh con thuycn, cánh buôm, mái chèo đẩy ấn tượng. Chiếc 
thuyền được so sánh với "cøn tuân mđ” ngựa đẹp phí nhanh lướt sóng ra khơi, đầy 
khí thẻ hãng hái. Mái chèo như lưỡi kiếm không lò chém xuống, "hãng" xuống 
lòng sông. Cánh buôm trăng "(ở iu mdnh hón làng” đang màng con thuyền 
*wew° lên mặt sóng. Số xánh cánh buồm với *Âfdnh hồn làng” rất sáng tạo nhằm 
nói iér khí thể lao động và khát vọng vé âm no, hạnh phúc của làng chài. Câu thơ 
®Nướn thân trắng bạo là thâu góp giớ” là một câu thơ rất đẹp gợi lên cánh buồm rất 
to, lớn. ôm trọn bầu trời, căng gió biển khơi. Các từ ngữ: “hãng”, “phăng”, “tượt”, 
"rườn”, "thâm góp” đã làm nổi bật sức mạnh, niềm tin tưởng tự hào vào khí thế ra 
khơi của đoàn thuyền đánh 


1H 


“Chiếc thuyền nhẹ lãng nÌf con tấn mĩ 
Phng mái chèo mạn] Hể vợt trường giang 
Cảnh buổm: giường, to nHĩy mảnh hồn làng 
Rướn thán trắng báo là thân góp gió” 

3. Hai khổ thơ 8 câu tả cảnh làng chài trong mùa cá. Vui như hội, bến đỗ *ổn 
ào”, "ập nập" đông vui. Các hình ảnh: "cá đáy ghé” và "những con cá tưới nạon 
thâm bác trắng” đã nói lên rất gợi cảm của một chuyến ra khơi may mắn, đánh bắt 
được rhiều cá tươi, cá ngon. Ba tiếng "ðhờ ơn trời” là tiếng lồng cảm tạ thiên nhiên 
của những người dân chài chất phác, hồn hậu. Trời đã cho biển lặng sóng êm, một 
chuwết ra khơi may mãn. Vấn thơ đẩy màu sắc và hương vị biển: 


* Ngày hỏm xan, ổn ào trên bởn đỏ 
Kháp dân làng tấp nặp đón ghe về 
Nhờ ơn trời biển lặng cá đẩy ghe 
Những còn cá tưới ngon thân bạc trắng”. 
Yêu quê hương là yêu mến tự hào những chàng trai làng chài cường trắng có 
Nàm dt ngắm rắm năng”, được tôi luyện trong lao động, trong sóng gió mặn mồi _ 
của ‹đự đương: “C2 than hình nóng thở vị và văn”. Yêu lầng chài là yêu những con 
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thuycn sau một chuyên ra khơi vật và, Hờ vẻ năm nạu 1m lìm trên bên, Con thuyền 
được nhân hóa gợi cảm: chọc sóng lao động vất và mi ven vụi của bà cón lạng chài: 
“ClHéc thuyền 0M BÉN toi Hở ve nằm 
Ngite chát muối thẩm vân trong thở vớ” 

Các chữ: "ứớ”, Tới”, “lắm”, nghe”, "thẩm lá” rầt gợi cảm và biểu cảm, 
Sự chuyển đổi cảm giác tài tình đã tạo nên văn thơ giàu cảm xúc và cảm giác. 

4. Khổ cuối nói lên nói nhớ nhung làn; chài của đứa con lí hương. Nhớ cảnh 
sắc cụ thể. Nhớ tha thiết bói hỏi. Cảm xúc äy được diễn tà qua điệp ngữ "9/2": 

“ Nây vớ cách lòng tôi luôn tương nÌưt 
Man tước vạnh, cá bạc, chiếc buoe! với 
Thoáng còn thuyền rể xáng chạy tự khơi 
Tôi thủy nhớ cái niìi nỗng màn qwú” 

"Tưởng nhớ” quê hương là nhớ màu *"v¿/” của nước, màu "bực” tươi ngon 
của cá, màu “wở/” bạc phéch vì nắng mưa của cánh buôm. Là nhớ hình bóng con 
thuyền làng chài “+ếế sóng rở khơi”. Là nhớ “cái mài nóng mẫn quả" hương vị của 
biển, nơi chôn nhau cát ròn thân yêu. Chữ “thoáng” rất hay, vừa gợi tả hình bóng 
con thuyển ra khơi mờ dẫn cuối chân trời dòng sống. vừa thể hiện niềm “(ởng 
nhớ” trong hoài niệm. 

Thi sĩ Tố Hữu đã ca ngợi thơ Tế Hanh là "hứng cóu hát yên fuương”, Nhà 
thơ Xuân Diệu nhận xét thơ Tế Hanh "2é một dòng suối nhỏ nhưng là nguồn tình 
cảm trong lành, và bền vững”. Đọc bài “Quê hương” tà cảm thấy yêu thơ, hồn thơ 
Tế Hanh. Với ông, những cũnh sắc về bầu trời, dòng sông, con thuyền, chiếc buồm, 
bến đỏ, con cá... là màu sác, hương vị, hình bóng quê hương thân yêu. Hình tượng 
thơ của Tế Hanh tuy bình dị thân thuộc mà hữu tình nên thơ. Những nhân hóa và so 
sánh trong “Qwé hướng” rất sáng tạo, đáng yêu. Tà càng thêm bói hồi vẻ một cầu 
hát: “Quê hương nghĩa nặng tình ván. ` 
17. Cảm nhận của em về bài thơ '`Khi con tu hú” của Tờ Hữu. 

Bài làm 

Tố Hữu viết bài thơ "Ki con tứ luí” vào tháng 7 năm [039 sau gần 100 ngày 
tác mộng” bị cầm trói trong nhà lao Thừa Phú (Huế), Không gian nghe thuật, thời 
gian nghệ thuật, tâm trạng nghệ thuật. đồng hiện qua T0 câu thơ lục bát đa điết và 
ám ảnh. 

1. Tiếng chim tu hú vọng qua song sắt nhà tù hay tiếng chím trong nồi nhớ, 
trong hoài niệm? 


Chim thì “gọi bảy”, Lúa chiếm thì “đưug chớ”, Trái cây thì "sgọt đán”, Âm 
thanh ấy, hương vị ấy thể hiện nói nhớ đồng quê, nhớ làng xóm thân yêu. Chữ 
"đang chín” và “ngọt đán” gợi tả thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Một giong thơ bồi 
hồi tha thiết: "Vgfte chím nhục nhắc tâm lòng thán hỏn” CTruyện Kiệu): 


“Khi còn th goi bày 


Lita chiêm ung chín, trái cáy ngọt đu” 
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Citi chốn neúc tì , 69262 18ÉHOI chịch «1 He HH "ng te ngàn”, 
nhớ màu ““rởng” của báp, nho nìau /- chà nang Canh sắc đọng que trong hoài 
niệm trào: lên trong tưm họn biết Báo bịnh šJ, tham tfUet, veu thường: 

\ ưu tưng V/IA Đng ve trụan 
đám tơn vàme luaf th xdnl mưnẹ đực” 

Có Khao khát sóng mới có Léi nho ay, Văn thơ đầy màu sắc, ảnh xắng và âm 
thi, Tiếng ve chứa đáy tàm tráe Vẻ khong Két mùi là cổ mgớu”, Sâu trăm năm 
vẻ trước, Nguyễn Trải lấy tieng ve de nói về cảnh tình mít hè: 

“ng dua cám vứ lên tịc hung” 
(“Quốc âm thị tập") 
Sam này, trone bài “V Bóc ”. To Hữu kí viet 
tổ kem tư phúc H đổ vàng” 

Sau Heng ve là màu T+ớz2” của bắp, là màu “/ớó” của nâng hiện lên. Chữ 
“ad” bả tiếng ve “xố” lên và ngàn địt trong vườn que. Chữ "⁄4v” gợi năng đẹp, 
nàng châm họa, năng đây sản, tp rục rổ 

Nói nhớ trở nén bọi hồi: nhớ bầu trời xanh, nhớ con diều sáo "độn nhéo” giữa 
cát mónh mông “cơo ó2” của từng không. Hình ảnh còn điểu "lộn nhào từng 
khon¿” màng ý nghĩa biểu tượng cho sự tụng hoành và Khát vọng tự do: 

“Trời vunlt càng rủng cảng cao, 
Đôi củn điều vào làn Hhào từng không”. 

Sáu: câu thơ đâu làm hiến lên búc tranh đóng que thân yêu. Thơ nên nhạc, 
nen bọa. Ngôn từ trong sảng, tnh luyện. Mói chữ được dùng như được chất lọc quá 
thốn thơ đâm đà: “đựng chủ”, “nuốt đứa”, “đây Nóng ve ngàn”, “đáy sản 


hồn que š 


nắng dào ”, anh, rộng, cao”) "lòn nhào”... 

Trẻ trung và yêu đời. say me và khao khát sống, khao khát tự do. Nhà thơ 
đang bị đầy đọa trong ngục tôi, những "(000i thần ở ngoài lao” mới có cảm xúc, cảm 
hứng ày. 


3. Ciiong thơ từ tha thiết nhớ chuyen thành sục sói uăt hận: 


Từ nghe hệ đúy bên lòng 
Ma chau mon đạp tan phòng. lẻ dự ? 
Ngột làm xao, chết tát thỏi 


Côn chím tú luú ngoài trời cứ kêu 


Mùia hè đã đến. mùa hè đang qua. Bao âm thanh đã "dạy bến lòng”, thôi 
thúc, giục- giã: "uốn đạp tan pÏàng” xà lim chật chối. Không cam chịu cảnh tù 
đầy! Lòng tất hận dàng trào muốn phá từng chốn ngục từ chật chội và ngột ngạt. 
Câu thờ TÔ Ngớ ldm vưo ˆˆ chết nát thải” với cách ngất nhịp 3/3, cảm xúc như nén 
xuống bóme trào len thể hiện một ý chí bất khuất, Quyết sống vì tư do! Quyết chét 
vì tự de! Mở đầu bài thơ là tiếng chím tú hú “gọi báy”, khép lại bài thơ là tiếng 
chím tụ hưú *god/ trời cứ kén”, Tiếng chím vừa gợi nhớ gợi thương, vừa giục giã 
lên đường chien đầu. 
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®Khi cọn tí lí" là Khúc ca tâm tình, là tiếng gọi đàn, hướng về đồng quiê và 
bầu trời tự do với tất cá tình yêu và niềm khao khát cháy bóng, Bài thơ phí lại một 
nét đẹp bức chân dụng tỉnh thần tự họa của người thành niên cộng sản Tố Hữu thuờ 
äy. Để ta ngưỡng mộ và tín yêu 
Đáp án đề 35+26 


* Tức cảnh Pác Bó 

* Câu cầu khiến 

* Thuyết minh về một danh lam tháng cảnh 
* Ôn tập về một văn bản thuyết mình 


1. Nêu xuất xứ của bài thơ? 

Sau 30 năm bôn ba hải ngoại đi tìm đường cứu nước, đấu xuân năn IÌ941, 
Bác Hồ về tới Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bác đã sốmg và 
làm việc tại hang Pác Bó thuộc huyện Hà Quảng (Cao Bằng) trong hoàn sảnh bí 
mật, thiếu thốn, vô cùng nguy hiểm và gian khổ. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bế" được 
Bác viết vào tháng 2 năm 1941. 


A. Đúng B. Sai 
2. Bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" được viết bằng thể thơ gì? 
A. Thơ tứ tuyệt B. Thơ ngũ ngón tứ tuyệt. 
€. Thơ lục bát D. Thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường lu, 


3. Hãy kể tên một số bài thơ cùng thể thơ này mà em đả học, hoặc đã biết? Treng; sở 6 
bài thơ nêu ra sau đây bài thơ nào khóng phải là bài thơ tứ tuyết? 


A. Nam quốc sơn hà B. Bánh trôi nước 
€. Xa ngắm thác núi Lư D. Thuật hoài 
E. Qua Đèo Ngàng F. Ngắm trăng. 
+4. Câu thư đầu có hai về đổi nhau là hai về nào? 
A. Sáng/tổi B. Ra/vào 
€. Bờ suối/“hang D. Sáng ra bờ suối/ tối vào hang. 


$. Những chỉ tiết nào nói lên sự thiêu thốn, gian khở của người chiên sĩ sách mạng (trong 
hoàn cảnh hoạt động bí mát? 


A. Suối, hang B. Cháo bẹ, rau màng 

€, Bàn đá chỏng chênh Ð. Gồm tất ca A, B, C. 
6. la chữ `vẫn sản sàng” thể hiện tính thán gì của Bác? 

A. Chấp nhận thiếu thốn B. Coi thường gian khổ. 

€, Lạc quan Ð. Ung dụng 
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7. Chu đề bài thơ ''Tưc canh Pác bóc là ví” 
Bài thờ thể hiện tình thần Lúc quán, phong thái ứng dụng của người chiến sĩ 
cách mang trong hoạt đồng bí mát đầy gian khó khó khăn. 


%. Sai B. ung 
8. The nào là cảu câu khien? 
A. Cấu dùng de kéu gọi B. Câu dùng để ra lệnh 
C. Câu đùng để yêu cầu D. Cầu dùng để nhắc nhở, khuyên bảo. 


E. Cầu có những từ cầu khiên E, Góm tất cả A, B. C, D. E. 
9, Những cau sau đay, cau nạo khong phái là cáu cảu khien? 

A, Con hãy đi học keo muôn 

B. Các em đừng nói chuyên riêng trong giờ học. 

C. Chơ thấy sóng cả mà ngã tay chèo 

D. Tỉnh thần yêu nước là một truyền thống vô cùng quý báu của nhân dân ta. 
10. Trong những câu sau đảy, cảu nào là cảu cẩu khiến? 

A. "Hóc tập là niềm vui và hạnh phúc của tuổi trể 


B. Ai đi chứ với cười nhau 
Cười người hòm tỚC, hôn Xa HụHỜi cười. 
(Ca dao) 
€. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới: 
Nước bao vậy, cách biển nửa ngày sông. 
Tế Hanh 
D. Nước biết non vanh thuyền gối bãi, 


Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lâu. 
Nguyễn Trãi 
11. Những từ in đảm trong đoạn văn sau đây có phải là những từ cầu khiển trong cảu 
cầu khién khòng? 

*Con hãy yêu mến thẩy giáo như một người bố; yêu mến thầy khi thầy vuốt 
ve con; khi thầy công bằng và cả khi con cho rằng thảy không công bằng; hãy yêu 
mến khi thảy vui, và càng yêu mễn hơn khi thảy buổn; và con hãy nói đến tiếng 
*thẩy" với tắm lòng luôn luôn tỏn kính, bởi vì, san tiếng "bổ" thì đó là danh vị cao 
quý nhát, địn đàng nhất mà một côn người có thể tặng cho một con người khác. 

Bổ của con" 
Trích "Lòng biết ơn"- Thư của bố 
(Những tấm lòng cao cả) 

A. Đúng B. Không đúng 

2. Thuyết mình về một danh thắng 
Bài làm 
Nguyên sơ giai nhàn Vĩnh Hy 

Ở nưếc ta có nhiều đảo, vịnh biển nổi tiếng: Trà Cổ, vịnh Hạ Long, đảo Cát 

Bà, biển Đó S:¿a, Sám Sơn, Cửa Lò, Cửa Tùng, Quy Nhơn, Phan Rang, Mũi Né, 
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Vũng Tàu,... Quê hương mình. tính Ninh Thuận có vịnh Vĩnh Hy, mà một du khách 
nước ngoài phải thốt lén: **(/0¿/ nản "Vinh Dị”, * tuy \ HÍh HÀ, tuyệt vời PẺ, 

Cách thành phó Ho Chí Minh không xa, Vịnh EÍv (loác trên mình một vẻ 
đẹp đóc đáo. Như một nàng tiên ngủ quá lầu trong rùng, máy nam gần đây, Vĩnh 
Hy mới bừng Tính. Vĩnh Hy được bạo bọc bơi những ngọn núi, hang động. Mặt 
nước trong lòng vịnh luôn vẻn a. xanh màu neoc bích, chưa thấy dấu vết của sự ô 
nhiềm. Những bãi cát trang pháu, êm đêm. tính khỏi sau cơn mưa rào, trái đài trải 
rộng phẳng lì từ mép biển đến chân núi gần xa. 

Vĩnh Hy cách thị xã Phần Rang 40km, đường nhựa phẳng lì. Nhiều tiến, dụ 
khách có thể chọn một trong những khu du lịch, khách sạn năm sát bờ biển Ninh 
Chữ, để tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhất khi về với vùng biển. Nếu chỉ có 
túi tiền "khiêm tốn”, du khách sẽ thuê ghế có dù che, say mẻ ngàm nhìn lòng vịnh 
luôn yên ả, xanh màu xanh ngọc bích. Gió mát rượi lao xao từ mặt nước đến hàng 
cây xanh ngất bao la. 

Vẻ đẹp kì thú của vịnh Vĩnh Ely là những rặng sạn hồ với nhiều hình thù 
khác nhau, nhấp nhỏ, trấp trùng tầng táng lớp lớp như những cung điện nằm sâu 
đưới đáy biển độ 5 - 6 mét. Du khách có thê ngâm san hồ khí ngồi trên du thuyền, 
loại thuyển có đáy kính; hoặc bơi lặn để ngắm nghía san hỏ. 

Một miếng ãn thơm ngon đậm đà vị biến Vĩnh Hy. Một cuộc chơi leo núi, 
luồn sâu vàc các hang động. một buổi câu cá. dạo chơi trên bãi cát, một buổi tắm 
mát khám phá thế giới san hö... Du khách sẽ một lần đến Vĩnh Hy và nhớ mãi. Nhớ 
vẻ đẹp thiên nhiên hữu tình. nhớ bà con vùng biển Vĩnh Hy hồn háu, hiếu khách. 

Bạn có biết không. Vĩnh Hy là quê má thương yêu của mình: đó. 

11. Thuyết minh vẻ mót loại trái cáy ngon, ngọt có thẻ làm vị thuốc. 
Bài làm 
Mướp đắng 

Ở góc vườn gia đình, anh Thuận trồng hai cây mướp đăng. Anh xin giống ở 
Củ Chỉ đem về. Anh bắc giàn cho cây leo. Anh bón nhiều phân, luôn tưới nước vo 
gạo, hai cây mướp đẳng xanh tốt, trìu quả. 

Mướp đẳng là loại cây :huộc họ bâu bí còn gọi là "khỏ qua”. Lá giống như lá 
mướp. Hoa trắng phơn phớt vàng. Tháng ba trở đi, mướp đẳng ra nhiều lứa hoa và 
kết trái. 

Quả mướp đẳng tròn, thon dài, hình trứng, hài đầu thon nhọn, ngoài vỏ có 
nhiều nốt sân mọc không theo quy luật nào. Vỏ xanh, trắng xanh hoặc xanh đậm, 
khi chín ngả sang mầu vàng quýt. 

, Gọi là mướn đăng vì nó có vị rất đẳng, nhưng tính mát, thân và lá giống như 
cây nho, vỏ ngoà. sẩn lên như vỏ quả vải, trông không bắt mắt, nên có người gọi nó 
là quả vải cẩm (cẩm lẻ chí). trái nho phẻ. 

Mướp đăng tuy đăng nhưng chưa bảo giờ truyền cái đăng cho người. Mướp 
đẳng để xào thịt, xào tìm gan, nâu cá... ân rất ngon. Mẹ vẫn bổ đó: quá mướp đẳng, 
nạo bớt phần hạt và ruột, rồi nhỏi thịt xay, mộc nhì, gia vị, buộc lại đem hấp; các 
con ăn mãi không chán. Anh Thuận nói có nơi người ta gọi quả mướp đăng là “rau 
quân tử”. Nhiều nhà hàng hiện này xếp các món ăn mướp đẳng vàc loại "đặc sản”. 
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Qua mướp đáng lúc chín, đạn qua bích pa lầm bà mạnh để lộ ra thịt quả màu 


hỏng ri, né có Hơi soi ten nọ Eị sua long có nương” Quả xanh thái móng, hạt 
muỏIrdane pà đếu được dụng lan vị thuợc chữa benh tieu đường, viêm họng, chốc 


đầu... rất hiệu nghtem 

Cá Xóm em, nhiều nhĩ đị trong múớp đáng. Nhiều người đã “nghiện” món mướp 
đâng thời thịt Mẹ thường cười báo: “Cua n2? dàng lam thung ví tiểu của mẹ” 
HỊ. Phan trehi bại thứ Tế cùnh Pác Bo” của Hà Chí Minh. 

lai lim 

Sau 30 năm bọn bái hạt nẽoun tị đường cứu nước, đâu năm 19-11, Chủ tịch 
Hồ Clí Minh bí mắt vẻ tới Đắc Bo, Cáo Bàng, Chay phút thiêng liếng và cảm động 
ấy đã lược nhà thơ To Hữu ghi lái 

"Ôi Mưmd v0 ty, Xi 41 
Trung rưuụ Bien Qiot tự lui nở 
Bác vẻ bịẲ làng. Can chím hát 
ThonH thủt bo lúH, VMÊ HuữN nụớ. 
("Theo chân Bác") 

[mg Pác Bó đã trở thành nơi sống và hoạt động bí mật của Người. Bài thơ 
"Tức dính Pác Bá” được Bác Hỗ viết vào thắng 2 năm 1941 theo thể thất ngôn tứ 
tuyết Đường luật: 

“Sim ra bờ xuôi, tôi vào hang, 
Chúo bẹ rau máng vẫn xẵn xàng: 
Bàn đá chóng chênh địch xử Đăng, 
Cốc đời cách mạng thất là sang?" 

Bài thơ phản ánh hoạt động phong phú, sôi nổi, phong thái ung dung tự tại và 
tỉnh thần lạc quan cách mạng của người chiến sĩ vĩ đại trong hoàn cảnh bí mật khó 
khăn gian khổ. 

Câu thơ mở đầu gợi lên cuộc sống hoạt động bí mật của nhà thơ vào những 
ngày đầu mới về nước đang "Đón lựa”, Hai vẻ tiểu đối đây ấn tượng: 


"Súng ra bờ suối! tới tào hang”. 


âu thơ có thời gian, không giản và hành động. Thời gian là “xứng” và "0ó": 
không gian là "xướ?” và "lang"; hoạt động là "ở" và "tảo ”. Mọi hoạt động đã trở 
thành nền nếp, từ sáng đến tối, từ suối đến hang, từ ra đến vào, khi cách mạng còn 
trứng nước, hoạt động chính trị gây dựng phong trào là chính, còn bí mật và nhiều 
khó khăn. Người chiến sĩ vĩ đại của dân tộc đã sống và làm việc tại Pác Bó: "Sóng 
ra bờ suối, tỏi vào hang”. Quy Tuật vận động ấy thể hiện một tỉnh thần làm chủ 
hoàn cảnh rất chủ động và lạc quan. 

Câu thơ thứ hai. bà chữ “trển sản sàng” có hai cách hiểu khác nhau rất lí thú. 
Sống và hoạt động bí mật nơi suối rừng hang đông chỉ có cháo bẹ rau măng nhưng 
sẵn có, dủ dùng ở nơi suối hang này. Đăng sau vần thơ là nụ cười của một con 
người lão thực, gian khổ khó khăn vẫn lạc quan yêu đời. Sau này, ý tưởng "giàu có 
hào phóng” ấy, được Người nhắc lại trong bài ®Cứnh rừng Việt Bắc” đầu xuân 1947: 
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"Khách đèn thì mời nụó Hên Hường. 
Sân về thường chén thịt rữnụ quay 
Nón vành nước biết tha hồ dụo, 
Rượu ngọt, Chè tới mặc xức xay...” 

“Vân sẵm sàng”, "tha hổ dạo”, "mặc sức xay”¿... là những cách nói “Sang 
trọng", hóm hỉnh và yêu đời. 

Cách hiểu thứ hai: Mặc dù thiếu thốn khó khăn, phải ăn cháo bẹ rau măng, 
nhưng tỉnh thần cách mạng vẫn hãng say, vẫn nhiệt tình. Gian khổ biết bao, nhưng 
với tính thần *rẩn xẩn sàng”, Người vẫn bên bị sáng niềm tín “0ó lửa": 

®Ai huy ngọn lửa trong lang múi 
Mà sáng muôn lòng, vạn kiếp xau Ph 
("Theo chân Bác") 

Khác với người xưa "côn thành, thản thoái”, mai danh ẩn tích ở chốn lâm 

tuyển, Hồ Chí Minh đã sống và chiến đấu vì một lí tưởng cao đẹp: 
“Bản đá chóng chênh dịch xử Đảng" 

Đất nước cần, Bác viết "Đường cách m¿nÉ”. Phong trào và cán bộ cần, Người 
"dịch sứ Đảng”. Hình ảnh "bàn đá chóng chónh"” không chỉ nói lên khó khăn thiếu 
thốn chồng chất mà còn biểu lộ tính thần phấn đấu hi sinh vì sự thắng lợi của cách 
mạng. 

Câu cuối bài thơ đọc lên nghe rất thú vị. Một câu cảm thán vang xa: 

"“Cuộc đời cách mạng thật là sang ?° 

“Sơn” nghĩa là sang trọng, cao sang. Một cách nói, một lối sống. một quan 
niệm nhân sinh và ứng xử tuyệt đẹp. Vượt lên trên gian khổ, khắc nghiệt là sang. 
Chỉ có "cháo hẹ ran măng”, chỉ có “bàn đá chóng chếnh"” mà vẫn sang, Sang vì lạc 
quan tin tưởng về con đường cách mạng dánh Nhật đuổi Tây nhất định thắng lợi. 
Sang vì lí tưởng, vì đời sống tâm hồn phong phú, vì ung dung tự tại. Nhà thơ Tố 
Hữu đã có vần thơ rất hay nói vẻ cái sang của Bác Hồ kính yêu: 

“Mong manh áo vdi hồn muôn trượng, 


Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”. 
("Bác ơi") 

"Tưức cảnh Pác Bó” là một bài thơ hồn nhiên, giản dị mà sâu sắc, đẹp. Thơ là 
tâm hồn, là cuộc đời, là cách ứng xử của Bác Hỏ. Bài tứ tuyệt viết về Pác Bó đã vượt 
qua một hành trình hơn 60 năm. Nó như một chứng tích lịch sử về những ngày 
tháng gian khổ của cách mạng Việt Nam và của lãnh tụ nơi suối lạnh hang sâu đầu 
nguồn. Nó gợi lên trong lòng mỏi chúng ta bài học về tỉnh thần lạc quan yêu đời, 
biết sống và hướng về một lí tưởng cao đẹp. 


Đáp án đề 27 


EHHRHDD 
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* Ngam trang (Vòng nguyet) 
* Đi đương (Tau lo) 

* Câu cam than 

* Câu tran thuàt 


L1. Nêu xuất xứ của hai bài thơ `Ngám trang”: 

Mùa thủ năm 1942, lãnh tụ Hỗ Chí Minh đi công tác sang Trung Quốc. Vừa 
đến Túc Vĩnh, Người đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam một cách vô 
cớ, đầy dọa trong nhiều nhà tù tỉnh Quảng Tây từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943. 
Trong những tháng năm đen tôi ấy, Người đã viết tập nhật kí bằng thơ gồm có 133 
bài thơ chữ Hín. Hai bài thơ: * Với răng”, "ĐE dường" đều rút trong "Nhật kí 
trong tr” (Ngực trung nhật kí) của Bác Hồ. 

A. Sai. B. Đúng. 

2. Hai kài thơ '`Ngắm trang", `Đí đường” trong nguyen tác chữ Hán được viết theo thể. 
thơ gt? 


A., Thơ ngũ ngôn. B. Thơ thất ngôn. 
€. Thơ thất ngôn bát cú Ð. Thơ thất ngôn tứ tuyệt. 
3. Hán ách bài "Đi đường" (Tâu lo) được thẻ hiện bằng thể thơ nào? 
A. Thơ tự đo. B. Thơ thất ngôn. 
€. Thơ lục bát. D. Thơ tám chữ. 
4. Cảm tơ "Trăng nhàm khe cửa ngắm nhà thơ được viết bằng biện pháp tu từ nào? 
A, So sánh. B.Ần dụ. 
€. Nói quá. Ð. Nhân hoá. 


$. Hai cán thơ 3, 4 được tác giả sáng tạo bằng biện pháp tu từ nào? 
thân hướng song tiền khán mình nguyệt, 
Nguyệt tòng xong khích khán thí gia". 


A. Hoán dụ. B. Phép đối xứng và nhân hoá. 
Œ. So sánh. Đ.Ấn dụ. 
6. Nhhững từ nàœ được điệp lai, láy lại trong hai câu thơ trên? 
Á. Song (cửa xô) B. Khán (xem, ngắm, nhìn, trông) 
€. Nguyiệt (trăng) D. Có cá A, B, C. 


7. Hải: tơ ` Nám trăng” thẻ hiên phảm chát, cót cách gì của Hồ Chí Minh? 
A. Một mgười không cam chịu sống tù túng, dù trong hoàn cảnh đen tối. 
E. Mọi coón người rất yêu tự do, 
€. Một con người rầt yêu đời. 
F. Một con người giàu tình yêu thiên nhiên, sống lạc quan dù đang bị tù đày. 


8. Trong cảu thơ: ` Núi cáo rút lút nHH cáo trai! trung”, hình anh “nỉ cao trán trừng” 
có phải là hình ảnh tượng trung” 


A. Đúng. H. Sai 

9. Vậy, hình anh "núi cao trấp trung” tương trưng co gi? 
Á. Thiên nhiên hùng vì. B. Thiền nhiên tráng l. 
€C. Những khó khăn, hiểm trở trên đường dời. D. Cá A, B, C đếu sai 


10. Có phải niềm vui tháng tơi của người để đường được the hien qua hai cau thơ cuöÏ 
bài thơ? 
"Nhĩ cao lên điên tản củng, 
Thị Và BẾNH NHẤT NHI EU tớC non” 

A. Sai, B. Đúng 
13. Ý tưởng bài thơ *Đi đường rát đẹp. Đó là ý tưởng gì? 

A. Đường đời nhiều khó khăn, hiểm trở. 

B. Phải cố gắng vươn lén, quyết tâm, vượt khó. 

€. Có thế mới giành được thăng lợi, hạnh phúc. 

Ð. Gồm tất cả A. B. C. 
12. Câu cảm thán là gì? 

Câu cảm thán là loại câu dùng từ ngữ cảm thán, là câu đùng để biểu đạt cảm 
xúc trực tiếp của nhân vát. 


A. Đúng. B. Sai. 
13. Trong 4 ví dụ sau đáy, cảu nào không phái là cáu cảm thán? 
A. Thương ôi † Trăm xự tại Hgười. 


Chữ đồng ai đám ngân rời củ tâm † 
Phan Bồi Châu 


B. Hời cảnh rững ghê gởm của ta ơi ? 
(Nhớ rừng) 
È. Ôi kì lụ và thiêng liêng - bếp lửa ! 
(Bếp lửa) 
D. Mán đào của các liệt xĩ đã làm cho lá cờ Tờ quác thêm đo thắm. 
L4. Câu trần thuật là gì? 
Câu trần thuật là câu dùng để tả sự vật, để kể sư việc. 
A. Sai. B. Đúng. 


15. Đoạn văn 4 câu sau đây, có máy cản trần thuuát? 

"Sáng hỏm van, thiết vẫn phú kín mật đất, nhưng mặt trời lên, trong xắng, 
chói chang trên bẩm trời vành nhạt. Moi người vu vẻ ra khỏi nhà Trong buổi sáng 
lạnh lẻo ấy, ở một vó tường. người tạ thấy một em ái có đại má hỏng và đói mỏi 
dạng mìm cười. Em đã chẻi vì giá rét trong đêm giao thửa”, 

(Em bé bản diễêm) 

A. Một câu. B. Hi câu. 

€, Ba câu. D. Bốn câu. 


tú. Phan tich bai to Vụam trung của Ho Clh Minh. 
liai lim 


“rước chùm thờ 1/0 r2 Lạ bái tho Veớu tang”. Hồ Chí Minh đã viết 


gi trăng” vào mùa thú năm |9412, đo lí bài số 3E trong “gục trung nhật KẾ”. 
Nguyễn tác bằng chữ Han, đầy lá bán: dịch thơ 
"roi tím kHhuaa + tươn cũng kháng hoa, 
Cmt dựp chém Hai, hú hững hở; 
VỚI trọt Tự với HO CHIẾU VÓ, 
Trang nhờn Ít cát tuảm nhà thư” 

Bài thơ viết vẻ một cạnh ngắm tráng, mọt tự thẻ ngâm trăng trong tù, qua đó 
biểu hiện một tâm hón thành cao. mọt phone thái ung dụng tự tại của nhà thơ - 
chiên xĩ. 

1. lai câu thơ đâu nói lên mọt cạnh ngõ và một nội niềm: lòng bối rối biết 
làm thể nào trước cảnh đẹp đếm này vì khong có rượu có hoa để thưởng ngoạn? 
Trong tù phải chía nước, khâu phần là lưng bắt cháo loãng, muỗi rệp, phải đắp chân 
giay... thiếu thôn và cấy đăng võ cùng Vày ñm đâu ra rượu và hoa dể ngắm cảnh 
đẹp đếm thứ trong tù. Rượu, trăng, họa là 3 thú vúụi tao nhà của thí nhân xưa này 
Câu đầu như một lời tự an ủi: ` rong tu khong rượu cũng không loa”. Trước 


nh 
đẹp đêm thu, thiếu rượu và hoa. thí nhân bản khoản, bối rối *b/ef làm thế nào Ð". Đó 
là tâm trạng, là bí kịch của một thì nhân có tâm hồn thanh cao và giàu tình yêu 
thiên nhiên; 


"Cnh dẹp đêm này, khá liững lờ”, 

Câu thơ chưa nói đến trăng mà người đọc đã cảm thấy một vắng trăng đẹp 
xuât hiện. 

2. Hài câu 3, 4 nói vãng trăng mới xuất hiện. Một cảnh ngắm trăng hiểm có: 

"Người ngắm trăng soi ngoài cửa SỞ, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ". 

Câu thơ chữ Hán nào cũng có hai hình ảnh đối chiếu: “nhận - nguyệt", 
tnựuwvét - tứ giá” và điệp từ "hía” (xem, nhìn, nhòm). Chữ “ảø” là người, đã 
biến thành "0/2 giá” - nhà thơ. mang ý nghĩa thẩm mĩ đặc sắc. Từ trong ngục tối, 
người chiên sĩ ngắm trăng qua song xât nhà tù. Tư thế ngắm trăng ấy rất đẹp, như 
một cuộc "vợ? mực tỉnh thá»”. Trăng được nhân hóa có gương mật và ánh mất: 
răng nhàm khe cửa ngắm nhà thơ". Nhà thơ và trăng lặng lẽ nhìn nhau, cảm 
thông, chỉa sẻ với mối tình trí âm trí kí, cùng "đối điện đàm tám”. Hai câu 3, 4 đối 
nhau, ngôn ngữ. hình ảnh cân xứng, hài hòa. Trăng và nhà thơ, hai gương mặt trong 
sáng, hai tâm hồn thành cao dù bị song sắt nhà tù ngắn cách vẫn gần gũi sâu nặng 
ân tình. Có thể nói đây là 2 cầu thơ trăng đẹp nhất, độc đáo nhất. Đã mấy ai ngắm 
trăng qua song sắt nhà tù? Tư thẻ ngắm trăng của Hồ Chí Minh thể hiện tình yêu 
trăng, biểu lô một tâm hón thành cao, một phong thái ung dụng tự tại. Nó còn biểu 
lộ khát vọng tự đo; từ bóng tỏi ngục tù hướng về vắng trăng sáng, nhà thơ khẳng 
định một tầm thế: T7 hờ the ở trong lao - Tình thân ở ngoài lao". 
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Nhà văn Hoài Thành nhận xét: C ở Đúc dụa màng” Nhật (1 ong tự” Có 7 
bài thơ nói đến trăng. Một thẻ giới trăn: hữu tình và chứa chán thì vì 
-~ "Chẳng đN tự dt mà tÍHEg nghVét 
Lông theo vời vựi mình trắng thu 
("Trung thu") 
- *®Khm (hỏi tang xót càng thủy lạnh, 
Nhòm vong, D.!.- đu (kĩ nảm ngưng” 
. (“Đêm lạnh") 
~ NIrên trời, trầm. Íðt giữu làn máy” 
("Đêm thu") 
=V.V... : 
tNưdm trăng” và thể giới trăng ấy phán chiều mới hón thơ “mệnh móng bát 
ngất tình”. Ngắm trăng vì yeu trăng cũng là yeu tư do 
17. Cảm nhận của em vé bài tho "Đi đường” của Hỏ Chỉ Minh, 
Bài làm 
*® Đi đường” là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt số 30 của “Vhát k7 trong từ”. Lúc 
bấy giờ, Hồ Chí Minh đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giải lui giải tới qua 
nhiều nhà tù trên tỉnh Quảng Tây. Trung Quốc. Trái qua bao cay đẳng thử thách 
nặng nẻ, Người gửi gam báo suy nghĩ, cảm xúc của mình vào bài thơ *Z f2” này, 
Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát: 
®Đi dường mới biết gian lao, 


Núi củo rồi lại mùi cao Hrập trừng: 
Núi cao lên đến tận cùng, 
Thì vào tẩm! tắt "HÓA tầng nước nón. 

Bài thơ mang hàm nghĩa. Tác giả mượn chuyên đi đường để nêu lén cảm 
nhận đường đời vô cùng khó khan, nguy hiểm; phải có quyết tâm cao, nghị lực mới 
chiến thắng thứ thách, mới giành được thăng lợi vẻ vang, 

1. Hai câu đấu trong bài thơ chữ Hán có nghĩa là: 

"Có đì đường mới biết đường dị khó, 


Hết lúp múi này lại tiếp đến lớp múi khác” 

Câu thứ nhất nêu lên một kinh nghiệm, một chiếm nghiệm sông ở đời, đó là 
chuyện đi đường và bài học đi đường khó. Với nhà thơ, con đường được nói tới còn 
là con đường cách mạng võ cùng nguy hiểm: "(ở gướớ kẻ tán có, vụ &@ tai - Là 
thán sởng chỉ coi còn một ma” (Prang tri" - To Hữu) Hình ảnh con đường được 
miều tả bảng điệp ngữ "2 vớ” đã làm nói bật Khó khán, thứ thách chống chất, 
người đi đường luôn luôn dõi diện với bao gián kho. Cáu thơ chữ Hân khong he có 
chữ "cơo”; dịch giả đã thêm vào, người đọc thờ cán bíct: 

®Đi đường mới biết gian lao, 


Nh cúc nội lại HH tủa Nắp trừng” 
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1ñ câu thơ đâu ve mát vàn chương chữ nhi khong có gì mới Ý niềm: 
“hành fạ sau” đã xuất hiện trong có văn hứn nghìn năm ve trước. Thể nhưng vận thơ 
Hồ Ch Minh hay và sâu sắc ở tính nghiệm sinh: nộ cho thầy trai nghiệm của một con 
ngƯỜI "bứ mới nữ dv chún Đang ðụ2ˆ (lo Hữu), để tìm đường cứu nước. Con 
đường mì người chiến sĩ ấy đã vượt quá đâu chỉ có ® VU cao rồi lại nHỈ cao trúp 


ràng” mì còn đầy phong bà bão tấp, trái dụi trái rône Kháp bốn biển năm châu: 
T¿n bói tàn lẻnh chính theo vòng Bị 
Người cĂt lai khảp hàng có làm MS, chan Phủ 
Những đút tự da, mưững Hát Hà 
Những còn đường cách mang đang th dÍi 
("Người đi tim hình của Nước") 

Người xưa có nhắc: "2o vác người dv, đục thờ mười ấy, phái biết còn 
nụ dvˆ là thể 

3. Hai câu cuối cầu trúc theo mỏi quản hệ điều Kiến - hệ quả. Khi đã chiếm 
lĩnh được đỉnh cao chót vớt (cao phong hậu) thì muốn đâm nước non (vạn lí dư đồ) 
thu cả và» tầm mắt: 

h Vu can len đến tà củng, 
Tỉnh Vào tâM1 Hiật Hôn BÌNH HC Ho” 

Muốn vượt qua các lớp núi lén đỉnh cao chót vót thì phải có quyết tâm và 
nghị lực ớn. Chỉ có thế mới giành được tháng lợi vẻ vang, thủ được kết quả tốt đẹp. 
Câu thơ Ilỏ Chí Minh hàm chứa bài học quyết tâm vượt khó. nêu cao ý chí và nghị 
lực trong cuộc sống để giành thăng lợi. Bài học */2/ #ờ»g” thật là vô giá đổi với 
bất cứ ai 

3. Nhật kí trong tà" có nhiều bài thơ viết vẻ de tài "7 đường” như *fhế lò 
nan”, Đi lộ”, *Lộ thượng”... Đó là những vẫn thơ giàu chất trí tuệ, mang ý vị 
triết lí, được đúc kết từ máu và nước mãi; 

- MNHi cao gặp hồ me vỏ AI, 


Đường phẳng gắp người bị tông lao” 
- "Xử thẻ tiĩ ta khỏna phải đẻ, 
Mà này, tứ thể khá khăn hơn” 
(°Đướng đời hiểm trở") 

Bỳ thơ *Ø/ đường” cho ta bài học về đường đời nhiều khó khăn nguy hiểm, 
bài học +ể quyết tâm, vượt khó, vươn lên giành thắng lợi trên con đường đời. Mỗi 
cuộc đời l'' một trăm năm. ti cũng phải một trầm năm đi đường. Có con đường lao 
động mui sinh, có con đường công dành lắp nghiệp, Tuổi trẻ còn có con đường học 
tập. Bài hơ "®¿ đường” trở thành hành trang cho mỗi chúng ta sức mạnh để vươn 
lên thực liên ước mơ của mình, 


Đáp ún dé 28 + 29 


ĐỀ 30 + 31 


* Chiếu đời đỏ (Thiên đỏ chiều) 


* Câu phủ định 
* Chương trình địa phương (Phản Táp làm van) 


1. Tác giả "Chiều đời đỏ" là ai? 

- Lý Công Uẩn tức là vua Lý Thái Tổ (974 - 1028) 

A. Đúng. B. Sai. 
2. Chiếu là gì? 

A. Lời kêu gọi chiến đấu của vua chúa 

B. Lời tuyên bố của vua chúa. 

€. Là thể văn do vua dùng để ban bố mệnh lệnh. 

D. Là loại văn xuôi cổ để vua chúa dùng. 

3. "Chiếu đời đô" được viết theo thể văn xuôi cổ có đổi, ngón từ trang trọng, trang nghiêm. 

A. Sai. B. Đúng. 

4. Trong các cảu sau đảy, cảu nào không có đổi? 

A. Cho nên / vận nước lâu dài / phong tục phỏn thịnh. 

B. Địa thế rộng mà bảng / đất đại cao mà thoáng. 

€. Thật là / chốn tu hội trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh 

đô bậc nhất của để vương muôn đời. 

D. Trầm muốn dựa vào sự tiện lợi của đất ấy để định chỗ ở. 
$. Lý Công Uẩn đã đời đô từ đáu tới đảu? 

A. Cổ Loa _> Hơa Lư. B. Hoa Lư > Đại La. 

€. Cổ Loa _ » Huế. D. Cổ Loa -> Đại La 
6. Hay cho biết vì sao vua Lý Thái Tở đối Đại La thành Tháng Long? 

- Tục truyền rằng khi đoàn thuyền của vua Lý Thái Tổ và quân quan Triều 
đình vừa tới thành Đại La thì thấy rồng vàng bay lên; nhà vua cho là điểm lành, bèn 
đổi tên thành Đại La thành Thăng Long, kính đô nước Đại Việt từ đấy (1010). 

A. Sai... , B. Đúng. 

7. Tại sao Lý Công Liấn lại nói: `Trảm rất đau xót về việc đó, không thể không đời đổi"? 

- Chỉ vì muốn đóng đó ở hơi trung tâm, năớt toan nghiệp lớn, tính kế muôn 
đời cho con chắu, trên vàng thệnh trời, đưới theo Ý dân, nếu thấy thuận lợi thì thay 
đổi. 

- Thể mà hai nhà Đính, Lẻ lại theo Ý riêng của mình, khinh thường mệnh 
trời.... cứ đóng yên đỏ thành ở nơi đủy (Hoa Ear) khiến cho triển đại không được làn 
bền, xổ vận ngắn ngĩĩ, trăm họ phải hao tòn, muôn vật không được thích nghỉ. 

Đó là hai lí do khic¿ 7v Công Liần "rất đạn vót” và quyết định đời đò. 

A. Đúng. B. Sai. 
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Ì. Tai vao E.ý Công Lân gói Đai La la "tháng địa ” 


Á. Ở vào nơi trung tạm trời đất: được cái thể rồng cuốn hồ ngồi. 

B. Đã đúng ngôi năm bắc dong táy- lái tiện hướng nhìn sông dựa núi, 

€, Địa thể rộng mà bằng, đất đái cao mà thoáng, 

D. Dân cư khỏi chịu cảnh khón kho ngáp lụt; muốn vật cũng rất mực phong 

phú tốt tươi. 
E. Là chốn tụ họi trọng yeu của bọn phương đất nước; cũng là nơi kinh đồ 
bậc nhất của đề vương muôn đời. 

E. Có đủ các nhân tỏ A. B.C. D. E: 
', “Chiều dời đó" của vua Lý Thái To the hien ý chí tự lap tư cường của dân tóc ta, mở ra 
một thiên niền kỉ Tháng long vo cùng rực rở của Đai Viết. 

A. Sai. B. Đúng. 
0. Từ "trảm” và từ "khanh” trong bài "Chiếu đời đó" thuốc lớp từ gì trong ngón ngữ 
lần tóc? 

A. Biệt ngữ xã hội. B. Từ địa phương. 
Ì. Phản tích và nẻu cảm nghĩ của em vẻ "Chiếu đời đó" của Lý Thái Tổ. 

Bài làm 

Lý Công Uấn (974-1028) quẻ ở Kinh Bãäc, là võ tướng cao cấp của Lê Đại 
lành, từng giữ chức Tả thân về Điện tiền chí huy sứ. Ông là người tài trí, đức độ, 
án đáo, nhiều uy vọng. Năm 1009, Lẻ Ngọa Triểu chết, óng được giới tăng lữ và 
riều thần tôn lén làm vua, tức Lý Thái Tổ dựng nên triều đại nhà Lý hơn 200 năm 
1009-1225). Năm 1010. Lý Thái Tổ viết "Thiên đỏ chiếu” dời đô từ Hoa Lư (Ninh 
tình) ra thành Đại La, sau đối là Thăng Long, kinh đỏ của Đại Việt. 


* Chiếu là lời của vua bạn bở hiện lệnh cho thân dán” (Dương Quảng Hàm), 
huộc văn xuôi cố, câu văn có vẽ đối, ngón từ trang nghiệm, trang trọng. "Chiếu đời 
t2" của Lý Công Uẩn là một văn kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Sắp đến lễ ký 
ñệm T000 năm Thăng Long - Hà Nói (1010-2010), tà càng thầy rõ ý nghĩa lịch sử 
rọng đại của luận văn này. 

Văn bản chữ Hán chỉ có 214 chữ, bản dịch của Nguyễn Đức Vân dài 360 chữ. 

1. Phần đầu *ChZeu dời đỏ" nói lên mục đích sâu xa, tầm quan trọng của việc 
ời đô là để "*đóng đó ở nơi trung tâm, nu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho 
ðn chẳm; trên theo mệnh trời. dưới theo ý đản", Nói một cách khác, việc dời đô là 
vột việc lớn, vừa hợp mèẻnh trời vừa hợp lòng dân, là để xây dựng đất nước cường 
tịnh, đem lại hạnh phúc, thái bình cho nhân dân. 

Việc đời đô không còn là chuyện hí hữu, mà đó là những kinh nghiệm lịch 
ứ, phản ánh xu thế phát triển lịch sử của từng quốc gia, từng thời đại. Tác giả đã 
éu lên những dẫn chứng lịch sử để thu phục nhân tâm. Chuyên ở xa là chuyện bên 
*âu: "*Xưu nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lầm dời đỏ: nhà Chú đến vua Thành 
"ương cũng ba lắn đời đó". Chuyện gần là ở nước ta thời nhà Định, nhà Lê vì chỉ 
theo Ý riêng mình, khinh thường mẻnh trời. `, cứ "đóng yên đô thành” ờ Hoa Lư 
ẻn dẫn đến thảm kịch: "0iếw dại hông được lún bén, võ vấn ngắn nghỉ, trăm họ 
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phải hao tốn, muôn vút không dược thách ðọhỉ"... Sứ sách cho biết, Định Bộ Lĩnh 
sau khi đẹp tan 12 sứ quản, năm 96Ñ öne lên ngôi hoàng đề thì đến năm 979 nhà 
vua bị ám hại. Năm 9§1. Lẻ Hoàn lên làm vua, tuy đã đánh thăng Tổng xâm 
lược, nhưng năm I005, Lẻ Đại Hành băng hà. thì các thể lực phong kiến,.các hoàng 
tử... lại xung đột, tranh giành ngôi báu, loạn lạc kéo dài *đmn họ phải hao tổn” 
nhiều xương máu, tiền của. Cái chết của vua Lê Ngọa Triểu năm 1009 đã chứng tỏ 
hai triểu đại Đỉnh, Lê *kUuốug được lâu bến, sở vận ngắn ng". Hai triểu đại Định, 
Lê phải đóng đô là do nhiều nguyên nhân lịch sử: nhà nước phong kiến Việt Nam 
vạn đủ mạnh, nạn cát cứ của các lãnh chúa hoành hành, giặc giã loạn lạc kéo dài. 
)o đó, các vưa nhà Đỉnh, nhà Lê phải nuôi hồ báo ở trong nhà, phải nấu vạc dầu ở 
ngoài sân, dựa vào sông sâu núi cao, địa thể hiểm trở vùng Hoa Lư để đóng đô và 
phòng thủ. Đóng đô ở Hoa Lư là một hạn chế của lịch sử của nhà Đỉnh, nhà Lê. 

Lý Công Uẩn *¿¿w vớ” khi nghĩ về “rán vở ngân ngứi” của nhà Định, nhà 
Lê và cảm thấy việc dời đỏ là một việc cấp thiết "&h:ông thể không dời đổi". 

“Chiến đời đô" trong phần mở đầu. lí lẽ sắc bén, dẫn chứng lịch sử là sự thật 
hiển nhiên, giàu sức thuyẻt phục lòng người. Tác giả đã lồng cảm xúc vào bài chiếu, 
tạo nên bao ấn tượng đẹp: *7‹ồn rấi dan vớt về việc đó, không thể không dời đổi". 

Cuốn “Lịch sử Vi¿t Nam” của Viện Sử học đã viết: 

“Việc dời đỏ về Thăng Long phản ảnh yêu câu phát triển mới của quốc gia 
phong kiến tập quyền và chứng tỏ khả năng, lòng tín và quyết tâm của cả dân tộc 
giữ vững nền độc lập”... 

2. Đại La rất thuận lợi, rất đẹp để đóng đô. 

Đại La không có gì xa lạ, là “kinh đồ cũ của Cao Vương". Cao Vương là Cao 
Biển, đại quan của nhà Đường, từng làm Đô hộ sứ Giao Châu từ 864 - 875; năm 
866, Cao Biển đã xây thành Đại La, thuộc Hà Nội ngày nay. 

Đại La rất thuận tiện. 

Về vị trí địa lí là "ở vào nơi trung tâm trời đất... đã đúng ngôi nam bắc đông 


tây”. 
7w 


Về địa thế, rất đẹp, rất hùng vĩ: "được cái thể rồng cuôn hổ ngồi”, "lại tiện 
hướng nhìn sông dựa múi", *địa thể rộng mà bằng: đất đai cao mà thoáng”. 


Lầ một vùng đất cư trú lí tưởng cho dân cư, không “gập lựt”, “mưôn vật 
cũng rất nức phong phú tối tươi". 

Tóm lại, Đại La là *0ắng địa”, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc 
phòng, “chốn tự hội trọng yếu của bốn phương đất nước”. Đại La xứng đáng là 
"kinh đô bậc nhất của để vương muôn đời”, 

Phần thứ hai của *Ch¿u dời đó" cho thấy tầm nhìn chiến lược của Lý Công 
Uẩn về Đại La, nơi sẽ dời đô đến. Một cái nhìn toàn điên, sâu sắc, chính xác về các 
mặt vị trí địa lí, địa thể, nhân văn... Sau một nghìn năm, Hà Nội đã trở thành thủ đô 
hòa bình của đất nước ta, nhân dân tà, ta càng thấy việc dời đồ từ Hoa Lư ra Đại La 
của Lý Công Uẩn là một cống hiến vỏ cùng vĩ đại “wu toan nghiệp Jớn, tính kế 
mua đời cho con chắn. 


ng 


MỸ sách còn phí lá: khí thúxen ròne cha nhà vui vừa cấp bên sóng Nhị Hà ở 
chăm tRành Đại Lái thị có còn ròng vàng bái len, vua cho là điểm tót mới đói ten là 
[hinne Long, Tháng Lone là */225 27 The hiện cái thẻ bày lên và khát vọng của 
nhàn dạn xây dựng Đại VIct thánh mot quốc ga cường thịnh có nên văn hiển lâu 
dời tục rỡ. Ý chí tư lập tư cường và niếm tín về ngày mái tốt đẹp được khẳng định 
một cách mạnh mẽ 

mặt văn chương, phân thứ hái ®C/én đời đó" rất đặc sắc. Cách viết hàm 
súc, giá tình ảnh và biêu căm. những về doi rất chỉnh, đọc lên nghe rất thú vị, mặc 
dù phá qua bản dịch 

THuang gì thành Đại La. - ở vào nơi thung tâm trời đất ((¿ được cái the rồng 
cồn l ngôi. Đã đúng ngói na bắc tủy đồng Èý lại tiện lướng rhìn xông dựa nỉ 
Dm cỉ khỏi chân canh khan kho ngúp Địt ''¡ nHòh vật cũng rất mực phong phú tốt 
tươi... “hát là chón tụ họi trong yết của bón phương đất nước !(: cũng là nơi kành 
đa bạc nhất của để vương muan đời” 

3. Phần cuối nguyên tác TZ0/ớa do chiếu” chỉ có 14 chữ bản địch thành 19 
chữ. Nhà vua bày tỏ ý mình vẻ viec dời đỏ và hoi quần thần. Đúng ].ý Cong Uấn là 
mIỘC người "tv/ trí, đực đo, kim đo” 

Thuần muôn dựa vào vụ thuận lới cũa đạt áy đệ định chó ở. Các Khanh ah 
thể Hàc ” 

Việc dời đỏ của Lý Cong ăn là một kì tích, kì công. Sau một ngàn năm 
Thăng Long - Hà Nội "đứt tấn vdr ` đã trở thành thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội 
Chú nghĩa Việt Nam, trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa của đất 
nưỚC l¿. 

“Chiến đới đó" là áng vận xuôi có độc đáo, đặc sắc của tổ tiên để lại. Ngôn 
từ trans trọng, đúng là khẩu ¡hí của bậc đế vương. Nó là kết tỉnh vẻ đẹp tâm hền và 
trí tuệ Việt Nam. Nó khơi dày trong lòng nhân dân ta lòng tự hào và ý chí tự cường 
mạnh nẽ. 


Đáp an để 30 + 31 


* Hịch tương sĩ 
* Hành độn), nói 


1. Tác yid `'Iicl: tương sĩ` là ai? 
À%. Trần Thủ Độ. B. Trần Quang Khải 
€. Vua Trần Nhân Tông. D Trần Quốc Tuấn. 


2. "Hịch tướng sĩ” được tác giá viet vào thời gian náo” 
A. Trước cuộc kháng chiến lần thứ nhất của Đại Viết chong giặc Nguyễn 


Mông (1258) 

B. Trước cuộc kháng chiến lần thứ hái của Đại Việt đánh thàng giặc Nguyên 
Môn (285) 

€. Trước cuộc kháng chiến lấn thứ ba của Đại Việt đánh thăng giặc Nguyên 
Mông (1288) 

3. "Hịch tướng sĩ` được viết bàng thẻ văn gì? 
A. Văn xuôi cổ. B. Văn xuôi cổ có đöi. 
C. Văn vần. D. Cá A. B.C đếu sài. 


4. Trần Quốc Tuán đứng trên vỉ thẻ nào đẻ viết ` Hìch tướng sĩ"? 
~ Trên vị thế “Tiết chế thờng lĩnh”, Trần Quốc Tuân đã viết `Hịch frfeng sĩ”. 
Vì thế ông tự viang là "ta", gọi các tướng xĩ là "các hgướt"” mót cách trang rmgiiêm. 
A. Sai. B. Đúng. 
5Š. Phần đầu, Trần Quỏc Tuản néu lén những trung thần nghĩa sỉ trong Bắc sẽ nhằm 
mục đích gì? 
A. Ca ngợi các trung thần nghĩa sĩ đã lưu danh sử sách, để lại tiếng tốt muôn 
đời mai sau. 
B. Giáo dục lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ. 
C. Khích lệ, động viên tướng sĩ, nêu cao lòng trung nghĩa, sản sàng xả thân 
vì sơn hà xã tắc, quyết đánh thắng giặc Nguyên Mông. 
D. Gồm cả A, B, C. 
6. Những từ ngữ nào, hình ánh nào cảm thù vạch trần và lên án bộ mát tham lim tàn 
bạo của đế quốc Móng Nguyen? 
A. Sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài dường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng 
triểu đình, đem thân dê chó mà bất mại tẻ phụ. 
B. Thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để #rod lòng tham không tùng. 
€. Giả hiệu Vân Nam Vương mà 0u bạc vàng, để vét của kho có hạm. 
Ð. Gồm tất cá A, B, C 
7. Các từ in đậm ở A và B (cáu 6) là những từ thuốc từ loai nào? 
A. Danh từ. B. Tính từ. 
€C, Động từ. D. Trợ từ. 
8. Các hình ánh: "lưỡi cú diếu”, "thản đẻ chó”, "hở đói" là những hình ảnh ước xây 
dựng bằng biện pháp tu từ gì? 
A. So sánh. B. Ấn du. 
€. Hoán dụ. Ð. Nhân hoá. 
9. Cầu `*1 hụt khác nào nhựt đem thịt mà thuài ho đói, xao cho khỏi đệ tại và về van 
là kiểu cán gì? 
A. Câu trần thuật. B. Càu cảm thần 
€, Câu nghỉ vấn. Ð. Câu cầu khiến. 
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1U. Cát vân Hảo trong ÐHich tung vì , Tran (toc Tan biếu lo tam trạng lo lắng, uát 
tam ©dựt trù xúc soi giác Mone - Neuven vàn vang và than đẹ tieu điet chúng?” 


"Ea thường tri bu quốn an, bang (em Áo gối, tớt cư HÌ cất, HHớC mắt 
chu địt; cÍH cẩm ti cÍ62 và thut lít cấu, dat gái tong mâu quản thì. Dán cho 
trăm thầy Hày p1 ngoài tết có, tryÌH1 0n tay gót ong (la nạIfd, tạ cũng vui lòng” 

A, Đúng. B. Sài 


L1. Hién pháp ngite thuat nao ước tác gia xứ dung trong các cụm từ, các hình anh sau? 
Cũ Ý các HÈ đạm “rốt dan nh có”, ''n6ớc mát đàm đìa”, “căm tức cÍd vd 
thịt lút Ẫd, nHỎI ga nóng trâu quan th”, *0am tiên này”, "nghìn xác này” 
A. So sánh. B. Ấn dụ 
€. Hoán dụ. Ð. Hoán dụ và ẩn dụ. 


12. Có đúng là tác giá đã dung phép tham vựng (nói quả) để thể hiện lòng cảm thù sục 
vỏi, ý chÍ chiên đâu mạnh mẻ, quyet khong đời trời chung với giác Móng Nguyên qua 
cải văn này? 


KẢ 


"Du cho trầm thản này phơi ngoài cổ nội, nghìn vắc này gói trong la ngựa, 
tạ cũng vả lòng”, 

A. Sai. B. Đúng. 

13. Đọc đoan vân sau: 

"Nếj có giặc Móng Thát tràn sang thì cựu gà trồng không thể đâm thủng áo 
giáp cua giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm manh lược nhà bình; dẫu rằng 
uống lắm vườn nhiều, tấm thân quỷ nghìn vàng khón chuộc. vá lại vợ bìu con díu, 
vóc quân cơ trăm xif ích chỉ; tiền của tuy nhiều không mua được đấu giặc. chó 
sảm tuy khoẻ không đuổi được quản thì: chén rượu ngon không thể làm cho giặc 
say Chẻ,, tiếng hát hay không thể làm cho giác điết tại", 

- Cho biết những từ ngừ in đam là những từ ngữ làm nổi bát ý phú định để néu 
bại ngu cơ bại vong tát yeu không? 

Ạ. Sai. B. Đúng. 

14. Chọt ý đúng nói về tác dụng các từ ngữ ìn đảm trong đoạn văn sau: 

"ác bấy giờ, tạ cùng các ngươi sẽ bị bắt, dạn vót biết chừng nào ? Chẳng 
những thái đp của ta không còn, mà bởng lóc các ngươi cũng mát; chẳng những 
gia quyển của ta bị tan, mà vợ con các dạươi cầng khôn: ( chẳng những vã tắc tổ 
tông ta ĐÌ giày xéo, mà phần mộ cha mẹ cúc ngươi cũng bị quật lên; ( chẳng những 
tân ta kép này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng đơ khôn rửa tên xấu còn 
tư Ý ớt đến gia thanh các ngưới cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận 
Lc bảy viờ, đầu các người mướn vui tẻ phỏng có được không ””. 


A. Niễm vui thắng trận. B. Nỗi đau đớn bại trận. 
C Nồi nhục nhã bại trận. D. Cá B và C. 
1S. Cau láu và câu cuỏi đoan vấn là kiểu cảu gì? 
A Câu trần thuật. B. Câu cầu khiến. 
B Câu phú định. Ð. Câu cảm thán. 
E. Câu nghỉ vận. F. Cá D và E. 


l6. Phản giữa đoạn văn có 3 cau ghép chính phú. Cho biết các ve trong mi cau ghép 
được nôi bằng cặp quan hé tứ nao? 

- Đó là cặp quan hè từ: ‹0ldug những — mà 

A. Đúng. B. Sai 
17. Trần Quốc Tuần san khi phản tích cái hai của tu tưởng cáu an hưởng lạc, mất cảnh 
giác, ông khuyến tướng sỉ phái rên luyện chien mã, cung ten, sản sang quyết chiên vả 
quyết thắng giác Móng Nguyên. Cau vấn nào nói len ý tưởng áy? - Đó là cảu văn sau 
đảy: 

“Huấn luyện quản sĩ, táp đượt củng tên: khiến cho người người giải nhự Bàng 
Mông, nhà nhà đến là Hàu Nghệ; có thể bên được đâu Hỏi Tát Liệt ở của khuyẻi, 
làm rữa thịt Vân Nam Vtớng ở Cáo Nhat". 

A. Sai. B. Đúng 
18. Những từ ngữ in đậm trong đoan văn sau đã khăng định niềm vui và hanh phúc của 
chủ soái và tướng sĩ trong thẳng trán hay khong” 

*Nh vậy, chẳng những thái dịp của tu mãi mái vững bên. mà bồng lộc các 
ngươi cũng đời đời hưởng thu: chẳng những vía quyền của ta được êm ám gởi 
chăn mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão: cháng nưững tông miễn 
của ta sẽ được muôn đời tế lẻ. mà tở tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh 
năm; chẳng những thân tạ kiếp này đắc chí; mà đến các người trảm nậm về xau 
tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các 
ngươi cũng sử sách lưu thom 

A. Đúng. B. Sai. 

19. Câu “Lúc bảy giờ, dâu các ngươi khỏng muốn vui về phỏng có được không?” tà 
kiểu cảu gì? 

Á. Câu cảm thán. B. Câu cầu khiến. 

C. Câu nghỉ vấn. ÐD. Câu trần thuật. 

20. Hai đoạn vân cuối bài `'Hich tướng sĩ" néu lén yêu cẩu gì đổi với tướng sĩ? 

A. Chuyên tập "Bính th yếu lược” thì mới phải đạo thần chủ. 

B. Khinh bỏ sách này tức là kẻ nghịch thù. 

C. Cả A và B đều đúng. 

D. Cả A và B đều sai 
21. Câu văn trong "Hịch tướng sĩ" là cảu ngắn (đoản cú) hay cáu dài (trường cú) lúc tác 
giả giải thích phân tích vé tác hại của tỉnh thản mát cảnh giác, của thói cầu an hưởng 
lạc, về cái nhục bại trận, về cái vinh thắng trán? 

A. Câu đoản cú. l. Câu trường cú. 

22. Nhạn định sau đây đúng hay vai? 

- ®Hịch tướng sỉ” đã nêu cao tình thân xắn xàng chiến đấu và qinef thắng, là 
bài cá chiến đảm rực lứa cảm thù váng ngời hào khí Đóng A. Lí lẻ danh thép, lí và 
tình hài hoà, lúp luận chát chế, giang văn lúc thiết tha chân tình, lác hùng hán 
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Mu Mề Tạo nến vít tuact phác sua viod Đam tao Phải là người anh hìng thuở 


Nhi NgN\en” nam tHrunu tám thung nốt cô lợi lich vàng vọng ni sông, chân 
đhần: làng HgWớt nửa thu 

A. Đúng l.. Sa: 
33. đành đông nói la gì? 

Á, Hành động nói là hành động được thực hiện bàng lời nói nhằm mục đích 

nhất định. 

B. Mục đích đó là hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hen, bộc lộ cảm xúc. 

€C, Cá A và B đéu dũng 

D. Cả A và B đêu sai 
34. Các ví đụ saw đây có phái chứa đựng hành dong nói hay không? 

A. Tạ viết ra bát lclt này đẻ các negướt Biết bụng ta, 

Trần Quốc Tuấn 

bB. Mai mt bén ciớu rừng 
HỆ nghe tiếng vung nổ 
Là chủng tái đàng cổ. 
Tiền diệt kẻ thủ chung 

(Viêng ban" - Hoàng Lộc) 

Chúng tạ thà lí xiH tát ca, chữ nhất định không chịu mát nước, 


nhất định không chịu làm nó lẻ † 


Hồ Chị Minh 
DĐ. Tiển lên ? Chiến xĩ đồng bào ! 
Bác Nam xum họp vận nào vui lớn” 
, : Hồ Chí Minh 
F. Cô 0o còn HHỚC GỒN HgHời, 


Thàng giác MÍỸ, ta xế váy dụng hơn nười Dgày Hay. 
Hô Chỉ Minh 

F. Gồm tất cả A. B, C,D, E. , 
25. FRhân tích đoạn vàn sau: 

‹ MHuống chỉ, tạ cùng các người xinh phải thời loạn lạc, lớu gặp buổi gian 
na Ngó thấy xứ giác đủ lui nghẻnh ngàng ngoài đường, uốn lưỡi cú điểm mà sử 
máïn‡ Triểm đình, đem thản dẻ chó mà bắt nạt tế phụ, thác mệnh Hát Tát Liệt mà 
đòn ngoc lụa, để tháa lòng tham không cùng, giả hiện Vân Nam Ving mà thịt bạc 
it của Kha cá hạn. Thật khác nào nhục đem thịt mà nuôi hổ đói. xưo cho 


vdme để 
khuải để tai vụ về sat 
Tủ thường tới bia quên ân, nữa đêm vỏ gói, ruốt đam nhít cắt, nước mắt đâm 
đen, "lệ căm tức chưa và thịt lát đa, nhỏt gan, nồng mắn quản thủ. Dâu cho trăm 
tháïn này phơi ngoài nói có, nghìn vác này gói tron củ nụita, ta cũng vì lòng”, 
( Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn) 
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Bài làm 

Trong thế kỷ XI, Đại Việt đã 3 lấn đánh thăng giặc Nguyên - Mông. 
Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đăng... là những chiến công vang dõi đời Trần đã tô 
thắm trang sử chống xâm lăng của nhân dân ta. 

"Bạch Đẳng một cối chiến tràng. 
Xương bay trắng đất, mán màng đỏ sông” 
(Đại Nam quốc sử diễn ca) 

Tên tuổi người anh hùng Trần Quốc Tuấn gắn liền với những chiến công hiển 
hách ấy. Ông là tác giả cuốn *Binh tu yến lược” và "*Hịch tướng sĩ" bất hủ. Năm 
1285, Hốt Tất Liệt lại sai Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược Đại Việt 
lần thứ hai. Trước đó, Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần cử giữ chức * 77? chế 
thống lĩnh". Và ông đã viết "*Hịch nướng sĩ” kêu gọi ba quân, vương hầu, tướng lĩnh 
học tập binh thư, rèn tập giáo mác, cung tên, chiến mã, sẩn sàng quyết chiến quyết 
thắng lũ xâm lược. 

Đoạn văn sau đây trích trong bài "*H/cÍ tướng sĩ” 

“Huống chỉ, ta cùng các người xinh phải thời loạn lạc... Dâu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội có. nghìn vác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”... 

1. Câu thứ nhất là một lời tâm huyết của vị thống soái thổ lộ tâm tình với các 
tướng sĩ: cùng một thế hệ đang gánh vác sứ mệnh lịch sử: "/Jđưỡng chỉ ta cùng các 
ngươi sinh phái thời loạn lạc. lớn gặp buổi gian nan”. “Thời loạn lạc” và “buổi 
gian nan” ấy là khi đất nước ta đang đứng trước họa xâm lãng của quan Mông Cổ. 
“Ta cùng các ngươi” đang chung chịu gian nan thử thách nặng nề, cùng chia ngọt 
sẻ bùi với nhau, cùng vinh, nhục với dân tộc và đất nước. 

2. Bằng cái nhìn sáng suốt và cảnh giác, Trần Quốc Tuấn đã vạch trần đã tâm 
và bộ mặt tham lam, tàn bạo của quân xâm lược phương Bắc qua hình ảnh tên sứ 
giặc. Sau thảm bại lần thứ nhất 1258, cậy thể "T/én triều”, để quốc Nguyên - 
Mông liên tiếp cử sứ giả sang nước ta sách nhiều. Chẳng khác nào lũ thái thú thuở 
nào, sứ giặc Mông Cổ “0giiẻnh ngàng đi lại ngoài đường, uốn lười cú điểm mà sỉ 
mắng triều đình, đem thản dẻ chó mà bắt nạt tế phụ". "Lưỡi cú diều”, "thân đê 
chó" là hai hình ảnh ẩn đụ lột tả bộ mặt tham tàn của bọn ngụy sứ. Hành động của 
chúng thì ngang ngược, “ghé ngớng”, coi Đại Việt và kinh thành Thăng Long là 
quận huyện của chúng. Cậy thế nước lớn chúng ra sức hoành hành, vừa “bát nạt”, 
vừa “w mắng” triểu đình và vua tôi nhà Trần. Giặc đã xúc phạm đến quốc thể và 
niềm tự tôn dân tộc. Trần Quốc Tuấn đã biểu lộ lòng căm thù và khinh bỉ đối với sứ 
giặc, khêu gợi ý thức dân tộc đối với tướng sĩ. 

Lòng tham + đáy là bản chất của bọn giặc phương Bắc. Lúc thì chúng */hác 
mộnh Hối Tất Liệt mà đòi ngọc lụa. để thỏa lòng tham kháng cùng”, lúc thì chúng 
"giả hiệu Vảdn Nam Vương mà thủ bạc vàng, để vét của kho có hạn”. Giặc tìm đủ 
trăm phương nghìn kế “2à đòi... mà thui... để vớt... tài sản quý báu của ta, bóc lột 
đân ta đến tận xương tủy. Nghệ thuật đối ngẫu được vận dung sắc bén làm nổi bật 
hành động và đã tâm của bọn sứ giặc. Mỗi về câu vạch trần một âm mưu, một hành 
động tham tàn của bọn sứ giặc: "Lớn lưới củ diều mà xi măng triều đình 0! đem 
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thản de chó mã bát nàt tế phái, thác mác Hát Tát Liệt mà đội ngọc lụa, để thỏa 
lòng tham không củng °Ẻ gia lườn Van Nai Vtứng mà thí bạc vàng, để vét của kho 
có hưu” 

Lòng căm thù giác như ngọn lửa ngày mốt bốc cao. Tác giá gọi sứ giặc là 
“#2 tới" Không thể khoan nhượng, khong thể khoanh tay ngồi nhìn chúng hoành 
hàn: Với cái nhìn sáng suốt, ong đưa ra một so sánh vô cùng sâu sắc: "hát khác 
nào 1huự em thịt mà nhói ho đói, xao cho khỏi để tại vụ về san P® Hồ đói phải ném 
cho chúng bao nhiêu thịt mới vừa, có lúc người nuôi hổ đói phải thế mạng! Cũng 
như phải cống nạp bao nhiều ngọc lụa, bạc vàng cho thỏa lòng tham võ đáy của lũ 
piặc! "Tai vụ về sưu” mà Trần Quốc Tuần chỉ rõ là thảm họa nước mất nhà tan, *( 
cũng các người sẽ bị giặc bắt. đan vát biết chừng nàa””, 

Một trong những yêu cầu của hịch là vạch trấn tính chất phí nghĩa, đã man 
của đối phương, của giặc đẻ kheu gợi lòng cảm thù giác của đông đáo nhân dân. 
Đöt văn trên đây với cách lập luận sắc bén, cách đưa dẫn chứng, với nghệ thuật 
sắng tạo hình ảnh ăn dụ. cách cầu trúc các vẻ biển ngẫu đối xứng... đã tạo nên 
gion‡ văn đanh thép, hùng hồn. mạnh mẽ, đây ân tượng! 

3. Phẩm hai của đoạn văn xụe xôi nhiệt huyết và tỉnh thân quyết chiến. Một 
tâm rạng nhiều đau đớn, đẳng cay, túi nhục trước hành động tham tàn của sứ giặc, 
trước họa xâm lăng đang đến gần. Ấn và ngủ là những nhu cầu sống không thể 
thiếu được đối với mỗi người. Thể mà vị thống soái đã và đang trải qua những đêm 
ngầy căng thắng. Tới bữa "@uén ấu”, nửa đêm "vỏ g7”; đau đớn, tủi nhục đến cực 
độ "ướt dau nhự cắt, nước mắt đâm đìu”. Một cách nói cụ thể, ám ảnh. Một cách 
diễn dì mạnh mẽ qua các vẽ câu cân xứng, hô ứng (chủ yếu mỗi vế 4 từ) làm nổi bật 
tâm trạng của người anh hùng khi Tổ quốc Đại Việt lâm nguy: 


*Ta thường £ tới bữa quén ăn ( nứa đêm vỗ gối ( ruột đau nhưt cắt Í nước mắt 
dâm địa"... 

Cái nguyên cớ sâu xa về nổi đau, về sự căm tức của vị thống soái cũng thật 
phí: thường, quyết không dung thà lũ giặc cướp: "Cừ cảm tức chưa và thịt lột da, 
nướït ;am, tổng máu quản thù ?*. Các động từ mạnh được sử dụng rất đắt để diễn tả 
lòng căm thù giặc sôi sục: "vớ" thịt, *Iốf” đa, *ð#ốï" gan, ®đống” máu (quân thù). 
Đó làcách nói, cách biểu thị của người xưa quyết không đội trời chung với giặc! 

Khép lại đoạn văn là lời nguyễn của Trần Quốc Tuấn. Từ tâm trạng mà thể 
hiệm nái độ, từ thái độ mà biểu thị hành động, đó là cứu trúc nội tại ý tưởng - cảm 
vúc cu đoạn văn trên. Vị thống soái quyết một phen sống mái với giặc Nguyên - 
Mông 


"Dán cho trăm thân này phơi ngoài nội có, nghìn vắc này gói trong (la ngựa, 


tạ Củng vui lòng 

YTrăm thân... nghìn vác...” là cách nói thậm xưng, là phép khoa trương trong, 
phú:, ch ngày xưa. *N2/ c" là đồng cỏ. bãi chiến trường: “Xác gói trong da ngư" 
là điiể: tích nói lên niềm kiêu hãnh tự hào của các trắng sĩ, tướng tá ngày xưa được 


125 


hi sinh trên chiến địa. Tác gia đã có một cách nói rất hay, rất sâu sắc và độc đío vẻ 
một lời thẻ thiêng liêng, thể hiện tư thể hiện ngang, lắm liệt, tỉnh thần quyết chiến 
của người anh hùng thuở *Øiuh Nguyên”. Chính vì vậy mà khi giặc Nguyên 
Mông trần vào nước ta mạnh như gió lướt sóng dữ, ông vẫn ung dung, nghiêm 
nghị tâu với vua Trần Nhân Tông: "Nếu bé hụ muốn hàng thì trước hế hãy 


chém đẩu thân đi đã !...". 

Đoạn văn trên đây tiêu biểu cho tt tưởng và nghệ thuật của "Hịch tướng sT, 
Lí lẽ và cảm xúc &ết hợp hài hòa. Giọng văn dạnh thép, hàng hồn. Hình ảnh quản 
giặc tham lam, tàn bạo bạo nhiều thì hình ảnh Trần Quốc Tuấn lại hiền ngàng, kẩm 
liệt và anh làng bấy nhiêu ? Đoạn văn đẻ làm xống lại những năm tháng hào hàng 
thuở *'Bình Nguyên”. Nó như tiếng kèn vang đội nón sông, nắng cao đing khí đoàn 
“án “Sát Thát” ào ào vung trần với quyết tâm "phá cường địch, báo hoàng ân”, 
Thể hịch dưới ngòi bút Trần Quốc Tuấn đã trở thành bản anh hàng ca thải đại. 
"“Hịch tướng sĩ” fà bài ca yêu nước thể hiện cao đẹp tỉnh thân quyết chiến quyết 
thắng của dân tộc ta, biểu hiện rực rỡ nhất “Hào khí Đông A”. 


Đáp án đề 32 + 33 


St SP TE1I3LTFAE2E1T2EFSETE2 
CC SIIHLIEILIEELIESETL2 


ĐỀ 34 + 35 


* Nước Đại Việt ta (trích “Bình Ngó đại cáo”) 
* Hành động nói (tiếp theo) 


* Ôn tập vé luàn điểm 


1. Cáo là gì? Chọn ý đúng. 

A. Cáo là báo cáo về một chủ trương, một công việc. 

B. Cáo là văn nghị luận cổ. 

€. Cáo là một thể văn xuôi cổ, thường là văn biển ngảu. 

D. Cáo là thể văn nghị luận cổ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dìng để 
trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp đ' mọi 
người cùng biết. 

2. "Bình Ngô đại cáo" của Nguyên Trải thay lời Lẻ Lợi được công bó vào thời giai nào? 
- Đó là ngày 17 tháng Chạp năm Định Mùi (tức đầu năm 1428). 
A. Đúng. B. Sai 
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4. Hạnh Nẹo đại cao” đước vết theo lai tan 5iên ngất tcat eo 2 ve đối), có đủ các kiểu 
G1 VẠ1 XWOE €0, 


\.ẤSI. B. Đúng 
4. (iorg tâm "`Bimhi Vụo đạt cao” HÌt the nàa” 
\; Du dương B. Tha thiết. 
€Œ, Trâm hùng ID). Đình thép, hùng hồn. 


Ñ. “Binh Nụo đại cao” đước ca ngửi la: 
\. Thiên có kì bút B. Thiện cổ hùng văn. 
6. nữ? nói đụng hoàn canh vang tạc và thai điềm cong bo °Bình Ngo đại cáo"? 
\. Sau khí đánh tan hài đạo viên bình của pặc Minh đo Liêu Thăng và Mộc 
Thành cảm đâu Kéo sang 
B. Sau khí Vương Thông xin giang hoà 


Ấ14 Sau khí hàng chục vạn tú, hàng bình của giác được tha tội chết cho vẻ Tàu. 


Đ. Sau khi giặc Minh bị quét sạch ra khói đất nước tì, hoà bình được văn hồi, 
Đại Việt giành được đóc lập hoàn toàn (cuối năm 1427, đầu năm 1428) 


7. Mũ lầu "Bình Vụo đại cáo”, Nguyen Trải nét cao triết lí, tế tưởng nhân nghĩa. Em 
hiệu thí nào la nhân nghĩa” 


\; Nhân nghĩa là tình thương người. 

3. Nhân nghĩa là cách ứng xử giàu tình người. 

£ Nhân nghĩa là khái niệm đạo đức của Nho giáo, nói về đạo lí, cách ứng xử 

và tình thương giữa con người với nhau. 

D. Cá A, B, C đều sai. 

4. Ca tao trong "Bình gõ đại cao” nêu len "viec nhan nghĩa”? 
“Viớc nhàn nghĩa cát  véẻn dân, 
Quản điển phạt trước lo trừ bạo”, 
\. Đúng. B. Sai. 
9, [cm liều như thẻ não về hai cảu văn áy? 

- VỊ thương người mà trừng phạt kẻ có tội. trừ khư, tiêu điệt kẻ tham lam tàn 
bạo diể đem lại yên vui hạnh phúc cho nhân dân, “*Quản điển phạt trước lo trừ bạo” 
ở đây h nghĩa quân Lam Sơn đã đánh đuổi giặc Minh và bè lũ tay sai bán nước, 
giành lí độc lập cho nước, hạnh phúc cho đân đó là “tiếc nhận nghĩa”. 

À. Sài. B. Đúng. 


10. N'guyen Trải viết: 


th nước Đụi Việt ft từ trước, 

Vốm vưng nến văn hiển đã lá 
Xến văn liên Đai Viet, theo tác giả có máy nhân tổ, la những nhân tỏ nào? 
A. Có cương vực lãnh thổ, có chủ quyền. 
E. Có phong tục riêng. 


€. Có nên độc lặp trái qua các triểu đại Đính, Lý, Trần. 


D. Có anh hùng hào kiết. 

E. Có những trang sử vàng chống ngoại xâm chói lọi. 
E. Tất cả A. B.C, D, E. đều sai, 

G, Tất cả A, B,C, D, F. đều đúng. 


11. "Bình Ngỏ đại cáo” được xem là bản Tuyền ngôn Đọc lập lần thứ hai của Đại Việt. 
Vậy thì áng thơ văn nào được coi là bản Tuyền ngon Đóc lập lần thứ nhát của nước ta? 


A. Nam quốc sơn hà. B. Hịch tướng sĩ. 
C. Thuật hoài. D. Tụng giá hoàn kinh sư. 
12. Trong "Nam quốc sơn hả” chỉ mới néu lên hai nhân tố, đó là những nhán tổ nào? 
Chọn ý đúng. 
A. Nước Nam có lãnh thỏ (Sông núi nước Nam) đã được phi rõ ở “Thiên thu”. 
B. Nước Nam có chủ quyền, có nền đóc lập (Nam để cư) 
C. Cả A và B. 
13. Các cáu: 
“Nhựt nước Đại Việt ta từ trước, 
Vốn ưng nên văn hiển dữ lắu. 
Núi xông bờ côi dữ chía, 
Phong tục Bắc Nam cũng khác”. 
- Có phải hành động nói trong 4 cảu văn này là hành động trình bày? 
A. Sai B. Đúng 
14. Hành động nói được thể hiện trong đoạn văn sau là hành động trình báy (tuyên bá) 
kèm với bộc lộ cảm xúc (tự hào dân tộc) đúng hay sai? 
*Từ Triệu, Đình, Lý. Trần bao đời vảy nền độc lập, 
Cùng Hán, Đường. Tỏng. Nguyên môi bén Atng để một phương”. 
A. Đúng B. Sai 
15. Ngoài các lí lẽ nói vé việc nhản nghĩa, vé nén vân hiền Đại Viết, Nguyễn Trải còn 
nêu lên thực tiền lịch sử của nước ta, của nhản đản ta để tự hào kháng định chản fí lịch 
sử sáng ngời. Vậy thực tiền lịch sứ đó là những gỉ? 


A. Từ Triệu, Định. Lý, Trần bao đời xây nền độc lập. 
B. Lưu Cung tham công nên thất bại. 
€. Triệu Tiết thích lớn (xâm lược, bành trướng) phải tiêu vong. 
D. Của Hàm Tử bắt sống Toa Đô. 
E. Sóng Bạch Đẳng giết tươi Ô Mã. 
E. Gồm tất cả A, B, C, D, E. 
16. Cảu văn nào, Nguyễn Trải sử dụng biên pháp so sánh, tương phản, đói lép? 
A. Phong tục Bắc ( Nam cũng khác. 
B. Từ Triệu, Đính. Lý. Trầm bao đời váy nến độc lắp. 
Cùng Hán, Đường, Tổng, Nguyên mỗi bén vựng đế mát phương 
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Ẳ Ca Á và B đéu đúng 

0. Ca Á và B đếu sín 
17. Trơig đoan ván sau, tác gia đa trình báy luan điểm theo cách gì? Chú ý cảu ín đảm 

Tiếng Viet có những đác vác của mót thứ tiếng đẹp, mọt thứ tiếng hay. 
Nói th cá nghĩu là nói tang trêng \iêr la mát thự tieng hải hòa vé mặt âm luưởng, 
thun liệu thì cũng rất té nâu, tvch chivền trong cách đặt cán. Nói thể cũng có 
nghĩa cà nói rằng tiếng Viet cả đáy đủ Khu năng đẻ điển đạt tình cẩm. tư tưởng của 
người “lết Nam và đe thỏa mãn cho vén cán của đời sóng văn hóa nước nhà qua 
các thếi kì licÊn xi” 

('Sự giàu đẹp của Tiếng Việt" - Đặng Thai Mai) 

\. Trình bày luận điểm theo cách diễn dịch, 

8. Trình bày luận điểm theo cách quy nạp. 

18. Đọc đoạn văn sau, và cho biết tác giả đã trình bày luận điểm theo cách gì? Chú ý cảu 
in đam và từ ít đam: 

*Ở Việt Nam ta có cán tế nụ Có thực mới vực được đạo”. Trung Quốc 
cũng có câu tục ngữ ®Đán dĩ thục vì thiên” Hai cản ấy ty đơn giản. nhưng rất 
dung lẻ 

Muốn mảng cao đời xông của nhân đán thì trước liệt phải giải qyếf tốt vấn 
đề âm (rồi đến vấn để mặc và các văn đé khác). Muốn giải quyết vấn đề ăn thì phải 
làm thể nào cho có đẩy đủ lương thực. Mà lương thực là do nông nghiệp sản vuất 
ra. Vì :ây, phát triển nông nghiệp là việc cực kì quan trọng”. 

(Hố Chí Minh - Tháng 4 năm 1962) 

X. Trình bày luận điểm theo cách diễn dịch 

3. Trình bày luận điểm theo cách quy nạp. 

€. Trình bày luận điểm theo cách song hành. 

?. Trình bày luận điểm theo cách móc xích. 


19. Cần nhản về phản đầu bài ''Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi. 
Bài làm 
Năm 407, giặc Minh kéo sang xâm lược nước ta. Chúng để “gáy bình kết 
oán đréi hại nưới năm - Bại nhân nghĩa nắt cả đất trời” gây nên bao tội ác, bao 
thám: hòa cho đất nước ta, nhân dân ta: ' 
"Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghỉ hết tội, 
Dơ bản thay, nước Đông Hải không rửa sạch mài". 
Năm I418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại rừng núi Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau 
10 nãn chiến đấu gian lao và anh dũng, quân ta đã quét sạch giặc Minh ra khỏi bè 
cõi. ;piinh lại độc lập. tự do cho đất nước và đân tộc. 
Đâu xuân năm 428, Nguyễn Trãi đã thay lời Lê Lợi viết bài "*Bình Nụỏ đại 
cáo”, tông kết những chiến công oanh liệt trong 10 năm kháng chiến và tuyên bo 
Đại \Vt bước sang một kỉ nguyên mới “Muôn thuở nến thái bình vững chắc”... 
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Phần đầu È iu Nụ dựi cáo”, Nguyên Trãi nêu cao tự tường nhân aghfa, 
đồng thời ca ngợi nén văn hiển rực rõ lâu đời của Đại Viết 

Nhân nghĩa là mục tiêu chiến đâu của nhàn dân tí 

“{iác nhịn nghĩa cát c! vén dân, 
Quản đêm phút trước lo trử bao” 

Yên dân, điếu phạt, trừ bạo là cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa, tất cả đều 
hướng về con người, về nhân dân đang bị áp bức lắm than. Thương dân. đánh kẻ có 
tội (điểu phạt), tiêu điệt lũ tham tàn, bạo ngược (trừ bạo), cứu nhân đân thoát khỏi 
chết chóc đau thương, đem lại cuộc sống yén vui hạnh phúc cho nhân đát (yên 
dân), đó là việc nhân nghĩa. Nhân nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến là một tư tướng vô 
cùng cao đẹp: đánh giặc dẻ cứu nước cứu dân, vì đọc lắp của nước, vì tự do hạnh 
phúc. hòa bình của nhân dân. Việc nhân nghĩa nén ràt chính nghĩa, Nhân nghĩa là 
sức mạnh vô địch để chiến thầng quần “cướng Mi»; 

"em cụi nghĩa đe thẳng hung tàn, 
Lấy chí nhân để thay cường bạo” 

Nhân dân ta giàu nhân nghĩa đã lấy nhàn nghĩa để xây dựng và phát triển nền 
văn hiến lâu đời, rực rỡ của Việt Nam. Nêu ở */Nướt guốc sơn hà”, Lý Thườm Kiệt 
chỉ mới nói đến sông núi nước Nam là nơi '* Vu đế c0”, lãnh thổ thiêng liêngấy đã 
được “định phản rõ ràng ở xách Trời” thì ở Bình Nụo dại cáo”, Nguyễn Trã đứng 
trên đính cao thời đại “bu ÁN vỏ” đã có một cái nhìn mới sâu sắc và toàn đện về 
đất nước, nhân dân Đại Việt: 

“Như nước Đại VTệt lạ từ trước 


Vấm xưng nến vàn liên đa láu 
Nhi sông bờ cối dd chưa 
Phong tuc Bắc Na cũng khác 
Từ Triệu, Đình, LÝ, Trán 
báo đời (ấy nén đặc lập 
Cũng Hán, Đường, Tang, Ngiyên 
mái bên dưng để một phương 
Tuy mạnh yến từng túc khác nhau 
Song hào kiệt đời nào cũng có” 
Nước Đại Việt đầu phải "!mớn dị mới rớ?” mà rất đẳng tư hào: 
~ 1; có nén văn hiện đã lâu. 
~ 2, có lãnh thô núi sóng hờ cõi. 
- 3, có thuận phong mĩ tục 
~4, có nên đọc lập trải qua nhiều triệu đại T016 để một pÌitơng” 


~ 5, có nhân tài hào kiệt 
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Năm yếu tổ ấy hợp thành đã tao né Lum vóc Đại Viết, sức mạnh Đại Việt để 
đánh bái mọi âm mứt xâm lược bành trường của Thiến triệu, lập nên bao chiến 
công chói lọi: 

TM (Hụ tên cóng nên thất bai 
Triệu Tiết thích lon phái HÈH vong 
Cu Han Pự bát vàng Poa Đỏ 
Sông Bách Dan giết tưới Ó Mđt 

Giọng văn đình đạc hào hùng, Lý lẻ sắc bén, đạnh thép và lối diễn đạt sóng 
đối, cần xứng của những câu văn bien ngấu đã kháng định và ngợi ca tầm vóc lịch 
sử lớn lao của Đại Viết, biểu lộ mọi ý chí tư cường dân tộc cao độ. 

Phần mở đầu đã góp phán thể hiện tuyết đẹp giá trị tư tưởng và nghệ thuý 
của "it Ngõ đại cáo”, bản tuyên ngôn độc lập, áng "thiên cổ hừng văn” của dân: 
tộc 


Đáp án đẻ 34 + 35 


* Bàn luận về phép học (Luận học pháp) 
* Viết đoạn văn trình bày luận điểm. 
* Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 


1. Xuất xứ bài tấu "Luận học pháp" 

- Tháng 8 năm I791, Nguyễn Thiếp gửi lên vua Quang Trung bài tấu nói về 
kế sách đựng nước xây đời thịnh trị. Bài tấu gồm có 3 điều mà theo ông thì bậc đế 
vươnge sên biết: quân đức (đức của vua), dân tâm (lòng dân), học pháp (phép học). 
Đoàm vín trong sách giáo khoa trích ở phần cuối bản tấu này. 

A. Đúng B. Sai 
2. Ng;uyễn Thiếp là người như thế nào? 

-Ông quê ở làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, huyện La Sơn, nay thuộc huyện 
Đức “Tho, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người “thiên tr sáng xuối, học rộng hiểu sản”, đỗ 
Hương cổng (Cử nhân) từng làm quan vài nấm dưới triểu Lê - Trịnh, sau đó từ quan 
vẻ quiê mở trường đạy học, rồi lên núi ở ẩn. 

khi máng đại quần ra đánh quân Thanh xâm lược, Vua Quang Trung gặp 
Nguy¿ết Thiếp và hỏi vẻ sự thành bại. Nguyễn Thiếp nói: "Chúa công xuất quân 
chuycến này không quá mười ngày, giặc Thanh sẽ bị dẹp tan”. 

Xu chiến tháng Đống Đa (1789), vua Quang Trung mấy lần gửi biếu vàng 
lụa. mhm Nguyễn Thiếp chỉ cảm ơn mà không nhận lễ vật. Sau đó vua Quang 
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Trung mời ông ra làm Viện trưởng Viên Sùng Chính (để dịch sách). Nhưng khi vua 
Quang Trung băng hà (1792), Nguyễn Thiếp lại về núi cho đến khí mất (1804). 
A. Đúng B. Sai 
3. Theo sử sách thì ở Việt Nam có hai vị được người đương thời kính ái tôn vinh là "phụ 
tử". Đó là hai vị nào? 
A. Nguyễn Binh Khiêm - Tuyết Giang Phu Tử. 
B. Nguyễn Thiếp - La Sơn Phu Tử. 
C. Cả A và B đều đúng. 
D. Cả A và B đều sai. 
4. Tấu là gì? Chọn ý đúng. 
A. Tấu là tấu lên. 
B. Tấu là một loại hình nghệ thuật vừa kể chuyện vừa đọc thơ, mang yếu tố hài. 
'C. Tấu là văn xuôi cổ, một loại văn thư của bề tôi, của thần dân gửi lên vua 
chúa để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị... 
D. Tấu là một loại văn thư, giấy tờ, một loại báo cáo ngày xưa. 
5. Đoạn đầu có 3 câu, Nguyễn Thiếp nẻu lén vấn đề gì? 
“Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không bết rõ đạo”. 
Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ di học là học điểu ấy”. 
A. Đi học để hiểu biết 
B. Đi học để biết chữ, biết đạo Thánh hiển. 
€. Đi học là học cái đạo (đạo làm người). 
D. Đi học để cầu danh lợi. 
6. Cách lập luận của Nguyễn Thiếp chặt chế như thế nào? 
- Câu l, ông lấy sự việc, câu nói của cổ nhân: “Ngọc không mài, hông thành 
đồ vật”, rồi suy diễn ra chân lí: “người không học không biết rõ đạo”. 
- Câu 2, ông giải thích đạo là gì? Ông nói rõ: "Đạo là l£ đối xử hằng ngày 
giữa mọi người”. Đó là đạo làm người. 
- Câu 3, ông quy nạp và khẳng định: "K¿ đi học là học điều ấy” rghĩa là học 
cái đạo làm người. 


A. Sai B. Đúng , 

7. Có thể nói, Nguyễn Thiếp đã lập luân theo cách gì trong đoạn ván ba cáu éy? 
A. Diễn dịch B. Song hành. 
€. Móc xích. D. Quy nạp 


8. Tác giả nêu lên ba điều tệ hai đo lối học hình thức hòng cầu danh lợi gảy ra l những gì? 
A. Không còn biết đến tam cương ngũ thường. 
B. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. 
C. Nước mất, nhà tan. 
D. Cả A, B và C. 
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9. Nói '£ nội dụng và phương thực học tạp, La Sơn Phú Từ viết: 

tPhép dạy, nhàt định theo Chủ Từ Lúc đâu học tiểu học để bồi lấy gốt 
Tuần tế tiến lên học đến Tự thự, Neẹn kính, Chư xúc Học rồng rồi tóm lược cho gọn, 
theo đen học mà làm Hoa máy, kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế 
mà vú vén: Đó mới thực là cái dựa nụày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ 
bởi qua 

Em hây cho biết, sau hai thé kì, nói dung và phương pháp học tập mà Nguyễn 
Thiềp rêu ra có còn hợp thời nữa hay không? 

\. Rất tiến bộ. B. Không còn hợp thời nữa. 

10. Cáu văn này: ` Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay 
ngắn mà (triều đình ngay ngắn thì) thiên ha thỉnh trị` - Tác giả đã lập luận theo cách gì? 

À. Diễn dịch B. Quy nạp 

ẤC. Móc xích D. Song hành 
1L. Che bài "Luận học pháp", tạ thấy La Sơn Phụ Tứ là một con người đức trọng 
tài cao rất quan tám đến việc mở mang đản trí, đào tạo nhân tài để chấn hìmg đất 
nước, viy đời thịnh trị 

A. Sai B. Đúng 
Ì2. Đọc đoạn văn sau và cho biết người viết đã néu lên phương pháp hỏi trong học. Cách 
trình bè luận điểm và lập luận như thể nào? 

"Phải biết hỏi trong khi học thì mới tích cực và sáu sắc. Hỏi để hiển sản 
hiểm rộng nội dụng dang học. để đi tới cùng chân lí. Kiến thức vẻ vã hội nhân văn, 
vể tt niên, về khoa học và kĩ thuật là vô cùng rộng lớn bao la. Nhờ biết hỏi mà ta 
uươn lét không ngừng, mở rộng tắm mắt, tích lũy được nhiều trì thức mới mẻ. 
Không hể học một cách thụ động, chỉ biết thẩy đọc trò chép, mà phải biết hỏi, đào 
xảu siuy nghĩ tể mọi ngóc ngách của vấn để đang học. Học đâu chỉ giới hạn ở lớp ở 
trường, trong mấy quyển sách giáo khoa? Hỏi để học ở thẩy, ở bạn, ở trong cuộc 
sởng. Bét hỏi mới tiến bộ, tránh giấu dối !. 

("Học và hỏi" - Lê Phan Quỳnh) 

A. Luận điểm nêu ra không rõ. 

B. Lập luận không chặt chẽ, lí lẽ quá đơn giản. 

C Luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lí lẽ khá sắc bén. 

1. Phân tích bài '`' Bàn luận về phép học" của Nguyễn Thiếp. 
Bài làm 

*Jàn luận về phép học” là đoạn văn trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi 
vua Qiuøg Trung vào tháng 8 - 1791. Lúc bấy giờ Nguyễn Thiếp đang làm Viện 
trưởng: Yiện Sùng Chính, phụ trách việc biên soạn sách và xây dựng Trung đô 
Phượng Hoàng (Nghệ An), một công việc vô cùng to lớn và hết sức nặng nề. 

Bii tấu này thể hiện cái tâm của Nguyễn Thiếp đối với việc chấn hưng nền 
quốc lhọ‹, nền giáo dục nước nhà, nhằm mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho 2ấ: 
nước. : 
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Các vấn để như mục (ích việc học, mọi dưng học tập và phương pháp học tậ 
đã được Nguyễn Thiếp trình bày một cách ngắn pọn và tường tận. 

Mở đầu, ông nhắc lại câu cổ ngữ: "Ngọc không mài, không thành đồ và 
người không học, không biết rõ dạo”. Vậy mục đích học là biết */€ đối vứ hàn 
ngày giữa mọi người”. Nói cách khác, học để mở mang trí tuệ và bồi bổ đạo đứ 
Đạo mà Nguyễn Thiếp nói đến là đạo làm người. Ông than phiển “nếu chính hạ 
dã bị thất truyền”. Có biết bao tệ lậu đáng chê trách như “đưœ nhau lốt học hìn 
thức hồng cẩu danh lợi”, coi thường đạo lí "không còn biết đến tam cương, nạ 
thường”. Nhà đột từ nóc: “Chưa trọng nịnh thá»”. Ví dụ, cuối thời Lê - Trịnh, 4 
nạn buón quan bán tước hoành hành. Sử sách cho biết: năm 1750, đời vua Lê Hiể 
Tông, vì Nhà nước thiếu tiền, đã đặt ra lệ thu tiền hông kinh: hễ ai nộp ba quan tỲ 
được đi thi hương, không phải khảo hạch. Thành ra những người làm ruộng, ‹ 
buôn, ai cũng nộp quyển vào thi; rồi người thì dùng sách, kẻ thì thuê người làm bà 
kẻ thuê học mười người không được một (theo Dương Quảng Hàm). Sống tron 
thời kì đen tối, loạn lạc ấy, Nguyễn Thiếp vô cùng đau buồn, thở than: “Nước m‹ 
nhà tan đều do những điều tệ hại ấy”. Nguyễn Thiếp đã có một cách nói trầm tĩn† 
ôn hòa mà sâu sắc. : 

Phần thứ hai, tiên sinh nói đến øœ ;lứng và phương pháp học tập. Học ở đâu 
- Trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc l; 
“đều tầy đâu tiện đấy mà di học”. Học cái gì? Tác giả bài tấu cho hay: “Nhất địn 
theo Chu Tử” (1130 - 1200). Một học giả đời Nam Tống. Nội dung học tập: “lí 
đâu học tiểu học để bỏi lấy gốc. Tuân tự tiến lén học đến Tứ thư, Ngũ kinh, Ch 
si". Điều đó cho thấy, nội dung học tập mà Nguyễn Thiếp nêu lên không cá gì mớ 
ng chưa vượt qua được những hạn chế của lịch sử và của thời đại. Sách Tàu đ 
mấy nghìn năm vẫn được tôn thờ! Vẫn coi trọng thơ văn, chưa hướng tới khoa học. 

Về phương pháp học, ý kiến của Nguyễn Thiếp rất xác đáng và tiến bộ. Cc 
trọng vấn đề thiết yếu cơ bản: “ọ rộng rồi tóm lược cho gọn”. Học phải đi đôi vé 
hành “theo điều học mà làm”. Niềm mong ước của ông rất đẹp và chân thành: */Jọ 
may kẻ nhân tài mới lặp được công, Nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực l 
cái dạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua”. 

Tiên sinh đã khẳng định tầm quan trọng của đạo học, ý nghĩa to lớn của đạ 
học: “Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triểu đình ngay ngã 
mà thiên hạ thịnh trị". Đúng là việc học góp phần đào tạo nhân tài, mở mang dâ 
trí, gớp phần xây dựng đất nước thịnh trị. Chiến lược "rồng nøgười” được tiên sin 
nói lên thật sáng tỏ. 

Phần cuối, Nguyễn Thiếp giãi bày lòng mình. Bài tấu nói về phép học Ì 
những lời “thành thạt”, chứ không phải “lời nói vụ vớ”, ông khiêm tốn và cung kín 
“củi mong Hoàng tượng soi vét”. 

Nguyễn Thiếp đức trọng tài cao, được người đương thời kính ái gọi là La Sơ 
phú tử. Tài năng của ông chưa kịp thi thố, thì vua Quang Trung bãng hà. Ông đã t 
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chức và lui về núi củ rững sưa ð an Ông đã quá đốt nẻm ÑT tuổi, thành bạch và 
thành cao Bài tấu 2 lướu có mò 6ó ` vớt những ý kiến của tien sinh Về mực 


đích sọc tdp, pÌhte pháp? lloc tát tại (ung đảm tiên bỏ. Vẻ nội dung học tập, ý 
kiến của tiến xinh ¿Ö0ớớ viớớứt quá duoc hựm chế của lịch vứ và thời đại. Có điều, 
nhiệt lâm của La Sên phú tư doi với nước, vớt dân, đối với sự nghiệp trồng người đã 
để lại nhiều ngưỡng mộ cho hàu thé 


Đàn an de 36 
| Cau |tj2|3l4|3|6[7|5| 
| Trả lời |A|A|C|CIC B.DIDÌB 


* Thuẻ máu (trích "Bán ấn chế đỏ thực dàn Pháp"). 
* Hỏi thoại 


* Tìm hiểu yéu tó biểu cảm trong van nghị luận 


1. Văn bản "Thuế máu” được trích trong tác phảm "Bản án chế độ thực dân Pháp" ca 
Ngkyet Ai Quốc. 


A. Đúng B. Su. 

2. Tácpham "Ban an che do thực dan Pháp được viet bảng thứ ngon ngữ, ván tự Hào? 
ẠA. ø Việt B. Tiếng Ngà 
€. Tiếng Trung Quốc D. Tiếng Pháp. 


3. Van bản có 3 tiêu đẻ, có ý nghĩa gì? 

- Chiến tranh và "ð0gười bản ví”, 

- Chế đó lính tình nguyện 

- Kết quá sự hí sinh. 

A. Bà tiêu để như ba luận điểm làm nổi bật vấn đề '*fhuế mát” đã nêu ra, 

B. Qua đó, tác giá đã dùng lí lẽ và đắn chứng để vạch trần thứ thuế này là vô 
nhận đạo nhất mà bọn thực dân Pháp đã đánh vào “#gười bản xứ”, đân 
thuộc địa. 

Œ. Có cả A và B. 

U. A và B đều sai. 

4. Trorg đoạn vàn sau, có đâu ngoặc kép dùng để làm gì? Có tác đụng gì? 

Trước nằm 1914, họ chỉ là những tên đa đen bẩn thín, những tên *An-tant- 

mít” bản thâu, giới lắm thì cũng chỉ biết kéo ve tay và ăn đòn của các quan cái Hiị 


nhà tạ Ấy: thẻ rhà cuộc chiến tranh vi tưới vừa bàng nổ, thì lập tức họ biến thưn! 
nữmglứu “com vén”, những người *hạn hiển” của các quan cai trị phụ mẫn truàm 
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hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyển lần, toàn quyền be nữa. Đung mội cái, 
họ (những người bản xứ) dược phong cho củi danh liệu tôi cao là Ychiến xi bảo vệ 
công lí và tự do”. 

A. Đánh dấu các từ ngữ có nghĩa đặc biệt 

B. Làm nổi bật tính châm biếm. 

C. Vạch trần bộ mặt gả đối, thủ đoạn bịp bợm của thực dân Pháp khi đánh 
thuế máu. 

D. Gồm cả A, B, C. 

5. Cái giá khá đắt đối với người dân các thuộc địa Pháp trong thời gian phái nộp thuế 
máu là vô cùng khủng khiếp như thế nào? 

A. Họ phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu của họ. 

B. Đi phơi thây trên các chiến trường châu Âu. 

C. Làm mục tiêu cho các cuộc phóng ngư lỏi, bỏ xác tại những niềm hoang 
vu vùng Ban-căng. 

D. Đưa thân cho người ta tàn sát trên bờ sông Mác-nơ. 

E. Lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chỉ huy, và lấy 
xương mình chạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chế. 

F. Lầm kiệt sức trong các xưởng thuốc súng ghê tởm, nhiễm phải những 
luồng khí độc đỏ ối, khạc ra từng miếng phổi. 

G. Gồm tất cả A, b, C, D, E, F. 

ø. Tác giả đã đưa ra những số liệu cụ thể nào để lên án thứ thuế máu cực kì võ lí và võ 
nhân đạo của thực dân Pháp? 

A. Bảy mươi vạn người dân bản xứ phải nộp thuế máu. 

B. Tám vạn người đã bỏ xác. 

C. Gồm cả A và B. 

7. Trong mục "Chế độ lính tình nguyện”, tác giả đã nẻu lén những hình thức bắt lính 
cực kì dã man của bọn thực dân Pháp như thế nào? 

A. Chúng tiến hành những cuộc lùng ráp lớn rồi đưa những người phải nộp 
thuế máu “nhốt vào các trại lính". 

B. Vị “chúa tỉnh” (công sứ) ra lệnh cho bọn quan lại đưới quyển “rong một 
thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người nhất định”. 

C. Chúng tóm những người khoẻ mạnh, nghèo khổ; chúng lùng đến con cái 
nhà giàu, giam cổ họ lại cho đến khi họ phải chọn một trong hai con 
đường: “đi lính tình nguyện hoặc xì tiển ra”. 

D. Gồm tất cả A, B và C. 

8. Phủ toàn quyền Đông Dương trịnh trọng tuyên bố trong một bản bổ cáo shư thể nào? 

- “Các bạn đã tấp nập đảu quản. các bạn dã không ngắn ngại rời bỏ quê 

hương xiết bao trìu mến để người thì hiến xương máu của mình như lính khố đỏ. kẻ 
thì hiển dâng cái! t¿š lao động của mình nhự lính thơ” 
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Đụcc và chọn ý dũng 


A~ Bọn toàn quyền đã hết lời cá tyới nhiệt tình đâu quân và hiển đâng xương 
mầu của những người đã nóp thuê mầu 

B. Chỉ là pione điệu 79 ddz” tiyền truyền lừa bịp của Phủ Toàn quyền 
Đồng Dương 


9. Nhưng ý nao đươi đáy nói len hanh đong tron tranh, chóng đói phái đi nóp thue máu 
của nhữmg người dan no le, thuốc địa? 


A...... bước chân vào trai lính là họ liên tìm mọi cơ hội để trốn thoát. 

B..... không thể tron thoát được thì họ tìm mọi cách tự làm cho mình nhiễm 
phải những bệnh nặng nhất 

C.. Những cuộc biểu tình đổ máu ở Cao Miễn, những vụ bạo động ở Sài Gòn, 
ở Biên Hoà và ở nhiều nơi khác nữa. 

D.. Có tất cả A. B, C. 

10. `khủi dại bác dã ngày thịt đen thị vàng rồi" thì các quan cai trị thực dân đã có 
thái d3. cách hành vừ trắng trợm, dã man nhựt thể nào đối với những người đã từng 
di nộp thuế máu? Chọn ý đúng. 

A.. Những đứa “con yẻu”, những người “bạn hiển” của các quan cai trị phụ 
mẫu, những "chiến sĩ bảo về công lí và nể do” mặc nhiên trở lại “giống 
người bẩn thín”. 

B.. Họ bị lột hết tất cả của cải, tư trang. ồ 

C.. Người ta giao họ cho bọn súc sinh kiểm soát và đánh đập họ vô cớ. 

Di, Cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt. 

E.. Quan cai trị nồng nhiệt đón họ bằng một bài diễn văn yêu nước: "...Bây 
giờ, chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi!”. 

F.. Gồm tất cả A, B, C, D, E. 

11. Tromg bài *Thuế máu”, Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng sáng tạo và kết hợp tài tình các 
phương tthức biểu đạt nào” 
A.. Nghị luận + tự sự. 
B.. Nghị luận + tự sự + miêu tả. 
Cï. Nghị luận + tự sự + biểu cảm. 
Dì. Nghị luận + tự sự + miêu tả + biểu cảm. 
12. Tiế mào là vai xã hội trong hội thoại? 

~ Vai xã hội là vị trí của người tham gia hội thoại đối với người khác trong 
cuộc làm thoại. Vai xã hội được xác định bằng các quan hệ: trên - dưới " ngang 
hàmg, quan hệ thân-sơ, khinh-trọng,.. 


Áv. Đúng B. Sai. 
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13. Những từ in đậm trong đoan văn có thẻ liện rõ vai xã hỏi trong hỏi thoại của nhản 
vát chỉ Dậu không? Đó là quan hé gì? 

Cai lệ tát vào mặt chỉ Dâu một cái đánh bóp, rốt han cứ nhày vào canh anh 
Dậu. 

Chị Dáu nghiên hai làm răng: 

- Mày trói ngay chồng bà đỉ, bà cho mày vem ! 

(Tức nước vỡ bở) 

A. Quan hệ ngang hàng 

B. Thể hiện sự căm thù, khinh bỉ của chị Dậu đổi với tên cai lệ. 
14. Quan hệ xã hội, vai xã hội trong đoạn thơ sau đáy là gì? 

Anh vội vàng năng nặc: 

- Mời Bác ng Bác ơi! 

Trời sắp sáng mắt rồi 

Bác ơi! Mời Bác ngủ! 

- Chú cứ wiệc ngủ ngon 

Ngày mai đỉ đánh giác 

Bác thức thì mặc: Bác 

Bác ngủ không an lòng... 

("Đêm nay Bác khổng ngủ"- Minh Huệ). 

A. Từ Bác và Chú chỉ rõ vai xã hội. 

B. Thể hiện quan hệ trên - dưới trong, vai hội thoại. 

C. Biểu lộ tình cảm kính trọng và thân thiết thương yêu. 

D. Gồm tất cả A, B. C. 

15. Phản tích mục `Chiền tranh và người dân bản xứ” trong bài ` Thuế máu” 
của Nguyên Ái Quốc, và néu cảm nghĩ của em. 
Bài làm 

Sau chiến tranh thế giới lấn thứ nhất (1914-1918), Nguyễn Ái Quốc sống và 
hoạt động tại Pháp. Người từng viết truyện kí, viết phóng sư... bằng tiếng Pháp đăng 
trên báo *®Wgười cùng khớ”, báo "Nhân đựo”,... 

Năm 1925, tác phẩm *Đ¿n án chế độ thực dán Pháp” của Nguyễn Ái Quốc 
viết bằng tiếng Pháp được xuất bản tại Pari. Tác phẩm đã tổ cáo và kết án những tội 
ác tày trời của chủ nghĩu thực dân Pháp, đồng thời phản ánh cuộc sống tỉ nhục, 
dau thương của những người dân nô lệ ở các xứ thưộc địa trên thể giới. 

Đoạn trích “7 iué máu” rút trong Chương F "Bản án chế độ thực dân Pháp” 
với nhan để **Tluế máu” rất độc đáo, có giá trị tố cáo tôi ác của bọn thực dân một 
cách đanh thép. Các tiêu đẻ bổ sung như: 1. Chiến tranh và *ðgười bản vớ”; 2. Chế 
độ lính tình nguyện; 3. Kết quả của sự hí xinh - đã làm nổi rõ cái thứ *Ƒhuế máu” 
vô cùng kì lạ và vô nhân đạo. Những người An-nam-mít, những nô lệ da đen phải 
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làm Ma đỡ đạn cho bọn thực dân Pháp và bị đối xứ một cách võ cùng đã màn. Tà 
hãy tmì hiểu và phần tịch mục “Che than l và nơiớ Biển vi 

Trước khi có chiến tranh thì những thanh miền “bến v° chỉ là "niưỡng tên da 
đen sản thề, “những tên An nam mút bám tờ” chỉ biết làm cu-li “#éo ve fay” và 
tâm đòn” của các quan cái trị đa trang Nhưng Khi chiến tranh vừa bùng nổ, bọn 
thực đân đã xảo quyệt dùng mọi thủ đoàn lừa mì, bịp bơm biến những kẻ khôn nạn 
ấy tình “cón véu”, "bạn hiệu” của các quan cai trị "phụ mẫu nhân hàn”, của các 
quan "toàn quyền lớn, toàn quyền bé”, họ được phong cho các danh hiệu tối cao là 
"chien xỉ bảo về cóng lí và tr do”. Tác giá đã sử dụng thủ pháp tương phản để vạch 
trấn siong lưỡi, thủ đoạn bịp bợm quất quay của bọn thực dân trong việc bất nô lệ 
"bản dữ làm bia đỡ đạn, một cách đánh */uế máu” võ cùng xảo quyệt. Các từ ngữ 
như 'chiớn tranh vui tưới”, “láp tức họ biển thành”, "tùng một cát”, “được phong 
cho cái danh liệu tỏi cao”- đã làm cho giọng văn châm biếm trở nên sâu cay, mỉa 
mai. 

Nguyễn Ái Quốc đã gợi lên những mất mát đau thương của những thanh niên 
bản cứ bị bát đi làm bia đỡ đạn. Họ phải "vớ /2ớ” vợ con, phải "rời bố” quê hương, 
máảm ruộng, đàn cừu. Họ đi "phơi tháy” trên các bài chiến trường châu Âu. Có biết 
bao zảnh chết chóc thương tâm. Chết vì thủy lôi, "được vưỡng tận đáy biển để bảo 
vệ Tổ quốc của các loài quỷ quái”. Bị "đem nướng”, đã “bỏ vác” tại các vùng 
hoarg vụ Ban-cang, để “lúc chết còn tự hỏi phải chăng nước mẹ muốn chiếm ngôi 
nguyễn phí trong củng cẩm vua Thổ. Xương máu của họ, cái chết của họ thật vô 
nghn, hoặc *ơnh đụng đưa thản cho người ta tàn xát” trên bờ sông Mác-nơ, trong 
bãi lầy miền Saãm-pa-nhơ, hoặc “Íldy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các 


"lấy vương mình chạm nén những chiếc gậy của các ngài thống 


cấp chỉ lu 
chờ). Tác giả đã kết hợp miều tả với bình luận để mỉa mai, châm biếm cái */uẻ 
mát” của bọn thực dân. 

Những người lính thợ không bị bỏ xác trên các bãi chiến trường thì lại bị đầu 
độc. phải lao động khổ sai, “làm kiệt sức” trong các xưởng thuốc súng ghé tởm 
*nhuỗm phái nhưng luồng khí độc dở öï". Những kẻ khốn khổ ấy "đã khạc ra từng 
miếnp phổi" chẳng khác gì hít phải hơi ngạt vậy! Đó là một sự "z¿ gi” rùng rợn 
của "đứn bản vi đới với chiến tranh! 

Những con số dưới ngòi bút Nguyễn Ái Quốc thật sự “¿e7 sói”: Bảy mươi 
van người bản xứ bị đánh thuế máu, và trong số ấy có tám vạn người đã chết dau 
đớn võ nghĩa “không bao giờ còn trỏng thấy mặt trời trên quẻ hương đất nước 
mình: nữa”. 

Đọc mục “Chiến tranh và người bản vớ trong chương “Thuế máu”, tà vô 
cùm xúc động trước số phận đau thương của những *wgười bến vư” những n lệ da 
đẹp đa vàng đã phải nộp “0ð nế sáu” cho bọn thực dân Pháp trong đại chiến thế giới 
lầnthứ nhất. 
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Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng sắc sảo các thủ pháp nghệ thuật như tương phản 
đối lập, kết hợp miêu tả với bình luận, néu lên những con số, những sự thực, đặc 
biệt tạo nên những lời văn, giọng văn chua cay để vạch trần, để lên án, để châm 
biếm loại "f/uế máu”, một trong những hình thức bóc lột đã man nhất của thực dân 
Pháp. 

Trong suốt 80 năm thống trị nước ta, thực dân Pháp đã đặt ra hàng trăm thứ 
thuế vô lí, bóc lột đân ta đến tận xương tủy. Sưu thuế dã man đã làm tan nát, điêu 
linh bao gia đình. Ta quên sao được hình ảnh anh Dậu *bj trói nu chó để giết thịt", 
chú Hợi đã chết từ năm ngoái vẫn “không trốn được nợ nhà nước”; chị Dậu phải 
bán con, bán'chó để nộp sưu cho chồng. Nhưng khi đọc chương “Thuế mái” trong 
*Bản án chế độ thực đân Pháp”. ta vô cùng kinh khủng về bộ mặt ghê tởm của bọn 
thực dân Pháp. "7/uế máu” là một trong những tội ác tày trời của chúng. “Thuế 
máu” đã bóc trần luận điệu "khói hóa”, "bảo họ” của thực dân Pháp. 

Xi Cảm nhận về bài ` Thuế máu" của Nguyễn Ái Quốc. 
Bài làm 

“Bản án chế độ thực dán Pháp” của Nguyễn Ái Quốc in lần đầu năm 1925, 
đến nay đã 80 năm trôi qua, nhưng nó vẫn làm ta xúc động về bao tội ác vô cùng dã 
man của bọn thực dân Pháp, vẻ nỗi thống khổ của những người nô lệ da màu, 
những Nê-gơ-rô, những An-nam-mít. 

Đặc biệt chương "Thuế máu” đã xây dựng hình tượng khái quát về tên thực 
dân quỷ quyệt, ghê tởm đấy ấn tượng. 

Trong những thế kỉ trước, với tàu chiến và đại bác, thực dân Pháp đã xâm 
lược nhiều nước châu Phí, châu Á. Chúng đã mượn lá cờ "0 đo, bình đẳng, bác ái" 
đi xâm lược nô dịch các dân tộc, bóc lột, áp bức dã man những người nô lệ “bản 
xứ". Nhưng chúng vẫn rêu rao là *kh¿i hóa", là "bảo hộ”... Nguyễn Ái Quốc qua 
chương *7huế máu” đã vạch trần, đã tố cáo, đã lên án tội ác tày trời của những 
công sứ, những tên toàn quyền bụng phệ! 

Bọn thực dân Pháp rất xảo quyệt, tàn bạo và quắt quay. Dưới con mắt chúng, - 
dân bản xứ chỉ là những tên da đen “bến ti”, những tên "An-nam-mit “bẩn thủy”, 
được chúng đối xử bằng dùi cui, bằng roi vọt. Chúng khinh miệt cho họ là “ch biết 
kéo xe tay” và “ăn đòn” của các quan cai trị! Thế nhưng, khi chiến tranh bùng nổ, 
để bắt được nhiều lính đi làm bia đỡ đạn chúng đã quay ngoắt 180°, dùng những lời 
lẽ ngọt ngào, dụ dỗ, bịp bợm. Những người nô lệ "bổn hú” và khốn nạn ấy “lập 
tức” được bọn quan lại thực dân “biến thành” những “con yết?” của “nước mẹ”, 
những “b¿w hiển” của các ông Tây bà đầm, những "chiến sĩ bảo vệ công lí và tự 
do”. Thật mỉa mai là “những chiến x7" vĩ đại ấy chưa bao giờ được hưởng một tí 
công lí và tự do. Đau thương cho họ là phải trả giá bằng nước mắt và xương máu. 
Phải “vớ f2” vợ con, phải "rời bở” mảnh ruộng, đàn cừu. Phải làm mồi cho thủy 
lôi. Phải "“bở vác” trên vùng Ban-căng hoang vu. Xương máu của những kẻ làm bia 
đỡ đạn thật vô lí, vô nghĩa, hoặc "tưới những vòng nguyệt quế của cáp chỉ huy”, 

hoặc “chạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chế". Những lính thợ phải 
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"hàm kiệt xúc”, "bị mưềm những luong kín đóc đờ of", phải "khục ra từng niềng 
phú?” Nguyên Ai Quốc đã neu lên những sử thật, những con số nói lên chiến tích 
đánh */huế máu” của thực dân Pháp: bảy mươi van người bản xứ được đi nộp "(Nuế” 
máu”, trong đó có § vận người phải bò xác trên các bãi chiến trường châu Âu 
"không bao giờ còn trồng tháy mát trời trên qẻ luương đất nước mìnH” 

Chiến tranh kết thúc, khi đại bác "dư ngủy thịt đen, thịt vàng rồi", thì bọn 
cầm quyền thực dân "bóng dưng im bát nhĩ có pháp lạ” Những kẻ đi nộp "thuế 
máu” có may mãn sống sót trở vé, cả người Né-gơ-rô lẫn người *An-nam-mif", lại 
trở lại "giống người bản thái”. Họ bị bọn thực dân "lột hết" tất cả của cải của họ, từ 
cái đồng hồ, đến bộ quần áo mới. Họ bị đẩy xuống tàu, về nước, bị đối xử như súc 
vật.... Và bọn quan cai trị đã "đóa cháo” họ bằng một bài diễn văn “yếu nước”: 
“Cúc anh đã bảo vệ Tổ quốc, thẻ là tai Bảy giờ, chúng tôi không cắn đến các anh 
nữa, củt địt" Giọng lưỡi ấy đã thể hiện bản chất trợ tráo, đếu cáng của bọn thực dân 
Pháp. 


Hình ảnh tên thực dân quy quyết, phé tờm đã bị tác giả vạch mặt và lên án 
qua cảnh bắt lính. Chúng đã từng bất dân nô lệ Đông Dương mua rượu và thuốc 
phiên theo lệnh quan trên”, chúng từng "báp nặn” họ bằng mọi thứ sưu thuế; tạp 
dịch. Chiến tranh bùng nổ. bọn thực dân đã "0i hành những cuộc làng ráp lớn về 
nhàn lực trên toàn cối Đóng Dương”. Hàng vận người “bị bắt đêu bị nhốt vào các 
trại lính. Để có nhiều “vật liệu biết nói”, các vị ®chúa tỉnh” - những viên công sứ ở 
Đông Dương ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền phải tìm mọi cách **+oøy vở" để 
“trang một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người nhất định” được vinh 
hạnh đi nộp *(huế máu”. Kẻ nghèo khổ bị bắt làm bia đỡ đạn thì cam tâm “chịu 
chế”, còn con cái nhà giàu thì “đi lính tỉnh nguyện hoặc xì tiền ra”. 


Để "đẻu đáp” công ơn các thương bình người Pháp, vợ của tử sĩ người Pháp, 
bọn thực dân đã *w /đi”. cấp môn bài bán thuốc phiện cho họ. Nguyễn Ái Quốc đã 
khính bí và căm thù lên án chính quyền thực dân “đa phạm tới hai tội ác đổi với 
nhân loại”. Món quà đó là "món quà nhớ nhớp”". Bọn cá mập thực dân “không ngắn 
ngại đâu độc cả một đàn tộc để vơ vét cho đáy túi”, phải nghiêm khắc lên án! 

Bằng nghệ thuật tương phản, hoặc nhắc lại giọng lưỡi và thủ đoạn của bọn 
quan lại thực dân, tác giả đã dựng nên hình tượng khái quát vẻ tên thực dân Pháp rất 
xảo quyết, bịp bợm và trợ tráo trong việc đánh "*/wé máu”, trong việc đầu độc nhân 
dân Đông Dương bằng thuốc phiên. Qua đó, tà càng thấy rõ “Bón án chế độ thực 
đảm Pháp” của Nguyễn Ái Quốc là một tác phẩm chính luận giàu tíuñ: chất tổ cáo 
và luận chiến có giá trị thức tính đặc sắc. 


Đáp án đẻ 37 
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* Đi bộ ngao du (trích "Ê-min hay Về giáo đục" 


* Hội thoại (tiếp theo) 
* Luyện tập đưa yếu tö biểu cảm vào bài văn. 


1. Hãy giới thiệu một vài nét về Ru-xó? 


A. Ru-xô (1712-1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội của 
nước Pháp trong thế kí XVIII. 
B. Ru-xô là tác giả nhiều bộ tiểu thuyết nổi tiếng như: *Giuy-li hay Nàng Ê- 


 UÊ 


lôi-đơ mới”, ®Ê-min hay Về giáo dục". 


€. Cả A và B đu đúng. 
D. Cá A và B đều sai. 


2. Nêu xuất xứ bài ``Đi bộ ngao du `. 


A. Ru-xô viết cuốn “Ê-min hay Về giáo dục” năm 1762, khi ống tròn 50 tuổi. 

B. Bài “Đi bộ mgao dụ” trích trong quyển V, quyển cuối cùng trong cuốn “Ê- 
mìn hay Về giáo dục”. 

C. Cả A và B đều sai 


- D. Cả A và B đều đúng. 


3. Ba luận điểm chính trong bài ` Đi bộ ngao du” là những luận điểm nào? 


A. Đi bộ ngao du thú vị hơn đi ngựa (luận điểm 1). 

B. Đi bộ ngao du là đi như Ta-lét, Pla-tông và Pi-ta-go (luận điểm 2). 

€. Biết bao hứng thú khác nhau ta tập hợp được nhờ cách đi bộ ngao du đầy 
thú vị ấy (luận điểm 3). 

D. Có cả A, B, C đều sai. 

E. Cá A, B, C đều đúng. 


4. Đọc đoạn văn sau đầy, và cho biết tác giả nói lên điều gì? 


*Ta quan xát khắp nơi: ta quay sang phải, sang trái, ta vem vét tất cả những 


gì thấy hay hay, tạ dừng lại ở mọi khía cạnh. Tỏi nhìn thấy một dòng xông t, tôi đị 
men theo đòng sông; một khu rừng rậm tứ; tôi đì vào dưới bóng cáy; mội hang động 
tt, tôi đến tham quan; một mỏ (đá tứ, tôi xem vẻt các khoáng sản”. 


A. Đi bộ ngào du có thể quan sát, xem xét những gì thấy hay hay. 

B. Đi bộ ngào du có thể đến tham quan mọi cảnh trí thiên nhiên (dồng #2 
khu rừng, hang động, mỏ đá). 

C. Cả A và B đều đúng. 

D. Cá A và B đều s¡ii. 


$. Có phai dị bà ngào đu là đhước `huung thịt trút cá ví Eự đo má con người có the hưởng 
thự” như Ru-vo đa nói qua đoan van van đa” 


thai chủng phụ thuốc tao nhe cụ nạưa lay gả phá trạm Vi chàng cần 
chon ng tt có Adl la HHHững con đường thiên tích, toi đị qua bắt cứ tơi nào 
CủUt Họ cát Hhc dl gia, ti ve tát cụ những gí mà can người có thể vem; và, chỉ 
phú thuốc vựao đam than tai, tát Jduana thị tát ca vự Hứ đa mà côn người có thể 
hình trục” 

\.Ðx‹ng B.S 
6. Có phút u-vo đa dụng thao tác lạp tuan và cạnh đời chiếu trong đoạn vấn sau đáy? 

Tung tt gìa phòng khách của các ngài nghĩền cửu tứ nhiền học trong 
các phòtg: vit tap: lo có các thự luui táih, la Đict gái te những chẳng có một Ý 
mềm gì vét tự nhiên cá Nướng phạng vữu tap cha E=mân thì phòng phú hơn các 
phong tr Tạp cha tha chua; phòng xim tát av là cả trái dạt. Nơi dày, môi vật đều 
ở dung ho ca nà, nhà tế nhiều học làm cong việc châm xóc đã xếp vép mọi thứ 


đâm torcdV. Do bán tông chắc củng khong thẻ làm tỏi lun”, 
A Sai › B. Đúng. 
7. Hón cát sau đạy là những kiêu cau gì? 


“iu đan hoan biết hao kÍ về gân den nhật Mót bữa cơm đạm bạc mà sao có 
vé goi lành the! Từ tích thị biết bạo khí lại ngồi vàn bàn áu!? Ta nại ngốn giác 


biết Dong HỘI cái gi ữg tôi tàn P, 
( ụ Ề 


2\ Cầu trần thuật. B. Câu nghĩ vấn. 
€C Câu càu khien, D. Câu cảm thần. 
8. Tác gi địa sứ dụng những phương thức biểu đạt nào trong đoan vấn trên? 
AÁ Nehỉ luận + miều tri. B. Nghị luận + tự sự. 
€ Nehi luận + biểu cảm. D. Nghị luận + thuyết mình. 


9. Que bưi Đi bạ ngao dự”, tạ thầy Ru-xo Ía mới còn người giản dị, quý trọng tự do và 
giàu tình yeu hen nhiên. 


A Đùnng. B. Síu. 
10. Trong đoan sau có máy tươi lời? Chón đúng ý. 

"Wot hàm vua đỉ chơi, ra khỏi hoàng củng. Pháy có quản nước bén đường 
vựclt xể Đêm ghẻ vào. Bà lăo mang trấn nước đúng lên vua. Thấy trầm têm cánh 
pÌhưwg, °Heu vác nhờ tới trán vợ tình têm ngày trước cũng ý nh vậy, liển phán hỏi: 

+ ẨtrdiN tày di tẻm” 

Tránh này còn gái giả tém - Bà lầo đáp 
- Com vật bà đám, gọi ra đây cho ta ve niất 


đR+ lần gọi Tiêm ra. Tâm vữa vuát hiện, va nhận ra mọa* vợ mình: ngày trước, 
có phun tra. dẹp lớn vưa (na mừng quá, báo bà hàng nước kể lại sự tình, rồi 
trHYệH củo quần hìu hứa KIệH rước Tử về ch 
(Trích truyên sổ tích "Tấm Cảm") 
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A. Có 2 lượt lời. B. Có 3 lượt lời 


C. Có 4 lượt lời. Ð. Có 5 lượt lời. 
1H. Bài thơ sau đây có sử dụng cảu nghỉ vấn (cau hỏi tụ từ) khóng? 
Tiếng thu 
Lưu Trọng Lư 


Em không nghe mììa thụ 
Dưởi trăng mờ thốn thức? 
Em không nghe rạo rực 
Hình ảnh kẻ chỉnh phụ 
Trong lòng người có phụ? 
Em không nghe rừng thu 
Lá thụ rơi vào vạc 

Con nai tàng "gỡ Hgắc 
Đạp trên lá vàng khó? 

A. Có. B. Không. 

12. Khổ thơ sau, có người chép đã bỏ mát dầu chảm hỏi (2). Theo em thì nén điền lẩu 
chấm hỏi vào cuối câu thơ nào? 
“Trường Sơn Táy anh dị, thương em 
Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo 
Mui ba 
Rau hết 
(Trưởng Sơn Đông Trường Sơn Tây" - Phạm Tiến Diật) 

A. Nên đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu thơ thứ nhất. 

B. Nên đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu thơ thứ hai. 

€. Nên đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu thơ thứ ba. 

D. Nên đặt dấu chấm hỏi vào cuối câu thơ thứ tư. 

13. Thuyết minh chân dung nhà văn, nhà triết học vĩ đại Pháp: Giảng-Giác Ru-xó. 
Bài làm 
Nhà văn, nhà triết học vĩ đại Giăng-Giắc Ru-xó. 

Giãng-Giắc Ru-xô (Iean-Jacques Rousseau) là nhà văn, nhà triết học vĩiđại 
của nước Pháp trong thế kỉ Ánh sáng (thế kỉ XVIII). Ông sinh năm 1712 tại Tụy 
Sĩ và mất năm 1778 tại Pháp. 

Là con của một người thợ đồng hỏ khéo tay, nhưng mãi đến năm lên I0 trổi, 
Ru-xô mới được đi học 2 năm. Đó là thời kì ngọt ngào của tuổi thơ. Sau đó, ôn: đi 
học nghề thợ khắc. Từ năm I728 đến năm 1741 là thời gian dài phiêu bạt, suố [3 
năm trời kiếm sống, trải qua nhiều cay đẳng, tủi nhục. Lúc làm thợ khắc, lúc àm 
đầy tớ trong các gia đình quý tộc, có khí nương bóng bà Đơ Van-ren, có khi vào 


Hừng già cho dài tay áo 


ði, em có lấy măng không”. 
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học ở Đại chủng viên, đi học nhác, rõi đi dạy nhạc kiểm ăn. Từ năm 1732-1746 gần 
Š năm rời, được sóng de chịu trone nhị Đừ Văn -ren, ông đọc sách suốt ngày đêm, 
từ lịch :ử, triệt học, văn học, địa lí đến thiên văn, vật lí, hoá học 

Cuối năm T740, lu-võ đến Pa, nở rà mọt giải đoạn mới trong cuộc đời 
của ony. Lúc thị dạy nhậấc, lúc thị lim thứ kv Nam T736, Ru-xô lấy vợ, một cô gái 
nghềo lìm nghề giật thuê tên là Te-re dơ, xúu này trong cuốn hồi kí ông đã viết: 
*Tó re-lư là nề an tí dụ nhất cả thuc trai bạn cho tôi trong cảnh cùng khổ, và 
Chỉ nềng niềm an tí dv đủ giúp cho tòi chịu đựng đước cuộc đời”. Năm 1750, 
Ru-xô ;iành được giải thường của Viên lu km Khoa học Đi-giông với tác phẩm 
Nhận về Khoa học và Nghề thuất”, Năm 1752, ông viết "Thảy bói nông thôn” và 
trở thầm nổi tiếng. Những năm sau đó, tài nắng Ru-xó nở rộ, hàng loạt tác phẩm ra 
đời: Nàng Ê-löi-dơ mi, Khẻ tốc và hỏi, Ê-mùa hày Vẻ giáo dục, Những bức thư từ 
trên nữa Nhưững điên bọc to (hối kí -L773), v.v... Những năm cuối đời, Ru-xô bị các 
thế lực Nhà thờ, bọn phún đóng xua đuối, sản lùng... có lúc ông phải thay họ đổi 
tên. trải 1ua nhiều gian truần, cay cực. 

Nim 1778, Ru-xô qua đời. Hơn mười năm sau, khi Cách mạng thẳng lợi, di 
hài ông được đưa vẻ táng tại điền Pang-te-ong, nơi đành cho các danh nhân vĩ đại 
của nước Pháp. 

Cuộc đời của Ru-xô là cuộc đời của một con người “hiểu cay đẳng mà vình 
quang”. Bài học lớn nhất của ông là bởi học về tư học và kiÊI! CƯỜNG VƯỢT qua mọi 


11 | 12 
A |D 


thủ thúc+, quyềt tâm theo đuổi chí hướng của mình 


Đáp án đẻ 38 


TEIEEEIEIESEIEArAk: 


* Lựa chọn tràt tự từ trong cảu 
* “Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận. 


1. Lục mỏ. và viêt, fa cần có sự lựa chọn gỉ? 
A.Lựa chọn ý. 
B.!.ưa chọn tình cảm và cách biểu cảm. 
€, Lựa chọn từ ngữ. 
Đ.Latra chọn cách diễn đạt, chọn sắp xếp trật tự từ trong câu. 
E. Nếu nói, ta cần nói chọn ngữ điệu. 
E. rất cả A, B, C, D, E đều đúng. 
G,Tât cả A, B, C, D, E đều sai. 
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2. Cầu tục ngữ nào cho ta mót lời khuyên đẹp vẻ cách ân nói (viet)? Phái cháng đa này? 
"Lời nói ChẳHg mặ† tiện na 
Lựa lời mà nói cha tựa làng nhan” 
A, Đúng. B. Sai. 
3. Có bao nhiêu cách lựa chọn trát tự từ trong cảu? 
A. Sắp xếp sự vật, hiện tượng... trước sau đúng điển biến, theo một trình tự 
hợp lí. 
B. Đặt lên đầu câu những từ ngữ, hình ảnh thể hiện ý quan trọng, cìn nhấn 
mạnh. Có thể nói dùng phép đảo ngữ 
C. Đảm bảo sự hài hoà vẻ ngữ âm, về thanh điều. 
Ð. Nếu là thơ, còn phải căn cứ vào vấn thơ, vào thí pháp từng loại thơ 
E. Tất cả đều đúng. 
E. Tất cả đều sai. 
4. Hai câu thơ sau đây, Nguyễn Du đã lựa chọn từ theo trật tự thời gian và trất tự sự vật, 
hiện tượng tự nhiên: cuối hạ thì sen tàn, thu đẻn thì cúc nở hoa; hét mùa đóng thì sang 
mùa xuân: 


"Sen tàn, cúc lại nở hoa, 
Sám dài ngày ngắn dòng đà xung vuản” 
A. Sai. B. Đúng. 
5Š. Cách lựa chọn trải tự trong lời chào sau là theo cách nào? 
- Cháu chào ông bà, cháu chào hai bác, em chào các anh các chị. 
A. Chào theo thứ bậc trong gia đình. 
B. Chào theo thứ bậc tuổi tác. 
C. Chào theo vị thế, cấp bậc. 
D. Chào theo quan hệ thân sơ, yêu ghét. 
6. Tại sao trong đoạn thơ sau, Chẻ Lan Viên lại không sắp xép nhản vi, sư việc theo 
đúng tiến trình lịch sứ dân tóc? 
*Khi Nguyên Trấi làm thơ tà đánH giặc 
Nguyễn Du viết Kiểu đặt nước hoá thành văn 
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, 
Himg Đạo diệt quản Nguyên trên sóng Bạch Đằng"... 
- Nếu sắp xếp đúng lịch sử thì phải: Hưng Đạo - Nguyễn Trải - Ngyuýyn Huệ - 
Nguyễn Du. Hạn chế này có lẻ do sự "ép vận, tác giả phải theơ vần thơ chảmg? 
A. Sai. B. Đúng. 
7. Đọc những câu sau, và cho biết người viết đã lựa chọn trất tự từ trong cảiu heø cách 
nào? Chú ý các từ in đảm. 
“Cây sức cáy đụ nhiều chỉ nhún, 
Tham tiền còt mở lắm anh leo” 
("Hội Tây" - Tú Xương) 
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“MLát leo can thịnh, cơn ghố thúc 
Đảm (lít lại [lê vt0f Vụ gieu ” 
(Đao Ba Dõi" - Hỗ Xuân Hương) 
"'Sóf soát vía trẻ tủ áo biứu 
Trêu gian thiên lọ ĐÓHg VN vung” 
('Mủa xuân chín" - Hàn Mặc Tử) 
“Lom khói duúu nh tiệH vải cÍ"N. 
Lác đác bén vòng chứ máy nhá” 
(Qua Đeéo Ngang" - Bà Huyện Thanh Quan) 
A. Cách lựa chọn trật tư từ ¡:ong các câu thơ trên là để nhấn mạnh hành 
động. đặc điểm, tính chất... của sự vật. 
B. Còn do thí pháp, âm điệu, vấn thơ. 
€, Cá A, B, đếu đúng 
D. Cả A, B. đều súi 
8. Có phải đây la những cau thơ mà Nguyên Trải đã đạt trang ngữ chỉ thời gian, trạng 
ngữ chủ không gian lén đâu cau thơ, lén trước chủ - vỉ? 
"Đêm thanh 0ytvé! hiện ngoài liên trúc, 
Ngày văng chỉm kéu cuối khóm hoa”, 
("Ngôn chí" - 17) 
`Nước biếc non xanh thuyền gối bải, 
Đêm thanh nguyệt bạc khách lén lắu". 
("Bảo kính cảnh giới" - 26) 
*Đồ thư bốn vách nhà làm của, 
Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền". 
` _ ("Bảo kính cảnh giới" - 17) 
A. Đúng. B. Sai. 
9, Các yêu tớ te sự, miêu tả trong văn nghị luận. 
Đọc ba bài vân sau để cảm nhận các yêu tối tự sự, yêM tủ miều tả được những 
người viết thể hiện nhự thẻ nào? 
Bài đọc tham khảo 
Sống, sống có ích, và sống đẹp 
Đến với núi cao, sông dài, biển rộng là để biết cái hùng vĩ của vũ trụ vô 
cùng. Đến với cỏ nội hoa ngàn, trăng thanh gió mát, là muốn cảm được cái kì diệu 
của hóa công, đo được cái trong của hồn mình, bày tỏ được cái chí của đời mình. 
Khắc đá đề thơ vào vách động. lưu bút đến ngàn năm sau, phải là bậc danh sĩ cao 
khiết ở đời. Tựa như trăng sao vằng vặc vậy. Còn như đúc chuông, tạc tượng, xây 
chùa dưng am, trồng tháp là sự bày tỏ cái lòng thành của bậc chân nhân, vĩ nhân. 
Lo cho dân cày thêm ruộng cấy trâu cày, kẻ bần hàn có cơm no áo ấm, được sống 
yên bình giữa bốn cõi, là cái tài, cái tâm của bậc đống lương, kinh bang tế thế xưa 
nay. 
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Lồng vui khi nghe suối reo chỉm hót. Rơi lệ trước nỏi đau của ke nghèo hèn, 
thao thức vì tiếng khóc của cô nhỉ quả phụ, hân hoan khì nghe trẻ thơ ca hát vii 
cười. Đau cái đau của người, vui cái vui của thiên hạ. Ăn một miêng ngon, mặc di 
áo đẹp, nơi ở là lâu đài, du ngoạn có xe tứ mã, thế là sang. Nếu thiếu đi một tắn 
hồn trong sáng, một đời sống tỉnh thần phong phú, thì chưa hẳn đã hạnh phúc? 

Đến với một chân trời xa lạ, một ngọn núi dòng sông, một đảo xa bữn 
biếc,... là được sống thêm một phần cuộc đời tốt đẹp. Gặp gỡ thêm mot người bịn 
hiển tựa như sông suối thêm nguồn, như đứng trên núi cao ngăm trần, không thi 
cảm được “(hanh phong mình nụuyệt” mà còn thây được cái sáng củi lòng mình, 
cái trong của hồn mình, cái thành thực của tình bằng hữu. Tình bốn phương cao mã 
là vậy. 

('Tạp hứng ngẫu đàm" - Lê Phar Quỳnh) 
Sông đẹp với thiên nhiên 

1. Đây chính là tỉnh thần của hội hoạ phương Đông: cái hồn củ: tranh châh 
ở trong không giản, Ở trong khoảng trống trên tranh, trong đường nét cô đọng ›ó 
đắn đo cân nhắc của ngọn bút. Kim Đông Tâm có nói: “Khi về cành cây phải Huự 
nghe có tiếng gió thổi”. + 

2. Đặc trưng của nghệ thuật Nhật Bản có thể tóm gọn trong một câu: *Khóig 
có lúc nào nhớ đến bạn bè như lúc ngắm tuyết, trăng, hoa”. Khi anh chiêm ngưỡng 
vẻ đẹp của tuyết, trăng, hoa hay nói khác đi, khi anh cảm thấy hạnh phúc được gịp 
gỡ với cái đẹp, khi ấy anh đặc biệt nhớ đến bạn bè: muốn chia sẻ với họ niềm vú. 
Cảm động trước cái đẹp khơi dậy sự đống cảm và tình yêu manh nẽ trong ©n 
người, và khi ấy từ “bạn jưau” trở thành từ “con người”. 

Hơn nữa tuyết, trăng, hoa và vẻ đẹp 4 mùa nối tiếp nhau thes quan niưn 
truyền thống Nhật Bản tượng trưng cho cái đẹp nói chung: đó là sắc đẹp của ni, 
sông, cỏ cây, của vô vàn hiện tượng tự nhiên, kể cả tình cảm con người 

“Không có lúc nào nhớ đến bạn bè như lúc ngắm tuyết, trăng, had", Cơsở 
thẩm mĩ của nghỉ lễ uống trà Nhật Bản (cha-no-yu) cũng chứa đựng ý này: “1/‹ 
sum họp quanh ấm trà cũng là lúc san họp của tình cảm”. Đó là lút thời tiết dễ 
chịu, bạn bè quây quần. tâm đầu ý hợp... 

3, Nếu như "*v¿bh¡ sab/” (đơn sơ, mộc mạc, tự "nhiên) được đánh giá œo 
trong nghỉ lễ trà với các nguyên tắc “hòa, kính, thanh, tịch" (hài tòa, hay lòa 
bình, kính trọng, trong sạch và tĩnh mịch) biểu tượng cho sự giàu có của tim 
hồn thì phòng trà bé xíu và đơn giản cực kì tượng trưng cho cái gì đó rộng Ứn 
và trang nhã vô biên. 

Một bông hoa thể hiện được cái đẹp của hoa hơn cả trăm bông. Ngay từ Xra 
Ri-kiu đã dạy không lấy những nu đã nở khi căm hoa. Ở Nhật Bản chè đến bây ;iờ 
vào lúc làm nghỉ lễ trà, trong phòng trà chỉ cäm mốt bông hoa còn chún chím. Foa 
được chọn theo mùa, ví dụ mùa đông thì hoa đông nhỏ bạch ngọc hy hải đưàg 
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giống Bá và bị-xi<ke nói tiếng, khác các giòng hải đường khác ở chỏ bỏng hoa nhỏ. 
Chọn lấy một nu trăng. Mẫu trăng thành nhã, trong sạch nhưng cũng là màu hàm 
súc nhất, nó có trong tất cả các màu khác, Trên nu hoa, nhất thiết phải có một giọt 
sương, có thẻ vậy nước vào hoa. Vào tháng năm để làm nghỉ lễ trà dùng hoa mẫu 
đơn cm vào lo đá xanh là tuyết nhất. Nhưng chỉ lấy một bông và phải là bông 
trang, Thể nào cũng phải có một giọt sương đọng trên đó. Hơn nữa, không phải chỉ 
bóng 1oa mà cá lọ họa trước khí cảm cũng phải vấy nước thẩm vào. Khi vẩy nước 
vào, lo hoa trở nên tươi tỉnh hàn lên. Những đường nét hoa văn đậm nhạt, thoải mái 
trên Je cổ ánh lên dưới tác dụng của nước ẩm và bắt đầu thở cùng một nhịp với giọt 
sương trên hoa. 

Theo phong tục, trong nghỉ lẻ trà, cốc chén cũng được vẩy nước trước khi 
dùng để tạo cho nó cái vẻ đẹp tư nhiên 

4 Hòa nhàn, ái ngôn - nụ cười trên khuôn mặt, tình yêu trong lời nói 

: Hoa vuan hệ rộn trăng thị, 

Đồng vẻ băng thyết lạnh trư 
(Đö-gen - 1200-1253) 

5) Côn gì nữa xah khử anh ta khuất † 

Hoa tuân, chìm núà, hay lá vàng rơi” 
(Ri-ô-can 1758-1831) 
Tình cảm và tư tưởng yêu nước Việt Nam 

Yêu nước là một tình cảm và tư tưởng phổ biến, dân tộc nào cũng có, riêng gì 
dân tộc Việt Nam... 

Quả thực yêu nước là tình cảm và tư tưởng tự nhiên phổ biến. Chim luyến tổ, 
cá qiuei đồng, người sao không yêu quê hương? Quê hương nhỏ là bản làng, ở đó 
có clha mẹ, anh chỉ em, có mỏ mả ông bà, có bờ ao, bến đò quen thuộc. Quê hương 
lớn lià sước nhà, ở đó có tất cả đồng bào cùng tiếng nói, phong tục, có toàn bộ lịch 
sử diân tốc gồm những lúc vinh, lúc nhục, lúc vui, lúc buồn đều có nhau; có vầng. 
sao mhĩng anh hùng liệt sĩ với những chiến công hiển hách, đạo đức sáng ngời, lòng 
hi sinh vô hạn; có đến đài, miếu mạo, có núi cao, đồng rộng, sông đài, đủ làm nơi 
sinh tụcho giống nòi ta. Quê hương lớn cũng gọi là Tổ Quốc. Người Việt Nam yêu 
nước: Việt Nam. 

(..) Tình cảm và tư tưởng yêu nước đều tồn tại ở tất cả các đân tộc trên đời, 
nhưng 'ùy nước, tư tưởng ấy sớm hay muộn, đậm hay nhạt khác nhau. Và, xưa nay _ 
cuộc đới dâu bể, có dân không còn nước để mà yêu, có nước mãi đến hiện đại mới 
hình thình. Nội dung lịch sử mỗi nước không nơi nào giống nơi nào. Tình cảm và 
tư tưởrg yêu nước Việt Nam sinh nở và phát triển trong những điều kiện cụ thể 
riêng: c1a mình, mang đường nét, thực chất và tác dụng đặc sắc mà người Việt Nam 
cần tìm hiểu thấu đáo để biết được chính mình. 

Trần Văn Giàu 
("Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam) 
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Đáp án đẻ 39 


EHIDAHHDDHDEn 


ĐỀ 40 + 41 


* Ông Giuốc-đanh mặc lẻ phục (trích hài kịch "Trưởng giả học làm sang") 
* Lựa chọn trật tự từ trong câu (tiếp theo). 
* Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận. 


1. Mô-li-e là nhà soạn kích nổi tiếng của nước nào? 


A. Anh. B. Ý. 
C. Đức. D. Pháp. 
2. Kịch của Mó-li-e,là hài kịch hay bị kịch? ` 
A. Hài kịch. : B. Bi kịch. 
3. Hãy kể tên một số vở kịch nổi tiếng của Mó-li-e? 
A. “Lao hà tiện” B. “Trưởng giả học làm sam”. 
€. "Người bệnh tưởng” D. "Các bà đài các rởm” 
E. "Tác-tuy-phơ”. E. "Đóng Gioäng". 


G. Các vở kịch đã nêu trong số 30 vở kịch của ông để lại. 
4. Xuất xứ cảnh "Ông ŒGiuốc-đanh mặc lễ phục"? 

- "Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục" là lớp kịch kết thúc hồi II trong vỡ hài kịh 
5 hồi "Trưởng giá học làm sang" được trình diễn lần đầu vào năm 1670. 

A. Sai. B. Đúng. 
$. Cảnh "Ông Giuốc-đanh mặc lẻ phục" có mấy nhán vật, là những nhân vát nào 

A. Hai nhân vật: ỡng Giuốc-đanh và lão Phó may. 

B. Ba nhân vật: ông Giuốc-đanh, lão Phó may và bốn anh thợ phụ 


6. Cuộc đối thoại giữa óng Giuốc-đanh và lão Phó may về đói tất và đôi giảy đã àm tổi 
bật tính cách gì của ông 3iuốc-đanh? 


A. Tính khôn, lõi đời. B. Tế nhị. 
€. Dễ dãi, cho qua chuyện vặt. D. Ngốc nghếch 


7. Câu nói của lão Phó may vé cái áo lễ phục của ông Giuốc-đanh thuộc kiếu hành độig 
nói nàø? 


- "Thưa, đây là bỏ lẻ phục đẹp nhất triểu đình và may vừa nhất. Sángchế a 
được một bộ lễ phục trang nghiêm mà không phải màn đen thật là tryệt úc.. Ti 
thách các thợ giỏi nhất mà làm nổi đấy". 

A. Hành động nói thuộc kiểu hỏi. 

B. Hành động nói thuộc kiểu trình bày. 
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€. Hành dòng nói thuốc kieu học lo cảm xúc 
DI. Gồm ca B và C 


&. rong cuộc đòi thoai giữa lâu Phó máy và ông Giuac-danh về chiếc áo lẻ phục ` may 
ngức hoa đa lam nói bát tình cách gì của 00 f1uoe-đanh? 


A, Rất sành điệu trong án mặc 

B. Dẻ tính, không chấp nhị 

€, Thích làm sang mà ngờ nghéch, ngốc nghéch 

D. Khôn ngoàn, sắc sảo 
9. ác giả đã dùng biên pháp nghe thuat nào trong lời nói sau dây của lão Phó may? 

- "Còn phái nói f Tỏi độ hoa vĩ nào lúy bút mà về hẳu ngài bộ áo vừa khít 
hớ được. Ở nhà tỏi có một chủ thơ phụ mai quản cúc thí tài nhất tiên hạ: và một 
clhkhác là anh hưng của thời chủ té mạ do chếu đấy” 

A, Nói giảm, nói tránh B. Noi quá. nói khoác. 
10.`áu nói sau đáy của lão Phó may la hanh đồng nói thuốc kiểu gì? 

- "Khoan dã, không thể mặc nhất thể được. Thứ áo này phải mặc đúng thể 
thụ, tồi có đem người đêm để mặc hẳn ngài theo nhịp điệu. Ở này ? Vào đáy, các 
chỉ Các chủ hãy mặc bộ lẻ phục này hẳu ngài theo cách thức mặc cho các nhà quý 
pÌ:”: 

Á, Hành động nói theo kiểu trình bày. 

B. Hành động nói theo kiểu hứa hẹn. 

€. Hành động nói theo kiểu điều khiển. 

Ð. Hành đóng nói theo kiểu bộc lộ cảm xúc. 
11.1ôm thợ phu đã được ông Giuóc-đanh thưởng tiến vì ho đã gọi óng ta bằng những 
đan Vũ cao quy nào” 

A.Ông lớn. B. Cu lớn. 

€. Đức ông. D. Cả 3 cách gọi lần lượt. 

12. ám nói sau đáy của öng Giuóc-đanh là hành động nói thuộc kiểu gì? 

~ "Lại “đức ông” nữa ? Hà hà 0 Hà hà ! Các chủ hãy đợi tí, đừng vội đi. Ta là 
diâômg kia mà ! Của đẳng tội, nến nó tôn ta lên bậc tướng cóng, thì nó sẽ được cả 
ti'ểm mắt, Đáy nữa này, thưởng cho chủ về tiếng "đức ông” đấy nhé.". 


A. Hành đóng nói thuộc kiểu điều khiển. 
IB, Hành động nói thuộc kiểu bộc lộ cảm xúc. 
Ắ, Hành động nói thuộc kiểu trình bày. 
DĐ, Gom tất cá A, BC. 
13.)ua cảnh mắc áo và thương tiền, tác giả đã cười tính cách gì của ông G::uïc-đanh? 
A. Ưa phỉnh nịnh. B. Lố bịch. _ 
4, Góm cả A và B. D. Hào phóng. 


l5I 


14. Đọc bài thơ đưới đây, các em có nhám vét gì vẻ nghe thuat chon trải tự từ rong €. 
Tìm dụng ý của tác giả. 
Lễ xướng danh khoa Đính Dâu (E897) 
Tủ Xương (1870-1907) 

Nhà mước bạ năm nở mát khaa, 

Trường Nam thì lún với trường Hà 

Lôi thủi ! vĩ tứ vai đeo lọ, 

Âm 0# / quan trường niệng thét loa 

Lọng cắm rợp trời ¡ quan vứ đến. 

Váy lê quét đất ( mịt dán ra 

Nhân tài đả! Bắc nào ai đó, 

Ngoành cổ mà trong lại nước nhà 
15. Tóm tắt vở hài kịch "Trưởng giả học làm sang” 

Bài làm 

Vở hài kịch “Trưởng giả học làm sang” gốm có 5 hồi, được Mô-li-e sáng ác 
vào năm 1670, ba năm trước khi ông qua đời. Trước đây đã có người dịch, đặt tênlà 
"Ga tư sản quý tộc”. 

Cốt truyện vở kịch như sau: 

Lão Giuốc-đanh cục mịch, xãu xí, đốt nát, ngờ nghệch... Nhờ buôn dạ mà rở 
nên giàu có. Lão muốn trở thành nhà quý tốc. Lão mời thầy triết về nhà để lạc 
tiếng La-tinh, học lô-gic, học luân lí, học vật lí, học chính tả, học phát âm, học vết 
thư tình để gửi cho một bà đại quý tộc mà ông ta "phi lòng”. Sau khi muốn rở 
thành nhà bác học, lão Giuốc-đanh lại muốn có bộ đồ lế phục đẹp nhất triều đìh. 
Phó may và bốn thợ phụ kéo đến để mặc thử lẻ phục cho lão. Giuốc-đanh đã được 
chúng tâng bốc từ "ông lớn”, "c, lớn” lên đến "đức óng”. Nhiều kẻ đã lợi dụngsự 
hợm hĩnh, ngờ nghệch của tên trưởng giả, sản đón, nịnh hót lão để moi tiền. 

Nàng Luy-xin là con gái xinh đẹp của Giuốc-đanh. Lão không tán thành tìh 
yêu của con gái với Clê-ông, chỉ vì anh ta không phải là quý tộc. Cô-vi-en, đầytớ 
khôn ngoan đã lập mưu, đã hiến kế cho Clê-ông. Clê-ông bèn cải trang thàh 
Hoàng tử Thổ Nhĩ Kì đến hỏi Luy-xin làm vợ, và đã được lão Giuốc-đanh ung 
thuận!... 
l6. Phân tích lớp kich "Ông (iuốc-đanh mắc lẻ phục`. 

Bài làm 

Hài kịch “Trưởng giả học làm sang” là một trong những kiệt tác của Mô-lie, 
kịch tác gia vĩ đại của nước Pháp trong thế kỉ XVII. Vở hài kịch này gồm 5 Bi, 
mỗi hồi là những trận cười nổ ra tưởng như vô tận. 

“Sau lớp 4 của hồi 2 (Ông Giuỏc-danh muốn trở thành nhà bác học) là lới 5 
(Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục). Muốn trở thành quý tộc thì phải giỏi, phải hiểu kết 
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vătriel, Về ngôn ngữ học, phái bịt viết thuy tình, Vẫn chưa đủ. Còn phải sang 
Ài 


trap, phải có le phục. Vì the, ong Gimac-danh đã ném vàng bạc ra, mua loại 
hé cực tốt, thục thơ máy bọ lẻ phục T/@ øhút triều đính”, phải sắm đủ tất, giày 
thị hào hạng! 


1. Cảnh thứ nhất có 32 lợi thoai giữa ông Giuoc-danh và gã phó mày. Vì 
họ hức muốn được mắc lẻ phúc, nến Khí phá máy xuất hiện, ông Giuôc-đanh 


vũ vui mừng reo lén, vừa trách mọc. S4! Đúc đã toi đáy à? Tỏi xắp phát khủng 
l¿ và bác đựy” 

Vốn là kẻ lãm tiến, thích học đòi làm sang, nhưng ngờ nghệch nẻn ông 
Gioc-đanh đã lần lượt bị gã phó máy mơn trớn, lừa bịp. Mọi thứ mà trưởng giả gửi 
mã, thuê may, nhận vé đếu là hàng rờm. Bù tất lụa quá chật. mới xỏ chân vào đã 
đị mắt hài mắt rồi! Đồi giày khong đúng số, đúng cỡ làm "đưu chân ghế gớn”. 
R( buôn cười là khi nghe phó mày biên báo bít tất "rối nó v€ giản ra”, thì ông 
Giốc-danh ngớ ngân phú họa: "0i, nét toi cứ làm đt mới các mắt thì sẽ rộng 
tứ”. Nghe phó may giải thích: đói giày không làm ngài đau mà chỉ vì "gài cứ 
trưng tượng ra thế" thì vị trường giá vừa phân bua vừa hể hả: "Tỏi tưởng tượng ra 
thị về tôi thấy thẻ: Bác này lí luận hày nhỉ" Chân tố mà giày nhỏ thì đi vào sẽ đau 
ch"; đau chân là cảm giác. Không phân biết được cảm giác với tưởng tượng là do 
nẹt đốt, ngờ nghệch, Gã phó mày dùng hai chữ "7g rượng” là ngụy biện, lừa bịp 
th mà con người mới thụ giáo thấy triết để làm nhà bác học vẫn nghe rất xuôi tại! 

Lễ phục quý tóc. đúng mốt thời thương ở Pháp trong thế kỷ XVI, XVH là 
my bằng vải hoặc len, dạ màu đen, may xuôi hoa, nhưng bộ lễ phục của ông 
Giốc-đanh tuy “đẹp nhất triểu đình”, "mày vừa mắt nhất", “trang nghiêm mà 
kg phải màn đen, thất là tuyệt rác”. Oái oăm thay, bộ lễ phục lại may "hoa 
nược: mát rồi 'Ẻ Nghe gã phó may biến báo là "những người quý phải đều mặc 
Mf thể này cứ", thì ông Giuốc-đanh rối rít hỏi lại với tất cả sự ngờ nghệch đến hồn 
niền: “hững người quý phái mặc áo ngược họa t2 Ổ! Thế thì bộ áo này may 
dc dây" 

Rồi ông Giuôc-danh hỏi phó may về chiếc áo "có từ vận không”, bộ tóc giả 
văông đính mũ "có được chững chạc khóng?”. Khi phát hiện ra gã phó may đã cắt 
xé vải may lễ phục để may áo mặc, ông Giuốc-đanh cất lời trách móc, nhưng đã bị 
gibiển báo đánh trống lảng bảng cách mời ông ta mặc thử bộ lẻ phục! Lão phó 
my tình quái đã */2y đáy vở mũ" ông Giuðc-đanh mà dắt đi! 

Lão trưởng giả không chỉ dốt nát, ngờ nghệch bị gã phó may lừa bịp mà còn 
lớõ chân tướng một kẻ lố bịch như một con rối, một thăng hề. Phó may đã đem 
tho <4 thợ phụ để "*áu” ông Giuốc-đanh mặc lẻ phục “đứng thể thức”, mặc theo 
tui điêu”, "theo cách thức mặc cho các nhà qm"ý phái”. Cái quần cộc đã được hai 
ch thhợ *cởi tưới” ra! Hai thợ phụ khác đã "tội áo ngắn rồi họ mặc bộ lẻ phục mới 
vở cho ông” Buồn cười nhất là cử chỉ, hành động của ông Giuốc-đanh: "phô áo 
HH”) "đi để lại lại giữa đám thợ", Càng hơm hình bao nhiều càng buồn cười bấy 
niệu: “Cởi do, mặc áo, chân bước, miệng nói, tắt cả đếu theo nhịp của dàn nhạc”. 
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2. Sau cảnh ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là cảnh xin tiền, moi tiền của bạ 
thợ phụ đi theo phó may. Cảnh này chỉ có 1Ú lời thoại. Mo-li-e đã giều cợt, chân 
biếm thói háo danh, ưa phính nịnh của ông Giuỏc-danh. Bọn thợ phụ xin tiên 
thưởng sau khi đã mặc lẻ phục cho ông ta. Ông Giuốc-đanh giờ đây đâu cèn à 
trưởng giả nữa. Gà đã trở thành công, bìm bịp đã hóa nên phương hoàng rồi! Bộ ễ 
phục may ngược hoa đã làm cho ông ta trở nên sang trọng, trở thành quý phải d 
thể gia nhập tầng lớp quý tộc rồi! Vốn biết tâm lý ông Giuốc-đanh, bọn. thợ phụ 
xúm vào tâng bốc lão trưởng giả ngờ nghệch hám danh lên tận mây xanh để “!2f", 
để moi tiền! Chỉ 3 tiếng "Bướm ông lớn” chúng đã làm cho Giuốc-đanh vô cùng lả 
dạ: ®Ông lớn tư? Ấy đấy, ăn mặc theo lối quỷ phái thì thể đáy*"... Rất hào phóng: 
®Đây, ta thưởng về tiếng "ông lớn” đây này". Bọn thợ phụ: lại tung hồ: “ẩm œ 
lớn, anh em chúng tôi đội ơn cụ lớn lắm lắm". Quá cảm động, quá sung sướng, he 
nhờ thầy triết dạy ngôn ngữ, dạy phát âm, dạy viết thư tình mà ông Giuốc-đanh nưị 
rất kiểu cách: “Cự /ớn”, ỏ, ồ, cụ lớn!... Cái tiếng "cw /ớø” đáng thưởng liắm. "Œ 
lớn” không phải là một tiếng tấm thường đâu nhé”... Bọn thợ phụ đã được “ew lới 
thưởng! Bọn thợ phụ ranh ma lại tôn Giuốc-đanh thành “ức ông". Hả: hê lắn, 
khoái chí lắm, kẻ háo danh đắc chí nói, cười: Lại *®Đức óug” nữa! ®#là hà! Hà hàt,. 
Thật buồn cười là khi lão Giuốc-đanh vừa móc túi lấy tiền thưởng cho bọn thợ phi, 
vừa nói riêng với mình. Giuốc-đanh như vừa mê vừa tỉnh, vừa khoái chí điược târp 
bốc là "*Øức ông” nhưng cũng vừa tự biết: "Cửa đáng tôi, nếu nó tôn tứ: lên bạ: 
tướng công, thì nó sẽ được cả túi tiền mát”. Cảnh bọn thợ phụ “tồn vinj `” |ãO trưởig 
giả từ “ông lớn” lên “e lớn” rồi trở thành “Đức ông”, Mô-li-e đã nâng cao dần kié 
tính làm nổ ra những trận cười châm biếm thói hợm hĩnh, háo danh, ưa phỉnh nịnÌ, 
thích được tâng bốc của bọn quý tộc phong kiến lỗi thời, bọn tư sản đang lên nhưng 
chứa đầy ung nhọt! 

3. Cảnh ông Giuốc-đanh mặc lễ phục đã diễn ra tại tư dinh ông ta. Bên cạrh 
lão trưởng giả còn có gã phó may, một kẻ ranh ma bịp bợm; bọn thợ phụ giỏi hớ, 
khéo moi tiền. Qua những nhân vật này, Mô-li-e đã châm biếm, giểu cợt và đả kíđ 
sự ngu đốt ngờ nghệch, thói háo danh vô cùng lố bịch của Giuốc-đanh, điển hìn 
cho bọn trưởng giả học đòi quý tộc, học làm sang. Tiếng cười trong hài kịch củ 
Mô-li-e là tiếng cười có giá trị phê phán sâu sắc, mang ý nghĩa xã hội rất tiến bộ. 

Lớp 5 của hồi 2 đã khép lại bằng những trận cười mà khán giả thú vị hướng 
về "Đức ông” xúng xính trong bộ lễ phục may ngược hoa! Chân tướng một trưởip 
giá học làm sang vừa ngu dốt vừa háo danh, một gã phó may láu linh, bịp bợm, mứt 
bọn thợ phụ ranh ma. Một cuộc hội ngộ hiếm có đã thể hiện nghệ thuật châm biến 
bậc thầy của Mô-li-e, tạo nên những trận cười thoải mái cho khán giả đang. hồi hội, 
đang thích thú, đang suy ngắm về những trò lõ bịch của tên trường giả học lần 
sang! Ở đây, sân khẩu cũng là cuốc đời! 


Đáp án đẻ 40 + 41 
Câu | 12 3]4 IE ® TH TỊ [1E I5 
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ĐỀ 42 


* Chương trinh địa phương (phản Văn). 
* Chữa loi dien đạt (loi lo-gíc). 


1. Các van bạn vau có phái là van bạn nhất dụng không?” 

- *Thóng tín vẻ Ngày Trát Đất nắm: (M00) 

- "Ôn địch, thuốc lá" 

- "Bài toán dân vỏ" 

A. Đúng B. Sai. 
2. Những ván đẻ cấp bách và thiết thực đời với công đồng mà các vấn bản nhát dụng ấy 
nêu len là gi? 

A. Khuyên mọi người hạn chế sử dung bao bì nỉ-lông 

B. Nêu bật những tác hại của việc hút thuốc lá. 

C. Đưa ra bài toán dân số và kế hoạch hoá gia đình 

D. Gồm tất cá A, B, C. 
3. Phương thức biểu đạt chủ yêu não được sử dụng trong ván bản "Thông tin về Ngày 
Trái đát nàm 2000". 


A. Tư sự. B. Miêu tả. 
€. thuyết mình. D. Biểu cảm. 
4. Phưc ng thức biểu đạt chủ yếu nào được sử dụng trong bài "Ôn dịch, thuốc lá"? 
A: Thuyết minh + miêu tả. B. Lập luận + thuyết minh. 
€. Thuyết minh + biểu cảm. D. Tự sự + miều tả. 
$. Vân bản "Bài toán dân sở" được biểu đạt bằng phương thúc chủ yếu nào? 
A. Tự sự + thuyết mình + lập luận. B. Tự sự + miều tả. 
€. Thuyết mình + miêu tả. D. Tự sự + biểu cảm. 
6. Có hai lỏi chính lúc nói và viết là lôi vẽ ý tưởng, lỗi về đùng từ, đặt câu (ngữ pháp). 
A. Đúng. B. Sai. 


7. Đây là hai câu thơ nói về nhân nghĩa và sức mạnh nhản nghĩa Việt Nam. 
®Đềm: đại nghĩa để thẳng hung tàn, 
Lấy chí nhân đẻ thay cường bạo” 
(Bình Ngõ đại cáo) 
A: Sai về diễn đạt, 
B. Sai về kiến thức (*Bùuh Nụỏ dại cáo" viết bằng văn xuôi cổ; bảo rằng “hai 
cán thơ” là sai!) 
8. Lão Hạc phải "bán con” bán chó, cuối cùng "chết đói” mọi cách thảm thương. 
A, Con Lão Hạc đi phụ đồn điển cao su, chứ không phải lão Hạc “bán con”. 
B. Lão Hạc không chết đói mà lão Hạc tự tử bằng bả chó. 
€. A và B đều sai (sai kiến thức). 


9, Tre là cánh tay cảa nhà nóng, "nhưng" trẻ còn là người bạn thân thiết của họ đã lao 
đời nay. 

A. Dùng từ “nhưng” là sai và thừa. 

B. Có thể cắt bỏ chữ "nhưng", thay dâu phẩy băng dâu chẩm phây. 

€. Có thể cắt bỏ chữ “nhưng”, thay đấu phẩy bằng dấu chấm để tạo thàni 2 

câu đơn. 

D. Cả A, B, C, đều hợp lí. 

10. Em cố gắng học giải, phản đâu trỏ thành mót người trí thức hay mỏi bác sĩ. 

A, "Một người trí thúc” bao hàm nghĩa "một bác sĩ”. 

B. Hoặc là loại bỏ 5 chữ "một người trí thức hay”. 

€. Hoặc là cắt bỏ 4 chữ "hay một bác sĩ”. 

D. Phát hiện đúng, nêu cách chữa hợp lí. 
1L Bình luận cảu tục ngữ: "Thất bại là mẹ thành công” 

Bài làm 

Tục ngữ là kho báu trí tuệ dân gian. Có biết bao bài học sâu sắc ta tìm thấy 
trong tục ngữ. Câu “?hất bại là mẹ thành công” vẫn được nhiều người nhắc đi niắc 
lại trong cuộc đời để tự động viên mình vươn lên. 

Hai chữ “thất bại” và "(hành cóng” trong câu tục ngữ tương phản nhu, 
*Thất bại” được nhân hoá thành “mẹ”; người con ấy là "thành công” do người nẹ 
"thất bại” sinh ra. Ông cha ta đã có một cách nói quả thật sắc, thật gọn. thật lay 
để nêu lên một bài học quý báu khuyên mọi người đừng ngã lòng nắn chí mà piải 
bên gan bền chí, quyết tâm vươn lên sau mỗi lần thất bại. Thành công là hệ quả 
được tìm thấy trong bài học thát bai: 

*Thát bại là mẹ thành công". 

Trong cuộc sống, ta luôn luôn đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Bắt ay 
vào làm một công việc mới ai cũng cảm thấy: "Vựu sự khởi đâm nan”. Trong lọc 
tập, lao động, chiến đấu,... ta phải đối diện với bao cái khó, ngay những ngĩời 
thông minh, tài trí cũng thế. Có cái khó, ta tìm được cách để vượt qua. Nhưng cũg 
có cái khó làm ta thất bại. 

Có người bị thất bại thì nản chí, hoang mang. trở nên bỉ quan tiêu cực. Nhung 
cũng có người, sau mỗi lín thất bại, mỗi lần ngã đau, họ đã đũng cảm đứng ln, 
đám nhìn thẳng vào sự thật, tỉnh táo tìm ra nguyên nhân thất bại, để ý chí, quiết 
tâm được nâng ‹ .3 hơn bao giờ hết. Trước mọi thất bại. không nên cay cú, nóig 
vội, không được chủ quan mà càng phải thận trọng. Bài học thất bại là bài học ay 
đẳng ở đời, ta cần phải biết bình tĩnh, sáng suốt tìm ra được phương pháp. để giàh 
được thành công mới, thắng lợi mới. Sự lớn lên ãy là chân lý mà ta đã tìm được qa 
câu tục ngữ: `T hát bại là mẹ thành công”. 

Có thất bại trong chiến đấu phải trả giá bằng xương máu. Có thất bại trag 
làm ăn phái tốn nhiều tiền của. Có thất bại... làm hao mòn trí lực, danh dự, tời 
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gian, vv... Môi một thất bài là một quá đăng Có thành công nào mà không hề gặp 
khó khin, không hè trải quá ít, nhiều thất hạt" Phải đồ nhiều công sức, mồ hồi, tâm 
huyệt, hời gian... tạ mới làm nên trái hành phúc ngọt ngào. Câu tục ngữ: "f hát bựi 
lạ mí Hành công” đầy ta bài học lam người, làm người chân chính, con người có 
nụ lự, có bàn lĩnh, có niềm tin 
Đọc tiểu sử các vĩ nhân, ta càng thầy rõ những công hiển của họ cho nhân 
loan làsự két tình của tài nâng và ý chỉ chiến thăng khó khăn, thử thách. Sau hơn 
một th kỉ chiến đầu anh đũng và hí sinh to lớn, nhân dân ta mới làm nên Cách 
màng tháng Tám, chiến thăng Điện Biên Phù, chiến thăng 30 — 4 — 1975 giải phóng 
miền Mm, thống nhất Tổ quốc. Trong đời học sinh mỏi chúng ta cũng vậy, sau mỗi 
bài tập bài kiểm tra, sau mỗi kì thị ai cũng cảm thầy mình ®fớnu féu” tự tin hơn, 
càng thm thía lời dạy bảo của ông chà: “Tuä? bụi là re thành công” 
tụ Phần Bồi Châu (TN67- [9401 là nhà cách mạng vĩ đại, là nhà thơ lỗi lạc 
của clànước tà đầu thể kỉ XX đã có bài thơ *Tj r bại là mẹ thành công” gồm có 30 
câu thịc4 chữ, viết nấm 1926, giản dị mà xâu sắc vó cùng: 
“Cùng nhiều thất bụi, 
Công chắc thành công 
Xi chứ nạa lòng. 
Xu càng bén chỉ 
Na rồi liền đáy..." 
(Trích "Nam quốc dân tu trí") 
“rong cuộc sống, ta phải tỉnh táo để giảm bớt mọi thất bại. Nhưng phải dũng 
cảm trớc mọi rủi ro, thâ: bại. Phải học tập để nâng cao tầm trí tuệ, phải rèn luyện ý 
chí wà ván lĩnh để khắc phục khó khăn thử thách, vươn lên giành nhiều thắng lợi. 
Câu t1ụcngữ: Yf hát bại là mẹ thành công” không chỉ cổ vũ chúng ta dũng cảm đứng 
vững: tước thứ thách mà còn nhãc nhở môi người gần xa “Thẳng không kiêu, bại 
không tấn”. Trên con đường học tập đi tới Ngày mài của tuổi trẻ, những câu tục 
ngữ ‹ấy bài học ấy là vô giá. 
12. Thuyết mình mót cảnh đẹp, mội điểm du lịch eủa quẻ hương em. 
Mũi Nai - "Hoa hậu" của vùng biển phương Nam 
M suốt chiều dài bờ biển nước ta trên ba ngàn cây số, đến điểm chót là ta đã 
tới Mũ Nai. Mũi Nai thuộc Hà Tiền, phía tây bắc giáp Căm-pu-chia, phía tây đối 
điện vé đảo Phú Quốc, phía đông là đấm Nước Mặn bao la, phía đông là vịnh Cây 
Dươmg 
là Tiên, thị xã thuộc tỉnh Kiên Giang, được bình chọn là “hoa hậu du lịch". 
Vùngg ất ấm mặn này ôm ấp một hệ thống hang động, đáo lớn, đảo nhỏ thuộc loại 
đẹp nh nước ta: Kim Dữ, Bình Sơn, Chùa Tiêu, Giang Thành, Thạch Động, Châu 
Nham Đông Hồ, Nam Phố, Lộc Trĩ, Lư Đàm.,... Những cảnh đẹp ấy đã được Mạc 
Thiêm 'ích, một đại quan giỏi thơ văn của chúa Nguyễn trong thế kỉ XVIII ca ngợi 
trongs oùm thơ “ta Tiên thập vịnh” nổi tiếng. 
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Những buổi sáng sớm hồng tươi đâu hè. những buổi chiều thu trong veo, 
những đêm trăng ảo huyền tháng giêng lai, đứng ở Mũi Nai mà ngắm đáo xa đảo 
gần, nghe sóng vỗ, nhìn cánh cò bay như sóng trăng lấp lánh trời xanh, trông về 
biển xa dõi nhìn hàng nghìn ghe. thuyền đánh cá nhấp nhỏ, ẩn hiện.... du khách sẽ 
cảm thấy lâng lâng hồn mình như đang bước tới Đào Nguyên 

Điểm độc đáo của Mũi Nai quê hương em là có điểm du lịch nổi tiêng khác 
các vùng xung guanh. Nghỉ hè, mời bạn đến chơi Mũi Nai, bạn sẽ tha hồ trăm thú 
những cảnh đẹp. Phía bẻn này là Kim Cương động còn gọi là Thạch Động, huyền 
áo ẩn hiện trong mây trời. gió lùa hang đá nghe vãng vắng tiếng đàn Thạch Sanh. 
Kia là hòn Chông đá dựng, uy nghỉ huyền sử Hòn Phụ Từ đánh cá sấu, lung linh 
muôn vàn thạch nhũ có đủ hình dạng lạ kì, ngắm mãi không chán. Chùi Hang, 
Chùa Tiêu cổ kính, tiếng chuông vang ngân buông trong sớm sớm chiều chẻu lộng 
gió ngân nga... 

Tôi xin chép tặng bạn một trong mười bài thơ của Mạc Thiên TícE (1706- 
1780) trong “Hà Tiên tháp vịnh để bạn ngâm nga lúc đến chơi Mũi Nai nhẹ: 

Thạch Đông nuốt mây - (Thách Động thôn vân) 
Nón cao chót với chạm trời vạnh, 
Trong múi lung lính động ẩn hình 
Máy khói ở đi không chủ ý. 
Có cây rung động cũng võ tình. 
Văn chương thêm lạ, phong sương lắm. 
Khí sắc càng nhiều, thay đới nhanh. 
Tuyệt đính tỉnh hoa, phong cảnh dy, 
Giá trời hô háp, "ngọn chénh vénh. 
Vũ Đình Liên dịch 

Tắm biển Mũi Nai rất thú vị. Cát biển nâu sẩm, sóng chao sóng vỗ những 
làn sóng quyện vào cát mang một màu đen xanh nhấp nhánh lạ lùng. Cô ›ác quê 
mình cho biết cát biển Mũi Nai chứa rất nhiều bùn, một loại bùn đặc biệt có tác 
dụng dưỡng da không có thứ kem hảo hạng nào bằng. Sau một vài giờ tim biển 
hoặc nằm đắp bằng cát biển, du khách sẽ có một làn da rám nắng mịn màng, tâm 
hồn vô cùng sảng khoái. 

Biển Mũi Nai thoai thoải và khá nông, rất an toàn khi bơi lội và tắm nát. Ba 
bốn năm nay có công viên nước mỉ-ni ngay sát biển, dành cho trẻ em và hục sinh. 
Bà con mình rất hiếu khách, đã "nhường" hẳn bãi tắm này cho du khách. 

Cảnh đẹp, êm đềm, thơ mộng. Cảnh biển, hang động còn ít nhiều màng màu 
sắc hoang sơ, cổ tích. Điều này trở thành một nét đẹp riêng quyến rũ đối vớ những 
ai gần xa muốn về với thiên nhiên, đến với Mũi Nai, miền đát cực namcủa Tổ 
quốc. 

Bao giờ bạn đến với Mũi Nai, quê hương mình? Chờ bạn nhé! 

Lê Thị Ánh Tuyết 
Hà Tiên 
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Đạp an đe 42 
Cu [1|2Z|3|42|5]s]7[s[*# {0| 
| tra |A |[D|[C|B|A|Al|B|c|D |D| 


ĐỀ 43 


* Tong ket phần Văn, 
* Ôn tấp và kiem tra phần Tiếng Việt, 
* Van bản tường trình, 

* J,uyen tp làm van bản tường trình. 


1. Những bài thơ đã học cuối học kì F lớp Ñ có những bài nào được viết bảng thẻ thơ thát 
ngọn sát cũ Đường luat. 


A. Táo nhà ngục Qnanw Đing cau tác” 
B. “Đạp đá ở Côn Lôn” 
€. *®AMuon làm tháng Cuói"” 
D. Cả bạ bài A, B, C. 
2. Trong 3 bài thơ áy, bài thơ nào thuốc dòng vấn thơ yêu nước và cách mạng? 
A. "Vào mhà ngục Quang Đông cảm tác”, 
B. "Đáp đá ở Côn Lón”, 
€. Cả 2 bài A, B. 
3. Có phải bài thơ "Muôn làm thăng Cuối” của Tản Đà thì sĩ được sáng tác bảng nguồn 
cảm hứng lãng mạn thoát lỉ? 
A, Đúng. B. Sai. 
4. Giiớ thiêu môi vai nét khái quát vé thí pháp thơ thảt ngón bát cú Đường luật: xố cảu, 
chữ, lồ cục. vấn thơ, đời 
- Mỗi bài có § câu, mỗi câu có 7 chữ. 
- Bố cục 4 phần, mỗi phần 2 câu. 
+ Câu l, 2 gọi là đề. 
+ Câu 3, 4 gọi là thực. 
+ Câu 5, 6 gọi là luận. 
+ Câu 7, R gọi là kết. 
- Bài thơ có Š vấn; chữ cuối các câu I, 2, 4, 6, & vần với nhau. 
- Câu 3 đối câu 4; câu Š đổi câu 6. 
A. Sai. B. Đúng. 
$. Bia bài thơ: `*Tức cảnh Pác Bó", "*Ngắm trang", "Đi đường" của Bác Hó được viết 
báảngg ftẻ thơ gì? 
Á. Thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 
B. Thơ lục bát. 
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€. Thơ tự do. 
D. Thơ thất ngôn tứ tuyết Đường luật 
6. Nội dung chủ yêu của ba bài thơ nảy là gì? 
A. Tỉnh thần lạc quan, yêu đời trong gian khổ 
B. Tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung trong tù đày. 
€. Đường đời đẩy khó khăn, phải có bản lĩnh vượt qua mọi thử thách tế 


giành thắng lợi. 
D. Gồm các ý A, B, C. 
7. Bài thơ `Hai chữ nước nhà" viết theo thể thơ gì? 
A. Lục bát. B. Thơ bảy chữ. 
€. Thơ song thất lục bát. D. Thơ tự do. 
8. Giọng thơ bài ` Hai chữ nước nhà" như thẻ nào? 
A. Uất hận căm thù. B. Thiết tha. 
C. Du dương, réo rắt. D. Căm thù, đau đớn, thiết tha. 


9. Trong 4 bài thơ mới: "Nhớ rừng", "Ông đồ`, "Quê hương", *Khi con tu hú”, mỗi lài 
thơ được viết theo một thẻ thơ khác nhau? Cho biết cụ thể? 


A. "Nhớ rừng”, "Quê hương”: thơ tám tiếng. 

B. "Ông đồ" : thơ năm chữ. 

C. "Khi con tu hú”: thơ lục bát. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 
10. Đoạn văn sau đáy gốm những kiểu câu gì? 

"Nắng tháng mười vàng tươi như lụa. Lúa tám thơm, lúa dụự chín vàng sản 
đẳng hương ngào ngạt trên cánh đóng bạo la. Cảnh gặt hái hỏi hả. Cả làng kẻo a 
đồng. Tiếng đập lúa, trục lúa, tiếng máy thổi lúa, tiếng cười nói vôn vào đếm thuy 
canh. Cả làng vỉ như hội”. 

(Vụ gật làng quê” - Lê Phan Quỳnh 

Á, Đoạn văn Š câu đếu là câu trần thuật. 

B. Đoạn văn 5 câu đều là câu cảm thán, 
11. Có phải câu văn sau đây là cảu phủ định? 

“Chưng tạ thà hì xinh tất cả, chứ nhát định không chịu nhất nước, nhất định 
không chị làm nô lệ ?". 

Hồ Chí Minh 

A. Không phải. B. Đúng. 
12. Đoạn văn sau đây có máy cáu nghỉ vân? 

«` Cuối cùng, tôi đánh bạo nói với bạn 

- Ga-Fô-Hẻ q4, bổ mình nay mai sẽ rời khỏi Tô-ti-nð mãi mi đáy 


Ga-rô-nẻ hỏi tôi có đị theo bổ không, tỏi trả lời là có 
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Vậy con khong hác nậm thịt tị vớ: nh nữa đ” 
Can ĐM tntg tot lo, tay van viccễ. sụt lái tỏi Má khong ngàng đám lên 
Aam Hãy cam ca nHụa đẹu bám he cruứ học lúp lái Kháng ? 
Có tÌớ đơn Ha lài - nÌủ tà cả - He nh củnu hi tát cá NỘI HgHời, di 
mi có Ìe gu cạn đứn ? 
Gư rò 1é đưa mặt nhìn tòi, củi nhìn nưuờn nát biết bạo nhiều điền 


(Những tấm long cao cả" - A-mi-sitx) 


Ax Một cầu nghĩ vấn B. Hai cầu nghĩ vấn. 
€. là cau nehi văn Ð). Bon câu nghĩ vận. 


13. Đọc doan thơ van và cho biết tác gửi đã vụ đụng kien cau gi? 
THHn những not tin, HN có gái Vé 


Thêm nhẹ đêu may, những tưng nhỉ đả 


Hai bản tay tà hãy lam tát cá ? 
('Bai ca mùa xuân nằm 1961" - Tô Hữu) 

Á. Câu cam thắn B. Câu cầu khien. 

(C. Câu phụ định D. Câu nghi vận 
1. Đoạt vấn 3 cáu sau day đeu la cau cam than, có đưng khong? 

- Can kem lên. 1edof linh Ho của đạo quản mệnh mông av * Sách vở là vũ 
khi của con, lớp Đọc là đơn ví của con, trần đa là hoàn cán, và chiên tháng là nén 
văn mình của mhán loại tÔI, khong báo giờ còn làm một người lính nhát gan, En- 
Fi-có của Đổ ạ. 

Trích bài "Trưởng học” ("Những tấm lòng cao cả") 

A Đúng Bị. S:u. 

1S. Bài at€ than khao: 
€ng, Bướm và Hoa 

ly thông, tùng, cấy sôi, bạch dàn, liều... khong màu sắc rực rỡ của hoa 
nhưng c các cày do, phần hoa phát tán trong không khí thành những đám mây. 
móng lolững màu vàng nhạt, thoảng thoảng mùi hương lan xa. Gió nhẹ đã giúp cho 
thông, tin, bạch đần... thụ phần, giao phân một cách dễ đàng. 

Ha không thẻ thiếu bảy ong, Ong đi tìm mật, tìm phấn hoa. Ở đâu có hoa 
đẹp, hoathơm là ene đáp đìu bày tới, Hoa cuỏc-xi-nen, hoa dâu đũa, hoa đạn sâm... 
đã lôi ciön đần ote từ sáng sớm đến xế chiều, Cánh hoa như được phủ đầy nhụy 
họa: ong bày từ heu này đến họa khác để hút mật, và họa được thụ phân. Lại có loại 
ruồi bé L cũng biế thủ phần cho hoa móc hương. 

TRẻ giới họa lán là vương quốc của loài bướm, 

Hea làn li hững họa đẹp để nhất trong muôn nghìn loài hoa. Ở các nước ôn 


đới, hoa lan được trong trong các nhà kính và các hoa này giá rất đất. Ô các vùng 
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nhiệt đới, hoa lan có hàng trăm, hàng nghìn loài khác nhau, phong phú về hnh 
dáng, rực rỡ ngào ngạt về hương sắc. Nhà thực vật Côn đã từng viết: 

“Mỗi loài hoa đều có một kiểu "áo quản” đặc biết Trên hoa lan, tà có hể 
thấy mọi màu sắc từ màu trăng tỉnh hoặc hỏng nhạt tới màu đỏ thăm. vàng tươi và 
đỏ với những cách kết hợp đặc sắc. Một số hoa làn lom đốm như da báo, số kháccó 
sọc trông như da hổ, và số thứ ba thì tố vẽ những hình thù kì quái. Một số nằm lẫn 
trong đám cỏ, số khác lại quân quanh thân các cây gó và đu đưa trên những c¡ình 
cao nhất. 

Một số lan tựa như thè lưỡi đỏ thắm, ở số khác, hoa lại giống như đầu bècó 
sừng cong, số thứ ba nhìn hệt như một con nhện đáng ghét. Cuối cùng có nhíng 
hoa lan có hình dạng tương tự như ong đất, ruối, muỏi. Có họa tựa hồ lượn lờ trang 
không khí như những cánh bướm. Có hoa giống như bỏ cầu trăng hoặc loài chin tí 
hon ờ nước Mĩ có bộ lông sặc sỡ mà ta vẫn gọi là co-li-bri.”.... 

Nhưng các nhà thực vật đều biết rằng, mặc dầu lan có muôn màu muônvẻ, 
chúng đều có cùng một kiểu thích nghi với sự giao phấn. 

Chúng ta hãy dừng lại trên một loại hoa như vậy. Đó là một loài lan ở nước 
Nga cũng có, gọi là cỏ đồng, nở về đêm. Trên các thân dài của cây có những toa 
trắng thơm mọc thành chùm. Mỗi hoa như thể lại có nhụy và nhị, nghĩa là cáccơ 
quan sinh sản bình thường của bất kì hoa nào. Mỗi cặp nhị của hoa trông giống như 
một cái kim băng và cả hai đều dính trên một mảng mỏng gắn ở đáy hoa. Nhụ) và 
đầu nhụy có hai thùy năm ở hai bén gốc nhị. 

Lúc bướm bay tới, thò vòi vào, và sau khi hút mật rút vòi ra thì ở đấu vò đã 
thấy dính hai nhị. Khi bay tới hoa khác, bướm chạm nhị dính trên vòi của nó vào 
đầu nhụy của hoa thứ hai này và để lại đó các bao phấn. Tất cả điều đó đã tạo tiểu 
kiện cho hoa được thụ phấn, thụ tính và tạo quả. 


Ở hoa, mỗi cấu tạo đều thích nghỉ với việc giao phân. Đối với sâu bọ đing 
vậy, cấu tạo và cách sống của chúng phù hợp với đặc điểm câu tạo của nhữnghoa 
mà khi hút mật chúng giúp cho sự thụ phấn diễn ra. Ö ong nhà và ong đất, hàn và 
chân được cấu tạo hoàn toàn không giống các sâu bọ khác. Bướm không gặn và 
nghiền thức ăn như các loại bọ cánh cứng, chúng cũng không có lưỡi hoặc clâm 
đốt như ở ong mà có vòi hút dài. Vòi hút của bướm thích nghi trong một chừng nực 
nhất định với cẩu tạo các hoa khác nhau mà chúng thường tới hút mật. 

Từ những điều đã nói ở trên ta thẩy quả thực giữa hoa và sâu bọ đã lĩnh 
thành một quan hệ chặt chế: sự sống của nhóm này có liên quan với sự sốngcủa 
nhóm kia. 

Bướm và hoa, ong và bướm... là những chuyên lí thú của sinh giới. V. sự 
giao phấn bao giờ cũng có lợi cho cây hơn, và chỉ có sâu bọ là giúp cho sự ;iao 
phấn đó. 

(Theo "Những chuyện lí thú của sinh giới” - V.V. Lun-kê-vic) 
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l6. Bình luan cau nói sau đáy của Ho Chí Minh: 

T Nón vóng Viết Nam có trở nén về vang hay không. đám tóc Viết Nam có 
đhước về vang xánh vat các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một 
plhưín lớn ở công học tá của các chân” 

Bài làm 

Bác Hồ kính yêu đã dành cho thế hè trẻ Việt Nam bao tình cảm thiết tha sâu 
nặng. `Ai vé các nhỉ đóng bảng Bác Ho Chí Minh?". Tình yêu đẫm thắm ấy được 
biểu hiện quá nhiều bức thư Bác gửi các cháu nhân ngày khai trường hoặc tết trung, 
thu: 

YIrung thu trảng xáng nÌhf 0n, 
Bác Hó ngắm cảnh nhớ thương nhỉ đồng”. 

Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng 
Tám. Hỏ Chủ tịch có viết: 

“Nón sóng Việt Nam có trở nén ve vang hay không, dân tộc Việt Nam có 
đhược về vang xánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một 
phán lớn ở công học tập của các cháu” 

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta đã có 
bao đổi thay lớn lao, bao biến cố lịch sử trọng đại, nhưng câu nói của Bác vẫn sáng 
ngời giá trị giáo dục và khích lệ tuổi trẻ trên mọi miền Tổ quốc. 

Ý tưởng sâu sắc của Bác Hồ được diễn đạt bằng một câu văn giàu hình tượng 
và cảm xúc. Vẽ thứ nhất Bác hỏi: ®Mon sóng Việt Nam có trở nên vẻ vang hay 
không, dân tộc Việt Nam có được về vang sánh vai các cường quốc năm châu được 
hay không?” có nghĩa là Bác hỏi vẻ tiền đồ của Tổ quốc ta, tương lai của dân ta có 
được tốt đẹp, rỡ ràng, có trở nên giàu mạnh, văn mình như các cường quốc Anh, 
Nga, Pháp, Mĩ, Nhật,... hay không? Vế thứ hai là sự gợi ý, là cách trả lời của Bác: 
"chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”, hay nói một cách khác, 
Bác nêu lên nghĩa vụ học tập của học sinh đối với Tổ quốc và dân tộc. Qua câu văn 
ấy, Bác giáo dục học sinh về nhiệm vụ học tập, về trách nhiệm nặng nể, vẻ vang đối 
với Hơn lai tươi sáng của nón xông Việt Nam, của đản tộc Việt Nam. 

Học tập là nghĩa vụ vẻ vang của học sinh đổi với Tổ quốc và dân tộc. Học 
sinh là mầm non, là tương lai của gia đình và dân tộc; là thế hệ nối bước cha anh để 
xây dưng và báo vệ đất nước "mười lấn dẹp hơn” như Bác Hồ mong muốn. Bằng 
tính cần cù sáng tạo và chí dũng cảm, bằng tâm hồn và trí tuệ, tài năng, học sinh - 
thanh thiếu niên nhỉ đồng - sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà Bác Hồ giao 
phó. Muốn hoàn thành nghĩa vụ ấy, học sinh phải đủ đức, tài. Muốn có đức tài chỉ 
có con đường học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
trở thành công dân tốt, người lao động giỏi, những chuyên gia... tài năng, giàu nhiệt 
huyết để phục vụ Tổ quốc, đóng góp “một phản lớn” vào mục tiêu dân giàu nước 
mạnh, mới kì vọng làm cho “on sông Việt Nam được trở nên vẻ vang... đâm tộc 
Việt Nam được về vang sánh vai các cường quốc năm chán”... 
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Học tập là trách nhiệm nặng nề nhưng võ cùng vẻ vang của học sinh.. Siusẩn 
một thế kỉ bị thực dân Pháp thống trị, `'0Öd từ nhiều hơn trường học”, nước tí XƠ 
xác tiêu điều, dân ta đói khổ. hơn 90% dân số bị mù chữ! Việt Nam là một tong 
những nước lạc hậu trên thể giới. Thanh toán quá khứ nàng nề ấy, "(et giúc đói, 
diệt giặc đốt. diệt giặc ngoại vám” là nhiệm vụ của toàn dân, nhưng học sinh phải 
là những chiến sĩ xung kích, như Bác đạy *clứnh một phán lớn là nhờ ở cówg học 
tập của các chán”. 

Câu nói trên đây là lời dạy. là tấm lòng, là tình thương của Bác đöä vớihọc 
sinh. Bác mong các cháu phải gắng sức, phải siêng năng học hành, biết học tậpnột 
cách thông minh sáng tạo. Có học tốt, học giỏi mới thành tài, có học vấn cao, Cô trí 
thức tiên tiến hiện đại. Có học tập tốt mới thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. 

Bác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam phải có mục tiêu, động cơ học tập đíng 
đắn. Học để làm gì? Học tập không phải để làm quan, để vĩnh thân phì gia. mà à vì 
một mục đích cao cả: học tập để làm người, có nhân cách văn hóa, dem tài tăng 
phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, góp phần xây dựng Tổ 
quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh. 

Câu nói trên biểu lộ một phần niềm tin yêu sâu sắc của lãnh tụ đối với thế hệ 
trẻ Việt Nam. Lời của Bác là lời non nước. Tác thay mặt nhân dân nói lén tiếngnói 
của Tổ quốc để động viên, khích lệ học sinh ra sức thi đua học tập giỏi. Bác chỉcho 
học sinh thấy con đường sáng đi tới ngày mai. Hạnh phúc của tuổi trẻ gắn liễnvới 
tiên đồ, tương lai xán lạn của đất nước và của dân tộc. Đức: tín yêu học xinh -con 
em của một dân tộc cần cù và đũng cảm, thông mình và hiếu học. 

Sau gần 30 năm chiến tranh giải phóng, Tổ quốc dã giành được độc lập,hòa 
bình. Việt Nam là một trong những nước kém phát triển, nhưng chúng ta đã ngĩng 
cao đầu bước vào thế kỉ XXI. Các kì thi quốc tế vẻ toán, lí, hóa,... học sinh Tiệt 
Nam đã giành được nhiều thành tích vẻ vang. Chặng đường đi tới để dân tộc ta đất 
nước ta “về vang sánh vai các cường quốc năm cháu" đâu thuận lợi, dễ dàng, nột 
sớm một chiều mà thực hiện được! Cho nên câu nói của Bác vẫn mang ý nghĩa hời 
sự nóng bỏng, có giá trị giáo dục và động viên các thế hệ học sinh Việt Nam vrơn 
lén. 


Suốt đời Bác Hồ chỉ có “một hưm muốn, ham muốn tột bậc là làm saocho 
mướt' tạ được: hoàn toàn độc lập, dàn tứ được hoàn toàn tự cÍo, đồng bào ta dỶ tìng 
có cơm ăn, áo mặc, dì cũng được học hành". Bác đã dạy: "Vì lợi ích mười năm thải 
trồng cáy, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Trong thư Trung thu Bác đã vi: 

"Các cháu hãy vững đáng 
Cháu Bác Hồ Chí Minh" 

Ôn lại những lời dạy của Bác Hồ, đọc lại bức thư gửi học sinh nhân tsầy 
khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, chúng ta vô cùng cảm động tước 
sự thương yêu, chăm sóc, giáo dục của Người đối với thể hệ trẻ Việt Nam. Cồi gì 
hạnh phúc hơn được học tập và đem tài nãng phục vụ Tổ quốc, làm vẻ vang cholân 
tộc. Thi đua học tập tốt là chúng ta đã tự giác làm đúng lời Bác dạy. Câu nói tra là 
tình yêu lớn tỏa sáng tâm hồn tuổi thơ. Học tập là yêu mước. 
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Đặp án đe 43 


Cá |1|2[3|4|5s|s|7[s |9 [tmlnloallalda 
Tralu|D|C|A|B|D | ĐC |Đ|D|A|B|C|BỊ|A 
ĐỀ 44 + 45 


* Tổng kết phán Van. 
* ©n tắp phản Táp làm văn. 


1. Tront chương trình Ngữ Văn 8, các em đã được học một số trích đoạn trong 
một số tác phẩm văn xuôi cổ của đân tóc. Đứ là những tác phẩm nào? 

A Chiếu dời đô (Thiên đỏ chiếu). 

B.Hịch tướng sĩ 

€C.Bình Ngõ đại cáo 

Ð Bàn luận về phép học (Luận học pháp). 

E.Cả A. B,C, D đều không đúng. 

F.Cá A. B, C, D đều đúng. 

2. Nói dưng chính của những tác pham áy là gì? 

A. Thể hiện ý chí tự lập, tự cường, xây dưng Đại Việt thành một quốc gia 
cường thịnh. 

B.Phé phán tư tường cầu an hưởng lạc, mất cảnh giác trước hoạ xâm lăng, 
căm thù bộ mặt tham lam tàn bạo của đế quốc Mông Nguyên, khích lệ 
tướng sĩ học tập bình thư, rèn tập cung tên chiến mã sẵn sàng đánh thắng 
quân Thát Đát để bảo vệ sơn hà xã tác Đại Việt. 

C.Nêu cao nhân nghĩa, khẳng định nền văn hiến Đại Việt, vạch trần tội ác 
của giác Minh tàn bạo, ca ngợi chiến công "bình Ngô” vô cùng oanh liệt, 
tuyên bố Đại Việt bước vào một kỉ nguyên mới: độc lập, thanh bình. 

D.Đề nghị cải cách nền giáo dục nước nhà, đào tạo nhân tài để chấn hưng 
đất nước. 

E.Tất cả A, B, C, D đều đúng. 

E. Tất cả A, B, C, D đều sai. 

3. Đác điển nghệ thuật nổi bật nhất của văn xuôi cổ là loại văn biền ngắu, sử dụng nghệ 
thuậi đối heo từng về, từng cặp cảu song hành. 

A.Đúng B. Sai 

4. Trong các cảu sau, cảu nào không có đối? 


A. "Địa thế rộng mà bằng: đất đại cao mà thoáng. Dân cư khởi chịu cảnh 
khốn khỏngặp lịu; muôn vật cũng rất nưực phong phú tốt tươi”. 
"Chiếu dời đô”. 
16S 


B. “Tứ thường tới bữa quên ăn, nửa đềm vỏ gối: ruôt đam nút cắt, nước nất 
dâm đìa; chỉ căm tức chưa vd thịt lột da, nuốt gan uống máu quán thù. Đâu cho tăm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn tác này gói frong da ngưa, ta cũng vui lòng”. 

( Hịch tướng Sỉ"). 

C. “Trận Bỏ Dằng ấm ran chớp giát, 

Miền Trà Lân trúc trẻ tro bay 
... Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, 
Với uống nước, nước sông phải cạn. 
Đánh mội trậh, sạch không kình ngạc. 
Đánh hai trán, tan tác chìm mông”. 
(Binh Ngõ đại cáo" 

D.”Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học: khôn; Biê rõ 

đạo”. 
P (Luật học pháp”) 

E. “Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thảy trò trường học của phủ, hiyện,-ác 
trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triểu, đều tuỳ đâu iện 
đấy mà đi học”. 

(Luật học pháp”) 
5. Phương thức biểu đạt chủ yếu trong đoạn văn sau là gì? 
b “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghỉ hết tội. 
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. 
Lễ nào trời đất dung tha, 
Ai bảo thần dân chịu được?” 


("Bình Ngỏ đại cáo”. 
A. Tự sự B. Miều tả : 
C. Biểu cảm D. Nghị luận 


6. Trong đoạn văn sau, tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt nào? 

“Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thả truển. 
Người ta đua nhau lối học hình thức cấu danh lợi, không còn biết đến tan c ng, 
ngũ thường. Chúa tâm thường; thân nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những tiểu 
tệ hại ấy”. 

(Luận học pháp”) 

A. Miêu tả B. Nghị luận 

C. Biểu cảm D. Tư sự 
7. “Cảm hưng chủ đạo của những bài chiếu, hịch, cáo, biểu ấy là lòng *êw ớc 
thương dân, ý chí tư cường và niềm tự hào dân tộc”. Ý kiến ấy đúng hay sai? 

A. Đúng B. Sai 
6t 


8. Những bai thơ nhục: ` Nhớ rưng”, *Oue hương”, "Ong đó” vuat hiện trong phong trảo 
"ghợ mét”, đó la vao khoang thƠi gian tu!” 


À, Cuối the kì XIX B. Ba mươi năm đầu thể kỉ XX 
Œ. Từ năm T930 - 19415 Ð. Sau năm 1945 
9. So vá thơ cổ trang đại, những bài thơ này có gí ` mớÏ`? 

A. Không viết bảng chữ Hán. chữ Nom mà viết bảng chữ Quốc ngữ. 

B. Không sử dụng thơ Đường luạt mà sáng tác theo thơ tư do, thơ năm chữ, thơ 
tám chữ, thơ bảy chữ.... khong bị gò bó vào mọt khuôn mẫu nhất định. 

C. Cách diễn đạt mới dế hiệu, hảu như không sử dụng điển tích, điển cố văn 
học. & 

D. Cảm hứng về thiền nhiên, về quê hương đất nước, về tình yêu... được thể 
hiện qua tâm trạng cá nhân, qua cái *⁄ó” trữ tình với màu sắc lãng mạn. 

E. Nhiều bài diễn tả tâm trạng buồn, buôn vì cô đơn, buồn trong tình yêu, 
buồn vì yêu nước mà bát lực... 

F. Đúng 

G. Sai 


10. Han néu một vải cảu thơ mới mà em yêu thích, em thuộc. 


A. *Tư biết ta chúa tế của muôn loài, 
Giữa chốn thảo hóa không tên, không tuổi". 
(Nhớ rừng”) 
B. ®Giấy đỏ buôn không thẳm; 
Mực đọng trong nghiên sảu... 
«+ Win "gười nHỏn năm cũ 
Hồn ở đáu bảy giờ?” 
("Ông đổ") 
€. *- Chiếc thuyển nhẹ bằng nh con tuấn mã, 
Phàng mái chèo, Mạnh HỆ (ƠI trưỜNg giang. 
Cánh buổm gitơng to nữ mảnh hồn làng, 
Rướn thân trắng bao là thà gấp gió 
("Quê hương”) 
P. Chưa hợp lí 


F. Đúng 


LỊ. Hãy kể tên mới số tác phẩm văn thơ nước ngoài mà em đã học trong chươnỆ trình 
Ngữ vat 8. 


A. Cô bé bán điềm” truyền của An-đéc-xen (Đàn Mạch). 


E. *Đánh nhơu với cói vay gió" trích tiểu thuyết *Đón Kỉ-hó-té” của nhà văn 
Xéc-van-tex (Tây Ban Nha). 
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C. “Chiếc lá cuối cùng” truyện ngắn của ©'Hen-ri (Mỹ) 
D. “ơi cáy phong” trích truyện ` Người tây đán trên của Ai-rna-tốp (Liên 
XÔ Cũ). 
E. "Đi bộ ngào hổ trích tiểu thuyết TÊ-»a hay Vé giáo dục” của Ru-Kô 
(Pháp). 
E. ®Ông Giuốt-danh mặc lẻ phục” trích hài kịch "Trưởng giỏ học làm sang 
của Mô-li-e (Pháp). 
G. Tất cả A, B, C, D, E, F đẻu đúng. 
H. Tất cả A, B, C, D, E, F đều sai. 
12. Tác phẩm nào nói lên tình thương đời với những em thơ bất hanh và ước mơ vươn tới 
mội thế giời đầy ánh sáng, niềm vui và hạnh phúc cho tui thơ. 
A. *Có bé bán điềm” B. *Ciiếc lá cuối củng” 
€. "Hai cây phong” Ð. *Đi bộ ngao dụ 
13. Chủ để: `Cu ngợi tình thương, đức hỉ sinh của những tấm lòng cao cả; khẳng 
định nghệ thuật chân chính, kiệt tác nghệ thuất phải hướng tới con người, vì lạnh 
phúc của con người” được thể hiện một cách cảm động trong tác phẩm nào? 
A. "Hai cây phong” B. *Có bé bán hiếm”. 
C. "Chiếc lá cuối cùng”. D. "Đánh nhan với cối vay đó”. 
14. Tác phẩm nào đề cao thiên nhién là một trường học vĩ đại; phải đi xa hiểu ròng; đi 
bộ ngao du là vỏ cùng thú vị? 
A." "Ông Giuôc-danh mặc lẻ phục”. 


. 


B. "Hai cáy phong”. 
C. ®Đánh nhau với cối xay gió”. 
D. “Đi bộ, ngào du”. 
15. Cảnh "Ông Giudc-đanh mặc lẻ phục" nhằm chảm biểm loại người nào trong xã hội 
và thói xấu gì của lọ? 
A. Kẻ giàu có hám danh, 
B. mà ngốc nghếch, lố bịch: 
C. Ưa bợ đỡ, xu nịnh, chỉ làm chò cười che thiên hạ. 
D. Gồm tất cả A, B, C. 
16. Phương thức biểu đạt chủ yếu của văn nghị luân là gì? 
A. Lí lẽ, lập luận, dẫn chứng. 


B. Tự sự Œ, Miễu tả 
D. Biểu cảm E. thuyết mình 
17: Trong van bản nghị luận có thẻ két hợp nghỉ luan vo! các phương thức biết đạt tàø? 
A. Nghị luận + tự sự B. Nehi luận + miều tả 
C. Nghị luận + thuyết mình DĐ. N :hí luận + biểu cản. 
E. Gồm tất cả A, B, C, D; và có sự Í‹¿ì- liòõ họp lì 
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1A. Ciia thiếu, thuyết mình mốt địa đánh tan lioa. 
Bái lạm 
Lang bát cảnh Eruong Lưu - Hà Tình 

-àng Trường Lưu thuốc tình Hài Tĩnh. huyện Củn Lộc, cách Đồng Lộc 9 km. 

-à quê hương Thám hoa Nguyễn Huy Oảnh (1713-1789). Ông là Thượng thư 
bo Côig, từng làm Tế tứu Quốc từ giảm, là thấy học của chúa Trịnh Sâm và vua Lê 
Dục Táng. 

šau khí về hưu, ông mỡ trường dáy học, đào tạo được hàng trăm tú tài, cử 
nhân, ˆÓ tiên sĩ, trong số đó có Phạm Nguyên Du, Phạm Quý Thích... Thạc Đình 
học hieu là trung tâm giáo dục lớn, 

3p lập ra Phúc Giang thư viện, thuê thợ khác ván ín sách, hiện còn để lại 
trên 2() bản khác. : 

Ủng còn bỏ tiên ra đào giếng Thạc, lập vườn hoa dưới chân núi Phượng Sơn, 
xây dựig chợ Quan, tậu 20 mẫu ruộng lắp ra học điển, Trường Lưu được xây dựng 
thànhh nột làng văn hóa nồi tiếng, là đất học, là thắng cảnh trong các thế kỉ XVII, 
XIX. goài ba cha con anh em Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Quýnh, Nguyễn 
Huy Tí đồ tiến sĩ, còn có hơn 30 người đô tú tài, cử nhân. Danh tiếng họ *Nguyễn 
Huy... nức tiếng gần xa. 

3át cảnh Trường Lưu có: Quán thị triệu hà, Phượng Sơn tịch chiếu, Cổ Miếu 
âm dung, Liên trì nguyệt sắc, Thạc tỉnh hương truyền, Nguyễn trang hoa mĩ, Hân 
thiêm tí chung, Nghĩa thương mộc đạc. 

ân Trường Lưu đến nay còn lưu truyền bài ca: 


*Ráng bạc chợ Quan lúc táng sáng, 
Nẵng viên múi Phượng lúc hoàng hôn 
Chủa Hàn buổi sớm hồi chuông goi, 
Kho Nghĩa chiêu hôm tiếng mỡ đồn. 
Rám rạp bóng cấy che Miền cổ. 

Lung lĩnh bóng nguyệt chiếu hổ xen. 
Nguyễn trang hoa đẹp nhìn ưa mắt 
Giếng Thục dòng thơm uống tỉnh hồn.” 

Thời Lý Trần chỉ có các thôn nhỏ Kẻ Tràng, Kẻ Bim, Kẻ Đồ ở ven sông 
Phúc: Ciang, dưới chân núi Trà Sơn. 

Nửa cuối thế kỷ XV, vua Lê Thánh Tông cho đi dân về định cư quanh các 
ngọm túi Phượng Lĩnh, Bình Cương cạnh sườn phía tây núi Nhục Sạc (núi Cài). 
Làng “Trường L.ưu có từ đó. 

Trường Lưu có nghề đệt vải lâu đời, con gái đẹp nổi tiếng. là cái nôi hát 
phườm; vải. Gái phường vải Trường Lưu (Can Lộc) và trai phường Nón Tiên Điền 
(Nghhi Xuân) từng có mối giao tình bên đẹp. Ó Uy và ả Sạ từng làm đăm đuối bao 
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chàng trai mà Nguyễn Du nhắc đến trong bài “Văn tế sống Trường Lư nhỉ nứ” sà 
bài “Thác lời trai phường Nón gửi gái phường Vải Trường Lưu”: 
ng Sơn cao ngất máy trắng, 
Đò Cài mày trượng là lòng bảy nhiều PẺ 
Nguyễn Huy Tự là tác giả "Hoa Tiên truyền”: con là Nguyễn Huy Hổ, tác gả 
"Mai Đình mộng kí”. Cùng với Nguyễn Du... tao thành "Hồng Sơn văn phái”... 
(Theo báo Văn nghệ) 
9. Giải thích và bình luận câu nói sau đáy của M.Go-rơ-ki: 
"Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sóng”. 
Bài làm 

Sách là ông thây, là người bạn vô cùng thân thiết đối với những người hiúu 
học xưa nay. Biết yêu sách và ham mê đọc sách là một đức tính quý bíu cần được 
rèn luyện và sớm hình thành từ tuổi ấu thơ. Khẳng định giá trị và lợi ích to lớn cia 
sách, văn hào Go-rơ-ki có nói: 

“Phải yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sốw‡`. 

Sách là một trong những thành tựu văn minh kì diệu của con ngươi. Từ những 
quyển sách được viết trên hàng trăm tấm da cừu, được khắc trên hàng nghìn thẻ te, 
được in bằng mộc bản đến những cuốn sách in bằng máy ¡n hiện đại như ngày n¿y, 
ta dễ dàng nhận thấy sự tiến bộ của loài người qua mấy nghìn năm lịch sử. Tác đả 
bài “Phương pháp đọc nhanh” (Lịch sử văn hóa tổng hợp 1987-199)) cho biq: 
“Tính đến nay, trong 500 năm lịch sử của mình, ngành ín thế giới đã viất bản han 
300 triệu đâu sách, hàng năm cho ra đời 600 triệu trang ïn”. Những con số ấy lần 
cho ta vô cùng sửng sốt! 

Sách là sản phẩm tỉnh thần của những tài năng. Những nhà văn, những ử 
gia, những nhà tư tưởng vĩ đại mới có thể sáng tạo nên những tác phẩm vĩ đại. Kih 
Thánh, Kinh Ko-ran, Kính Phật, cuốn sử thi Ra-ma-ya-na, sách của Khổng Tỉ, 
Mạnh Tử, Lão Tử,... trải qua mây nghìn năm, đến nay vẫn còn chiếm lĩnh tâm huy 
hàng triệu con người trên trái đất. Những tác phẩm như “6 kí Tư Mã Thiên, 
“Chiến tranh và Hòa bình `, những bộ tiểu thuyết chương hồi như *Tøn quốc chữ, 
“Đông Chu liệt quốc”,... những công trình của các nhà văn hóa, khoa họ được gài 
thưởng Nô-ben mãi mãi chiếu sáng nền văn mình nhân loại. Hàng ngàn quyển sáh 
Hán - Nôm được tổ tiên ông cha ta để lại là những chứng tích hùng hồn của nền vn 
hiến Đại Việt rực rỡ, lâu đời. Mọi thứ vật chất có thể mục nát theo thời gian, nhưng. 
tên tuổi và các công trình của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, của Niu-tơn. Anh-xtam, 
v.v... sẽ đời đời bất tử. 

Sông sâu, nước lớn là do tự nguồn. Sách cũng vậy. Sách là kết tỉnh trí tuệ ca 
con người. Là nguồn kiến thức bao la và mênh mông. Sách nâng cao ki thức, nở 
rộng tâm mắt ch@độc sii. dạy ta biết yêu, biết ghét, biết mơ ước,... Còn có loi 
sách để đọc giải trí, nuõ: đưỡng trí tưởng tượng. đem lại niềm vui. Sách là tài lia 
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để hẹ tập, để tu dưỡng Cho nén ái biết vét xách, biết quý vách” vì "ná là 
mghỏi kiểu thức” Người xưa đã nói: Mái quyền xách là một hũ vàng”. Lê Quý 
Đồn, nhà bắc học của nước tà trong thể kỉ thứ XVHH là một con người rất thông 
mình suốt đời "tết không rời xách, 0ót đâu lén xách” Con người có hiểu học mới 
yêu s¡ch đến thế! 

Ở đời, ai cũng muốn lầu có, sang trong. Ai cũng muốn học rộng, biết nhiều. 
Nghè› khổ thì bị người ta coi thường. Dốt nát càng bị thiên hạ coi khinh. Tại sao 
trong xã hội phong kiến Việt Nam, kẻ sĩ lai đứng đầu các đẳng cấp: “Sĩ, nông, công, 
thương”? Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Sống trong thời đại tin học, tà mới thấy 
rõ trị hức, trí tuệ, tài năng là vô giá. Chúng ta càng thêm thấm thía ý kiến của Go- 
rơ-ki: ®C]ủ có kiến thức mới là con đường sống”. Không thể sống trong đói rét, tăm 
tối, dót nát. Bởi lẽ "ðgười không có trúyít hiểu biết, chỉ làm đẩy tớ cho người ta sai 
khiến mà thói” (Mạnh Từ). Muốn biết thêm một, hai ngoại ngữ làm công cụ, muốn 
có mét trình độ khoa học hiện đại, tiên tiến thì phải được đào tạo chuyên sâu, phải 
dày còng học tập, phải biết tự học, tự đọc sách. Và bao giờ cũng vậy: “Rẻ của học 
tập tl¿ đẳng; quá của học tập thì ngọt”. 

"Chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Sống trong lao động sáng tạo. 
Sống iể làm chủ thiết bị máy móc. Sống trong ánh sáng văn minh của khoa học kĩ 
thuật Con đường sống mà Go-rơ-ki nói đến là con đường sáng tạo, có đời sống vật 
chât sng trọng, có đời sống tỉnh thần phong phú, tươi đẹp để làm chủ bản thân, làm 
chủ xĩ hội, làm chủ thiên nhiên. 

Gần 700 năm về trước, trong "*Quấc: ám thí tá", Nguyễn Trãi có viết: 


*® Nền thợ, nén thảy vì có học, 
No an, nọ mặc bởi hay làn?” 
("Bảo kinh cảnh giới” - bài 46) 

Yêu sách nhưng không phải là con mọi sách. Đọc sách nhưng không được nô lệ 
vào s:ch, mà phải vừa thực sự cầu thị, vừa ý thức được: "Học cho rộng, hỏi cho kĩ, suy 
nghĩ cho cẩn thấn, phản biết cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng”. (“Trung dung"). 

Người yêu sách là người biết coi trọng tri thức, rất hiếu học, lúc nào cũng 
muốn vươn lên thành kẻ sĩ (người trí thức) trong xã hội. 

Trên con đường hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trẻ 
Việt Nam không chỉ học ở trường, học thầy, học bạn, học trong thực tế cuộc sống, 
mà cén phải biết đọc sách, sách khoa học, (sách ki thuật, sách ngoại ngữ, sách văn 
học,..), biết tự học để vũ trang cho mình những kiến thức hiện đại, đem tài nắng 
phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng đất nước phỏn vinh. 

Hãy phấn đâu cho mục tiêu mỗi học sinh có một ngăn sách, mỗi gia đình có 
một tI sách, đúng phư ức Trai đã nói: “Gia hữu cám thự nhỉ bối lạc” (Trong nhà có 
đàm sách thì con cái vui) Đọc sách phải trở thành niềm vui sáng tạo. Tuổi trẻ 
chứng ta, ai cũng biết học trong sách, mỗi ngày dành ra một hai giờ đọc sách. 
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Hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấy rõ câu nói của Go-rơ-ki là một lời 
khuyên đẹp: “ấy yêu sách, mó là nguồn kiến thức, chỉ có kiên thức mới là con 
đường sống”. 

Đáp án đề 44 + 45 
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* Tôi đi học 5 
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ. 


* Tính thống nhất về chủ để của văn bản 


* Trong lòng me (trích “Những ngảy thơ ấu") 13 

* Trưởng từ vựng 

* Bổ cục của van bản 

* Tức nước vỡ bờ (trích "Tát đẻn”) 16 
* Xây dựng đoạn văn trong văn bản. „ ^—.ˆ'ˆ`..su 
* Lão Hạc 21 


Từ tượng hình, từ tượng thanh 
Liên kết các đoạn vàn trong văn bản 
*_Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội 
* Tóm tắt văn bản tự sự 
* Luyên tập tóm tắt văn bản tự sư..... 
* Cô bé bản diêm. 
* Trợ từ, thán từ. 
_ " Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự - 
* Đánh nhau với cối xay gió (trích "Đôn Ki-hô-tê"). 
* Tình thái từ. 
* Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm 


* Chiếc lá cuối cùng. 
* Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt). 

* Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. - 
* Hai cây phong. 

* Nói quá. 

* Ôn tập truyện kí Việt Nam 

* Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000. 

* Nói giảm, nói tránh 

* Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp miêu tả, biểu cảm. 
* Câu ghép. 

* Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh. — - 
* Ôn dịch. thuốc lá. 

* Câu ghép (tiếp theo), 

* Phương pháp thuyết minh 


* Bài toản dân số 

* Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm 

_* Để văn thuyết minh và cách làm bài vần thuyết minh 
* Chương trình văn học (địa phương) 

* Dấu ngoặc kép 

* Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng 

* Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác. 

* Đập đá ở Côn Lôn. 

* Ôn luyện về dấu câu. 

* Thuyết minh về một thể loại văn học. 


* Muốn làm thằng Cuội. 

* Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt 

* Hai chữ nước nhà. 

* Hoạt đông Ngữ Văn: làm thơ bảy chữ. 
* Nhớ rừng. 

* Ông đồ. 

* Câu nghi vấn. 

* Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh. 
* Quê hương. 

* Khi con tu hú. 

* Câu nghi vấn (tiếp theo). 

* Thuyết minh về một phươ?g pháp. 


* Tức cảnh Pác Pó. 

* Câu cầu khiến. 

* Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh. 
___ " Ôn tập về một văn bản thuyết mình, 

* Ngắm trăng (Vọng nguyệt). 

* Đi đường (Tẩu lộ). 

* Câu cảm thán. 

7 Câu trần thạc. — — 

* Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu). 

* Câu phủ định. 

'* Chương trình địa phương (Phần Tập làm văn) 
* Hịch tướng sĩ 


Đề 30 + 31 


Đề 32 + 33 
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* Nước Đai Viết ta (trích “93/1h Ngô đạt cao”) 126 


Đề 34+ 35 * Hảnh động nói (tiếp theo) 
= * Ôn tập về luận điểm ¬ 
* Bàn luân về phép hoc (L uan học pháp) 131 
Đề 36 * Viết đoan văn trinh bày luận điểm 
* Luyện tập xảy dựng và trình bảy luận điểm 
* Thuế mau (trích "Bản an chế độ thực dân Pháp”) 135 
Để)37 * Hội thoại 
cực * Tim hiểu yếu tổ biểu cảm trong văn nghị luận. | 
* Đi bộ ngao du (trích 'Ê-min hay Về giáo dục"). 142 
Đề38 * Hội thoại (tiếp theo) 
* Luyện tập đưa yếu tô biểu cảm vào bài văn. se... j 
Để39 *Lựa chọn trật tự từ trồng câu 145 
* Tim hiểu các yếu t6 tự sự và miêu tả trong văn nghiluận — | 
* Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục ("Trưởng giả học làm sang"). 150 
Để 40+ 41 * Lựa chon trật tự tử trong câu (tiếp theo) 
—___ | _ * Luyện tập đưa các yêu tổ tự sự. miêu tả vào bài văn nghị luận. 
12 * Chương trình địa phương 155 
re nE) * Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc) _ : 
* Tổng kết phần Văn. 159 
: * Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt. 
Đề13 š R : 
xa * Văn bản tường trình. 
Luyện tập làm văn bản tưởng trình _ | - 
* Tổng kết phần Văn. 165 
Đề 44+ 45 


_| ___* Ôn tập phần Tập làm văn. 
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